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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) giữ một vị trí quan trọng trong tiến trình phát triển lịch sử xã hội của đất nước, được xem là một hoạt động sản xuất thiết yếu của loài người. Vì vậy, bất kì một dân tộc, một quốc gia nào trên thế giới cũng phải có nền sản xuất TTCN của chính mình. Đồng thời mỗi một nền sản xuất TTCN lại có một quá trình phát triển lịch sử riêng biệt không thể giống nhau. 
Việt Nam là một nước nông nghiệp, theo thống kê đến năm 2010 dân số Việt Nam là 90,7 triệu người, trong đó dân số sống ở nông thôn là 60,7 triệu người, chiếm 66,9% lực lượng lao động tập trung ở khu vực nông thôn. Cho nên việc tìm hiểu nghiên cứu cả vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển TTCN là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trên thực tế TTCN tồn tại như một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế nông nghiệp. TTCN có vai trò bổ trợ cho nông nghiệp trên nhiều phương diện như cung cấp công cụ sản xuất, hàng tiêu dùng, là nơi tiêu thụ sản phẩm cho nông nghiệp, giải quyết lao động dư thừa, tăng thu nhập cho các hộ nông dân. TTCN luôn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa tinh thần ở các vùng quê Việt Nam. Trong quá trình CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển TTCN rất có ý nghĩa trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã chủ trương hỗ trợ và phát triển các ngành nghề TTCN, góp phần giải quyết việc làm cho khu vực nông thôn; đồng thời giữ gìn và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc; đặc biệt tạo ra một bộ mặt đô thị mới cho nông thôn để nông dân “ly nông bất ly hương” và làm giàu trên chính quê hương mình; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; góp phần phát triển nông thôn theo hướng bền vững, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Tỉnh Bình Định thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, hiện nay là một trong năm tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (cùng với Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi). Các thành tựu nghiên cứu về khảo cổ học đã cho thấy TTCN ở Bình Định có lịch sử phát triển từ lâu đời với một số nghề thủ công nổi tiếng như: đồ gốm, dệt, rèn, đúc kim loại,…Nhiều sản phẩm hàng hóa TTCN có chỗ đứng trên thị trường như nón lá, đồ rèn đúc kim loại, tiện gỗ mỹ nghệ, yến sào,.....Theo đó, những tụ điểm buôn bán và sản xuất hàng thủ công khá sầm uất sớm hình thành như: Tam Quan, Bồng Sơn, Đề Gi, Đập Đá, An Thái, Gò Găng,…
Hơn 20 năm qua (1989 - 2010), hoạt động TTCN đã có những đóng góp đáng kể đối với tỉnh Bình Định trên nhiều phương diện, tác động tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội vùng nông thôn Bình Định theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong tổng thu nhập quốc dân (GDP) của khu vực nông thôn. Ngoài các ngành TTCN truyền thống còn xuất hiện thêm nhiều ngành nghề mới, kèm theo nhiều dịch vụ mới được mở ra, góp phần sử dụng thế mạnh về nguyên liệu, nguồn nhân lực của địa phương tạo ra nhiều việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động ở nông thôn của tỉnh. Các nghề làm hàng xuất khẩu, nhất là thủ công mỹ nghệ đã mang lại cho Bình Định một khoản lớn ngoại tệ, góp phần làm cho đời sống xã hội của tỉnh ngày càng được cải thiện, tăng thêm thu nhập và hướng tới một nền kinh tế mở, năng động.

Từ thực tế trên, thiết nghĩ nghiên cứu về TTCN ở Bình Định từ năm 1989 đến năm 2010 vừa có giá trị khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
Về khoa học: Từ các tư liệu lịch sử đã công bố và các tài liệu khảo sát thực tế, phác thảo bức tranh tổng thể, toàn diện về tình hình và quá trình phát triển với những đặc điểm nổi bật của TTCN tỉnh Bình Định từ khi tái lập tỉnh năm 1989 đến năm 2010. Trên cơ sở đó, góp phần đánh giá đúng những tác động của TTCN đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa Bình Định.
Về thực tiễn: Những vấn đề khoa học nêu lên trong luận án nếu được giải quyết tốt sẽ góp phần kiến giải những tác động đa chiều của chủ trương, chính sách phát triển kinh tế nói chung, TTCN nói riêng của Đảng, Chính phủ và tỉnh Bình Định. Trên cơ sở đó, cung cấp cứ liệu khoa học cần thiết cho công tác hoạch định chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển TTCN trên địa bàn tỉnh Bình Định. Kết quả nghiên cứu của đề tài bổ sung cho việc nghiên cứu về chuyển biến kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định thời kỳ đổi mới; đồng thời đây còn nguồn tài liệu có thể lựa chọn, sử dụng phục vụ giảng dạy lịch sử địa phương, được quy định trong chương trình bộ môn Lịch sử ở bậc THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Với những lí do trên, tác giả quyết định chọn đề tài “Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Định (1989 - 2010)” để nghiên cứu và viết luận án Tiến sĩ Lịch sử.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2010 với tư cách là một ngành kinh tế có tính chất phổ biến và mang nhiều đặc thù của địa phương. Cụ thể, tình hình phát triển TTCN tỉnh Bình Định qua 2 giai đoạn (1989 - 2000 và 2001 - 2010) trên các phương diện: hình thức tổ chức và cơ sở sản xuất, quy mô và năng lực sản xuất, lực lượng lao động, công nghệ và kỹ thuật sản xuất, sản phẩm và thị trường và tình hình phát triển TTCN ở các huyện, thành phố.
Thuật ngữ “tiểu thủ công nghiệp” được sử dụng trong luận án là thuật ngữ kép, trên cơ sở ghép nối 2 thuật ngữ “tiểu công nghiệp” và “thủ công nghiệp” để chỉ những hoạt động công nghệ không có hoặc ít có tính chất công nghiệp. Trong đó, “tiểu công nghiệp” là loại hình kinh tế có quy trình sản xuất vừa thủ công vừa cơ giới có quy mô nhỏ, vốn ít (dưới 5 tỷ đồng), dựa theo Quyết định số 66/2002/QĐ-UB, ngày 26 tháng 6 năm 2002 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định. Và “thủ công nghiệp” là loại hình kinh tế có quy trình sản xuất thủ công là chủ yếu. Như vậy, những ngành nghề thuộc đối tượng nghiên cứu của luận án bao gồm những nhóm ngành nghề sau: Nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm; Nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da; Nhóm ngành gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng; Nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản xuất sản phẩm làm từ kim loại; Nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói và các ngành nghề TTCN khác ( gồm các ngành công nghiệp sản xuất giấy, nhựa, hóa chất,)
2.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về không gian: Không gian nghiên cứu của luận án là địa bàn tỉnh Bình Định bao gồm 1 thành phố (thành phố Quy Nhơn) và 10 huyện, trong đó có 3 huyện miền núi (An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh), 2 huyện vùng trung du (Hoài Ân, Tây Sơn), 5 huyện vùng đồng bằng (An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước).

 - Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu TTCN Bình Định trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến năm 2010. Năm 1989 là năm tái lập tỉnh Bình Định. Năm 2010 là năm hoàn thành Đề án Quy hoạch phát triển kinh tế TTCN tỉnh Bình Định. Đây cũng là khoảng thời gian Việt Nam đang tiến hành đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Điều này có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của TTCN tỉnh Bình Định.
Tuy nhiên, để có cái nhìn so sánh và đảm bảo tính hệ thống, toàn diện của vấn đề, luận án có mở rộng phạm vi nghiên cứu từ trước năm 1989 ở một số nội dung cụ thể.

- Về nội dung: 
Nội dung nghiên cứu của luận án được giới hạn trong việc tìm hiểu về thực trạng phát triển TTCN của tỉnh Bình Định trên một số khía cạnh chủ yếu như: hình thức tổ chức và cơ sở sản xuất; quy mô và năng lực sản xuất; lực lượng lao động; công nghệ và kỹ thuật sản xuất; sản phẩm và thị trường; và tình hình phát triển TTCN ở các huyện, thành phố.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Luận án nhằm phục dựng một cách có hệ thống, toàn diện về tình hình phát triển TTCN tỉnh Bình Định trong hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới kể từ khi tái lập tỉnh (1989) đến khi kết thúc đề án Quy hoạch phát triển TTCN tỉnh Bình Định (2010). Qua đó, luận án góp phần đánh giá nội dung, ý nghĩa của những chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nước. Đồng thời góp thêm cái nhìn cụ thể về hiệu quả và thực tiễn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đó ở các địa phương.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu trên đây, luận án sẽ tập trung giải quyết những vấn đề khoa học sau:

- Phân tích những điều kiện tự nhiên, lịch sử - xã hội, cư dân và đặc biệt là những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Bình Định với tư cách là những cơ sở làm nảy sinh và tác động đến quá trình phát triển TTCN mang đặc trưng riêng của tỉnh Bình Định.
- Phân tích, làm rõ tình hình phát triển của TTCN Bình Định trong hơn 20 năm (1989 - 2010); những chuyển biến trên các phương diện chủ yếu của hoạt động sản xuất TTCN với tư cách là một lĩnh vực kinh tế khá nổi trội và mang tính đặc thù của địa phương.
- Rút ra những nhận xét, đánh giá mang tính khách quan, khoa học về đặc điểm và tác động của TTCN Bình Định đối với tình hình phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của địa phương. Đồng thời, qua đó nêu lên những vấn đề đặt ra cho việc phát triển TTCN Bình Định trong tương lai.
4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu
- Nguồn tư liệu 

Luận án được hoàn thành dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau:

- Tài liệu lưu trữ tại các thư viện trung ương và địa phương, các cơ quan lưu trữ tại địa phương bao gồm các văn kiện, báo cáo, quyết định, đề án quy hoạch phát triển kinh tế TTCN, làng nghề, niên giám thống kê của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Công Thương Bình Định, các phòng kinh tế ở các huyện, thị trong tỉnh. 
- Các công trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến TTCN Việt Nam nói chung và TTCN tỉnh Bình Định nói riêng đã công bố bao gồm: sách chuyên khảo, sách tham khảo, bài viết đăng trên các báo, tạp chí, các luận án, luận văn có liên quan đến đề tài luận án.
- Tư liệu điền dã thu thêm được thông qua các cuộc điều tra, khảo sát các cơ sở TTCN ở các huyện, thị thuộc tỉnh Bình Định. Đây là nguồn tài liệu rất quan trọng giúp chúng tôi đối chiếu, so sánh với các nguồn tư liệu khác và có cái nhìn trực quan sinh động hơn về thực tế phát triển TTCN tỉnh Bình Định.

- Ngoài ra, nguồn tài liệu trên mạng Internet cũng được chúng tôi tham khảo ở mức độ nhất định, trong đó chủ yếu là các tư liệu, bài viết trên các trang chính thống đã được kiểm duyệt.
- Phương pháp nghiên cứu

- Trên cơ sở nắm vững phương pháp luận của sử học mác xít, vận dụng quan điểm duy vậy biện chứng và duy vật lịch sử, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã sử dụng chủ yếu phương pháp lịch sử và loogic để nghiên cứu, phân tích, mô tả, đánh giá các vấn đề về lịch sử phát triển của TTCN Bình Định theo trình tự  thời gian và trong mối quan hệ lôgic. Đồng thời tìm ra các đặc điểm, các vấn đề có tính bản chất và quy luật hoạt động của TTCN.

Bên cạnh đó, vì đặc trưng của đề tài nghiên cứu vấn đề thuộc lĩnh vực lịch sử kinh tế, do vậy quá trình thực hiện đề tài còn chú trọng vận dụng các phương pháp khác như: phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và phương pháp so sánh lịch sử (đồng đại và lịch đại) nhằm đánh giá sự phát triển của kinh tế TTCN qua các giai đoạn; sự tương quan giữa TTCN Bình Định và các tỉnh khác trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế cũng được chú trọng nhằm tăng độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu.
Việc giám định tư liệu, đặc biệt là các số liệu được tiến hành thận trọng. Số liệu báo cáo từ các cơ sở sản xuất, phòng kinh tế huyện, thị, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã Bình Định,... được sử dụng trên cơ sở đối chiếu, so sánh với tài liệu của Cục thống kê Bình Định và Tổng cục thống kê.

5. Đóng góp của luận án
Luận án hoàn thành sẽ có những đóng góp chủ yếu sau đây:

- Luận án đã phục dựng lại một cách tương đối toàn diện và có hệ thống về lịch sử phát triển của TTCN tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2010 trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

 - Từ thực tiễn nghiên cứu quá trình phát triển TTCN ở Bình Định trong hơn 20 năm (1989 - 2010), luận án góp phần khẳng định chủ trương, đường lối đổi mới, CNH, HĐH đất nước của Đảng là đúng đắn và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó vấn đề quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển TTCN đó là cơ chế, chính sách và thị trường.

- Luận án cũng góp phần đánh giá một cách khách quan, khoa học về thực trạng phát triển của TTCN tỉnh Bình Định trong thời kì đổi mới và tác động tích cực những chuyển biến trong ngành kinh tế này đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương bên cạnh những hạn chế còn tồn tại trong quá trình phát triển. Từ đó, luận án góp phần giúp các cấp lãnh đạo, quản lý ở địa phương rút ra những kinh nghiệm trong quá trình hoạch định đường lối, chính sách phát triển TTCN Bình Định trong thời gian tới.

6. Bố cục luận án
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận án được kết cấu thành 5 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề có liên quan đến luận án (16 trang).
Chương 2: Khái quát về tỉnh Bình Định và tình hình tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Định trước năm 1989 (22 trang).
Chương 3: Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2000 (34 trang).
Chương 4: Bước phát triển mới của tiểu thủ công nghiệp tỉnh  Bình Định từ năm 2001 đến năm 2010 (40 trang).
Chương 5: Một số nhận xét, đánh giá về tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2010 (26 trang).
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ 
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

Nghiên cứu về TTCN là một vấn đề quan trọng được đặt ra từ lâu, suốt từ những năm đầu thế thế kỉ XX cho đến nay. Nhất là đối với các nước tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ nền kinh tế nông nghiệp thì phát triển TTCN được coi là phát huy lợi thế so sánh, nội lực của đất nước, vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế vừa giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Sản phẩm của TTCN  không những có giá trị về kinh tế mà còn có giá trị về văn hóa, lịch sử.
 Sau năm 1989, vấn đề khôi phục và phát triển TTCN, làng nghề, làng nghề truyền thống theo hướng CNH, HĐH có ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Vì vậy, TTCN được giới sử học và các khoa học khác quan tâm nghiên cứu, thảo luận tại nhiều hội thảo trong nước và thế giới. Đó là cơ sở để tác giả định hướng tiếp cận nguồn tài liệu và xác định hướng nghiên cứu cho luận án của mình.

1.1. Những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được công bố

1.1.1. Những công trình nghiên cứu về TTCN Việt Nam nói chung

Liên quan đến vấn đề TTCN đã có hàng trăm công trình giới thiệu, nghiên cứu, tiếp cận, ghi chép, khảo sát và biên soạn dưới nhiều góc độ khác nhau về: văn hóa học, văn hóa dân gian, dân tộc học, xã hội học, kinh tế, lịch sử, mỹ thuật,... dưới các hình thức như: đề tài khoa học các cấp, sách chuyên khảo, các bài báo trên các tạp chí... của các tác giả đi trước và đã đạt được những kết quả nghiên cứu nhất định. 

Thời kỳ trước năm 1975, đầu tiên phải kể đến cuốn Sơ thảo lịch sử phát triển thủ công nghiệp Việt Nam của Phan Gia Bền do Nhà xuất bản Văn Sử Địa ấn hành vào năm 1957 [33]. Đây được coi là tác phẩm chuyên khảo lớn nhất về nghề thủ công, tác giả đã nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển toàn bộ nền thủ công nghiệp ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử đến năm 1945. Công trình gồm 187 trang với 9 mục lớn, đã cung cấp cho chúng ta một cái nhìn tương đối khái quát về toàn bộ lịch sử phát triển thủ công nghiệp Việt Nam qua các thời kì đến trước năm 1945. Tác giả đã nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thủ công nghiệp Việt Nam trước và trong thời kì Pháp thuộc, trong đó tập trung nghiên cứu sâu về tình hình thủ công nghiệp ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Qua đó, tác giả luận giải vì sao nghề thủ công tập trung ở một số địa phương và vì sao tiểu thủ công nghiệp phát triển và tập trung ở Bắc Bộ hơn ở Nam bộ. Tác giả cũng đã rút ra nhận xét: từ khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, ở một phạm vi nào đó thủ công nghiệp ở Việt Nam có sự xuất hiện mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa và tác dụng của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển thủ công nghiệp. Tuy nhiên, thủ công nghiệp Việt Nam lúc bấy giờ vẫn còn mang tính chất tự nhiên, tự cung tự cấp. Tuyệt đại đa số người làm thủ công vẫn gắn bó với sản xuất nông nghiệp vì “thủ công nghiệp là từ nông nghiệp mà ra”. Do đó thời kì này, ranh giới giữa người nông dân và thợ thủ công, giữa nghề thủ nông và nghề thủ công cũng chưa được dứt khoát. Thêm vào đó tổ chức các công trường thủ công tư bản chủ nghĩa cũng chưa thật sự rõ rệt. Mặc dù nghiên cứu lịch sử TTCN trên bình diện cả nước, nhưng cuốn sách cũng đã đề cập đến TTCN Bình Định vào những năm cuối thời cận đại, cũng chịu tác động bởi bối cảnh lịch sử. Theo tác giả, thủ công nghiệp ở Bình Định cũng xuất hiện yếu tố mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa và có nghiều nghề thủ công nổi tiếng như: nghề chế biến dừa thành dầu dừa, xà phòng, dây thừng, bàn chải, thảm, ở Tam-quan, có nghề chế biến lạc thành dầu và bánh khô dầu, có nghề dệt nhiễu, ở An Nhơn, Tuy Phước, Hoài Nhơn [tr.51]. Ở trang 87 và trang 88, tác giả có viết về Nghề gốm ở Bình Định. Theo tác giả, Bình Định là vùng sản xuất đồ gốm nổi tiếng thời Pháp thuộc với 17 làng làm nghề gốm chuyên nghiệp. Có 12/ 17 làng chuyên sản xuất đồ gốm không tráng men. Có 5 làng chuyên sản xuất đồ gốm có tráng men là làng Thượng Giang (huyện Bình Khê), làng Trung Thứ (huyện Phù Mỹ), làng An Quang (huyện Phù Cát), làng Tấn Thanh và Phụng Cang (huyện Hoài Nhơn). Trong đó, 2 làng Trung Thứ và Thượng Giang sản xuất đồ gốm có tráng men nổi tiếng khắp miền Nam trung bộ. 

Theo thời gian, khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước được thống nhất, vấn đề nghiên cứu về tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, làng nghề, làng nghề truyền thống mới thực sự được các giới khoa học quan tâm, đầu tư cả về chiều sâu và chiều rộng. Đáng kể nhất trong giai đoạn này có thể nói đến cuốn Nông thôn Việt Nam trong lịch sử do Nxb KHXH ấn hành vào năm 1977. Trong đó có 21 bài chuyên khảo về nông thôn và có hai bài đề cập thủ công nghiệp và làng nghề của Việt Nam trong tiến trình lịch sử. 

Trong thời kỳ đổi mới đã có nhiều tác giả nghiên cứu về TTCN ở nhiều khía cạnh khác nhau. Cuốn Con đường phát triển tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp Việt Nam của Nghiêm Phú Ninh do Nhà xuất bản Thông tin lý luận, Hà Nội, ấn hành năm 1986 [138]. Công trình gồm 143 trang và kết cấu thành 4 chương. Nội dung của công trình chủ yếu tìm hiểu về con đường phát triển thủ công nghiệp, thủ công nghiệp gia đình, phát triển tiểu công nghiệp ở Việt Nam. Tác giả đã đưa ra những bằng chứng chứng minh nền sản xuất thủ công nghiệp có từ lâu đời thông qua các di vật khảo cổ là những công cụ lao động bằng đá như nạo, rìu tay... được tìm thấy ở núi Đọ (Thanh Hóa). Trong khi đi tìm hiểu con đường phát triển TTCN ở Việt Nam, tác giả cũng đã nêu lên những đặc điểm chung nổi bật của tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp. Thứ nhất: thủ công nghiệp Việt Nam có truyền thống sản xuất, gắn bó chặt chẽ với tập quán của từng vùng, với phong cách của người lao động, với đặc điểm của môi trường sản xuất và sinh hoạt của người Việt Nam. Thứ 2: Thủ công nghiệp Việt Nam có nhiều ngành, nghề phong phú, gắn chặt với nông nghiệp. Thứ ba: thủ công nghiệp Việt Nam sản xuất cơ động, linh hoạt, đáp ứng nhanh nhậy nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Thứ tư: thủ công nghiệp Việt Nam phân bố rộng khắp, mang tính địa phương rõ rệt. Tác giả nhận xét: “thủ công nghiệp Việt Nam tuy phát triển nhiều ngành nghề, thu hút một lực lượng lao động lớn và đạt được một trình độ kỹ thuật điêu luyện nhưng bị chế độ phong kiến, thực dân kìm hãm không tiến lên được” [138, tr.5]. Qua đó, tác giả cũng đưa ra biện pháp, phương hướng thúc đẩy phát triển tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp trong giai đoạn tiếp theo. 

- Cũng trong năm 1986, Cuốn Phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở huyện của Nghiêm Phú Ninh được xuất bản, do Nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành [139]. Công trình gồm 122 trang, chủ yếu nghiên cứu, tìm hiểu và đưa ra một số ý kiến, phương hướng nhằm phát triển TTCN ở huyện. Theo tác giả, “Trong hệ thống tổ chức quản lý kinh tế ở nước ta, cấp huyện là cấp trên trực tiếp của cơ sở, nối liền cơ sở với cấp tỉnh và Trung ương”. Nếu xem “tỉnh như một cánh tay thì huyện là khuỷu tay và cơ sở là bàn tay. Cho nên, tác động đến nông nghiệp và thủ công nghiệp không cấp nào tốt bằng huyện” [139, tr18]. Vì vậy, việc phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở huyện là một tất yếu khách quan để đi đến phát triển tiểu, thủ công nghiệp trong cả nước. Theo tác giả, để tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp phát triển cần phải quy hoạch sản xuất theo ngành nghề, theo địa phương, vùng lãnh thổ; và cũng cần phải tổ chức lại sản xuất, vì tổ chức sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp ở Việt Nam còn phân tán, quy mô nhỏ, nhiều mặt hàng trùng lặp. Đồng thời kết hợp với tổ chức liên xã ngành, kết hợp với công nghiệp lớn XHCN. Nội dung của công trình bước đầu cũng đã nêu lên và đánh giá vai trò tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp ở huyện trong nền kinh tế quốc dân từ năm 1976 đến năm 1986.

- Cuốn Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp của Phạm Đắc Duyên, Trần Hải Hiệp do Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1987 [84]. Công trình gồm 152 trang, kết cấu thành 5 chương. Nội dung của công trình chủ yếu đề cập đến đặc điểm, thành phần cấu tạo Hợp tác xã, công tác kế hoạch và công tác quản lý tài chính trong hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Các tác giả bước đầu đã nhấn mạnh vai trò của các Hợp tác xã trong phát triển kinh tế TTCN.
Sang thập kỉ 90 của thế kỉ XX, do chính sách mở cửa kinh tế, sản phẩm thủ công truyền thống với tiềm năng xuất khẩu trở thành một trong những mục tiêu kinh tế và văn hóa, nên hướng nghiên cứu về lĩnh vực TTCN càng được Nhà nước quan tâm, đầu tư và khuyến khích phát triển. Vì vậy, thời kì này xuất hiện rất nhiều công trình chuyên sâu tìm hiểu, nghiên cứu về tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, làng nghề truyền thống trong từng phạm vi lãnh thổ vùng miền.
- Cuốn Tiểu thủ công nghiệp Việt Nam 1858 - 1945 của Vũ Huy Phúc do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành vào năm 1996, gồm 267 trang và được kết cấu thành 4 chương [142]. Nội dung công trình nghiên cứu về tiểu thủ công nghiệp Việt Nam thời cận đại (1858 - 1945). Qua công trình, tác giả đã nêu lên bối cảnh, nguyên nhân phát triển của tiểu thủ công nghiệp Việt Nam qua từng giai đoạn (số lượng, diện mạo, địa bàn phát triển). Từ đó, rút ra được những nguyên nhân phát triển tiểu thủ công nghiệp và bài học kinh nghiệm về nhu cầu và thị trường; về nguyên liệu và sự vận chuyển sản phẩm; về vai trò của Nhà nước,... nhằm đẩy mạnh sự phát triển tiểu thủ công nghiệp ở Việt Nam. Ở rải rác một số trang, công trình cũng đã đề cập đến hoạt động tiểu thủ công nghiệp Bình Định thời cận đại. Theo tác giả, Bình Định là nơi có nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và được phân bố đều khắp các địa phương trong tỉnh: nghề đúc đồng (Bàng Châu, Đập Đá), nghề dệt (An Nhơn, Bình Khê), nghề làm nón (Gò Găng), nghề đan lát, nghề làm dây thừng, nghề làm thảm xơ dừa (Tam Quan, Phù Mỹ, Phù Cát),... Ở trang 231, tác giả có đề cập đến 2 làng gốm nổi tiếng ở Bình Định vào năm 1942 đã có 7 xưởng gốm sứ sử dụng sức nước để chạy các cối giã, nguyên liệu đất trắng và đất sứ để làm gốm được khai thác ngay tại địa phương và thợ làm gốm phần lớn là phụ nữ. Sản phẩm gốm ở Bình Định nổi tiếng khắp miền Nam Trung Bộ được nhiều người ưa chuộng.
- Cuốn sách Kinh tế thủ công nghiệp và phát triển công nghệ Việt Nam dưới triều Nguyễn, do Bùi Thị Tân và Vũ Huy Phúc đồng chủ biên, Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành vào năm 1998 [152]. Công trình gồm 234 trang và kết cấu thành 2 chương. Chương 1, tìm hiểu về thủ công nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn và chương 2, tìm hiểu về những chuyển biến kinh tế công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Việt Nam thời cận đại (1858 - 1945). Nội dung công trình chủ yếu tìm hiểu, nghiên cứu một cách có hệ thống các chính sách của nhà nước đối với kinh tế thủ công nghiệp và công nghiệp Việt Nam thế kỉ XIX và những chuyển biến của nó dưới tác động của chế độ tư bản dưới thời thuộc Pháp. Với công cuộc tiếp thu công nghệ và kỹ thuật của phương Tây đã tạo nên những biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế và xã hội Việt Nam thời cận đại. Đồng thời, tác giả nhận định thời kì này cũng đã xuất hiện một số biểu hiện của sự tách biệt khỏi nông nghiệp ở một số ngành nghề nhất định. Đó là hiện tượng các làng chuyên nghề, các phố thợ thủ công. Trong đó, ở một số trang có đề cập đến hoạt động và sự phát triển một số ngành nghề tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp tiêu biểu ở Bình Định dưới triều Nguyễn. Theo tác giả, nghề ươm tơ dệt lụa ở Bình Định vào thế kỉ XIX rất phát triển, có nhà máy tơ Phú Phong lớn nhất vừa ươm tơ, vừa dệt lụa cung cấp 900.000 mét lụa và khoảng 15 - 20 tấn tơ hàng năm cho thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài những công trình đề cập và đi sâu nghiên cứu về TTCN Việt Nam nói chung đã nêu trên, còn phải kể đến một số công trình khác nghiên cứu về TTCN cụ thể ở một số địa phương trong nước. Có thể điểm qua một số công trình như:
- “Phương hướng phát triển tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp ở Thanh Hóa” của Liên hiệp xã thủ công nghiệp Thanh Hóa do Nhà xuất bản Thanh Hóa ấn hành năm 1985, gồm 66 trang, đã khái quát tình hình phát triển tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp ở Thanh Hóa vào thời kì trước đổi mới (trước năm 1986). Thời kì này, tiểu thủ công nghiệp ở Thanh Hóa về cơ bản là chậm phát triển, hiệu quả kinh tế thấp, bị giảm sút cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Qua công trình, tác giả cũng đã đề xuất một số biện pháp, phương hướng nhằm phát triển tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp ở Thanh Hóa trong những năm tiếp theo. 

Tác giả Phạm Quốc Sử với cuốn “Tiểu, thủ công nghiệp Thái Bình 1954 - 1995 (lịch sử và di sản)” [151], do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2008, đã phản ánh thực trạng hoạt động TTCN Thái Bình từ năm 1954 đến năm 1995. Trải qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, TTCN ở Thái Bình cũng bị ảnh hưởng, tác động bởi những nhân tố khách quan cũng như chủ quan. Có những giai đoạn TTCN rất phát triển nhưng đồng thời cũng có giai đoạn chậm phát triển. Theo tác giả, một trong những yếu tác động không nhỏ đến sự phát triển của TTCN đó là các vấn đề về cơ chế - chính sách và thị trường hàng hóa. Trong đó, vấn đề cơ chế có ý nghĩa quyết định. Tác giả cũng đã đưa ra minh chứng giai đoạn từ năm 1986 - 1995, với sự đoạn tuyệt “cơ chế tập trung - quan liêu - bao cấp, thiết lập cơ chế mới phù hợp với yêu cầu của sản xuất hàng hóa” thì tiểu thủ công nghiệp ở Thái Bình có những bước phát triển tích cực. 

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây cũng có một số luận án, công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ về tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, làng nghề truyền thống dưới góc độ lịch sử, kinh tế, kiến trúc, văn hóa, du lịch,... khai thác những khía cạnh khác nhau của tiểu thủ công nghiệp rải rác ở các địa phương trong cả nước, cụ thể: Luận án Phó tiến sĩ khoa học Lịch sử “Tiểu, thủ công nghiệp nông thôn đồng bằng sông Hồng: 1954 - 1994” của Lưu Thị Tuyết Vân, năm 1995 [218], đề cập đến hoạt động TTCN trong 7 tỉnh và thành phố của đồng bằng sông Hồng (Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Hưng, Thái Bình, Nam Hà và Ninh Bình) với những đặc điểm, quy mô, và vấn đề về thị trường tiêu thụ sản phẩm cho tiểu thủ công nghiệp. TTCN có vai trò trong giải quyết việc làm cho lao động dư thừa ở nông thôn đồng bằng sông Hồng. Theo tác giả, vấn đề thị trường là yếu tố quan trọng nhất đối với sản xuất TTCN, sẽ thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy lại sự phân công lao động trong nông nghiệp. Đồng thời, tác giả cũng cho rằng để duy trì và phát triển những khả năng vốn có của TTCN ở vùng đồng bằng sông Hồng thì cần phải có những chính sách và biện pháp thích hợp để người thợ thủ công và người nghệ nhân phấn khởi tham gia sản xuất, cống hiến hết sức mình trong việc làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế - mỹ thuật cho thị trường trong và ngoài nước.

TTCN được nghiên dưới góc độ về kinh tế, có thể kể đến: Luận án Phó tiến sĩ Kinh tế của Nguyễn Ty “Một số vấn đề cơ bản về sự phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Hà Bắc” [169], Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội, năm 1991. Tác giả luận án đã hệ thống hóa quá trình phát triển tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn Hà Bắc trong 30 năm (1960 - 1990). Gắn với đó, nội dung đã đề cập đến các nhân tố tác động đến sự phát triển tiểu thủ công nghiệp ở Hà Bắc, đồng thời, bước đầu nêu ra một số vấn đề cần giải quyết, nhằm khắc phục những cản trở cho sự phát triển kinh tế TTCN ở Hà Bắc trong những năm tiếp theo.
- Luận án Phó tiến sĩ Kinh tế của Nguyễn Hữu Lực “Phát triển tiểu thủ công nghiệp trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở đô thị Việt Nam hiện nay”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 1996 [120]. Tác giả luận án đã tìm hiểu, nghiên cứu về vị trí, vai trò và đặc điểm của TTCN ở đô thị trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Đồng thời, tác giả cũng đã liên hệ tình hình và kinh nghiệm phát triển TTCN của một số nước trên thế giới, từ đó đề ra những giải pháp khả thi nhằm phát triển TTCN ở đô thị nước ta trong thời gian tới. 

- Công trình “Phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế của Trần Minh Yến, năm 2003 [229]. Luận án đã làm rõ vai trò của tiểu thủ công nghiệp trong các làng nghề truyền thống ở nông thôn, nó đã góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ dân ở đây rất đáng kể và giải quyết được vấn đề về việc làm. 
- Tác giả Mai Thế Hởn với công trình “Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã đi sâu phân tích những kinh nghiệm phát triển TTCN của một số nước và rút ra bài học quý báu mà Việt Nam cần quan tâm. Đánh giá tiềm năng, thực trạng của việc phát triển TTCN  trong những năm đổi mới và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. 

- Luận án Tiến sĩ Kiến trúc của Nguyễn Tất Thắng “Tổ chức không gian kiến trúc khu vực sản xuất và kinh doanh thủ công nghiệp truyền thống trong khu phố cổ Hà Nội”, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, năm 2002. Tác giả đã nêu ra một loạt các giá trị và tiềm năng của các nghề thủ công truyền thống ở nước ta nói chung và ở Hà Nội nói riêng. Theo tác giả, để khai thác hết những giá trị và tiềm năng của những nghề thủ công truyền thống ở khu phố cổ Hà Nội cần phải tổ chức không gian kiến trúc khu vực sản xuất và kinh doanh – dịch vụ phù hợp. Đồng thời, luận án đã nghiên cứu thực nghiệm ở một số khu phố, ở một số nhà cụ thể khu phố cổ để minh họa cho nghiên cứu của mình. Luận án đã cung cấp những tư liệu về phương pháp, cách thức tổ chức không gian kiến trúc khu vực sản xuất và kinh doanh thủ công nghiệp, là cơ sở để tác giả so sánh với hoạt động sản xuất – kinh doanh TTCN tỉnh Bình Định khi giải quyết nội dung của luận án.

- Công trình “Về các giải pháp phát triển thủ công nghiệp theo hướng CNH, HĐH ở vùng đồng bằng sông Hồng”, đề tài khoa học cấp Bộ, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 1998 do TS Đặng Lê Nghị làm chủ nhiệm [134]. Đề tài đã tập trung phân tích làm rõ đặc điểm, tính chất, vai trò lịch sử của thủ công nghiệp và nêu lên thực trạng phát triển thủ công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng kèm theo số liệu cụ thể để minh chứng. Qua đó, tác giả đã đưa ra 9 điểm giải pháp cơ bản nhằm phát triển thủ công nghiệp đồng bằng sông Hồng thời gian tới. 

- Công trình “Bảo tồn và phát triển các làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa” của Tiến sĩ Dương Bá Phượng, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001 [144]. Tác giả đã khái quát những vấn đề chung nhất về làng nghề, vai trò và những nhân tố tác động, ảnh hưởng tới sự phát triển của làng nghề. Tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của các làng nghề về lao động, vốn, công nghệ, thị trường tiêu thụ của sản phẩm và môi trường trong các làng nghề. Qua đó, tác giả trình bày quan điểm và đưa ra một số phương hướng nhằm bảo tồn, phát huy và phát triển các làng nghề trong thời kì CNH, HĐH nông thôn mang tính khả thi cao và sát thực với thực tế. 
- Công trình “Tiếp tục đổi mới chính sách và giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của làng nghề truyền thống ở Bắc Bộ đến năm 2010”, là đề tài khoa học của Bộ Thương mại do Tiến sĩ Trần Công Sách làm chủ nhiệm, Hà Nội, 2003. Tác giả đã luận giải khá rõ về những vấn đề lý luận và thực tiễn vai trò của làng nghề truyền thống, của các chính sách, giải pháp tiêu thụ sản phẩm trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, tác giả cũng đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng phát triển và tác động của các chính sách, giải pháp của Nhà nước đối với sự phát triển làng nghề truyền thống ở Bắc Bộ. Tác giả đã đánh giá, nhận xét mức độ ảnh hưởng của yếu tố công nghệ đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Cuối cùng, tác giả cũng đề xuất phương hướng, một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của làng nghề truyền thống ở Bắc Bộ.
- Công trình “Phát triển thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay”, đề tài khoa học cấp Bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, do GS, TS Trần Văn Chử làm chủ nhiệm, Hà Nội, 2005. Nội dung đề tài đã nêu lên thực trạng phát triển, kể cả những thuận lợi và khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng. Qua đó, tác giả đi đến phân tích các nhân tố tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường của làng nghề TTCN vùng đồng bằng sông Hồng. Tác giả đề xuất phương hướng và các giải pháp để mở rộng thị trường cho làng nghề tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình CNH, HĐH đất nước.
Ngoài ra, còn có công trình “Xây dựng và phát triển mô hình làng nghề du lịch sinh thái tại một số tỉnh đồng bằng Bắc Bắc Bộ”, đề tài khoa học cấp Bộ của Bộ Giáo dục và đào tạo, do GS, TS Hoàng Văn Châu làm chủ nhiệm, năm 2006. Các tác giả của đề tài đã nêu lên khái niệm về làng nghề, làng nghề du lịch. Các tác giả cho ràng phát triển làng nghề gắn với du lịch là sự cần thiết, và đưa ra mô hình làng nghề du lịch tại một số tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Qua đó, các tác giả đưa ra một số giải pháp và kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan nhằm phát triển mô hình làng nghề du lịch. Đặc biệt là trong công trình các tác giả đã đề xuất một số phương án xây dựng các tour du lịch hợp lý và hiệu quả nhất để thu hút khách du lịch đến với các làng nghề. 
1.1.2. Những công trình nghiên cứu về tỉnh Bình Định và TTCN Bình Định nói riêng

Theo dòng lịch sử, có rất nhiều công trình nghiên cứu về Bình Định nói chung và kinh tế - xã hội nói riêng, trong đó có đề cập một cách gián tiếp hoặc trực tiếp đến TTCN ở những khía cạnh khác nhau, mức độ khác nhau.

Đầu tiên, phải kể đến Cuốn Bình Định 20 năm xây dựng và phát triển của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Định, ấn hành năm 1995 [5]. Công trình đã khái quát tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và văn hóa thông tin sau 20 năm xây dựng và phát triển (từ năm 1975 - 1995) của tỉnh Bình Định. Trong đó có đề cập đến vai trò TTCN, một số ngành nghề tiêu biểu và GTTSL TTCN đạt được trong 20 năm (1975 - 1995). Những kết quả đạt được của TTCN đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động. 

- Cuốn Nước non Bình Định của Quách Tấn do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành vào năm 1999 [153]. Nội dung của công trình đề cập đến lịch sử, địa lý, tôn giáo, phong tục, dân số và kinh tế Bình Định nói chung vào thời thuộc Pháp. Trong phần giới thiệu về tình hình kinh tế tỉnh Bình Định, tác giả đề cập đến một số ngành nghề thủ công tiêu biểu, đặc trưng như nghề làm mắm, muối, cước cá, hải sâm, râu cau, yến sào, nón, chiếu, võng, dầu (dầu phụng, dầu dừa), vật dụng bằng dừa, tre mây, đồ gốm, gạch ngói, lụa hàng, vải ta,... Theo tác giả, nghề trồng dâu nuôi tằm là một nghề rất thịnh vượng của Bình Định. Đặc biệt là lụa hàng sản xuất nhiều nhất ở Phú Phong (Bình Khê), Nhơn Ngãi, An Thái (An Nhơn) và An Thường (Hoài Ân),....là mặt hàng rất được ưa chuộng trong và ngoài nước. Công trình đã cung cấp những tư liệu về TTCN tỉnh Bình Định thời thuộc Pháp, là cơ sở để tác giả so sánh hoạt động TTCN của tỉnh ở giai đoạn sau này.

- Cuốn “Bình Định chào thế kỉ XXI” [105], của Hội nhà báo Bình Định, với 53 bài viết đề cập nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế,....một số bài viết về kinh tế Bình Định nói chung, ít nhiều cũng đề cập đến hoạt động TTCN. Có 2 bài viết về hoạt động Hợp tác xã TTCN, 1 bài viết về nghề làm đường mía. Nội dung của công trình chủ yếu giới thiệu những tiềm năng, thành tựu đạt được trên các lĩnh vực trong 10 năm (từ 1990 - 2000), và đưa ra phương hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

- Cuốn “Huyền tích kinh xưa” [124], nhà xuất bản Khoa học xã hội, phát hành năm 2005, tác giả Nguyễn Thanh Mừng và Trần Thị Huyền Trang đã khảo cứu được nhiều nghề thủ công truyền thống ở vùng thành Hoàng Đế. Trong đó, đề cập nhiều nhất là nghề làm gốm, nghề dệt, nghề làm nón, đồ đan, nghề rèn, đúc đồng, nghề khai thác đá ong,... ở An Nhơn. 
- Cuốn “Bình Định thế và lực mới trong thế kỷ XXI” [37], do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2005 đã dẫn luận những cứ liệu minh chứng “Sức sống mới của một vùng đất cổ”. Trên cơ sở những luận cứ xác thực về tình hình phát triển của TTCN và làng nghề Bình Định từ năm 2000 đến năm 2005. 
- Cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định từ năm 1975 - 2005” [12], đã khái quát được tình hình phát triển kinh tế Bình Định trong đó có đề cập đến hoạt động TTCN trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn lịch sử dưới tác động của các nhân tố khách quan và chủ quan.

Bên cạnh đó, có một số bài báo, luận án, luận văn, công trình cấp bộ nghiên cứu về hoạt động kinh tế nói chung, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp riêng khá nhiều và đa dạng, cụ thể: Bài Tiềm năng kinh tế Bình Định - Cánh cửa mở vào tương lai đăng trên Bình Định nguyệt san số 3, tr.8-9, năm 1994, đã nêu lên một cách khái quát những tiềm năng hiện có của Bình Định về tài nguyên rừng, đất, khoáng sản,...tác giả đánh giá, Bình Định có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nhưng chưa khai thác hết, một số tiềm năng còn đang bị bỏ ngỏ nhất là tiềm năng về đất đai, biển, du lịch,... Bài Sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã có bệ phóng để tăng tốc đăng trên Bình Định nguyệt san số 11, 1997, đã rút ra một số nhận xét về hoạt động TTCN Bình Định trong thời kì đổi mới CNH - HĐH có bước phát triển mới, một số ngành nghề được khôi phục nhờ vào chính sách khuyến công của tỉnh. 
 - Luận văn Thạc sĩ Lịch sử “Tiểu thủ công nghiệp huyện An Nhơn tỉnh Bình Định trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2005)” của tác giả Nguyễn Đình Hữu [110], nghiên cứu hoạt động TTCN ở thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) từ năm 1986 đến năm 2005. Tác giả đã phân tích những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển TTCN, qua đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để TTCN An Nhơn tiếp tục phát triển ở giai đoạn sau. 
- Tác giả Hoàng Trung Trực trong luận văn Thạc sĩ khoa học kinh tế “Thực trạng và những giải pháp chủ yếu phát triển ngành nghề truyền thống ở một số làng nghề huyện An Nhơn tỉnh Bình Định”, đã nghiên cứu khá sâu tình hình phát triển của một số làng nghề ở huyện An Nhơn như: làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Nhạn Tháp (xã Nhơn Hậu), làng nghề gốm Vân Sơn (xã Nhơn Hậu), làng nón lá Gò Găng (xã Nhơn Thành). 

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử “Nghề thủ công truyền thống ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (1986 - 2012)” của tác giả Nguyễn Kế Cư [78]. Tác giả đã nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng phát triển nghề thủ công truyền thống ở xã Cát Tường, chủ yếu tập trung vào 3 nghề truyền thống ở xã Cát Tường đó là: nghề làm nón, nghề làm bánh tráng và nghề làm nhang. Thông qua đó, tác giả cũng rút ra một số nhận xét về những cơ hội cũng như những thách thức đối với sự phát triển nghề thủ công truyền thống ở xã Cát Tường trong thời kỳ kinh tế thị trường.
Đề tài nghiên cứu cấp Bộ của Lê Thị Lân Tìm hiểu một số ngành nghề truyền thống tiêu biểu của tỉnh Bình Định, đã nghiên cứu, tìm hiểu về nguồn gốc và quá trình hình thành một số ngành nghề thủ công truyền thống tiêu biểu của Bình Định như nghề đúc đồng Bàng Châu, nghề rèn sắt Tây Phương Danh, nghề gốm Vân Sơn, nghề ươm tơ dệt lụa, khai thác yến sào,... đồng thời cung cấp một số thông tin về hoạt động sản xuất TTCN một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tác giả cũng cho biết An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ là một trong những huyện tập trung nhiều nghề thủ công truyền thống.

Ngoài ra, còn có các công trình nghiên cứu từ nhiều hướng khác nhau, trực tiếp đi sâu vào một số nghề thủ công riêng biệt ở Bình Định cần phải kể đến là: Công trình Muối biển Nghĩa Bình, của Lương Văn Minh do NXB tổng hợp Nghĩa Bình ấn hành năm 1988. Công trình đã  đi sâu tìm hiểu về nghề làm muối ở Nghĩa Bình. Theo tác giả, sản xuất muối là một nghề cổ truyền của Bình Định, và Đề Gi được xem là trung tâm của nghề muối ở tỉnh Bình Định. Tác giả cung cấp một số thông tin về cách làm muối, diện tích ruộng muối, sản lượng thu hoạch hàng năm, số lượng lao động và những nhân tố tác động đến sự phát triển thăng trầm của nghề làm muối ở Nghĩa Bình.

Luận án Tiến sĩ Lịch sử của Đinh Bá Hòa “Gốm Gò Sành với vấn đề gốm cổ Chăm ở Bình Định”, Trung tâm KHXH & NVQG, Viện Khảo cổ học, Hà Nội, 2000 [104]. Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu kĩ và khá toàn diện về Gốm Chăm ở Bình Định. Gốm Chăm là “loại gốm có men do người Chăm sản xuất phát hiện tại Gò Sành” [104, tr.1] cho nên nó còn được gọi là Gốm Gò Sành. Luận án đi sâu tìm hiểu về Gốm Chăm trên đất Bình Định về kỹ thuật xây dựng lò gốm Chăm, kỹ thuật chế tác, kiểu dáng, họa tiết, hoa văn, đặc trưng riêng các loại hình sản phẩm Gốm ở Gò Sành. Tác giả cũng đã xác định, Bình Định có rất nhiều ngành nghề thủ công truyền thống nhưng đặc sắc và tiêu biểu là đồ gốm với những hoa văn tinh xảo đạt đến trình độ cao được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. 
- Luận văn Thạc sĩ Lịch sử của Phan Thị Ái Lê “Nghề đúc đồng ở Bình Định xưa và nay”, Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định, năm 2004 [117]. Công trình đã nêu nguồn gốc và hoạt động đúc đồng Bàng Châu ở Bình Định. Theo tác giả, nghề đúc đồng ở Bàng Châu đã có từ rất lâu, khoảng hơn 200 năm. Công trình cũng đã cung cấp số liệu cụ thể có khoảng hơn 30 cơ sở đúc đồng ở Bàng Châu, mỗi cơ sở có khoảng 15 người, họ sinh hoạt với nhau như nghiệp đoàn và cùng hỗ trợ nhau để phát triển bền vững. Tác giả cũng cho biết cách làm khuôn, nấu đồng, pha chế có nét tương đồng như nghề đúc đồng ở Huế. 

Đặc biệt trong những năm gần đây, với chủ trương tôn vinh, biểu dương và tìm hiểu lịch sử các làng nghề thủ công truyền thống, ở Bình Định có nhiều bài viết về tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống của nhiều tác giả khác nhau được đăng lên các tạp chí mà chủ yếu là Bình Định nguyệt san, báo Công nghiệp Bình Định. Các bài viết này tuy không nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về TTCN tỉnh Bình Định nhưng lại đề cập đến những khía cạnh khác nhau về TTCN, về sự ra đời, quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số nghề thủ công, làng nghề thủ công truyền thống tiêu biểu ở một số làng, xã, huyện của tỉnh. Đặc biệt, bước đầu cũng đã đưa ra một số nhận xét về những nhân tố tác động, những thách thức, khó khăn của các ngành nghề tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp. Tiêu biểu phải kể đến như: Làng gốm Vân Sơn của Hữu Vinh, đăng trên Bình Định nguyệt san [224], viết về một làng nghề thủ công truyền thống đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và có nguy cơ bị mai một vì vẫn giữ nguyên phương pháp cổ truyền từ bàn xoay cho đến cách trồng lò. 
- Nghề khai thác đá ong đăng trên Bình Định nguyệt san của Hữu Vinh [225], đã đề cập đến sự gian nan, vất vả kể cả nguy hiểm đến tính mạng của nghề khai thác đá ong: Đá ong có đặc điểm độ bền cao, chịu được những tác động khắc nghiệt của thời tiết, hấp thụ và tỏa nhiệt rất tốt, nhất là sử dụng để xây nhà. Vào mùa đông thì ấm; mùa hè thì mát. Đồng thời, tác giả đưa ra một số kiến nghị với các cấp chính quyền ở địa phương nơi có mỏ đá, cần phải có những định hướng, quy hoạch khai thác phù hợp với đặc điểm địa chất của từng địa phương.

- Nghề làm gạch ở Hoài Đức đăng trên báo Bình Định năm 1993 của Lê Phước Thuận [159], viết về sự thăng trầm của nghề làm gạch và mối nguy hại đi kèm khi không có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương. Khi nguồn nguyên liệu chính để nung gạch là củi, người dân đã đổ xô vào rừng lấy củi, khai thác bừa bãi, dẫn đến cánh rừng đầu nguồn sông Lại Giang bị chặt phá cạn kiệt.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu từ nhiều khía cạnh khác nhau lịch sử, văn hóa, kinh tế, kiến trúc, du lịch,... về TTCN qua từng thời kì trong và ngoài nước, ta có thể thấy việc nghiên cứu về TTCN nói chung và TTCN Bình Định nói riêng đã có từ sớm và được các nhà nghiên cứu đi sâu tìm hiểu khai thác ở mỗi góc độ khác nhau về TTCN.
1.2. Những vấn đề nghiên cứu được luận án kế thừa 

 Trên cơ sở các nguồn tài liệu, là thành quả của các nhà khoa học đi trước mà tác giả tiếp cận được, rất đa dạng, phong phú. Các công trình đã khai thác những nội dung, khía cạnh từ nhiều góc độ cả về lịch sử, kinh tế, kiến trúc, văn hóa, du lịch,...  đề cập đến nhiều vấn đề cơ bản có liên quan đến đề tài nghiên cứu của luận án. Chúng tôi đã tham khảo có chọn lọc và kế thừa một số nội dung sau:
- Cơ sở lý luận và thực tiễn về quá trình hình thành và phát triển TTCN Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử.

- Các ngành nghề TTCN, các làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động và phát triển gắn liền với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
- Những nhân tố tác động đến TTCN qua các thời kì lịch sử, làm nảy sinh một số ngành nghề mới nhưng đồng thời một số ngành nghề không tìm được thị trường tiêu thụ đứng trước nguy cơ mai một dần, thậm chí có một số ngành nghề không cạnh tranh được đã mất đi.

- Mỗi ngành nghề TTCN mang đặc trưng riêng, tiêu biểu gắn liền với địa phương. Cũng là một nghề thủ công, phát triển ở vùng này nhưng lại không phát triển ở vùng khác.

- Tác động của TTCN đến đời sống kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa. TTCN đã góp phần tăng trưởng kinh tế, tham gia tích cực vào việc giải quyết việc làm cho người lao động, ổn định an ninh xã hội, góp phần giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em vị thành niên, giữ gìn văn hóa truyền thống đồng thời sáng tạo ra các giá trị văn hóa mới.

1.3. Những vấn đề luận án cần tiếp tục giải quyết

Từ tình hình nghiên cứu của các công trình về TTCN ở Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng, chúng tôi có thể khẳng định chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về TTCN tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2010. Thực tiễn nêu trên đã đặt ra cho luận án cần phải tiếp tục nghiên cứu giải quyết, cụ thể:

Một là, tìm hiểu bối cảnh lịch sử, đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, dân cư  và tác động thuận chiều của các điều kiện đó đối với hoạt động sản xuất TTCN ở tỉnh Bình Định trong những năm 1989 - 2010. Đồng thời, phân tích những tác động ngược chiều của các nhân tố trên với tư cách là trở lực cho sự phát triển TTCN Bình Định trong thời kỳ 1989 - 2010. Từ đó, có những biện pháp nhằm phát huy thuận lợi, hạn chế tối đa khó khăn, hoạch định đúng chiến lược phát triển bền vững TTCN trong bối cảnh CNH, HĐH hiện nay.

 Hai là, nghiên cứu có hệ thống về xu hướng vận động TTCN tỉnh Bình Định  gắn với cơ chế - chính sách qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể: từ năm 1989 đến năm 2000 và từ năm 2001 đến năm 2010. Bằng những số liệu, bảng biểu cụ thể tái hiện lịch sử phát triển và thực trạng hiện tại của TTCN tỉnh Bình Định trên các phương diện cơ cấu thành phần kinh tế và cơ sở sản xuất, lao động, năng lực sản xuất... Qua đó, làm rõ mối quan hệ giữa TTCN với nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp. Chú trọng khai thác mối quan hệ gắn bó giữa TTCN với nông nghiệp, đây là đặc điểm nổi bật của cả nước trong lịch sử kinh tế.

Ba là, định danh và phân tích các đặc điểm nổi bật, riêng có của TTCN tỉnh Bình Định trong những năm 1989 - 2010. Đồng thời, đánh giá khách quan về vị trí, vai trò TTCN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đối với sự phát triển kinh tế, chuyển biến đời sống xã hội của tỉnh Bình Định giai đoạn hiện nay. Lý giải những mặt hạn chế phát sinh từ hoạt động sản xuất TTCN và rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn lịch sử tiếp theo.

Chương 2

KHÁI QUÁT VỀ TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ TÌNH HÌNH TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH TRƯỚC NĂM 1989

2.1. Khái quát về tỉnh Bình Định

Trên bản đồ Việt Nam, mảnh đất Bình Định có hình dải lụa xanh. Hình ảnh ấy khiến người ta liên tưởng đến sự phát triển vững chắc một nền kinh tế nông nghiệp lúa nước. Là một tỉnh  đồng bằng Duyên hải Nam Trung Bộ với cơ cấu dân số hơn 75% sống ở khu vực nông thôn, hội tụ đầy đủ những điều kiện cho sự hình thành và phát triển một nền TTCN. 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

Vị trí địa lý. Theo thống kê, năm 2010 tỉnh Bình Định có tổng diện tích tự nhiên 6050,6 km2 [79]. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi – nơi có khu công nghiệp Dung Quất; phía Nam giáp tỉnh Phú Yên có nhiều tiềm năng phát triển về du lịch, dịch vụ; phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp Tây Nguyên – giàu tiềm năng thiên nhiên cần được khai thác; cách thủ đô Hà Nội 1.065 km, cách thành phố Đà Nẵng 300 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 649 km, cách cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) qua Lào 300 km, Bình Định được coi như cửa ngõ của các tỉnh Tây Nguyên. Bình Định có hệ thống giao thông khá đồng bộ và thuận lợi (kể cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không). Quốc lộ 1A (qua tỉnh 118 km) và đường sắt quốc gia (qua tỉnh 150 km) chạy xuyên suốt chiều dài Bắc - Nam, cùng với Quốc lộ 1D, Quốc lộ 19 lên Tây Nguyên và cảng biển nước sâu Quy Nhơn – Nhơn Hội tạo thành huyết mạch cho sự phát triển kinh tế. Đặc biệt, có sân bay Gò Quánh (Phù Cát) cách Thành phố Quy Nhơn 30km về phía Tây Bắc. Đó là những lợi thế cho sự lưu thông hàng hóa TTCN.

Địa hình – đất đai. Địa hình Bình Định phong phú, đa dạng: vùng núi, đồi và cao nguyên, đồng bằng, ven biển, hải đảo. Miền núi Bình Định nằm dọc theo chiều dài của dãy Trường Sơn hùng vĩ, với diện tích đất tự nhiên 374.212 ha [79], chiếm hơn 62% diện tích toàn tỉnh. Tài nguyên rừng phong phú, ngoài các loại cây lấy gỗ, còn có song, mây, đặc biệt là cây đót mọc rải rác ở các huyện vùng trung du như Hoài Ân, Hoài Nhơn, một phần An Lão, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh,... Đồng thời, Bình Định được xem là cánh đồng lớn của miền Trung (đứng sau Thanh Hóa và Nghệ An), diện tích khoảng 1.000 km2, nằm trên lưu vực bốn con sông lớn (sông Kôn, sông Lại Giang, sông La Tinh và sông Hà Thanh) với hệ thống hồ đầm rất phong phú ( Các hồ nhân tạo như hồ Núi Một (An Nhơn), Hội Sơn (Phù Cát), Diêm Tiêu (Phù Mỹ), Thạch Khê (Hoài Ân); các đầm hồ nước ngọt như: Châu Trúc (Phù Mỹ), đầm nước lợ Thị Nại (Quy Nhơn), Đề Gi (Phù Cát – Phù Mỹ),....nên có lợi thế đất đai màu mỡ thích hợp với nhiều loại cây lương thực và cây công nghiệp tạo nguồn sản phẩm phong phú cho các nghề thủ công có quan hệ trực tiếp với nông nghiệp như làm nông cụ, làm đồ dùng gia đình, chế biến lương thực, thực phẩm hay nông sản khác. Điều kiện thổ nhưỡng, môi sinh của Bình Định cũng phù hợp với nhiều loại cây nguyên liệu (ngoài lúa gạo) cho tiểu thủ công nghiệp như: song mây, tre, lá nón, lác (cói), gai, bông, dâu tằm, bời lời, mía, các loại đậu, cây có dầu,...và đặc biệt là cây dừa (trồng nhiều nhất ở Tam Quan - Hoài Nhơn), là nguồn nguyên liệu tại chỗ cho các ngành nghề nông sản thực phẩm, nghề dệt chiếu cói, thảm xơ dừa, dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ.
 Bình Định có nhiều nhóm đất (đất phù sa, đất đỏ bazan, đất xám, đỏ vàng,..), thích nghi với từng loại cây trồng. Đất phù sa, phù hợp với các loại cây trồng như lúa, ngô, đậu, mè, lạc,... Đất đỏ thích hợp cho sự sinh trưởng các loại cây công nghiệp như chè, quế, ca cao, tiêu, cao su, cà phê,....là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các ngành chế biến lương thực thực phẩm. 
Khí hậu – thủy văn. Khí hậu: có tính chất nhiệt đới ẩm, gió mùa. Nhiệt độ không khí trung bình năm là 20,1 – 26,10C ở khu vực miền núi, tại vùng duyên hải là 270C. Độ ẩm tuyệt đối trung bình tháng trong năm: tại khu vực miền núi là 22,5 – 27,9% và độ ẩm tương đối là 79%. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, tổng lượng mưa trung bình năm 1.751mm. Mùa khô kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8. Là tỉnh thường xuyên có bão đổ bộ vào bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11, gây lũ lụt [79]. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển nền kinh tế nói chung và TTCN nói riêng của tỉnh.
Với bờ biển dài 134 km, có khoảng 500 loại cá trong đó có 38 loại cá có giá trị kinh tế lớn [37]. Có 33 đảo lớn nhỏ, trong đó Nhơn Châu là đảo lớn nhất (364 ha). Đồng thời, có các cảng cá Nhơn Châu, Quy Nhơn, Tam Quan, Đề Gi và khu trú đậu thuyền Tam Quan với nguồn hải sản phong phú, có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá ngừ đại dương, cá nục, cá trích, cá cơm, cá chuồn, tôm mực cùng các đặc sản quý hiếm (yến sào, cua huỳnh đế, hải sâm,...) có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề làm muối, làm nước mắm, chế biến hải sản, khai thác yến sào và phát triển các nghề phục vụ giao thông, vận chuyển đường thủy như đóng thuyền, đan thuyền, thúng trai. Do có diện tích mặt nước lớn (ao, hồ, đầm, sông biển...) khoảng 10.920 ha, nên các nghề sản xuất đồ dùng đánh bắt thủy – hải sản (nơm, vó, đó, lưới...) và đồ dùng chế biến thủy sản (chum, vại...) cũng phát triển. 
Tài nguyên khoáng sản: Đa dạng, phong phú gồm: Đá ong, đá granit (với nhiều màu sắc đỏ, đen, vàng), cao lanh, đất sét, cát.....có trữ lượng lớn phân bố đều khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, là nguồn nguyên liệu tại chỗ  phục vụ phát triển một số ngành nghề TTCN như vật liệu xây dựng, đồ gốm, đồ thủy tinh,...

2.1.2. Đặc điểm kinh tế  –  xã hội 

Đặc điểm kinh tế. 
Trong những năm qua cùng với chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới tổ chức quản lý kinh tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và UBND, kinh tế Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm địa phương (GDP) trong tỉnh liên tục tăng, tốc độ tăng bình quân 10,8%/ năm (trong khi cả nước đạt 7,0%/năm). 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ rệt, theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản. Cụ thể, năm 2010: Nông, lâm, thủy sản: 35,2%; công nghiệp – xây dựng: 28,8%; thương mại – dịch vụ: 36%. (Năm 2005, tương ứng: 38,4%; 26,7%; 34,9%) [224].
Sản xuất nông, lâm, thủy sản và dịch vụ phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế  - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.Theo thống kê, năm 2010, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 16.103,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,9%; công nghiệp và xây dựng đạt 26.060,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,1%; dịch vụ đạt 15.588,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,0%.[82]. Đây là kết quả quan trọng của ngành nông, lâm, thủy sản và dịch vụ, là cơ sở để hậu thuẫn cho các ngành TTCN phát triển. 

 Các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch, vận tải, bưu điện, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...đã có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn cho sản xuất và đời sống người dân. Những kết quả trên đã có tác động tích cực đến sự phát triển các ngành TTCN, nhất là làm tăng sức mua các sản phẩm TTCN và đáp ứng một phần yêu cầu đổi mới thiết bị và công nghệ sản xuất ở một số ngành TTCN.

               Tình hình xã hội: Bình Định là một trong những vùng đất có dấu tích con người tụ cư, tồn tại, sinh sống từ lâu đời của khu vực duyên hải miền Trung Việt Nam. Trong lòng đất ở đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hàng loạt các di chỉ văn hoá khác nhau của thời kỳ tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh và sau Sa Huỳnh. Điều đó nói lên tính liên tục của sự tồn tại và phát triển của con người trên mảnh đất Bình Định. 

Cộng đồng người sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định là kết quả của sự tụ cư nhiều luồng di dân từ nhiều vùng khác nhau diễn ra trong suốt 5 thế kỉ (từ thế kỉ XV đến thế kỉ XX), đông nhất là cư dân vùng Thanh – Nghệ Tĩnh. Phần lớn các nghề theo chân của các cư dân khẩn hoang mà xuất hiện ở Bình Định như nghề rèn ở Tây Phương Danh, vị tổ làng rèn Phương Danh là Đào Giả Tượng. Ông là người từ miền Bắc vào đây khai hoang lập làng, trên bước đường di cư ông đã mang theo nghề rèn hằng mong lập nghiệp vùng đất mới. Những người thợ rèn đầu tiên của Phương Danh đã làm ra con dao, cái cuốc, lưỡi liềm, lưỡi mác, lưỡi cày. Nghề chạm bạc do một nghệ nhân từ Huế mang vào từ đầu thế kỉ XIX với các cửa hiệu nổi tiếng như Ba Nhẫn (Ba thợ bạc), Phùng Tằm. Nghề đúc đồng Bằng Châu do một người họ Nguyễn từ phía Bắc vào trong khoảng đầu thế kỉ XVIII [261]. Những bộ phận di cư đến Bình Định, mặc dù xuất phát từ nhiều lý do khác nhau về chính trị, kinh tế, hôn nhân nhưng đều có chung mong muốn tìm thấy ở mảnh đất Bình Định nơi “an cư lạc nghiệp”. Chính vì vậy họ đã bỏ ra nhiều công sức để khai phá, tạo dựng vùng đất này thành những xóm làng, thị tứ, thị trấn, thành phố sầm uất và đồng thời họ cũng mang theo một hay nhiều nghề thủ công phù hợp với yêu cầu, điều kiện của vùng đất mới. Bên cạnh đó, một số nghề do dân định cư ở Bình Định học ở nơi khác đem về truyền lại, hoặc có một số nghề được truyền từ ngoài vào, và trở thành công nghệ của địa phương, nên mang nét độc đáo riêng của mỗi làng, mỗi vùng nói riêng và của Bình Định nói chung.

Năm 1989, sau khi tái lập tỉnh, dân số của Bình Định 1.248.700 người, với mật độ dân số 206 người/km2 [64]. Nhưng đến năm 2010 dân số đã lên đến 1.489.700 người, với mật độ 246,2 người/km2 [244]. Như vậy, có thể thấy trong khoảng thời gian hơn hai mươi năm (1989 – 2010), tăng 241.000 người, bình quân hàng năm, dân số của tỉnh tăng thêm khoảng từ 2.000 đến 3.000 người. So với các tỉnh khác trong khu vực Nam trung bộ, Bình Định có diện tích đất nhỏ nhất, chỉ sau Khánh Hòa, nhưng dân số lại vào hàng đông đúc nhất. Mật độ dân số cao, đứng vị trí thứ 2 sau Đà Nẵng trong khu vực Nam trung bộ (mật độ dân số Đà Nẵng năm 2010: 722 người/ km2) [244]. Đất chật, người đông, ruộng đất canh tác ít, đó là khó khăn lớn nhất của một tỉnh thuần túy lấy nông nghiệp làm kinh tế hàng đầu. Thế nhưng đó cũng được xem là một lợi thế về thị trường đối với các ngành sản xuất phục vụ tiêu dùng, góp phần kích thích TTCN phát triển. Theo thống kê, năm 2010 toàn tỉnh có gần 853 nghìn người đang làm việc trong các ngành kinh tế, chiếm 56,9% dân số. Phần lớn lao động làm việc trong ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 58%, ngành thương mại, dịch vụ 22,4%, lao động công nghiệp chỉ chiếm khoảng 14% tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế [81]

 Dân cư đông đúc, lực lượng lao động dồi dào. Cơ cấu dân số trẻ, dưới 30 tuổi chiếm 62,8% là nguồn cung cấp lao động dồi dào cho các ngành kinh tế. Năm 2010, tỉnh có 832.600 lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân, trong đó khoảng 80% đang làm việc trong các ngành thuộc khu vực nông – lâm – ngư nghiệp [81]. Hơn nữa, nguồn lao động trẻ này lại tiếp thu nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi, chế biến màu, trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, kinh nghiệm trong đánh bắt hải sản, kinh nghiệm quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin truyền thông,.....đây là tiềm năng lớn về nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho yêu cầu phát triển kinh tế trong tỉnh trong thời đại công nghệ thông tin. Nhất là trong điều kiện đất canh tác chật hẹp, mật độ dân số trên diện tích đất trồng lúa cao, lao động nông nghiệp dư thừa nhiều, đòi hỏi phải giải quyết bằng nhiều cách khác nhau, vì vậy không thể loại trừ việc phát triển các ngành nghề.

Hiện nay, cư dân Bình Định là người Kinh chiếm đa số (98%), Ba Na chiếm 1,14%. Ngoài ra, còn có các dân tộc khác H’rê, Chăm, Hoa, Thái, Tày, Mường, Nùng, Êđê,.....chiếm 0,86% [64]. Mỗi một dân tộc sẽ có nhiều nghề thủ công khác nhau mang sắc thái riêng, điều đó đã góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú các nghề cũng như các sản phẩm TTCN của tỉnh.

 Bình Định còn là mảnh đất của những con người cần mẫn, tài hoa và sáng tạo, tiếp thu nhanh cái mới đã tạo ra những sản phẩm thủ công độc đáo, tinh tế mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được du khách trong và ngoài nước ưa chuộng, đem lại niềm tự hào cho người dân ở đây. Qua thư tịch cổ, ngày nay người ta có thể nhắc đến truyền thống khéo tay của những nghệ nhân Bình Định được thể hiện qua nhiều ngành nghề khác nhau khá phong phú, mang tính đặc trưng riêng được phản ánh qua các giai đoạn lịch sử như: làm gốm tráng men, đúc đồng, tiện,..... Những nghề này sản xuất chủ yếu bằng công nghệ thủ công cho nên đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ, khéo léo và sự sáng tạo độc đáo của những nghệ nhân qua từng sản phẩm. Đặc biệt là nghề cẩn vỏ ốc xà cừ thành những con vật, cây cỏ, hoa lá vào tủ, tranh để tăng thêm sự sang trọng, tinh tế và tính thẩm mỹ cao được người dân rất ưa chuộng. Các sản phẩm làm từ dừa không chỉ đem lại giá trị sử dụng mà còn có giá trị văn hóa, là một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của người Bình Định.

Với những điều kiện về tự nhiên, cư dân – xã hội nói trên chính là cơ sở làm nảy sinh và phát triển các ngành nghề TTCN ở  Bình Định.

2.2. Thực trạng tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Định trước năm 1989

 Sau năm 1975, đất nước thống nhất, nền kinh tế đất nước từng bước lâm vào cuộc khủng hoảng trên nhiều mặt, đời sống nhân dân ngày càng khó khăn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: nền sản xuất bị chiến tranh tàn phá nặng nề; nguồn viện trợ của nước ngoài bị cắt giảm dần,....nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là “Chúng ta đã duy trì quá lâu cơ chế quản lý hành chính, quan liêu bao cấp, chậm thay đổi các chính sách” [100]. 

Trước thực tế trên, Trung ương Đảng đã tìm mọi đối sách để đưa đất nước ra khỏi khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế được tiến hành mạnh mẽ trên phạm vi cả nước, khuyến khích và đầu tư phát triển TTCN. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 134-CP, ngày 3/ 8/ 1976, trong đó nêu rõ: “Phát triển tiểu thủ công nghiệp, đáp ứng nhu cầu về những mặt hàng loại nhỏ và theo đơn đặt hàng trực tiếp của người tiêu dùng, những mặt hàng nhiều kiểu cách phải thay đổi theo thời trang, theo thị hiếu, những mặt hàng thông dụng sản xuất thủ công. Đặc biệt tận dụng mọi khả năng của tiểu thủ công nghiệp để khôi phục và phát triển các mặt hàng mỹ nghệ dân tộc, đặc sản địa phương, tận dụng lao động và các nguồn nguyên liệu trong nước, đẩy mạnh để xuất khẩu” [tr.132].

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976), Đảng tiếp tục chủ trương khôi phục và phát triển TTCN “tiểu, thủ công nghiệp có vị trí quan trọng lâu dài trong nền kinh tế quốc dân, cần được đặc biệt chú ý khôi phục và phát triển mạnh, nhất là những ngành nghề thủ công cổ truyền và mỹ nghệ ở các địa phương” [89, tr.38].
Hội nghị lần thứ VI – BCHTƯ Đảng (khóa IV) tháng 8 năm 1979 đã đề cập trực tiếp đến lĩnh vực TTCN và xác định “phát triển sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cấp bách”. Hội nghị nhấn mạnh: “Nhà nước cần có chính sách thỏa đáng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp phát triển”. Cụ thể: mạnh dạn giao TTCN cho tư bản tư nhân đảm nhận một số mặt hàng do quốc doanh đang đảm nhiệm. Nhà nước giúp đỡ, đầu tư xây dựng một số cơ sở vật chất kỹ thuật mà bản thân các HTX TTCN không đủ sức làm. Mở rộng việc bán nguyên liệu và mua sản phẩm; phát huy tinh thần chủ động của các HTX. Cung ứng lương thực, thực phẩm, dụng cụ phòng hộ lao động và một số nhu yếu phẩm nhằm đảm bảo đời sống của thợ thủ công và gia đình họ [tr.22]. 
Trong Nghị quyết Đại hội đại Đảng toàn quốc lần thứ V (1982) xác định: “Tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp ở nước ta có tiềm năng to lớn, là một bộ phận quan trọng của công nghiệp hàng tiêu dùng, đã và đang được cải tạo và tổ chức lại thành một bộ phận kinh tế xã hội chủ nghĩa, có vị trí trọng yếu lâu dài trong nền kinh tế quốc dân, đặc biệt trong chặng đường đầu tiên này, Trước mắt, coi trọng giải quyết tốt việc tăng cường trang bị kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật sản xuất và cung ứng nguyên liệu, sử dụng các đòn bẩy kinh tế, khuyến khích thích đáng tập thể và cá nhân người lao động, để phát triển mạnh mẽ tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, từ những ngành, nghề cổ truyền đến những ngành nghề mới xuất hiện” [99, tr.61]. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đánh dấu sự nghiệp đổi mới toàn diện của Đảng đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Những sai lầm, yếu kém trong lĩnh vực sản xuất TTCN trước năm 1986 đã được nêu ra trong Đại hội: “Đối với kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa, ít chú ý đến những đặc điểm về tính chất của từng ngành, từng nghề để lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất thích hợp, có xu hướng tổ chức ngay các HTX có quy mô lớn, không tính đến khẳ năng trang bị kỹ thuật, trình độ quản lý và năng lực quản lý của cán bộ”. Trước thực trạng đó của nền kinh tế, Đảng đã chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; củng cố đổi mới HTX công nghiệp, xóa bỏ mọi rào cản, tạo ra động lực cho các ngành TTCN phát triển. 
Việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa theo cơ chế tập trung – quan liêu – bao cấp, sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước là phù hợp với xu thế thời đại. Trong công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước, thực hiện ba chương trình kinh tế lớn, nội dung chủ yếu (lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu), vai trò của TTCN ngày càng trở nên quan trọng nhất là đối với việc phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng. 

Các chủ trương của Đảng đã được Nhà nước cụ thể hóa bằng văn bản pháp quy nhằm thúc đẩy các thành phần kinh tế đầu tư phát triển TTCN (Nghị định 27, 28, 29 của Hội đồng chính phủ ban hành ngày 09/ 3/ 1988); đổi mới chính sách và cơ chế quản lý các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (NQ 16 Bộ chính trị ngày 15/ 7/ 1988); củng cố đổi mới các hoạt động của HTX tiểu, thủ công nghiệp (chỉ thị 234 CT ngày 18/ 8/ 1988). Các quy định pháp luật cụ thể đó đã mở đường cho lực lượng sản xuất TTCN phát triển và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. TTCN bắt đầu có chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc từ sau khi có Nghị quyết 16 của Bộ chính trị (khóa VI) ngày 15/ 7/ 1988 về đổi mới cơ chế và chính sách đối với các cơ sở sản xuất thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh bao gồm: kinh tế tập thể (HTX và tổ hợp tác); kinh tế gia đình; kinh tế công tư hợp doanh và kinh tế tư nhân (hộ cá thể, hộ tiểu chủ, xí nghiệp, tư bản tư doanh).
 Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghĩa Bình đã có những quyết sách cụ thể đối với việc phát triển TTCN phù hợp với điều kiện của tỉnh. 

 Tháng 12 năm 1975, BCH Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình họp và xác định nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh  “tích cực khôi phục và phát triển công nghiệp nhẹ, thủ công nghiệp”, “…hết sức chú trọng các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa, sản xuất phụ tùng, nông cụ cầm tay, sản xuất phân bón, chế biến nông sản, hải sản và các hàng dùng thiết yếu…”, “…khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, tập trung vào các ngành có sẵn nguyên liệu, đáp ứng nhu cầu thiết yếu và có giá trị xuất khẩu như dệt chiếu, chằm nón, chạm trổ, hàng mây, tre, gỗ”[12, tr.60].

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ I (1976), đã đưa ra chủ trương “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương, ra sức khai thác, tận dụng khả năng tiểu, thủ công nghiệp hiện có; xây dựng mới và mở rộng một số xí nghiệp cơ khí sửa chữa, chế tạo, điện lực phục vụ sản xuất; tăng nhanh năng lực vận tải; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngành kinh tế, tích cực chuẩn bị những điều kiện phục vụ  tốt yêu cầu phát triển công nghiệp vào những năm sau” [4,tr.84]. Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ II (1979), Đảng bộ tỉnh đã nhấn mạnh “Xác định rõ phương hướng sản xuất và phương án sản phẩm của từng xí nghiệp, giải quyết tốt cung ứng vật tư, nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất và vận dụng thực hiện tốt các chính sách về đầu tư vốn, thuế, thu mua…” [12, tr.100].

Vai trò TTCN tiếp tục được coi trọng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ III (1983): “Đẩy mạnh công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ. Xây dựng có trọng điểm một số cơ sở công nghiệp then chốt phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Từng bước hình thành cơ cấu kinh tế công nghiệp – nông nghiệp hợp lý ở tỉnh và nông nghiệp – công nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện” [12, tr.114].

Nhờ có chủ trương chuyển hướng kinh tế của Trung ương, sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn và tích cực của Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình trong những năm 1975 – 1988, TTCN từng bước được khôi phục và có những bước phát triển đáng kể. Nhiều ngành nghề được khôi phục và phát triển tương đối nhanh góp phần nâng cao giá trị tổng sản lượng phục vụ sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp trên toàn tỉnh và kim ngạch xuất khẩu. 

2.2.1. Hình thức tổ chức và cơ sở sản xuất 

Tháng 10 năm 1975, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về hợp nhất tỉnh, tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi hợp nhất thành tỉnh Nghĩa Bình. Toàn tỉnh Nghĩa Bình có 15 huyện và 2 thị xã, riêng Bình Định có 7 huyện gồm: An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Phước Vân, Tây Sơn, Hoài An và 1 thị xã là Quy Nhơn.

Năm 1976, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ nhất, các ban, ngành triển khai xây dựng đề án, nhanh chóng khôi phục, phát triển nền kinh tế, trong đó chú trọng đến khôi phục và phát triển TTCN. Nhiều cơ sở sản xuất TTCN trên địa bàn Bình Định nhanh chóng được khôi phục và phát triển sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, giảm bớt tình trạng khan hiếm hàng hóa sau giải phóng nhất là các công cụ sản xuất bằng tay phục vụ cho nông nghiệp. 

Bảng 2.1. Hình thức tổ chức sản xuất TTCN Bình Định (1976 – 1988)

Đơn vị tính: Cơ sở

	Năm 
	Hình thức tổ chức sản xuất
	Tổng số cơ sở sản xuất TTCN

	
	HTX chuyên
	Tổ sản xuất 
	Xí nghiệp quốc doanh
	Hộ cá thể, gia đình
	

	1976
	111
	60
	49
	707
	927

	1980
	239
	91
	36
	845
	1.211

	1985
	301
	81
	25
	1.724
	2.131

	1988
	219
	60
	10
	4.883
	5.172


Nguồn:[12, 18, 252, 254, 255]
Từ năm 1976 đến năm 1985, hình thức tổ chức sản xuất TTCN Bình Định vẫn chủ yếu là kinh tế tập thể gồm các HTX chuyên, tổ sản xuất TTCN.  Sản xuất TTCN theo hướng chuyên môn hóa và hợp tác hóa. Đây là một hình thức tổ chức sản xuất mới của thời kỳ quá độ tiến lên CNXH đang được triển khai trong cả nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Một cuộc vận động các hộ làm nghề TTCN cùng góp vốn, góp công, xây dựng hợp tác xã, làm ăn theo kiểu tập thể. Hàng loạt HTX tiểu thủ công nghiệp ra đời, sản xuất các mặt hàng phục vụ cho nông nghiệp, hàng tiêu dùng, xuất khẩu như: HTX sản xuất thảm xuất khẩu Tam Quan (Hoài Nhơn), tận dụng nguyên liệu từ vỏ trái dừa dệt thành thảm; HTX mỹ nghệ Bình Minh (Quy Nhơn), chế tạo sản phẩm song mây xuất khẩu; HTX thêu ren 1-4 (Quy Nhơn); HTX gạch ngói Phú Phong (Tây Sơn) chuyên làm ngói, gạch các loại; HTX gạch ngói Hiệp Thành (Hoài Nhơn), Đồng Tiến (Tây Sơn); HTX rèn Đập Đá (An Nhơn) sản xuất các công cụ: cày, bừa, cuốc, xẻng... Các HTX cơ giới ở An Nhơn, Phước Vân, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài An...; HTX sản xuất muối Hưng Thạnh (Quy Nhơn), Mỹ Thành (Phù Mỹ); HTX chế biến xì dầu Hiệp Lực...Theo thống kê năm 1976, Bình Định có 927 cơ sở TTCN, trong đó bộ phận HTX TTCN chuyên có 111 cơ sở, chiếm tỷ trọng 12%. Đến năm 1985, số cơ sở HTX TTCN chuyên là 301 cơ sở, tăng gấp 3 lần so với năm 1976, chiếm tỷ trọng 14,2% trong số cơ sở TTCN toàn tỉnh, với 12.151 lao động. Các tổ hợp tác sản xuất TTCN cũng gia tăng nhanh chóng từ 60 tổ hợp tác năm 1976 lên 101 cơ sở vào năm 1985, tăng gấp 1,7 lần so với năm 1976 [18, 252].

Số xí nghiệp quốc doanh có xu hướng giảm dần, nhất là sau năm 1979. Năm 1976, một số xí nghiệp quốc doanh được khôi phục, bên cạnh đó cũng xuất hiện thêm một vài cơ sở xí nghiệp như: xí nghiệp Gạch ngói Phước An (Phước Vân), xí nghiệp Gạch ngói Mỹ Quang (Phù Mỹ), xí nghiệp Cơ khí đóng mới và sửa chữa tàu thuyền Bình Định (Quy Nhơn), xí nghiệp Quản lý khai thác yến sào (Quy Nhơn), xí nghiệp Dầu thực vật 3-2 (Phước Vân), xí nghiệp Song mây xuất khẩu (Quy Nhơn)...đã thu hút được một lực lượng lao động lớn vào làm việc. Theo thống kê năm 1976, Bình Định có 49 xí nghiệp quốc doanh nhưng đến năm 1985 giảm xuống chỉ còn 25 cơ sở, giảm gấp 2 lần so với năm 1976, và chiếm tỷ trọng rất nhỏ 1,2% [18, 252].
Hầu hết các nghề thủ công đều tập trung ở nông thôn nhưng do công cuộc tập thể hóa diễn ra mạnh mẽ cho nên số cơ sở TTCN hộ cá thể không nhiều. Theo thống kê, năm 1976, Bình Định có 707 cơ sở kinh tế cá thể, chiếm tỷ trọng 76,3%. Chỉ bắt đầu từ năm 1979 trở đi, với chủ trương của Trung ương trong việc nâng đỡ thành phần kinh tế tư nhân, cá thể đã tạo điều kiện cho thành phần kinh tế này này được phục hồi và nhanh chóng phát triển. Đến năm 1985, có 1.724 cơ sở cá thể, tư nhân, tăng gấp 2,4 lần so với năm 1976, chiếm tỷ trọng 80% [18, 252]. 
Đến năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,  nền kinh tế của Bình Định bước đầu chuyển hướng nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Điều này đã tạo ra sự đổi mới trong quan hệ sản xuất, cơ cấu lao động, phương thức và hình thức kinh doanh trong các ngành nghề TTCN. Các cơ sở sản xuất TTCN được quyền tự chủ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Các cơ sở HTX chuyên TTCN, tổ hợp tác và các xí nghiệp quốc doanh  bị giảm sút mạnh, ngược lại các cơ sở TTCN hộ cá thể, gia đình lại có xu hướng tăng lên. Số cơ sở HTX TTCN chuyên giảm 82 cơ sở so với năm 1985. Số cơ sở TTCN cá thể tăng gấp 2,8 lần so với năm 1985. Năm 1988: 5.172 cơ sở tăng 4.254 cơ sở so với năm 1977, bảng 2.1.
2.2.2. Lực lượng lao động 


Năm 1976 số lao động trong TTCN Bình Định là 38.200 người, năm 1988 là 39.121 người. Năm 1985, số lao động trong TTCN tăng vọt lên 51.849 người. Lực lượng lao động TTCN từ năm 1976 đến năm 1988, luôn chiếm tỷ trọng cao trong toàn bộ ngành công nghiệp từ 91 % đến 98% và có xu hướng tăng dần qua các năm. Theo dõi bảng số liệu sau:

Bảng 2.2. Tình hình lao động trong lĩnh vực công nghiệp, TTCN; và số lao động TTCN làm việc trong khu vực tập thể và cá thể, tư nhân Bình Định (1976 - 1988)
Đơn vị tính: Người
	Năm
	Số lao động trong ngành công nghiệp - TTCN
	Tỷ trọng lao động TTCN  (%)

	
	CN nói chung
	TTCN
	

	1976
	38.900
	38.200
	98,2

	1980
	39.915
	39.121
	98,0

	1985
	56.818
	51.849 
	91,3

	1988
	35.676
	33.121
	92,8


Nguồn:[12, 18, 252, 253, 255] 
Các số liệu cho thấy, năm 1976, Bình Định có 38.900 lao động công nghiệp nói chung, trong đó lực lượng lao động TTCN là 38.200 người [18], chiếm tỷ trọng 98,2% số lao động toàn ngành công nghiệp. Đến năm 1985, lực lượng lao động trong TTCN gia tăng nhanh chóng, tăng gấp 1,4 lần so với năm 1976. Đến năm 1988, lực lượng lao động TTCN Bình Định là 33.121 người, bị giảm 1,6 lần so với năm 1985. Sự giảm sút này là do sau năm 1986, bắt đầu thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ chế độ bao cấp, chuyển sang chế độ hạch toán kinh doanh, giao quyền tự chủ cho các HTX, thực hiện chế độ thương mại hóa vật tư theo cơ chế một giá và chế độ lãi tín dụng mới. Nhiều HTX TTCN chuyên trở nên lúng túng, bộc lộ những hạn chế không phù hợp với môi trường mới, thiếu vốn sản xuất, hàng hóa sản xuất kém chất lượng, không tiêu thụ được dẫn đến ứ động. Một loạt các cơ sở HTX TTCN chuyên lâm vào tình trạng khủng hoảng, đình đốn và dẫn đến phá sản một loạt. Sự giảm sút của các cơ sở HTX TTCN chuyên đã dẫn đến sự giảm sút lao động trong TTCN. Số lực lượng lao động trong các HTX TTCN chuyên bị phá vỡ đã quay trở về tiếp tục làm nông nghiệp, chỉ một số ít mở xưởng thủ công tại nhà. Năm 1988 giảm 18.728 lao động, giảm 36,1% lực lượng lao động của TTCN so với năm 1985.



Năm 1976, trong tổng số 38.200 lao động, có 475 công nhân kỹ thuật, chiếm tỷ trọng 1,2%, có 365 cán bộ chuyên môn và quản lý kinh tế, chiếm tỷ trọng 0,9% và 1.200 người được tập huấn, chiếm tỷ trọng 3,1%, có 36.160 lao động tự đào tạo, chiếm tỷ trọng 94,8% [253]. Đến năm 1988, trong tổng số 33.121 lao động có 250 người trình độ Đại học, Cao đẳng chủ yếu tập trung trong các ngành chế biến thực phẩm, cơ khí, chế biến gỗ, chiếm tỷ trọng 0,5%; có 4.395 lao động trình độ kỹ thuật, chiếm tỷ trọng 13,27% và 28.476 lao động tự đào tạo chiếm tỷ trọng 86,23%. Trình độ tay nghề lao động trong sản xuất TTCN Bình Định vẫn chủ yếu là thủ công. Bình quân thu nhập 1 người/ 1 tháng năm 1988 đạt 95,6 ngàn đồng [218], mức sống người lao động rất thấp, không đủ sống vì vậy phần lớn lao động phải làm thêm nghề phụ để tăng thêm thu nhập và có tích lũy.

2.2.3. Quy mô và năng lực sản xuất 



Về quy mô: Theo dõi Bảng 2.3.




Bảng 2.3. Quy mô sản xuất TTCN tỉnh Bình Định (1976 - 1988)
	Năm 
	Tổng số cơ sở sản xuất 

(Đvt: cơ sở)
	Tổng số lao động 

(Đvt: Người)
	Giá trị sản xuất 

(Đvt: nghìn đồng)

	1976
	927
	38.200
	87.779

	1980
	1.211
	35.895
	400.406

	1985
	2.131
	51.849 
	795.618

	1988
	5.172
	33.121
	1.095.610


Nguồn: [12, 18, 252, 253, 255]

Theo thống kê năm 1976, toàn tỉnh có 927 cơ sở TTCN với 38.200 lao động, bình quân mỗi cơ sở sản xuất là 41,2 lao động. Năm 1980 giảm xuống còn 36 lao động/ cơ sở. Đến năm 1988, bình quân mỗi cơ sở TTCN là 32,4 lao động. Đối với các cơ sở TTCN cá thể, hộ gia đình nhỏ hơn vì lao động là các thành viên gia đình, bình quân 2 lao động/ cơ sở. Trình độ kỹ thuật của lực lượng lao động là thủ công chiếm hơn 90%[20]. 

Về năng lực sản xuất: có xu hướng tăng dần qua các năm. Năm 1976, giá trị sản xuất công nghiệp Bình Định đạt 107.000 nghìn đồng, trong đó giá trị sản xuất TTCN đạt 87.779 nghìn đồng [12,tr.73], chiếm 82% tổng giá trị sản xuất công nghiệp nói chung. Đến năm 1980: 400.406 nghìn đồng, tăng gấp 3,7 lần so với năm 1976. Năm 1986, giá trị sản xuất đạt 795.618 nghìn đồng tăng gấp 1,9 lần so với năm 1980 và gấp 8,4 lần so với năm 1976. Sự gia tăng trên chủ yếu do sản xuất của khu vực TTCN tập thể đem lại.



Năm 1988, là một năm đầy khó khăn đối với Bình Định trong việc thực hiện chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, các xí nghiệp quốc doanh được giao quyền tự chủ kinh doanh một cách triệt để. Đặc biệt là từ khi có Nghị quyết XVI của Bộ Chính trị (khóa IV) năm 1988 về đổi mới cơ chế, chính sách đối với các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh. Các cơ sở TTCN tập thể, mất hẳn chỗ dựa bao cấp, lúng túng trong sản xuất kinh doanh nên đã bị phá vỡ một loạt. Sự phá vỡ các cơ sở TTCN tập thể, dẫn đến sự giảm sút mạnh lực lượng lao động và giá trị sản xuất của TTCN, sản xuất TTCN lâm vào tình trạng bế tắc. Vật tư, nguyên liệu, tiền vốn và cả việc tiêu thụ hàng hóa cũng gặp nhiều khó khăn, hàng hóa bị ứ đọng nhiều do thiếu thị trường tiêu thụ. Chất lượng sản phẩm không cạnh tranh nổi với hàng ngoại nhập tràn lan trên thị trường. Sản phẩm ứ đọng không tiêu thụ được, nhiều cơ sở sản xuất TTCN phải giải thể, kéo theo sự giảm sút về lực lượng lao động và giá trị sản xuất TTCN. Năm 1988, giá trị sản xuất đạt 1.095.610 nghìn đồng, tăng gấp 1,4 so với năm 1985 nhưng giảm 21% so với năm 1987 (năm 1987, giá trị sản xuất đạt 1.325.688 nghìn đồng) [68]. 
2.2.4. Sản phẩm và thị trường


Trong những năm 1976 – 1988, TTCN Bình Định có 7 nhóm ngành nghề: Cơ khí, kim khí; Chế biến thực phẩm; Dệt may, da giày; Gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng; Gỗ, mây, tre, nứa, cói; Nhựa, hóa chất; In, văn hóa phẩm. Ngoài các nhóm ngành nghề trên còn có các nghề như: đan vó – lưới, đóng thuyền, làm thúng trai, làm nón lá, nón ngựa, làm hương liệu – tinh dầu, làm mắm, muối, sản xuất tơ tằm, khai thác yến sào, các sản phẩm làm từ dừa như: bánh tráng dừa, kẹo dừa, dầu dừa, xà phòng, dây thừng, dây chỉ dừa, thảm xơ dừa, gáo dừa,....Thị trường tiêu thụ là nội địa và có một số mặt hàng xuất khẩu sang thị trường truyền thống Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu như: thủy sản đông lạnh (tôm, cá, mực), thủy sản khô (tôm, cá), ruốc (thịt, cá, tôm), yến sào, một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ (mành trúc, mặt mây, thảm bẹ ngô, bộ mặt ghế mây,...). Tổng giá trị xuất khẩu năm 1976 đạt 5.151 nghìn đồng [253]. Đến năm 1988, thị trường tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn cả trong nước và thị trường xuất khẩu. Hàng hóa bị tồn đọng nhiều, thị trường xuất khẩu truyền thống bị đóng cửa, tổng giá trị xuất khẩu năm 1988 đạt 8,97 triệu USD, giảm 31% so với năm 1987 (năm 1987 giá trị xuất khẩu đạt: 13 triệu USD) [252]. Tình hình của một số nghề tiêu biểu cụ thể như sau:


* Nghề làm bún, bánh, bột: Nghề làm bún các loại: bún tươi, bún mì, đặc biệt nổi tiếng là bún Song Thằn (còn gọi là bún Song Thần) vì khi tạo thành thành phẩm, sợi bún đi song song từng đôi. Bún làm bằng bột đậu xanh trong và dẻo. Đây là nghề bún truyền thống ở An Thái (huyện An Nhơn). Ngoài ra còn có các loại bánh nổi tiếng như bánh ít lá gai, bánh hồng, bánh phu thê, bánh hỏi, bánh tráng các loại (bánh tráng gạo, bánh tráng mì, bánh tráng dừa,....), hầu hết các địa phương trên địa bàn Bình Định đều làm các nghề này, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hàng tiêu dùng cho người dân địa phương.


*Nghề khai thác yến sào: việc khai thác tổ yến sào từ các hang đá ở hải đảo ven biển Quy Nhơn là một thương phẩm có giá trị cao, góp phần làm tăng giá trị sản xuất TTCN của Bình Định và là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị đối với thị trường các nước, nhất là đối với Trung Quốc, Nhật Bản...Tại bán đảo Phương Mai có gần 30 hang yến đã được khai thác từ lâu đời, trong đó hang Cả là nơi tập trung nhiều tổ yến nhất. Chim yến càng ngày càng mở rộng địa bàn cư trú, làm tổ ở các hang đá thuộc xã Nhơn Lý, Nhơn Hải. Năm 1988, xuất khẩu 497 kg yến sào sang thị trường các nước ở khu vực Đông Nam Á [218].


* Nghề dệt: Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải lụa là nghề thủ công truyền thống phát triển mạnh ở Bình Định. Sau năm 1975, Bình Định bước đầu khôi phục, phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm dệt lụa. Công ty Dâu Tơ Tằm được thành lập ở Phú Phong, công suất 20 tấn/ năm nhưng chỉ sản xuất được 4-5 tạ tơ vì thiếu kén. Một số cơ sở ươm tơ ở Bồng Sơn, An Lão cũng được thành lập. Các làng nghề thủ công truyền thống cũng được khôi phục và phát triển như: làng dệt Phương Danh, Nhơn Khánh (An Nhơn), xã Ân Mỹ (Hoài An), xã Hoài Mỹ (Hoài Nhơn)... Trong đó Hoài An, Hoài Nhơn, Tây Sơn, An Nhơn là những huyện trồng dâu nuôi tằm chiếm tỷ lệ cao. Diện tích trồng dâu được khôi phục, đặc biệt trên vùng đất phù sa ven các sông. Năm 1985, với diện tích 267 ha dâu phục vụ cho việc chăn tằm, hàng năm cho sản lượng kén 90 tấn/ năm [218]. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật về giống dâu, tằm nên năng suất được nâng cao. Hợp tác xã dệt Đập Đá được xây dựng và phát triển trên cơ sở nghề dệt truyền thống ở địa phương. Bên cạnh đó, nghề dệt thổ cẩm, dệt nang cũng phát triển tại một số địa phương trong các buôn làng của đồng bào dân tộc miền núi. Tuy nhiên, qui mô còn nhỏ và rời rạc.

* Nghề tiện gỗ mỹ nghệ: phát triển ở các huyện Tây Sơn, An Nhơn, Phù Cát, và thị xã Quy Nhơn. Người thợ thủ công dùng dao, dùng đục, tiện trên đồ gỗ một cách tỉ mỉ và khéo léo tạo ra các họa tiết, hoa văn, hình hoa cúc, hoa hồng, lân, long, quy, phụng,….trên các sản phẩm như: lư hương, cặp đèn, đài thờ, bình hoa, cỗ bồng, chân đế, tủ, bàn, ghế, cửa, giường, phản,…
* Nghề làm mây, tre đan: là nghề thủ công phổ biến ở các hộ gia đình nông thôn Bình Định. Các sản phẩm làm ra để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp như: nong, nia, rổ, rá, dần, sàng, thúng, mủng,…sản phẩm nổi tiếng là hàng tre đan Trung Chánh.
* Nghề dệt chiếu cói: Cây cói phát triển thuận lợi trên các vùng đất ven biển. Đây là nguyên liệu dồi dào cho nghề thủ công dệt, đem lại các sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Vì vậy, nghề dệt chiếu cói từng có lịch sử phát triển rất lâu đời trên nhiều làng quê Bình Định. Nghề dệt chiếu cói phát triển tập trung ở Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Hoài Châu Bắc, Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn), Cát Tiến, Cát Thành (huyện Phù Cát), Mỹ Hòa, Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ), Phước Nghĩa, Phước Hòa (huyện Phước Vân). Trong đó, một số làng chuyên như: dệt chiếu Công Thạnh, Chương Hòa (huyện Hoài Nhơn), dệt chiếu gon ở Phú Hậu (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) rất nổi tiếng. Theo thống kê, năm 1988 có 1.500 cơ sở dệt chiếu cói trên địa bàn tỉnh, thu hút hàng ngàn lao động. Sản phẩm tiêu thụ trên một địa bàn rộng lớn từ Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắc Lắc. Bên cạnh đó còn có nghề dệt võng phát triển ở Tam Quan (huyện Hoài Nhơn), Mỹ Lộc (huyện Phù Mỹ). Tuy có thị trường tiêu thụ nhưng nghề này chỉ phát triển với tư cách là nghề phụ ở các gia đình.


* Nghề làm gốm:  Nghề làm đồ gốm phát triển ở làng Vân Sơn (xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn). Sản phẩm gốm Vân Sơn chủ yếu là bộng giếng, chum, chậu, ang, ấm, lò, thạp, chậu kiểng, các loại bùng binh, các loại đồ chơi cho trẻ em... được bày bán ở các chợ trong tỉnh và một số tỉnh như Phú Yên, Đắc Lắc, Kon Tum, Đà Nẵng. Mặt hàng bán chạy nhất là chậu kiểng, lò nấu than. Theo thống kê, năm 1987, ở Vân Sơn có 72 hộ làm nghề gốm thu hút hơn 150 lao động, giá trị sản lượng hàng năm đạt trên 400.000.000 đồng.
 * Khai thác đá ong: Nghề khai thác đá ong để xây dựng vốn là một thế mạnh có từ lâu đời của nhân dân Bình Định. Đá ong được khai thác chủ yếu dùng để xây chùa chiền, các công trình công cộng và nhà cửa. Nghề khai thác đá ong tập trung phát triển ở Nhạn Tháp (huyện An Nhơn).
* Nghề sản xuất gốm, gạch ngói: Nguyên liệu để chế tạo đồ gốm, sản xuất gạch ngói ở Bình Định rất dồi dào, phân bố tại nhiều địa phương. Vì vậy, nghề làm gốm, làm gạch ngói cũng là một nghề thủ công truyền thống phát triển ở Bình Định. Sau năm 1975, nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà cửa dân dụng, công sở đặt ra rất lớn, vì thế nghề làm gạch ngói phát triển nhanh và mạnh. Các tổ hợp sản xuất, HTX ra đời: HTX gạch ngói Phú Phong, Quyết Tiến, Đồng Tiến (Tây Sơn) và HTX Hiệp Thành (Hoài Nhơn). Năm 1978 có 19 cơ sở được thành lập. Đến năm 1979, các cơ sở nhỏ được tập hợp lại thành HTX gạch ngói Quyết Tiến với 323 cổ phần và 256 xã viên. Nghề làm gạch ngói tập trung phát triển tại một số huyện Tây Sơn, An Nhơn và Hoài Nhơn. Theo thống kê của Cục thống kê Bình Định, năm 1988 huyện Tây Sơn có 700 hộ, An Nhơn 82 hộ, Hoài Nhơn 47 hộ làm gạch ngói và một số HTX gạch ngói phát triển như HTX gạch ngói Phú Phong, Đồng Tiến (huyện Tây Sơn) và HTX gạch ngói Hiệp Thành (huyện Hoài Nhơn). HTX gạch ngói Phú Phong được thành lập tháng vào 5 năm 1985, tiền thân là tổ hợp sản xuất tập hợp các xã viên, các hộ sản xuất thành một đơn vị, được Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn quy hoạch cho diện tích gần 4 ha thuộc địa bàn thôn Phú An xã Tây Xuân. Ban đầu, dây chuyền sản xuất thủ công, số lượng sản phẩm ít, chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa tạo được uy tín trên thị trường nên HTX phát triển khó khăn. Sản phẩm chủ yếu của HTX là ngói lợp, ngói vảy, ngói úp, ngói âm dương, gạch xây 6 lỗ, gạch lá dừa.


* Nghề rèn: Do nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân nên nghề rèn ở Bình Định phát triển mạnh. Nghề rèn tập trung nhiều nhất ở thôn Nam Tân có đến 300 hộ rèn, Tây Phương Danh hơn 200 hộ chuyên nghề rèn. Sản phẩm gồm có: cuốc, rựa, dao, bay, lưỡi liềm, kéo, cày,...sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân tại địa phương; một số tỉnh ở miền Trung và Tây Nguyên.
* Nghề đúc đồng: Đúc đồng vốn là nghề thủ công truyền thống ở Bình Định. Tại huyện An Nhơn, có 3 làng làm nghề đúc đồng là: Bàng Châu, An Thái, Kim Châu nhưng phát triển tập trung ở làng Bàng Châu. Người thợ đúc đồng Bàng Châu đảm nhiệm toàn bộ các quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu đến khâu hoàn chỉnh sản phẩm. Các khâu sản xuất bằng thủ công với kinh nghiệm tay nghề truyền thống. Sản phẩm nghề đúc Bàng Châu là mâm, nồi, chậu và các loại đồ thờ: bình, lư hương... Sản phẩm đồ đồng Bàng Châu khá đa dạng, kỹ thuật tinh vi, trình độ mỹ thuật cao, sản phẩm được dùng phổ biến trên địa bàn Bình Định. Ngoài ra, có một số sản phẩm được trao đổi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên mà nhiều nhất là chuông đồng. Để thích nghi với thị hiếu tiêu dùng và đảm bảo phát triển sản xuất, ngoài nghề đúc đồng và kỹ nghệ đúc đồng truyền thống, thợ đúc Bàng Châu còn du nhập thêm kỹ nghệ đúc cán, miết nhôm. Các sản phẩm bằng nhôm:  xoong, mâm, thau, nồi.... đã được sản xuất và trao đổi nhiều trên thị trường nội tỉnh. Một số sản phẩm mới bằng đồng cũng được sản xuất: trục chân vịt, cánh quạt, tượng đồng... Năm 1988 tại làng Bàng Châu có 30 hộ làm nghề đúc đồng thu hút hơn 200 lao động. Mỗi năm sản phẩm đồng đạt khoảng 200 tấn, sản phẩm nhôm 300 tấn. Giá trị sản lượng hàng năm đạt hơn 800 triệu đồng. Sản phẩm đồng truyền thống của Bàng Châu được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và có sức tiêu thụ cao [126].
* Các nghề chế biến từ dừa: Bình Định nổi tiếng là xứ dừa. Các vườn dừa bạt ngàn của Tam Quan, Tài Lương, Bồng Sơn, Hoài Ân, Phù Mỹ... đã làm giàu và đẹp cho các vùng quê vốn nổi tiếng trù phú và thơ mộng. Thổ nhưỡng ở đây phù hợp cho cây dừa phát triển. Cây dừa mang lại nguồn lợi lớn. Từ quả, cây, lá cho đến vỏ quả dừa đều được sử dụng với công dụng rất đa dạng và có giá trị kinh tế. Các nghề thủ công chế biến từ dừa ở Bình Định rất phổ biến và nổi tiếng như dầu dừa, xà phòng, bánh tráng dừa, dây dừa, dây neo, dép, thảm, vỏ bình chứa nước,…. Nhiều cơ sở chế tạo dầu dừa thường có phụ thêm xưởng làm xà phòng. Dầu dừa sẽ được dùng kết hợp với dầu lạc, mỡ lợn, sút bột và muối để tạo nên xà phòng. Riêng việc tận dụng vỏ dừa từ lâu người ta đã chế biến được dây thừng, võng dừa là sản phẩm trao đổi trên một địa bàn rộng lớn ở các tỉnh Nam Bộ và sang tận Nam Vang (Campuchia). Sau năm 1986, nhiều HTX sản xuất thảm xơ dừa đã ra đời. Riêng ở Tam Quan đã có 35 HTX sản xuất thảm xơ dừa làm ăn phát đạt. Mặt hàng thảm xơ dừa tiêu thụ chủ yếu tại thị trường Đông Âu. Ngoài phát triển nghề làm thảm xơ dừa xuất khẩu, một số hộ trên địa bàn Bình Định còn làm dầu dừa. Nhân dân các xã ở các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài An và Hoài Nhơn vẫn thường dùng “cơm dừa” chế biến thành dầu dùng để xào nấu, chiên rán thức ăn và làm đẹp (dưỡng tóc, dưỡng da). Tuy nhiên, nghề làm dầu dừa chỉ tập trung có mấy chục lò hoạt động rải rác ở các địa phương. Sự phát triển của nghề thủ công dệt thảm xơ dừa, dây dừa, bánh tráng dừa, kẹo dừa, dầu dừa,… vừa đáp ứng yêu cầu tiêu dùng cho người dân địa phương vừa góp phần kích thích nghề trồng dừa trong tỉnh phát triển.
Nghề làm nón. Làm nón là nghề thủ công phụ của nhiều địa phương ở Bình Định. Nhưng nghề làm nón phát triển nhất tập trung ở các xã Cát Tân, Cát Trinh, Cát Tường huyện Phù Cát.... Khi nói đến sản phẩm nón Bình Định người ta thường nhắc đến nón Ngựa Phú Gia và nón lá Gò Găng. Làm nón Ngựa công phu hơn nón lá. Ngày nay, nón Ngựa không dùng phổ biến nên ít bày bán ở chợ, người thợ chủ yếu làm theo đơn đặt hàng. Nón lá sản xuất phổ biến hơn. Chợ Gò Găng là nơi trao đổi sản phẩm nón nên người ta thường gọi nón Bình Định là nón Gò Găng. Ngoài ra sản phẩm còn được xuất sang thị trường các nước Malaysia, Indonesia [86].

Nghề đóng tàu. Là một tỉnh Duyên hải với chiều dài bờ biển 134 km, Bình Định có truyền thống ngư nghiệp vào loại mạnh trong nước. Cùng với nó, giao lưu buôn bán bằng đường thủy cũng sớm phát đạt. Nhu cầu thuyền đánh bắt thủy hải sản, thuyền vận tải giao thương buôn bán là tiền đề cho nghề đóng tàu phát triển sớm. Rừng Bình Định và kế cận là vùng Tây Nguyên có nhiều loại gỗ dùng đóng tàu, thuyền thích hợp như: sao xanh, chò chỉ, căm xe, bình lin,...đây được xem là yếu tố thuận lợi lớn cho nghề đóng tàu thuyền ở Bình Định phát triển mạnh trong một thời gian dài. Nơi có nghề đóng tàu lâu đời như Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn), Đề Gi (huyện Phù Cát) và thị xã Quy Nhơn. Các HTX đóng tàu thuyền Hoài Hương, Thành Tâm, Nam Hải và Xí nghiệp tàu thuyền Quy Nhơn ra đời, phát triển từ mấy năm sau ngày đất nước thống nhất và hoạt động có hiệu quả. Từ khi nền kinh tế của tỉnh và cả nước chuyển sang cơ chế thị trường, các HTX Hoài Hương, Nam Hải, Thành Tâm không duy trì được, phải giải thể do thiếu vốn đầu tư, chỉ còn lại Xí nghiệp tàu thuyền Quy Nhơn tồn tại, phát triển. Trong năm 1997, Xí nghiệp tàu thuyền Quy Nhơn đã đóng mới 34 chiếc tàu, sửa chữa trên 300 lượt tàu, nộp ngân sách 47 triệu đồng và giải quyết việc làm cho gần 200 lao động ngoài xí nghiệp.
TIỂU KẾT

Bình Định hội tụ đầy đủ những yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội cho sự nảy sinh và phát triển đa dạng các ngành nghề TTCN mang đặc trưng riêng của Bình Định nhưng vẫn mang đặc trưng chung nhất của TTCN Việt Nam, đó là sự gắn bó với nông nghiệp, nông thôn.
Sau năm 1975, đất nước hoàn toàn được thống nhất, Đảng và Nhà nước chú trọng đến việc phát triển các ngành nghề TTCN vì nó có tầm quan trọng lớn trong việc khôi phục, phát triển kinh tế đất nước trong sự nghiệp CNH, HĐH, nhờ đó TTCN được quan tâm, khuyến khích phát triển. 

Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1988, các cơ sở sản xuất TTCN liên tục tăng với nhiều hình thức tổ chức sản xuất: HTX, tổ hợp tác, xí nghiệp quốc doanh, hộ cá thể, gia đình. Trong đó, các cơ sở sản xuất TTCN hộ cá thể, gia đình có chiều hướng gia tăng. Các cơ sở sản xuất TTCN tập thể từ năm 1975 đến năm 1985 tăng và giữ vai trò chủ yếu trong TTCN nhưng sau năm 1986 có xu hướng giảm dần. Năm 1988: 219 cơ sở, giảm 82 cơ sở so với năm 1985.

 Lực lượng lao động TTCN gia tăng qua các năm và chiếm tỷ lệ cao từ 91 đến 98% lực lượng lao động công nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trình độ tay nghề lao động phần lớn là thủ công, tự đào tạo chiếm 94,8%. Thu nhập người thợ thủ công còn thấp, bình quân 1à 95,6 ngàn đồng/ người/ tháng (1988), với mức thu nhập đó người thợ thủ công không thể sống được bằng nghề của mình.

Giá trị sản xuất TTCN liên tục tăng qua các năm, năm 1988 đạt 1 tỷ đồng gấp 12,6 lần so với năm 1976. Những sản phẩm TTCN xuất khẩu sang các nước Pháp, Nhật Bản, Đài Loan, Inđônêxia gồm các mặt hàng may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, giá trị sản xuất TTCN thời kì này vẫn còn thấp do bị kìm hãm bởi cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp. Chẳng hạn, chính sách giá cả không phù hợp đã làm cho sức sản xuất giảm sút; hay như chính sách thu mua sản phẩm TTCN, cứ sản xuất ra là có Nhà nước thu mua rồi đem đi phân phối, bất chấp chất lượng dẫn đến tình trạng chất lượng sản phẩm giảm sút, mất khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các chính sách của Nhà nước chưa động viên được các thành phần kinh tế, chưa quan tâm đến hiệu quả của sản xuất và chưa đánh thức được tiềm năng công nghệ truyền thống. 

Trước tình hình đó cần phải có sự đổi mới về tư duy để thoát ra cuộc khủng hoảng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Vì vậy, việc chuyển hẳn nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp sang hẳn cơ chế thị trường là tất yếu, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử đất nước và xu hướng của thời đại. 

Chương 3

 TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH  
TỪ NĂM 1989 ĐẾN NĂM 2000

3.1. Bối cảnh lịch sử và chủ trương, chính sách phát triển TTCN của Đảng, Nhà nước và địa phương

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, năm 1986 được xem là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế. Thời kỳ sau năm 1986 là thời kỳ đổi mới. Trong công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước, đặc biệt, thực hiện ba chương trình kinh tế (lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu), vai trò TTCN ngày càng trở nên quan trọng, nhất là đối với việc xuất khẩu và tiêu dùng. Tuy nhiên, sản xuất TTCN chỉ thực sự có sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc từ khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI (khóa VI) tháng 3/ 1989 về chính sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, chính sách về thị trường giá cả, hàng tiêu dùng,....Sau Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI, còn có nhiều nghị quyết của Đảng có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến TTCN như:  Nghị quyết Đại hội VII của Đảng tháng 6 năm 1991; Nghị quyết Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII) tháng 1 năm 1994;….


Trong Nghị quyết Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (khóa VII) tháng 1 năm 1994, vấn đề đổi mới TTCN một lần nữa được quan tâm và khẳng định: “Tiếp tục nghiên cứu đổi mới và thúc đẩy các hình thức kinh tế hợp tác trong TTCN, tín dụng, thương mại – dịch vụ, HTX có thể kinh doanh tổng hợp nhiều ngành nghề, trên nhiều địa bàn, không bị ràng buộc bởi ranh giới hành chính. Bên cạnh vốn góp cổ phần của xã viên, tài sản khống chế của tập thể, HTX có thể huy động vốn và sức lao động ngoài các thành viên của mình. Xã viên được hưởng thu nhập từ HTX theo lao động và theo cổ phần. HTX có nhiều mức độ về tập thể hóa tư liệu sản xuất, tùy theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, nguyện vọng và nhu cầu cá nhân”.

“Kinh tế cá thể - tiểu chủ hoạt động phần lớn dưới hình thức hộ gia đình…..phải có chính sách giúp đỡ, hỗ trợ thành phần này về vốn, về công nghệ, về thông tin, về thị trường…..giúp họ làm ăn có hiệu quả, tạo thêm công ăn việc làm và đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước”.

“Nhà nước tiếp tục khuyến khích kinh tế tư bản tư nhân phát triển trong những ngành, những lĩnh vực mà pháp luật không cấm, bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của các nhà kinh doanh tư nhân…” [147].



Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996) tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các ngành TTCN đối với sản xuất kinh tế nông nghiệp và thực hiện CNH, HĐH nông thôn. Đại hội đã nhấn mạnh vào việc thực hiện nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Phát triển đa dạng các ngành TTCN trong nông thôn, gắn với phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống, nâng cao độ tinh xảo, tính dân tộc độc đáo trong các mặt hàng thủ công truyền thống. Tranh thủ công nghệ tạo nhiều việc làm, áp dụng công nghệ hiện đại và mở mang những ngành nghề mới, khuyến khích các nhà đầu tư trong ngành nghề hoạt động theo cơ chế dân chủ, tự quản trong các ngành TTCN. 



Trên thực tế, các chủ trương kinh tế mới của Trung ương đã tạo ra khả năng khai thác tốt hơn ở mỗi thành phần kinh tế đồng thời huy động được toàn bộ nhân tài, vật lực để phát triển sản xuất.



TTCN Bình Định, là một bộ phận của TTCN Việt Nam nên vừa mang tính phổ biến TTCN của cả nước, đồng thời cũng mang những nét riêng, đặc sắc của Bình Định. Năm 1986, dưới sự chỉ đạo đường lối đổi mới của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghĩa Bình đã đề ra những chủ trương và biện pháp tích cực đối với hoạt động TTCN, chuyển hẳn TTCN sang cơ chế thị trường với những nét riêng biệt phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương. 



Để tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi phát triển tốt hơn, ngày 04/ 3/ 1989, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (Khóa VI), ra Quyết định số 83-QĐ/TW về việc chia tỉnh Nghĩa Bình thành hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi. Sau khi tái lập, tỉnh Bình Định có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế.



Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIV (1991), TTCN vẫn được xác định giữ vị trí quan trọng trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Đảng bộ tỉnh chủ trương đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu, phát triển kinh tế nhiều thành phần và khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế tư nhân: “Tiếp tục phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và đổi mới cơ chế quản lý. Tiến hành cổ phần hóa, cho thuê, chuyển hình thức ở hữu các doanh nghiệp; giải thể các cơ sở sản xuất kinh doanh thua lỗ; đầu tư chiều sâu về vốn, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý cho các cơ sở kinh tế quốc doanh quan trọng của tỉnh. Tiếp tục đổi mới và sắp xếp thành phần kinh tế tập thể theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng....khuyến khích phát triển kinh tế cá thể, tư nhân ở cả nông thôn, thành thị và miền núi” [7, tr.35].


Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XV (tháng 5/ 1996) vẫn tiếp tục nhấn mạnh vai trò của TTCN. Đảng bộ tỉnh xác định: “Phát triển tiểu, thủ công nghiệp là một hướng giải quyết tích cực lao động tại chỗ và góp phần quan trọng để công nghiệp hóa nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tham gia xuất khẩu. Cần tập trung vào các ngành nghề chế biến lương thực, thực phẩm, nông lâm hải sản và các ngành nghề sản xuất tư liệu sản xuất  hoặc dịch vụ cho sản xuất như sản xuất công cụ nhỏ, dịch vụ cơ khí, sửa chữa điện, điện tử, điện lạnh, các ngành nghề rèn đúc truyền thống, thủ công mỹ nghệ. Xây dựng các khu trung tâm vùng bao gồm các thị trấn, thị tứ, các tụ điểm gắn công nghiệp với thương mại, dịch vụ” [9; tr.119].


Trong Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Về phát triển tiểu thủ công nghiệp đến năm 2000, ngày 30 tháng 10 năm 1997 cũng nêu rõ: Khuyến khích mọi thành phần kinh tế phát huy mọi nguồn lực, khai thác triệt để lợi thế về điện lưới, về lao động, nguyên liệu, vốn kỹ thuật để phát triển và cải tiến các ngành nghề truyền thống, phát triển các ngành nghề mới. Chú trọng phát triển quy mô vừa và nhỏ với việc lựa chọn công nghệ tiên tiến theo phương châm phát triển “tiểu công nghiệp hiện đại, thủ công nghiệp tinh xảo” tạo ra sản phẩm có chất lượng cao với nét độc đáo và đủ sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng mạnh về xuất khẩu. Phát triển tiểu, thủ công nghiệp theo một quy hoạch hợp lý để phân bố lực lượng sản xuất và giải quyết các vấn đề xã hội (việc làm, xóa đói giảm nghèo,…) góp phần rút ngắn khoảng cách về mức sống giữa thành thị với nông thôn; đảm bảo an ninh quốc phòng; khai thác hợp lý đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan thiên nhiên” [148; tr.3]. Sau khi khẳng định vai trò và chỉ rõ thực trạng phát triển tiểu thủ công nghiệp Bình Định trong thời gian vừa qua, Nghị quyết lần thứ 7 (khóa XV) cũng đã đề ra những phương hướng phát triển cơ bản, lâu dài:


- Phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống có sản phẩm được thị trường chấp nhận trên cơ sở cải tiến mẫu mã, bao bì và đổi mới công nghệ; đẩy sản xuất mạnh hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.


- Chú trọng phát triển TTCN theo vùng lãnh thổ nhằm khai thác lợi thế từng vùng về vốn, kỹ thuật, nguyên liệu và phân bố lại lao động tại chỗ một cách hợp lý


+ Vùng đô thị tập trung phát triển những ngành nghề thu hút nhiều lao động, đòi hỏi kỹ thuật cao, có trang bị kỹ thuật hiện đại với công nghệ tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường, mở rộng liên kết liên doanh giữa các cơ sở sản xuất cùng ngành nghề, cùng sản phẩm. Tập trung phát triển TTCN sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, cơ khí chế tạo, cơ khí sữa chữa, thiết bị điện – điện tử.


+ Vùng đồng bằng phát triển nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống kết hợp giữa sơ chế với tinh chế, khai thác triệt để nguyên liệu và lao động tại chỗ kể cả lao động nông nhàn, mở thêm nhiều ngành nghề mới, phát triển mạnh ngành chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu và vật liệu xây dựng, cơ khí sữa chữa, dịch vụ điện – điện tử.


+ Vùng ven biển phát triển ngành nghề dịch vụ phục vụ đánh bắt nuôi trồng và chế biến thủy sản, những ngành nghề có nguồn nguyên liệu tại chỗ và thu hút nhiều lao động: chiếu cói, thảm xơ dừa, khai thác khoáng sản.


+ Ở miền núi cần phát triển TTCN theo hình thức sản xuất thủ công, công nghệ truyền thống kết hợp với bán cơ khí theo qui mô thích hợp. Khuyến khích quy mô nhỏ phù hợp với kinh tế hộ gia đình, tập trung ở các khâu bảo quản, sơ chế nông lâm sản, sơ chế nguyên liệu cho các cơ sở công nghiệp, cần quan tâm phát triển cơ khí, nghề mộc, đan lát, dệt, sơ chế nông lâm sản,…[140].



Những chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên thực tế đã tác động sâu sắc đến tình hình TTCN Bình Định trong những năm 1989 – 2000. Nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước đã tạo ra được môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn, thông thoáng hơn. 

3.2. Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2000



Trong những năm 1989 – 2000, thực hiện chủ trương chuyển hướng kinh tế của Trung ương, TTCN tỉnh Bình Định đã có những bước chuyển biến căn bản và quan trọng. Biểu hiện rõ nhất của sự chuyển biến trên đó là sự thay đổi về hình thức tổ chức sản xuất.

3.2.1. Hình thức tổ chức và cơ sở sản xuất 


Trước năm 1989, hình thức tổ chức sản xuất TTCN ở Bình Định chủ yếu là xí nghiệp quốc doanh, HTX chuyên TTCN, tổ hợp tác và hộ cá thể, gia đình. Đến đầu năm 1989, sau khi Nghị quyết XVI của Bộ chính trị (1988) được triển khai, TTCN tỉnh Bình Định xuất hiện nhiều hình thức tổ chức sản xuất với các thành phần kinh tế: TTCN tập thể (gồm các xí nghiệp tập thể, các HTX chuyên, các cơ sở TTCN trong nông nghiệp, các tổ hợp sản xuất); TTCN tư bản tư nhân (công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần); TTCN cá thể, TTCN hỗn hợp (gồm doanh nghiệp tư nhân và quốc doanh). Với những chủ trương, chính sách đổi mới và khuyến khích phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước thời kì này (1989 - 2000) đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển các ngành nghề TTCN Bình Định. Sản xuất TTCN trong các hộ gia đình và tư nhân phát triển nhanh chóng và ngày càng chiếm ưu thế. Ngược lại, các HTX TTCN chuyên, các tổ hợp sản xuất TTCN suy yếu dần.
Bảng 3.1. Cơ cấu thành phần kinh tế trong sản xuất TTCN tỉnh Bình Định

(1989 – 2000)

Đơn vị tính: Cơ sở
	Năm 
	Thành phần kinh tế
	Tổng

	
	Tập thể
	Tư nhân
	Cá thể
	Hỗn hợp
	

	1989
	491
	-
	7.763
	-
	8.254

	1990
	333
	-
	9.773
	-
	10.106

	1991
	145
	-
	11.892
	-
	12.037

	1992
	99
	-
	12.101
	2
	12.204

	1993
	42
	2
	12.269
	4
	12.318

	1994
	35
	7
	13.086
	4
	13.132

	1995
	25
	9
	13.538
	8
	13.580

	1996
	23
	11
	13.414
	10
	13.458

	1997
	21
	12
	13.370
	8
	13.411

	1998
	18
	9
	13.191
	10
	13.228

	1999
	18
	14
	13.003
	27
	13.062

	2000
	17
	28
	13.710
	39
	13.794


Nguồn: [68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75]
 

Theo bảng thống kê, số cơ sở TTCN tập thể có xu hướng ngày càng giảm, giảm mạnh nhất là năm 1990 giảm 158 cơ sở so với năm 1989 (491 cơ sở). Sự giảm sút các cơ sở TTCN tập thể vào năm 1990 là do không đứng vững được trước những thay đổi về cơ chế, chính sách và thị trường. Năm 1989, Nhà nước kiên quyết xóa bỏ chế độ bao cấp, chuyển sang chế độ kế hoạch toán kinh doanh, trao quyền tự chủ cho các xí nghiệp, thực hiện chế độ thương mại hóa vật tư theo cơ chế một giá và chế độ lãi tín dụng mới. Trước tình hình đó một loạt các cơ sở TTCN tập thể  lúng túng, chậm thích ứng với  nền kinh tế thị trường, thiếu vốn sản xuất, giá thành phẩm tăng, không cạnh tranh được với hàng ngoại nhập tràn lan trên thị trường nên lâm vào tình trạng khủng hoảng, sản xuất thua lỗ, không thể tiếp tục đứng vững và duy trì sản xuất trong cơ chế thị trường nên đã bị giải thể. Một số cơ sở tồn tại được, hầu hết đều phải tiến hành đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng sáng tạo, thích ứng thị trường, bắt kịp xu thế của thời đại, chuyển hướng sản xuất, đa dạng hóa các mặt hàng sản xuất như : cơ sở cơ khí Thống Nhất, cơ sở Gia công dệt nhuộm, xí nghiệp ôtô 1/5, xí nghiệp cao su, xí nghiệp xà phòng. Đến năm 2000 giảm chỉ còn 17 cơ sở TTCN tập thể với 4.095 lao động [76], giảm 36,6 lần số cơ sở so với năm 1989 (1989: 623 cơ sở), chiếm tỷ trọng 0,12% [75]. Những cơ sở này, hầu như hoạt động không hiệu quả, giậm chân tại chỗ, chủ yếu tập trung ở các ngành nghề như sản xuất hàng song mây xuất khẩu, sản xuất giấy, sản xuất gạch ngói, đồ mộc dân dụng, thêu ren, làm muối,…mỗi cơ sở có khoảng 240 lao động [228]. Nhìn chung, các cơ sở TTCN tập thể còn nhiều hạn chế như: cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ quản lý của các cán bộ còn thấp, sản phẩm sản xuất ra còn đơn điệu, chất lượng sản phẩm chưa cao, trình độ tay nghề lao động chưa được chuyên môn hóa, thiếu tính năng động và linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, chậm thích ứng, cải tiến những công nghệ và chuyển đổi mặt hàng sản xuất kinh doanh; hầu như chưa thiết lập được mối quan hệ sản xuất với các loại hình tổ chức sản xuất khác [228].
Sau năm 1989 trở đi, số tổ hợp tác cũng có sự giảm sút đáng kể. Năm 1989 có 111 tổ hợp tác đến năm 1990 chỉ còn khoảng 60 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả [18]. Đây cũng được xem là thành phần phức tạp nhất, bởi đại bộ phận các cơ sở này đăng ký dưới danh nghĩa tập thể, nhưng thực chất bên trong là kinh tế tư nhân (hộ tiểu chủ). Và tình trạng các tổ sản xuất không đăng kí kinh doanh cũng khá phổ biến, chỉ có khoảng gần 50 cơ sở đăng kí kinh doanh. Sự gắn kết, phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh chưa chặt chẽ, bộ máy quản lý còn lỏng lẻo nên dẫn đến tình trạng làm hàng xấu, hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo chiếm dụng vốn kéo dài diễn ra ở rất nhiều cơ sở.[18].


Số cơ sở TTCN hộ cá thể, gia đình gia tăng nhanh chóng,  và chiếm tỷ trọng cao nhất trong các thành phần kinh tế (từ 92% đến 99%). Sự gia tăng này, một phần do phát triển tự nhiên, một phần do sự giải thể hàng loạt các cơ sở TTCN tập thể, tạo điều kiện cho thợ thủ công chuyển sang hoạt động dưới hình thức cá thể, hộ gia đình. Nhiều hộ cá thể, gia đình có trình độ, kinh nghiệm quản lý, có vốn, có kỹ thuật và tay nghề cao đã thành lập các cơ sở sản xuất gia đình đứng ra tổ chức sản xuất hoặc làm dịch vụ cung ứng nguyên liệu hay tiêu thụ sản phẩm cho hộ gia đình và liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Vì vậy, các cơ sở sản xuất cá thể, gia đình hình thành, phát triển nhanh chóng và ngày càng có ưu thế, đặc biệt là vào đầu những năm 1990. Từ năm 1989 đến năm 1991, bình quân mỗi năm tăng khoảng 2.000 cơ sở, chiếm hơn 90% số cơ sở sản xuất TTCN trong cả tỉnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu các sản phẩm như: xay xát gạo, chế biến nông sản thực phẩm, chế biến hải sản khô các loại, chế biến nước mắm, nước tương, đường mật, dầu thực vật (dầu dừa, dầu phộng), bánh kẹo các loại, bún các loại (bún tươi, bún mì, bún số 8, bún song thằn, bún dây,...), sản xuất đồ dùng gia đình, dệt, may mặc, chế biến vật liệu xây dựng, các sản phẩm từ gỗ, các sản phẩm từ kim loại, các sản phẩm từ dừa, sản phẩm đan đát các loại, nón lá, chiếu cói,....



Từ năm 1992 đến năm 1995, số cơ sở TTCN cá thể, gia đình tăng khá, bình quân mỗi năm tăng khoảng 411,5 cơ sở. Cụ thể, năm 1992: 12.101 cơ sở; năm 1993: 12.269 cơ sở; năm 1994: 13.086 cơ sở; năm 1995: 13.538 cơ sở [70,71]. Nhưng từ năm 1996 – 1999, số cơ sở cá thể, hộ gia đình có xu hướng giảm sút, bình quân mỗi năm giảm 133,7 cơ sở. Cụ thể, năm 1996: 13.414 cơ sở; năm 1997: 13.370 cơ sở; năm 1998: 13.191 cơ sở; năm 1999: 13.003 cơ sở [72,73,74]. Sự giảm sút này là do các cơ sở sản xuất còn yếu kém, nhỏ lẻ, manh mún, chưa có kinh nghiệm, không chịu nổi sức cạnh tranh khá lớn của thị trường, làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản một loạt. Đến năm 2000, nhờ chính sách hỗ trợ vốn đầu tư, khuyến khích TTCN phát triển của tỉnh ủy Bình Định, nên một số cơ sở TTCN cá thể được phục hồi và phát triển vì vậy số cơ sở cá thể, hộ gia đình tăng lên nhanh chóng, tăng hơn 700 cơ sở lần so với năm 1999 (năm 1999: 13.003 cơ sở) [74] và tăng gấp 1,8 lần so với năm 1989 (năm 1989: 7.763 cơ sở), [75], bình quân mỗi cơ sở có từ 2 đến 3 lao động.



Tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hộ gia đình là hình thức phổ biến nhất trong các ngành nghề TTCN của tỉnh, lao động chủ yếu là các thành viên trong gia đình. Hầu như toàn bộ lao động trong gia đình đều được huy động vào những công việc khác nhau của quá trình sản xuất kinh doanh. Tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hộ cá thể, gia đình đảm bảo được sự gắn bó giữa quyền lợi và trách nhiệm, tận dụng được thời gian, nhu cầu đầu tư không cao, thích hợp với quy mô sản xuất nhỏ và tâm lý, thói quen của người nông dân, thợ thủ công. 

Thành phần kinh tế tư nhân (xí nghiệp tư doanh, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân) và hỗn hợp (gồm doanh nghiệp tư nhân và quốc doanh), tuy ra đời muộn trong lĩnh vực hoạt động TTCN, nhưng cũng đang dần khẳng định được vị thế của mình và có chiều hướng phát triển. Năm 1993, bắt đầu xuất hiện 2 cơ sở TTCN tư bản tư nhân, đến năm 2000: có 28 cơ sở [75], tăng lên 26 cơ sở so với năm 1992, chỉ chiếm tỷ trọng 0,20% (2000). Bình quân mỗi cơ sở khoảng 59 lao động, chủ yếu sản xuất thực phẩm, may mặc, đồ mộc dân dụng, gỗ mỹ nghệ,.... Thành phần kinh tế hỗn hợp bắt đầu xuất hiện vào năm 1992 với 2 cơ sở TTCN [70], năm 1995: 8 cơ sở, đến năm 2000: 39 cơ sở, tăng thêm 31 cơ sở so với năm 1995, chiếm tỷ trọng 0,28% (2000) [75]. Hai thành phần kinh tế này tuy mới xuất hiện vào đầu những năm 1990 nhưng đã phát huy lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn nhân lực, và là động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề TTCN ở nông thôn tỉnh Bình Định. 



Nhìn chung, từ năm 1989 đến năm 2000, TTCN tỉnh Bình Định có nhiều loại hình tổ chức sản xuất, nhưng chủ yếu vẫn là hộ cá thể, gia đình chiếm tỷ trọng cao, thể hiện rõ vai trò nổi bật của người thợ thủ công, của các nghệ nhân. Họ vừa tổ chức quá trình lao động, vừa hướng dẫn và kiểm tra quá trình sản xuất, ở một số ngành nghề thủ công truyền thống họ còn đảm nhận cả công việc thiết kế mẫu mã sản phẩm. Chính vì vậy, TTCN tỉnh Bình Định vẫn còn mang tính chất sản xuất nhỏ, manh mún và tâm lí sản xuất theo kiểu khép kín với quy mô phân tán, hạn chế trong việc tạo ra khả năng nâng cao chất lượng về sản phẩm và năng suất lao động.

3.2.2. Quy mô và năng lực sản xuất 

     Quy mô các cơ sở sản xuất TTCN từ năm 1989 đến năm 2000 đã có sự chuyển biến tích cực so với trước năm 1989. Sự chuyển biến tích cực này được thể hiện bằng các chỉ tiêu gia tăng qua các năm về số lượng cơ sở sản xuất, số lao động, giá trị sản xuất và vốn. Theo dõi bảng 3.3.


Bảng 3.2. Quy mô sản xuất TTCN tỉnh Bình Định (1989 – 2000)

	Năm 
	Tổng số cơ sở sản xuất 

(Đvt: Cơ sở)
	Tổng số lao động 

(Đvt: Người)
	Giá trị sản xuất 

(Đvt: Tỷ đồng)
	Tổng số vốn

(Đvt: Tỷ đồng)

	1989
	8.254
	37.243
	63,7
	28,8

	1990
	10.106
	39.816
	72,5
	39,9

	1991
	12.037
	39.567
	77,2
	60,5

	1992
	12.204
	28.052
	89,6
	94,3

	1993
	12.318
	33.853
	102,2
	107,1

	1994
	13.132
	38.566
	121,5
	114,2

	1995
	13.580
	38.547
	439,0
	124,1

	1996
	13.458
	38.733
	530,7
	242,1

	1997
	13.411
	45.594
	613,5
	319,9

	1998
	13.228
	45.630
	777,3
	407,0

	1999
	13.062
	51.706
	1.057,3
	541,8

	2000
	13.794
	48.678
	1.466,1
	822,7


Nguồn: [66, 67, 68, 69, 70]


Theo số liệu thống kê của Cục thống kê Bình Định, từ năm 1989 đến năm 2000, lực lượng lao động, giá trị sản xuất và vốn đều tăng qua các năm, năm sau tăng cao hơn năm trước trong khi đó số cơ sở sản xuất tăng giảm thất thường, thiếu ổn định. Cụ thể, tổng số cơ sở sản xuất TTCN toàn tỉnh năm 1989 là 8.254 cơ sở với 37.243 lao động, bình quân mỗi cơ sở là 4,5 lao động. Đến năm 2000 có 13.794 cơ sở với 48.678 lao động, bình quân mỗi cơ sở là 3,5 lao động. So với năm 1989, năm 2000 số cơ sở và số lao động đều tăng, nhưng bình quân lao động lại giảm, vì số cơ sở TTCN cá thể, tư nhân gia tăng và chiếm tỷ trọng cao.

Giá trị sản xuất các ngành nghề TTCN năm 1989 đạt 63,7 tỷ đồng, bình quân 0,008 tỷ đồng/ cơ sở. Đến năm 2000 đạt 1.466,1 tỷ đồng, bình quân 0,1 tỷ đồng/ cơ sở. So với năm 1989, năm 2000 tăng gấp 23 lần so với năm 1989 và tăng bình quân mỗi năm là 27%.


Tổng số vốn của các ngành nghề TTCN năm 1989 là 28,8 tỷ đồng, bình quân 0,003 tỷ đồng/ cơ sở. Đến năm 2000 là 822,7 tỷ đồng, bình quân 0,06 tỷ đồng/ cơ sở. So với năm 1989, tăng gấp 28,5 lần và tăng bình quân mỗi năm là 2,41%.


Quy mô sản xuất các ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định giai đoạn này (1989 - 2000) đã tăng lên liên tục cả về số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh, vốn, lao động đã góp phần vào làm tăng giá trị sản xuất TTCN.



Cơ cấu các ngành nghề TTCN của tỉnh



Cơ cấu các ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2000 có sự chuyển dịch nhẹ theo hướng thị trường và ngày đa dạng hơn. Sự chuyển dịch này biểu hiện bằng việc tăng tỷ trọng của những ngành có sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu trên thị trường và hình thành thêm các ngành nghề mới mà sản phẩm của các ngành nghề này có trên thị trường.

Bảng 3.3. Cơ cấu cơ sở và giá trị sản xuất của các nhóm ngành nghề TTCN
 tỉnh Bình Định (1991 -2000)

	STT
	Nhóm ngành
	Năm 1991
	Năm 2000

	
	
	Cơ cấu theo số lượng cơ sở sản xuất 
	Cơ cấu theo giá trị sản xuất 
	Cơ cấu theo số lượng cơ sở sản xuất 
	Cơ cấu theo giá trị sản xuất 

	
	
	Số cơ sở sản xuất 
	Tỷ trọng (%)
	GTSX (triệu đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Số cơ sở sản xuất 
	Tỷ trọng (%)
	GTSX (triệu đồng)
	Tỷ trọng (%)

	
	Tổng số
	12.037
	100
	77,236,5
	100
	13.794
	100
	1.466.147
	100

	1
	Nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm
	7.320
	60,8
	41.506,6
	53,7
	5.744
	41,6
	735.676
	50,2

	2
	Nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da
	580
	4,8
	791,7
	1,0
	2.364
	17,1
	74.061
	5,1

	3
	Nhóm ngành gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng
	1.473
	12,2
	11.978,5
	15,5
	1.415
	10,3
	110.579
	7,5

	4
	Nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản phẩm từ kim loại
	721
	6,1
	6.648,7
	8,6
	1.132
	8,2
	182.665
	12,4

	5
	Nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói
	1.782
	14,8
	15.507,0
	20,1
	2.895
	21,0
	327.076
	22,3

	6
	Các ngành nghề khác
	161
	1,3
	804,0
	1,1
	244
	1,8
	36.090
	2,5


Nguồn: [75,219]


Nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm: Bao gồm các ngành chế biến sản phẩm từ trồng trọt và chăn nuôi như chế biến bún (bún tươi, bún mì, bún song thằn, bún số 8,.....), bánh (bánh hồng, bánh dây, bánh hỏi, bánh ướt, bánh ít trần, bánh ít gai, bánh khoai lang, bánh xoài, bánh phu thê,...), kẹo (kẹo dừa, kẹo đậu phộng, kẹo chuối,....), mứt (mứt dừa, mứt gừng, mứt me, chùm ruột,....), bánh tráng các loại, đường mật mía, dầu (dầu phộng, dầu dừa,.....), tinh bột sắn, đậu khuôn, cốm, rượu các loại (rượu Bàu đá, rượu đậu xanh, rượu gạo, rượu nếp,...), thủy hải sản khô, yến sào,.....đây là nhóm ngành nghề chiếm vị trí cao so với các nhóm ngành nghề khác và là thế mạnh của tỉnh, đem lại giá trị sản xuất cao, chiếm tỷ trọng cao nhất so với các nhóm ngành nghề khác. Trong đó có nhiều nghề truyền thống đồng thời cũng xuất hiện thêm nhiều nghề mới, tạo ra nhiều hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh và cả nước như: đường, muối, nước mắm, dầu thực vật, rượu các loại, hải sản khô các loại,.... Có một số sản phẩm hàng hóa có xuất khẩu như hải sản khô, yến sào. Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này năm 1991 có 7.320 cơ sở, chiếm tỷ trọng 60,8% với giá trị sản xuất đạt 41.506,6 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 53,7% [219]. Đến năm 2000 có 5.744 cơ sở, chiếm tỷ trọng 41,6% với giá trị sản xuất đạt 735.676 triệu đồng, luôn chiếm tỷ trọng cao nhất so với các nhóm ngành nghề TTCN khác, chiếm 50,2% [75].

Nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da: Bao gồm các nghề dệt lụa, dệt vải thổ cẩm, thêu, may quần áo, thuộc và nhuộm da lông thú, giày dép, vali, túi xách, yên đệm,.......là ngành sản xuất truyền thống với nhiều nghề có từ lâu đời, gắn bó với đời sống người dân. Trong giai đoạn này (1989 - 2000), ngành dệt, may mặc, da, giày da,...phát triển cầm chừng, hoạt động không hiệu quả vì không thể cạnh tranh được với các hàng hóa khác trên thị trường về mẫu mã, chất lượng và kiểu dáng. Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này năm 1991 có 580 cơ sở, chiếm tỷ trọng 4,8% với giá trị sản xuất đạt 797,1 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,0% [219]. Nhưng đến năm 2000 có xu hướng gia tăng với sự xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh dệt may, trang phục, da và giả da: 2.364 cơ sở, chiếm tỷ trọng 17,1%. Mặc dù cơ sở sản xuất nhiều chỉ đứng sau nhóm các ngành chế biến nông sản thực phẩm và nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói nhưng đem lại giá trị sản xuất chưa cao, chỉ đạt 74.061 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,1% [75].



Nhóm ngành gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng: Bao gồm các nghề làm gốm sành, sứ , thủy tinh, sản xuất gạch ngói,.....bên cạnh những sản phẩm truyền thống còn xuất hiện một số sản phẩm mới có giá trị sản xuất cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng như gạch hoa, đá Granite,.....Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này năm 1991 có 1.473 cơ sở, chiếm tỷ trọng 12,2% với giá trị sản xuất đạt 11.978,5 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 15,5% [219]. Đến năm 2000 giảm 58 cơ sở, còn 1.415 cơ sở, chiếm tỷ trọng 10,3%, giá trị sản xuất đạt 110.579 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 7,5% [75].


Nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản xuất sản phẩm làm từ kim loại: Đây là nhóm ngành trực tiếp đáp ứng nhu cầu phương tiện sản xuất cho các ngành kinh tế quốc dân nhưng chiếm tỷ lệ không cao, sản xuất không ổn định. Bao gồm các nghề đóng mới vỏ tàu thuyền, đóng thùng xe ôtô, sản xuất thiết bị chế biến lương thực, máy bơm nước, động cơ điện, nấu kim loại, đồ dùng kim khí gia đình,.....sản phẩm làm ra chủ yếu đáp ứng nhu cầu tại chỗ cho người dân. Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này năm 1991 có 721 cơ sở, chiếm tỷ trọng 6,1% với giá trị sản xuất đạt 6.648,7 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 8,6% [219]. Đến năm 2000 có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều ngành nghề mới phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho người dân ở địa phương. Năm 2000 có 1.132 cơ sở, tăng gấp 1,6 lần số cơ sở so với năm 1991, chiếm tỷ trọng 8,2%,  giá trị sản xuất đạt  182.665 triệu đồng, chiếm tỷ trọng không nhỏ 12,4% [75].


Nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói: Bao gồm các nghề sản xuất gỗ ván nhân tạo, bàn, ghế, tủ, giường, tiện gỗ mỹ nghệ, thủ công mỹ nghệ, nón lá, chiếu cói, tăm, nhang,....Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này năm 1991 có 1.782 cơ sở, chiếm tỷ trọng 14,8% với giá trị sản xuất đạt 15.507,0 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 20,1% [219]. Đến năm 2000, do nhu cầu của người dân có xu hướng sử dụng nhiều hàng thủ công mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ nên số cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng gia tăng. Năm 2000 có 2.895 cơ sở, tăng hơn một nghìn cơ sở so với năm 1991, chiếm tỷ trọng 21%, giá trị sản xuất đạt 327.076 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 22,3%, chỉ sau nhóm các ngành chế biến nông sản thực phẩm [75]. 

Các ngành nghề TTCN khác: Bao gồm các ngành công nghiệp sản xuất giấy, nhựa, hóa chất, với các sản phẩm như: giấy bìa các loại, bao bì nhựa, dép nhựa,.....Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này năm 1991 có 161 cơ sở, chiếm tỷ trọng 1,3% với giá trị sản xuất đạt 804,0 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,1% [219]. Đến năm 2000 có 244 cơ sở, chiếm tỷ trọng 1,8%, giá trị sản xuất đạt  36.090 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,5% [75].


Tình hình trên đây đã phản ánh ưu thế của TTCN Bình Định là phát triển các ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm, trong đó mặt hàng hải sản khô các loại và yến sào đem lại giá trị kinh tế cao. Các nhóm ngành nghề chế biến gỗ, và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, đan, cói,....chiếm tỷ trọng cao cả về cơ sở và giá trị sản xuất. Trong khi đó, các nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản xuất sản phẩm từ kim loại, gốm, sứ, thủy tinh,...là những ngành chiếm tỷ trọng rất nhỏ cả về số lượng cơ sở và giá trị sản xuất mặc dù đây là những ngành nghề truyền thống.
3.2.3. Lực lượng lao động



Lực lượng lao động TTCN Bình Định từ năm 1989 đến năm 2000 có chiều hướng tăng và chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lao động công nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh từ 82% đến 96%. Quy mô lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các nhóm ngành ngề TTCN chủ yếu là quy mô nhỏ, chất lượng lao động thấp, chủ yếu là lao động thủ công tự đào tạo chiếm tỷ trọng 90,6%. Bình quân thu nhập 1 người/ 1 tháng năm 2000 đạt 807,5 ngàn đồng [66].



Về lực lượng lao động: Theo dõi Bảng 3.4.

Bảng 3.4. Tình hình lao động trong lĩnh vực công nghiệp, TTCN; và Tỷ trọng lao động  TTCN trong lao động công nghiệp nói chung tỉnh Bình Định(1989 - 2000)

	Năm
	Số lao động công nghiệp
	Tỷ trọng lao động TTCN  (%)

	
	CN nói chung

(đvt: người)
	TTCN

(đvt: người)
	

	1989
	39.500
	37.243
	94,3%

	1990
	44.107
	39.816
	90,3%

	1991
	48.910
	39.567
	80,9%

	1992
	43.848
	39.052
	89,1%

	1993
	45.434
	38.853
	85,5%

	1994
	46.747
	38.566
	82,5%

	1995
	44.853
	38.547
	85,9%

	1996
	45.815
	38.733
	84,5%

	1997
	47.331
	45.594
	96,3%

	1998
	47.650
	45.630
	95,8%

	1999
	53.998
	51.706
	95,8%

	2000
	59.122
	48.678
	82,3%


Nguồn: [66, 67, 68, 69, 70]


Theo bảng thống kê, số lao động trong lĩnh vực TTCN ở tỉnh Bình Định năm 1989 là 37.243 người, chiếm tỷ trọng 94,3% số lao động công nghiệp toàn tỉnh. Từ năm 1991 đến năm 1994, số lượng lao động trong lĩnh vực TTCN ngày càng giảm dần nhưng không đáng kể. Năm 1994, giảm xuống còn 38.566 lao động, chiếm 82,5%  tổng số lao động công nghiệp toàn tỉnh (lao động công nghiệp là 46,7 nghìn người).



Cuối năm 1994, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH TW lần thứ bảy (khóa VII) về phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng CNH, HĐH đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy Bình Định cũng đã xây dựng đề án phát triển công nghiệp và giai cấp công nhân đến năm 2000 để khắc phục tình trạng đình đốn, thua lỗ và đi dần vào thế ổn định. Trên cơ sở đó, bắt đầu từ năm 1995 trở về sau, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ, quy mô lao động của các doanh nghiệp cũng tăng lên đáng kể, số lao động trong các cơ sở TTCN ngày càng tăng lên. 

Năm 1995: 38.547 người [41;58], chiếm 85,9 % tổng số lao động công nghiệp toàn tỉnh. Năm 1996: 38.733 người [39;60], chiếm 84,5 % tổng số lao động công nghiệp toàn tỉnh. Năm 1997: 45.594 người [39;60], chiếm 96,3 % tổng số lao động công nghiệp toàn tỉnh. Số lao động tăng cao nhất là năm 2000, có 48.678 người [47;61], chiếm 82,3 % tổng số lao động công nghiệp toàn tỉnh, tăng gấp 1,3 lần so với năm 1989 (năm 1989: 37.243 lao động), hoạt động chủ yếu trong các ngành chế biến công nghiệp thực phẩm như chế biến đường mật, xay xát gạo, chế biến nước mắm, sản xuất đồ gỗ và các đồ dùng gia đình, chế biến các sản phẩm bằng kim loại. Trong đó, có 5.200 lao động làm việc trong 35 HTX  chuyên sản xuất đồ song mây xuất khẩu, sản xuất muối, chế biến gỗ, sản xuất gạch ngói, chế biến các sản phẩm bằng kim loại,.....[223].



Về quy mô và chất lượng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các nhóm ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2000, chủ yếu là quy mô nhỏ. Theo dõi bảng 3.5.

Bảng 3.5. Quy mô và chất lượng lao động trong các nhóm ngành nghề TTCN 
ở Bình Định năm 2000

	TT
	Nội dung
	Đ.vị
	Tổng số
	Các nhóm ngành TTCN
	Tỷ trọng

	
	
	
	
	Chế biến NSTP
	Dệt,may mặc, da, giả da
	Gốm, sứ, thủy tinh, VLXD
	Cơ khí sữa chữa, sản phẩm làm từ kim loại
	Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói
	Các ngành nghề TTCN khác
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Tổng số cơ sở
	Cơ sở 
	13.794
	5.744
	2.364
	1.415
	1.132
	2.895
	244
	

	2
	Quy mô lao động 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số lao động 
	Người
	48.678
	7.868
	15.017
	1.584
	2.879
	20.313
	1.017
	100

	
	Lao động dưới 10 người
	Cơ sở 
	13.703
	5.709
	2.358
	1.398
	1.127
	2.883
	228
	99,34


	
	Lao động từ 10-49 người
	Cơ sở 
	50
	30
	3
	4
	4
	-
	9
	0,36

	
	Lao động từ 50-199 người
	Cơ sở 
	28
	3
	2
	10
	1
	5
	7
	0,20

	
	Lao động từ 200-299 người
	Cơ sở 
	13
	2
	3
	1
	-
	7
	-
	0,10

	3
	Chất lượng lao động 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số lao động 
	Người
	48.678
	7.868
	15.017
	1.584
	2.879
	20.313
	1.017
	100

	
	Cao đẳng, Đại học
	Người
	1.363
	165
	350
	29
	255
	518
	46
	2,8

	
	Công nhân kỹ thuật và trung cấp
	Người
	6.832
	2.565
	2.421
	158
	385
	958
	345
	14,05

	
	Tự đào tạo
	Người
	40.483
	5.138
	12.246
	1.397
	2.239
	18.837
	626
	83,15


Nguồn: [65,84]


 Theo số liệu của sở công nghiệp Bình Định năm 2000 cho thấy, số lao động tập trung lớn nhất trong nhóm các ngành chế biến gỗ và những sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói; nhóm dệt, may mặc, da và giả da; và nhóm chế biến nông sản thực phẩm. Trong tổng số 13.794 cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề TTCN có 13.703 cơ sở có quy mô lao động dưới 10 người, chiếm tỷ trọng 99,34%; 50 cơ sở có quy mô lao động từ 10 người đến 49 người, chiếm tỷ trọng 0,36%; 28 cơ sở có quy mô lao động từ 50 người đến 199 người, chiếm tỷ trọng 0,20%; 13 cơ sở có quy mô lao động từ 200 người đến 299 người, chiếm tỷ trọng 0,10%. 



Những số liệu phân tích trên đây cho thấy, số lượng các cơ sở TTCN có quy mô lao động dưới 10 người chiếm tỷ trọng cao nhất 99,34%; quy mô từ 10 người đến 49 người, chiếm tỷ trọng nhỏ 0,36%; quy mô lao động từ 50 người đến 199 người và từ 200 người đến 299 người, chiếm tỷ trọng rất nhỏ 0,30%. Các cơ sở quốc doanh có quy mô vừa, bình quân mỗi cơ sở có khoảng trên 200 lao động. Các công ty tư nhân và TNHH, bình quân mỗi cơ sở 49 lao động. Các hộ cá thể, bình quân mỗi cơ sở là 2 – 3 lao động [228]. 



Về chất lượng lao động, chủ yếu là lao động phổ thông, chất lượng lao động thấp, chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu hiện tại, chưa tạo được khả năng tự nâng cao trình độ, thích nghi nhanh với những biến động của thị trường. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện nay, đòi hỏi trong mọi ngành kinh tế cần phải có một trình độ quản lý cũng như trình độ kỹ thuật nhất định nhưng theo thống kê đến năm 2000, tỉnh Bình Định mới chỉ có 2,8% lực lượng lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học, lao động có trình độ nêu trên phần lớn là giám đốc, các bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật làm việc tập trung ở một số doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH thuộc các ngành dệt, may mặc, cơ khí, chế biến gỗ, mây tre đan. Công nhân là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm nhưng chỉ có 14,05% là lao động kỹ thuật, 83,15% là lao động phổ thông, tự đào tạo nghề, tập trung làm việc phần lớn ở các hộ gia đình, các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, các HTX, tổ hợp tác [bảng 3.5.]. Với chất lượng lao động như vậy, khó có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của sự phát triển kinh tế nói chung TTCN nói riêng. Đây cũng được xem là một hạn chế, cản trở sự phát triển TTCN của tỉnh.


Về sử dụng lao động. Việc sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh TTCN tỉnh Bình Định chủ yếu sản xuất theo hộ gia đình, lao động thường xuyên chủ yếu là người trong gia đình, bình quân mỗi cơ sở có từ 2 đến 3 người. Các HTX bình quân có từ 15 đến 20 lao động thường xuyên. Các xí nghiệp tư nhân, công ty TNHH, bình quân có từ 30 đến 40 lao động thường xuyên [265]. Thời gian làm việc của người lao động trong các ngành nghề cũng khác nhau. Ở một số ngành nghề TTCN phát triển mạnh, thị trường tiêu thụ ổn định, có đơn hàng xuất khẩu, thông thường người lao động phải tăng ca, làm việc từ 10 đến 12 giờ/ ngày, thậm chí có khi làm 14 giờ/ ngày như ngành dệt may, chế biến gỗ, song mây xuất khẩu,.....Ngược lại những ngành nghề chưa tìm kiếm được thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc có thị trường tiêu thụ nhưng không ổn định, sản xuất hạn chế thì thời gian làm việc của người lao động thường rất thấp, thường từ 4 đến 5 giờ/ ngày như ngành làm gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, chiếu cói,...Hình thức phân công và hợp tác trong lao động còn đơn giản, người lao động phải làm tất cả các công việc ở tất cả các khâu của quá trình làm ra sản phẩm. Đào tạo nghề cho người lao động chủ yếu là tự đào tạo, truyền nghề do các cơ sở và lao động tự đảm nhận. Đây là một trong những yếu tố cản trở trực tiếp đến sự phát triển cũng như khả năng tiếp nhận có hiệu quả các hỗ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước đối với các ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định trong giai đoạn này.
3.2.4. Công nghệ và kỹ thuật sản xuất
 
Trước năm 1989, công nghệ sản xuất trong các ngành nghề TTCN ở tỉnh Bình Định chủ yếu là công nghệ cổ truyền, kỹ thuật sản xuất thủ công tinh xảo, chủ yếu dựa vào bàn tay khéo léo và đầu óc thẩm mỹ của người thợ, công cụ sản xuất thủ công, thô sơ phần lớn do người thợ tự chế tạo ra. Đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX, do sức ép của nền kinh tế thị trường và sự tác động tích cực của khoa học kỹ thuật cùng với những chính sách hỗ trợ phát triển TTCN của Nhà nước, công nghệ và kỹ thuật sản xuất trong các ngành nghề TTCN có bước tiến bộ đáng kể. Một số cơ sở đã ứng dụng đưa các thiết bị máy móc giản đơn thay thế ở một số khâu, công đoạn trong quy trình sản xuất nhưng chưa nhiều. Tuy nhiên, trang thiết bị, máy móc nhìn chung vẫn còn lạc hậu, nhiều thiết bị máy móc mua về trong tình trạng đã hết hạn sử dụng, đã được loại, thải từ các nước công nghiệp phát triển cho nên năng suất và chất lượng không cao chưa kể các thiết bị máy móc này thường phải tốn rất nhiều nguyên nhiên liệu, thường xuyên phải sữa chữa. Hơn nữa, các thiết bị máy móc này còn tạo ra một lượng chất thải lớn, gây ô nhiễm môi trường [235].
Bảng 3.6. Kỹ thuật và công nghệ sản xuất trong các ngành nghề TTCN
 tỉnh Bình Định năm 2000

	TT
	Nội dung
	Đ.vị
	Tổng số
	Các nhóm ngành TTCN
	Tỷ trọng

	
	
	
	
	Nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm
	Nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da
	Nhóm ngành gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng
	Nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản xuất sản phẩm làm từ kim loại
	Nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói
	Các ngành nghề TTCN khác
	100

	1
	Tổng số cơ sở
	Cơ sở
	13.794
	5.744
	2.364
	1.415
	1.132
	2.895
	244
	

	2
	Kỹ thuật 
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	
	Thủ công 
	Cơ sở
	10.897
	4.710
	1.773
	1.287
	905
	2.043
	179
	79%

	
	Bán cơ khí
	Cơ sở
	2.897
	1.034
	591
	128
	227
	852
	65
	21%

	
	Cơ khí
	Cơ sở
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tự động
	Cơ sở
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	
	Lạc hậu
	Cơ sở
	3.353
	1.123
	612
	366
	227
	952
	73
	24,3

	
	Trung bình
	Cơ sở
	8.276
	3.893
	1.493
	938
	679
	1.148
	125
	60,0

	
	Tiên tiến
	Cơ sở
	2.165
	728
	259
	111
	226
	795
	46
	15,7


Nguồn: [242]


Nhìn chung, kỹ thuật và công nghệ sản xuất TTCN giai đoạn này (1989 - 2000) của tỉnh vẫn còn đang ở trong tình trạng thấp, kỹ thuật chỉ đạt ở trình độ thủ công và bán cơ khí, công nghệ lạc hậu và trung bình. Việc đổi mới công nghệ, thiết bị, máy móc còn chậm, chưa có hệ thống, chưa khoa học. Đây được xem là hạn chế lớn nhất của TTCN tỉnh Bình Định từ năm 1998 đến năm 2000. Theo thống kê đến năm 2000 chỉ có 15,7% cơ sở có trình độ công nghệ tiên tiến, 60% cơ sở có trình độ trung bình còn lại 24,3% cơ sở công nghệ lạc hậu, trong đó chỉ có 17,1% cơ sở sử dụng được 95% năng lực hiện có. Chất lượng sản phẩm của nhiều cơ sở chưa cao và thiếu ổn định, chi phí sản xuất cao, mức phát huy công sức thiết kế thấp, do đó giá thành sản xuất cao, dẫn đến một số hàng hóa dịch vụ có sức cạnh tranh thấp so với các sản phẩm cùng loại của các tỉnh thành khác trong cả nước và thường bị động trước những diễn biến của thị trường trong và ngoài nước [242; tr 24]. 
3.2.5. Sản phẩm và thị trường 


Thị trường trường tiêu thụ sản phẩm TTCN tỉnh Bình Định có sự thay đổi. Trước năm 1989, sản phẩm ưu tiên cho xuất khẩu, tiêu thụ trong nước với số lượng ít. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Liên Xô và các nước Đông Âu, và một số nước Châu Á (Nhật Bản, Đài Loan,…). Sau năm 1989, thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2000, chủ yếu vẫn là phục vụ nhu cầu trong tỉnh và các tỉnh lân cận, chiếm tỷ trọng hơn 90%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là những sản phẩm truyền thống thuộc các nhóm ngành hàng dệt may, chế biến thủy hải sản, chế biến gỗ, mây tre đan,….thị trường xuất khẩu chủ yếu là các nước trong khu vực Châu Á như: Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Singgapo,… nhưng chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh hộ cá thể, tư nhân đã rất cố gắng tìm kiếm, mở rộng thị trường nước ngoài, xuất khẩu nhiều hàng hóa sang các nước Tây Âu và các nước ở trong khu vực với một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ, gỗ mỹ nghệ nhưng không nhiều. Giá trị xuất khẩu của các ngành TTCN đạt 117,2 tỷ đồng (năm 2000), chiếm tỷ trọng 7,9%.
Bảng 3.7. Cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định năm 2000

	TT
	Chỉ tiêu
	GTSL tiêu thụ
	Chia theo thị trường tiêu thụ sản phẩm

	
	
	Tổng số

(tỷ đồng)
	Tỷ trọng

(%)
	Trong tỉnh
	Ngoài tỉnh
	Xuất khẩu

	
	
	
	
	Giá trị 

(tỷ đồng)
	Tỷ trọng

(%)
	Giá trị 

(tỷ đồng)
	Tỷ trọng

(%)
	Giá trị 

(tỷ đồng)
	Tỷ trọng

(%)

	1
	Tổng GTSL
	1.466,1


	100
	1.026,3
	70,0
	322,6
	22,1
	117,2
	7,9

	
	Chế biến NSTP
	735,7
	50,2
	588,6
	80,0
	95,6
	13,0
	51,5
	7,0

	
	Dệt,may mặc, da, giả da
	74,1
	5,1
	40,8
	55,0
	25,1
	34,0
	8,2
	11,0

	
	Gốm, sứ, thủy tinh, VLXD
	110,6
	7,5
	90,7
	82,0
	19,9
	18,0
	0
	0

	
	Cơ khí sữa chữa, sản phẩm làm từ kim loại
	182,6
	12,5
	166,2
	91,0
	16,4
	9,0
	0
	0

	
	Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói
	327,1
	22,3
	111,2
	34,0
	158,4
	48,4
	57,5
	17,6

	
	Các ngành nghề TTCN khác
	36,0
	2,4
	28,8
	80,0
	7,2
	20,0
	0
	0


Nguồn : [228]


Nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm: Đây là ngành chiếm vị trí quan trọng, là thế mạnh của tỉnh. Tính đến năm 2000, toàn tỉnh có 6.2369 cơ sở chế biến nông sản thực phẩm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đạt 735,7 tỷ đồng, chiếm 50,2% giá trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp tỉnh với 18.151 lao động chiếm 30,5% tổng số lao động toàn ngành công nghiệp. Giá trị xuất khẩu đạt 51,5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 7,0%. Sản phẩm xuất khẩu là hải sản đông lạnh (tôm, cá, mực), yến sào,….thị trường tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh chiếm tỷ trọng 80%. Một số sản phẩm như: thủy sản đông lạnh (tôm, cua, cá, mực), ruốc chà bông (tôm, thịt, cá), nước mắm, muối, xay xát gạo, dầu thực vật (dầu dừa, dầu phộng), đường mật, rượu các loại (rượu Bàu Đá, rượu gạo, rượu đậu xanh,…), bún bánh,….. Hoạt động mạnh nhất là các cơ sở chế biến thủy, hải sản (Quy Nhơn, Phù Cát, Hoài Nhơn); đường mía (Tây Sơn); dầu dừa (Hoài Nhơn); tinh bột mì (Phù Cát, Phù Mỹ); rượu Bàu Đá (An Nhơn) là thương hiệu nổi tiếng trong cả nước; bún Song Thằn làm bằng bột đậu xanh ở An Thái (An Nhơn); bún gạo, bún số 8 ở Tam Quan (Hoài Nhơn),….phần lớn do các hộ gia đình chế biến. Chất lượng sản phẩm không đồng đều và gây ô nhiễm môi trường, vì các hộ chế biến chưa thật sự quan tâm đến vấn đề môi trường.

Nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da: Tính đến năm 2000, toàn tỉnh có 2.364 cơ sở với 15.017 lao động, bình quân 6,4 lao động/ cơ sở. Giá trị sản xuất đạt 74,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,1%. Giá trị xuất khẩu đạt 8,2 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11,0%. Sản phẩm là áo sơ mi, áo thun, áo thể thao, quần đùi, giày dép xuất khẩu, hài gia công, túi xách,…Sản phẩm xuất khẩu : áo sơ mi, áo thể thao, áo Jacket, giày dép, hài gia công, ….thị trường xuất khẩu là Đài Loan, Pháp, Đức, Hà Lan, Úc, Bỉ, New Zealand [270]. Thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước chiếm tỷ trọng 89%. 
Nhóm ngành gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng: Tính đến năm 2000, toàn tỉnh có 1.415 cơ sở với 1.584 lao động. Mặc dù đây là nhóm có nhiều nghề truyền thống nhưng giá trị sản xuất đạt không cao 110,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,5% và thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là nội địa. Mặc dù nguyên liệu để chế tạo đồ gốm, sứ, thủy tinh, sản xuất gạch ngói ở Bình Định rất dồi dào, phân bố tại nhiều địa phương nhưng do nhu cầu sử dụng trên thị trường ngày càng giảm, chất lượng thấp, bị giảm sút và có nguy cơ bị mai một. Chẳng hạn, ở làng gốm Vân Sơn, làng nghề truyền thống của tỉnh, phần lớn các cơ sở đều làm gốm không men, kỹ thuật và giá thành thấp, sản phẩm thô phục vụ cho sinh hoạt, mục đích sản xuất chủ yếu “giữ lại nghề của cha ông” như một số người làm gốm ở làng gốm Vân Sơn tâm sự. Tính đến năm 2000 cả tỉnh chỉ còn lại 4 làng làm đồ gốm, chủ yếu tập trung ở Tây Sơn, An Nhơn và Phù Cát với 120 hộ làm gốm [243]. Sản phẩm là chậu cây, chậu lan, hũ, ấm sắc thuốc, bọng giếng,....chất lượng thấp, giá thành rẻ, phục vụ nhu cầu địa phương và một số tỉnh lân cận [263]. Nghề làm gạch ngói tập trung ở các huyện Tây Sơn, Hoài Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước. Cũng giống như đồ gốm, nghề làm gạch ngói giảm sút, không tìm được đầu ra cho sản phẩm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm là nội địa (Phú Yên, Quảng Ngãi và các tỉnh ở Tây Nguyên) [172]

Nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản xuất sản phẩm làm từ kim loại: Sau năm 1989, nhóm ngành cơ khí sửa chữa, được xác định là ngành kinh tế chủ lực, trang bị công cụ thiết bị cho các ngành sản xuất khác, thực hiện cơ giới hóa từng bước các quá trình sản xuất, góp phần ổn định cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng năng suất lao động, tăng khả năng quốc phòng. Theo thống kê, đến năm 1994, giá trị sản xuất ngành cơ khí chiếm 9,6% giá trị sản xuất công nghiệp trên toàn tỉnh, giải quyết việc làm cho hơn 3.300 lao động, tập trung ở Đập Đá (An Nhơn) với các sản phẩm đúc đồng, nhôm, gang, các dụng cụ cơ khí cầm tay [199]. Nhìn chung, ngành sản xuất cơ khí của tỉnh còn nhỏ bé, lạc hậu, sản xuất đơn chiếc, chất lượng và giá thành sản phẩm thiếu sức cạnh tranh trên thị trường. Lực lượng sản xuất phân tán, cho nên phát triển chưa tương xứng với yêu cầu cần có và có xu hướng không phát triển.
Tính đến năm 2000, nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản xuất sản phẩm làm từ kim loại có 1.132 cơ sở với 2.879 lao động trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất đạt 182,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,4%. Thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước là chủ yếu [bảng 3.7.]. 

Nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói: Tính đến năm 2000, toàn tỉnh có 2.895 cơ sở với 20.313 lao động, bình quân 7 lao động/ cơ sở. Giá trị sản xuất đạt 327,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,3%. Giá trị xuất khẩu đạt 57,5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 17,6%. Đây là nhóm ngành đạt giá trị xuất khẩu cao nhất so với các nhóm ngành nghề khác. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu chế biến gỗ, mây tre đan, ….thị trường xuất khẩu ở khu vực Đông Nam Á. Thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước chiếm tỷ trọng 82,4%. 
Các ngành nghề TTCN khác: Tính đến năm 2000, có 244 cơ sở với 1.017 lao động trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất đạt 36,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,5%. Thị trường tiêu thụ sản phẩm là nội địa [bảng 3.7.].
3.2.6. Tình hình phát triển TTCN của các huyện, thành.

Tình hình sản xuất TTCN ở các huyện, thành trên địa bàn tỉnh Bình Định, có thể theo dõi GTTSL – TTCN qua một số năm:
Bảng 3.8. GTTSL - TTCN các huyện, thành trên địa bàn tỉnh (1990 – 2000)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	Đơn vị
	1990
	1993
	1996
	1999
	2000

	Thành phố Quy Nhơn
	17.971
	26.224
	65.341
	49.736
	53.659

	Huyện An Nhơn
	9.404
	10.776
	49.075
	52.422
	60.414

	Huyện Hoài Nhơn
	12.415
	19.330
	45.077
	50.339
	57.338

	Huyện Phù Cát
	6.261
	16.564
	25.340
	29.073
	32.876

	Huyện Phù Mỹ
	6.690
	8.415
	23.048
	28.456
	30.786

	Huyện Tuy Phước
	8.734
	3.447
	22.087
	25.699
	27.282

	Huyện Tây Sơn
	10.231
	13.145
	46.751
	38.452
	42.334

	Huyện Hoài Ân
	4.253
	2.550
	5.439
	8.155
	8.407

	Huyện Vĩnh Thạnh
	6.94
	944
	4.157
	4.663
	2.947

	Huyện Vân Canh
	278
	572
	2.170
	1.904
	2.141

	Huyện An Lão
	228
	234
	1.684
	1.213
	1.240


Nguồn: [68, 70, 72, 74, 75]
Có thể thấy, tình hình phát triển TTCN ở các huyện, thành trong tỉnh không đồng đều và bất ổn định. Từ năm 1990 đến năm 2000, có 4 huyện (Hoài Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ) GTTSL – TTCN không ngừng gia tăng, 2 huyện (Tuy Phước, Hoài Ân) có tăng nhưng không đáng kể, còn lại Thành phố Quy Nhơn và 4 huyện (An Lão, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh), GTTSL một số năm tăng giảm thất thường. Sự giảm sút và bất ổn định nói trên chủ yếu diễn ra ở bộ phận cá thể - gia đình. Riêng Thành phố Quy Nhơn năm 1999, GTTSL – TTCN giảm sút mạnh do bị thiên tai lũ lụt tàn phá, một số cơ sở sản xuất TTCN hộ cá thể, tư nhân bị tàn phá nặng nề.

Biểu 3.1. Tỷ trọng GTSX - TTCN các huyện, thành trên địa bàn tỉnh qua các năm (1990, 1993, 1996 và 2000)
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Nguồn: [66, 67, 68, 69, 70]
Có thể tìm hiểu cụ thể tình hình TTCN của một số Huyện, thành phố:



Thành phố Quy Nhơn (gồm 16 phường, 5 xã đảo, 1 thành phố). Các nghề phát triển nhất của Thành phố Quy Nhơn là khai thác yến sào, chế biến lương thực – thực phẩm tập trung ở Quy Nhơn và các xã đảo, đem lại giá trị kinh tế cao trong tỉnh và có xuất khẩu sang một số nước Châu Á, Châu Mỹ. Về năng lực sản xuất, GTSL - TTCN toàn thành phố năm 1990 chỉ đạt 18 tỷ đồng. Đến năm 1993 đạt 26,2 tỷ đồng tăng 45,9% so với năm 1990, tốc độ tăng bình quân 12%/năm (giai đoạn từ 1989 - 1994), chiếm 25,7% GTTSL – TTCN so với toàn tỉnh. Theo thống kê đến năm 2000, thành phố Quy Nhơn có 1.553 cơ sở TTCN, riêng bộ phận TTCN chuyên có 9 HTX, tiêu biểu là HTX Mỹ nghệ Bình Minh sản xuất hàng song mây xuất khẩu, với lực lượng lao động có năm cao nhất 550 lao động (năm 2000), GTSL - TTCN đạt 3,3 tỷ đồng [25]. Về năng lực sản xuất, GTSL TTCN toàn thành phố năm 1996 đạt 65,3 tỷ đồng. Đến năm 1999 giảm xuống chỉ còn 49,7 tỷ đồng. Đến năm 2000 GTSL – TTCN tăng: 53,7 tỷ đồng tăng 7,9% so với năm 1999, chiếm 16,8% GTTSL – TTCN toàn tỉnh.


Huyện An Nhơn (gồm 13 xã và 2 thị trấn (Bình Định, Đập Đá), là một trong những địa bàn phát triển TTCN mạnh nhất của tỉnh Bình Định. Phát triển một số ngành nghề chủ yếu sau: khai thác đá ong, làm rượu, bún bánh, đậu khuôn, cốm, nước mắm, dầu thực vật, thức ăn gia súc, bánh kẹo, vải màn, giày dép da các loại, nón lá, đan lát, rèn, đúc đồng mỹ nghệ, gốm, tiện gỗ mỹ nghệ,....thế mạnh của huyện là sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ, được thị trường trong và ngoài nước rất ưu chuộng, đem lại giá trị xuất khẩu cao.

Một số nghề truyền thống được giữ vững và phát triển. Tính đến năm 1994, An Nhơn có khoảng gần 20 làng nghề truyền thống. Nghề đúc gang ngoài chuyên đúc các mặt hàng gang dân dụng như chảo gang còn đúc hàng công nghiệp như đầu bơm nước, puli, chi tiết máy... Các sản phẩm này không những được tiêu thụ mạnh trong tỉnh, mà còn bán ra các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Từ 2 hộ đúc gang ban đầu đã phát triển thành 8 hộ. Nghề đúc đồng, không chỉ đúc các sản phẩm dùng cho sinh hoạt gia đình như nồi đồng, mâm đồng, phèn la, chảo đồng và đồ thờ cúng (đèn, lư hương, đài...); mà còn đúc đồng công nghiệp, sản xuất các chi tiết máy dùng cho ghe thuyền v.v... Từ 5 hộ đúc đồng đã phát triển thành 10 hộ. Nghề rèn truyền thống làm các công cụ, nông cụ cầm tay, đến giai đoạn này phát triển thêm một số mặt hàng mới như sản xuất cốt yên xe gắn máy, bulông đai ốc, xẻng... Các tổ hợp rèn Nam Tân, HTX rèn Đập Đá giải thể nhường chỗ cho 300 hộ rèn lớn nhỏ. Nghề làm gốm, kết hợp sản xuất các mặt hàng truyền thống như chậu, chum, ang... với sản xuất hàng hoá mới đáp ứng nhu cầu thị trường như chậu kiểng... được tiêu thụ nhiều ở Tây nguyên. Nghề tiện gỗ mỹ nghệ, sản phẩm gỗ mỹ nghệ được sản xuất theo đơn đặt hàng, được tiêu thụ trong nước và xuất bán ra nước ngoài. Nghề làm nón lá được giữ vững và phát triển, sản lượng ngày càng tăng. Nhiều mẫu mã mới được tạo ra để đáp ứng thị trường xuất khẩu.

Xuất hiện nghề mới, nghề nấu và cán nhôm tấm (xuất hiện vào khoảng thời gian 1985). Sản phẩm chính là nhôm thỏi cứng cung cấp nguyên liệu cho thành phố Hồ Chí Minh và nhôm dẻo dùng để sản xuất ra nhôm tấm làm nguyên liệu gò tôn. Tính đến năm 1994, có 2 cơ sở nấu cán nhôm dẻo và nhiều cơ sở nấu nhôm thỏi. Các sản phẩm nhôm tấm được bán ra các tỉnh Quảng Ngãi, Tây nguyên.

GTSL – TTCN tăng đều qua các năm và luôn giữ vị trí đầu. Trong những năm 1990 - 2000, GTSL tăng bình quân hàng năm là 3,21%. Năm 1990 đạt 9,4 tỷ đồng, tăng 6,92% so với năm 1988. Giá trị sản lượng TTCN năm 1993 đạt 10,8 tỷ đồng tăng 14,5% so với năm 1990, chiếm 10,5% GTTSL – TTCN so với toàn tỉnh. Năm 1996: 49 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 2 (sau thành phố Quy Nhơn); năm 1999: 52,4 tỷ đồng, đến năm 2000: 60,4 tỷ đồng, vươn lên vị trí dẫn đầu, chiếm 18,9% GTTSL – TTCN toàn tỉnh. Các ngành nghề truyền thống trên địa bàn huyện được phục hồi và phát triển, một số ngành mới cũng được đầu tư. 
Năm 1995, cả huyện có 2.321 cơ sở TTCN với 7.232 lao động, năm 1996: 2.306 cơ sở với 6.370 lao động; sang năm 1997: 2.314 cơ sở với 6.451 lao động; năm 1998 có 2.360 cơ sở với 6.239 lao động, năm 1999 có 2.340 cơ sở với 6.263 lao động. Đến năm 2000 là 2.663 cơ sở, tăng 342 cơ sở so với năm 1995, với 7.253 lao động làm trong lĩnh vực TTCN [59],[60],[62]. Trong các năm 1995 – 2000, lực lượng lao động tập trung ở các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa nhiều, tối đa khoảng từ 50 – 100 người/ cơ sở [101]. Số lao động này còn bị chi phối bởi hoạt động nông nghiệp, nhất là khi vào vụ gieo trồng hoặc thu hoạch cho nên không ổn định.

Huyện Phù Mỹ (gồm 17 xã, 2 thị trấn (Phù Mỹ và Bình Dương). Các nghề phát triển mạnh của huyện là: bánh tráng, chế biến hải sản khô, sản xuất công cụ tiêu dùng, dây chỉ nhựa,…Theo thống kê, năm 2010, toàn huyện có 1.040 cơ sở TTCN với 1.856 lao động trong lĩnh vực TTCN. Các ngành, nghề phát triển mạnh của huyện là nghề bún bánh, chế biến hải sản khô tập trung ở các xã Mỹ An có 20 hộ, Mỹ Phong có 85 hộ, Mỹ Hội có 145 hộ, Mỹ Thọ có 72 hộ, giải quyết được 496 lao động. Một số nghề truyền thống vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển như nghề chiếu cói chủ yếu tập trung ở thôn 10, 11 xã Mỹ Thắng có 138/332 hộ tham gia làm nghề, thu hút 164 lao động. GTSX tăng bình quân hàng năm 9,1%, thời kì 1989 – 1994. Có 144 hộ làm nghề thảm xơ dừa, tập trung ở xã Mỹ Lợi. Một số ngành nghề mới xuất hiện như nghề làm bánh tráng mỳ chà ở Mỹ Hội có 145 hộ tham gia, thu hút 183 lao động. Nghề sản xuất dây chỉ nhựa ở xã Mỹ Phong, có 85 hộ làm nghề với 170 lao động. Giá trị sản lượng TTCN năm 1990 đạt 6,7 tỷ đồng, năm 1993 đạt 8,4 tỷ đồng, tăng 25,8%, chiếm 8,2% GTTSL – TTCN toàn tỉnh. Giá trị sản lượng TTCN năm 1996 đạt 23.048 triệu đồng, năm 1999 đạt 28.456 triệu đồng. Đến năm 2000, GTTSL tăng lên 30.786 triệu đồng, tăng 33,6% so với năm 1996, chiếm 9,6% GTTSL – TTCN toàn tỉnh. 

Huyện Phù Cát (gồm 17 xã, 1 thị trấn Ngô Mây), phát triển một số ngành nghề chủ yếu sau: chủ yếu các nghề chế biến nông sản thực phẩm, sản phẩm đan lát, chiếu cói, nón ngựa, nhang cây,…Theo thống kê, năm 2000, toàn huyện có 1.727 cơ sở TTCN với 4.066 lao động làm trong lĩnh vực TTCN. Địa bàn hoạt động chủ yếu nghề chiếu cói ở Huyện Phù Cát là xã Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Tường. Xã Cát Chánh có 231/ 1.124 hộ làm nghề chiếu cói, chiếm 20,6%, thu hút 460 lao động tham gia. Xã Cát Tiến có 100/460 hộ, chiếm 21,7%, giải quyết 350 lao động trên địa bàn xã. Xã Cát Tường có 125/ 580 hộ tham gia sản xuất làm chiếu cói, thu hút 350 lao động tham gia làm nghề.

Nghề đan đát tập trung ở thôn Trung Chánh (xã Cát Minh) và thôn Phú Hiệp (xã Cát Tài), 2 thôn có 568 hộ tham gia sản xuất, giải quyết 1.832 lao động. Ngoài ra còn có 283 hộ chuyên làm bún, bánh tập trung ở Phú Gia, An Phong, giải quyết 590 lao động. Xuất hiện nghề mới, nghề chẻ tăm nhang, 90/340 hộ làm nghề, chủ yếu tập trung ở Xuân Quang. Giá trị sản lượng TTCN năm 1990 đạt 6,3 tỷ đồng, năm 1993 đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 164,6%, chiếm 16,2% GTTSL – TTCN toàn tỉnh. Năm 1996 đạt 25.340 triệu đồng, năm 1999 đạt 29.073 triệu đồng. Đến năm 2000, GTTSL – TTCN tăng lên 32.876 triệu đồng, tăng 29,7% so với năm 1996, chiếm 10,3% GTTSL – TTCN toàn tỉnh.   


Huyện Hoài Nhơn (gồm 13 xã, 2 thị trấn (Tam Quan, Bồng Sơn), phát triển một số ngành nghề chủ yếu: bún bánh, thảm xơ dừa, cước xơ dừa, chiếu cói, hải sản khô, sản xuất công cụ, hàng tiêu dùng. Theo thống kê năm 2000, toàn huyện có 2.721 cơ sở sản xuất TTCN, trong đó có 5 HTX chuyên TTCN. Trong 5 HTX chuyên TTCN chỉ có  HTX thảm Tam Quan, chuyên sản xuất mặt hàng thảm xơ dừa hoạt động có hiệu quả, doanh thu hàng năm của HTX đạt hơn 500 triệu đồng. Bốn hợp tác xã còn lại, sản xuất không ổn định, thị trường thiếu vững chắc, sản phẩm làm ra giá thành cao khó tiêu thụ. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phần lớn công nghệ và thiết bị sản xuất đều là công nghệ thủ công nên sức cạnh tranh yếu, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong huyện và các tỉnh lân cận [25]. 
Nghề dệt chiếu cói tập trung ở thôn Chương Hòa (xã Hoài Châu Bắc) và thôn Công Thạnh (xã Tam Quan Bắc). Tính đến năm 2010, ở thôn Chương Hòa có 310/ 1594 hộ tham gia làm nghề, chiếm 19,4%, thu hút 749 lao động tham gia, chiếm 30% lao động của cả xã. Thôn Công Thạnh có 577 hộ mà đã có 289 hộ tham gia làm nghề, chiếm hơn 50%, giải quyết việc làm cho 578 lao động. Ngoài ra, huyện Hoài Nhơn còn nổi tiếng với nghề làm bún, bánh có 82 hộ tham gia sản xuất, giải quyết 310 lao động. Nghề dệt thảm xơ dừa là một trong những nghề truyền thống của huyện, vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển. Số hộ làm nghề dệt thảm xơ dừa tập trung nhiều nhất ở 3 thôn: Cửu Lợi Tây, Cửu Lợi Bắc và Cửu Lợi Nam thuộc xã Tam Quan Nam với 103 hộ, giải quyết 176 lao động (năm 2010). Sản phẩm xuất khẩu sang các nước Đức, Inđônêxa, Ba Lan,.... 
Giá trị sản lượng TTCN của huyện Hoài Nhơn năm 1990 đạt 12,4 tỷ đồng, năm 1993 đạt 19,3 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 1990 và chiếm 18,9 % GTTSL – TTCN toàn tỉnh. Giá trị sản lượng TTCN năm 1996 đạt 45,1 tỷ đồng xếp vị trí thứ 3 so với toàn tỉnh (sau Quy Nhơn và An Nhơn), năm 1999 đạt 50,3 tỷ đồng. Đến năm 2000, GTTSL tăng lên 57,3 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 1996 và vươn lên vị trí thứ 2, chiếm 18% GTTSL – TTCN toàn tỉnh.

Huyện Tuy Phước (gồm 11 xã, 2 thị trấn (Tuy Phước và Diêu Trì), phát triển một số ngành nghề chủ yếu: chiếu cói, chế biến nông sản thực phẩm (bánh ít lá gai, nem chả, bánh tráng,..), sản xuất công cụ tiêu dùng,...Tính đến năm 2000, toàn huyện có 1.443 cơ sở TTCN với 3.146 lực lượng lao động trong lĩnh vực TTCN. Nghề dệt chiếu cói tập trung ở thôn An Lợi, thôn Lạc Điền. Tính đến 1994, cả 2 thôn có đến 351 hộ tham gia làm nghề, giải quyết việc làm cho 647 lao động. Ở thôn Kim Tây có 185/ 664 hộ chuyên sản xuất bánh tráng, giải quyết được 380 lao động. Giá trị sản lượng TTCN của huyện tăng đều qua các năm nhưng mức tăng trưởng không cao. Giá trị sản lượng TTCN năm 1990 đạt 8,7 tỷ đồng, năm 1993 chỉ đạt 3,4 tỷ đồng, giảm 2,6 lần so với năm 1990. Sự giảm sút giá trị sản lượng TTCN của huyện năm 1993 là do thiên tai, lũ lụt nhưng đến năm 1996, sản xuất TTCN được phục hồi và đạt 22,0 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 1990. Năm 1999 là 25,7 tỷ đồng đến năm 2000 tăng lên 27,3 tỷ đồng, tăng 23,5%, chiếm 8,5% GTTSL – TTCN toàn tỉnh.

Huyện Tây Sơn (gồm 14 xã, 1 thị trấn Phú Phong), chủ yếu phát triển nghề làm bún bánh, nón lá, gạch ngói. Theo thống kê, năm 2000, toàn huyện có 1.023 cơ sở TTCN với 3.565 lao động. Địa bàn nghề nón lá tập trung ở Thuận Hạnh. Xã chỉ có 603 hộ mà đã có đến 525 hộ làm nón lá chiếm 87,1%, thu hút 975 lao động tham gia làm nghề. Giá trị sản lượng TTCN không ổn định qua các năm. Năm 1990 đạt 10,2 tỷ đồng, năm 1993 đạt 13,1 tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với năm 1990, chiếm 12,9% GTTSL – TTCN toàn tỉnh. năm 1996 đạt 46.751 triệu đồng, năm 1999 GTSL TTCN giảm xuống còn 38.452 triệu đồng. Đến năm 2000, GTTSL tăng lên nhưng không đáng kể: 42.334 triệu đồng, chiếm 13,3% GTTSL – TTCN toàn tỉnh.   
Huyện Hoài Ân (gồm 14 xã, 1 thị trấn Tăng Bạt Hổ). Ngành nghề phát triển của huyện là dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm. Nghề này tập trung ở xã Bok Tới. Xã có 35/380 hộ tham gia làm nghề, chiếm 10% số hộ trong xã, với 80 lao động. Sản phẩm thổ cẩm của xã chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ cho người dân. Giá trị sản lượng TTCN của huyện năm 1990 đạt 4,3 tỷ đồng, năm 1993 giảm xuống chỉ còn 2,6 tỷ đồng, giảm 1,7 lần, chỉ chiếm 2,5% GTTSL – TTCN toàn tỉnh. Năm 2000 có 800 cơ sở TTCN với 1.495 lao động, bình quân 1,9 lao động/ cơ sở, GTSL – TTCN đạt 8,4 tỷ đồng, chiếm 2,6% GTTSL – TTCN toàn tỉnh. 
Huyện An Lão (gồm 9 xã, 1 thị trấn An Lão). Nghề dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm tập trung ở xã An Trung, có 35/350 hộ tham gia, chiếm 10% số hộ trong xã, giải quyết việc làm cho 70 lao động. Giá trị sản lượng TTCN của huyện năm 1990 đạt 228 triệu đồng, năm 1993 đạt 234 triệu đồng, tăng 2% so với năm 1990 và chỉ chiếm 0,2% so với GTTSL – TTCN toàn tỉnh. Tính đến năm 2000, toàn huyện An Lão có 222 cơ sở TTCN với 347 lao động, bình quân 1,7 lao động/ cơ sở, GTSL – TTCN huyện đạt 1,2 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,4%, chiếm tỷ lệ thấp nhất so với toàn tỉnh.


Huyện Vĩnh Thạnh (gồm 8 xã, 1 thị trấn Vĩnh Thạnh). Nghề dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm tập trung phát triển ở xã Vĩnh Hiệp, có 50/ 900 hộ trong xã tham gia, giải quyết việc làm cho 114 lao động. Sản phẩm thổ cẩm của xã chủ yếu phục vụ nhu cầu người dân tại chỗ. Giá trị sản lượng TTCN của huyện năm 1990 đạt 690 triệu đồng, chiếm 0,9% so với toàn tỉnh. Theo thống kê năm 2000, toàn huyện có 327 cơ sở TTCN với 674 lao động. GTSL – TTCN của huyện năm 2000 đạt 2.947 triệu đồng, chiếm 0,9% GTTSL – TTCN toàn tỉnh.

Huyện Vân Canh (gồm 6 xã, 1 thị trấn Vân Canh). Nghề dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm tập trung phát triển ở xã Canh Thuận với 30 hộ tham gia, giải quyết việc làm cho 60 lao động trong xã. Giá trị sản lượng TTCN của huyện năm 1990 đạt 278 triệu đồng, năm 1993 tăng lên 572 triệu đồng, tăng gấp 2 lần và chiếm 0,6% GTTSL – TTCN toàn tỉnh. Năm 2000, chỉ có 196 cơ sở TTCN, với 262 lao động hoạt động trong lĩnh vực TTCN, thấp nhất so với toàn tỉnh, bình quân 1,3 lao động/cơ sở. GTSL – TTCN năm 2000 đạt 2,1 tỷ đồng chiếm 0,7% GTTSL – TTCN toàn tỉnh. 
Như vậy, từ năm 1990 đến năm 2000, thành phố Quy Nhơn, huyện An Nhơn và Hoài Nhơn là những huyện, thành luôn chiếm tỷ lệ cao về số cơ sở sản xuất, lực lượng lao động và giá trị sản lượng tăng đều qua các năm. Năm 1990 GTSL TTCN Thành phố Quy Nhơn chiếm 23,3%, cao nhất so với các huyện khác. Vị trí thứ 2 là huyện Hoài Nhơn chiếm 16,1%, thứ ba là An Nhơn chiếm 12,2%. Thấp nhất là huyện An Lão chiếm 0,3%. Đến năm 2000, huyện An Nhơn chiếm tỷ trọng cao nhất 18,9%. Vị trí thứ 2 là huyện Hoài Nhơn, chiếm 18,%, vị trí thứ 3 là thành phố Quy Nhơn, chiếm 16,8% và chiếm tỷ trọng thấp nhất vẫn là huyện  An Lão, chiếm 0,4%. [Biểu 3.1].

TIỂU KẾT

Nhìn chung, TTCN tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến 2000 đã có chuyển biến tích cực hơn so với trước năm 1989 về hình thức tổ chức sản xuất, quy mô và năng lực sản xuất, lực lượng lao động, công nghệ, kỹ thuật sản xuất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chuyển biến trên. Trước hết, đó là các chính sách quản lý của Nhà nước và của tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung kịp thời, hợp lý. Trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo tiếp tục được nâng cao. Các cơ sở sản xuất yếu kém không có khả năng tồn tại bị loại bỏ, xuất hiện ngày càng nhiều hơn các cơ sở cá thể, tư nhân và đang dần phát huy tác dụng. Trình độ tay nghề của lao động ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất kỹ thuật được tỉnh quan tâm và đầu tư phát triển tiến bộ hơn so với trước năm 1989. Thị trường nội địa được mở rộng trên phạm vi cả nước. Đặc biệt với đường lối kinh tế đối ngoại theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và những cải thiện trong mối quan hệ quốc tế đã mở ra cho TTCN một thị trường xuất khẩu mới rộng hơn: bên cạnh thị trường các nước ở khu vực Đông Nam Á, sản phẩm của tỉnh còn mở rộng thị trường sang các nước Châu Âu và cả Châu Úc. Nhờ đó, lực lượng sản xuất phát triển mạnh. Nhiều nghề, làng nghề truyền thống được khôi phục đồng thời nhiều nghề mới cũng xuất hiện phục vụ nhu cầu cuộc sống. Cơ chế kinh tế thị trường cũng đã tạo ra những hình thức tổ chức sản xuất TTCN đa dạng, năng động và sản xuất có hiệu quả. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nên tốc độ gia tăng giá trị sản xuất TTCN cao hơn so với trước năm 1989.



Tuy nhiên, TTCN giai đoạn này vẫn đang còn một số tồn tại yếu kém như sau: phát triển chậm, thiếu vững chắc, không ổn định, hiệu quả chưa cao so với tiềm năng và nhu cầu của xã hội; thiếu cân đối giữa các ngành trên các vùng đặc biệt là miền núi, chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng CNH, HĐH. TTCN ở miền núi phát triển rất chậm, tổng giá trị sản xuất của 4 huyện chỉ bằng 6,28% tổng giá trị sản xuất của ngành tiểu thủ công nghiệp địa phương; ngành nghề vùng ven biển cũng phát triển chậm. Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp chưa có thị trường ổn định, lại bị cạnh tranh thiếu lành mạnh từ hàng nhập khẩu tràn lan và từ hàng buôn lậu. Tỉnh còn thiếu quy hoạch và thiếu chính sách cụ thể để khuyến khích các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển. Nguyên liệu mới chỉ được sử dụng một phần nhỏ, sản phẩm phần lớn còn là sản phẩm sơ chế (chế biến công nghiệp hiện tại mới chỉ chiếm khoảng 20% sản phẩm nông-lâm-ngư nghiệp). 



Lực lượng lao động đa phần là thủ công nên năng suất lao động còn thấp, mặc dù lực lượng lao động trong lĩnh vực TTCN chiếm tỷ lệ cao. Số lao động chưa có việc làm đang còn nhiều. Sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng còn rất thấp (năm 1994 kim ngạch xuất khẩu của sản xuất tiểu thủ công nghiệp mới chỉ chiếm 2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh). Trong sản xuất TTCN, thành phần kinh tế cá thể, tư nhân chiếm đại bộ phận, kinh tế HTX thu hẹp, nhiều HTX hoạt động lúng túng, doanh nghiệp tư nhân phát triển chậm. Vốn đầu tư thấp và chỉ tập trung đầu tư ở lĩnh vực chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, năng suất và hiệu quả không cao. Thiếu sự hỗ trợ của doanh nghiệp quốc doanh, thiếu khả năng đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ, do đó sản xuất còn chủ yếu thủ công, kỹ thuật lạc hậu. Lực lượng lao động phần lớn chưa qua đào tạo, sản phẩm đơn điệu, chất lượng chưa cao, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường nhiều ngành nghề truyền thống do chậm đổi mới thiết bị, công nghệ nên sản xuất gặp khó khăn. Vấn đề bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức nên nhiều nơi bị ô nhiễm, bị phá hoại làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và sự cân bằng sinh thái tự nhiên.
Chương 4

 BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010

4.1. Điều kiện lịch sử mới tác động đến TTCN tỉnh Bình Định


Bước sang thế kỷ XXI, với xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mang tính khách quan và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, vừa tạo ra cơ hội nhưng đồng thời cũng mang lại không ít thách thức đối với những nước đang phát triển trong đó có cả Việt Nam. Vì vậy, việc nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển trong thời kỳ mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với đất nước. Trước tình hình đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001), X (2006) và những Nghị quyết của Trung ương vẫn tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của các ngành TTCN đối với sản xuất kinh tế nông nghiệp và thực hiện CNH, HĐH nông thôn. Các kì Đại hội tiếp tục nhấn mạnh vào việc thực hiện nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Phát triển đa dạng các ngành TTCN trong nông thôn, gắn với phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống, nâng cao độ tinh xảo, tính dân tộc độc đáo trong các mặt hàng thủ công truyền thống. Tranh thủ công nghệ tạo nhiều việc làm, áp dụng công nghệ hiện đại và mở mang những ngành nghề mới, khuyến khích các nhà đầu tư trong ngành nghề hoạt động theo cơ chế dân chủ, tự quản trong các ngành TTCN. 

Tại Đại hội Đảng lần IX (2001), Trung ương Đảng đã chủ trương: Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. “Phát triển kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo; củng cố kinh tế tập thể; hình thành một bước quan trọng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, tăng nhanh hàm lượng công nghệ trong sản phẩm”.chủ trương phát triển rộng khắp các cơ sở sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ với mọi ngành nghề đa dạng, phát triển nhiều hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn, chuyển một phần gia công doanh nghiệp gia công về nông thôn. Nghị quyết Đại hội nêu rõ: “khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp với nhiều quy mô, nhiều trình độ; chú trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ” [103; tr.280]. 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung Ương khóa IX đã đề ra giải pháp hỗ trợ phát triển mạnh các ngành TTCN ở nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; các ngành sử dụng nguyên liệu tại chỗ, cần nhiều cho lao động,…hình thành các khu công nghiệp ở nông thôn; Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp đất, hướng dẫn khuyến khích hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn sử dụng máy móc, công cụ cải tiến, thực hiện cơ khí hóa các khâu sản xuất.

Đại hội Đảng lần thứ X (2006), Trung ương Đảng đã chủ trương: “Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt nọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…..sớm đưa nước ta thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển”. “Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp trên cả nước; hình thành các vùng công nghiệp trọng điểm; gắn việc phát triển sản xuất với bảo đảm nhà ở và các điều kiện sinh hoạt cho người lao động. Chuyển các cơ sở công nghiệp trong nội thành, nội thị, gần khu đông dân cư không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường vào các khu công nghiệp tập trung hoặc các vùng ít dân cư” [104].
Những nội dung trên đây cho thấy, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của các ngành nghề TTCN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, Đảng và Nhà nước cũng ban hành một số chính sách quan trọng về tổ chức sản xuất, về thuế và lệ phí, về chính sách tín dụng, thị trường, chính sách khoa học, công nghệ và môi trường, chính sách đào tạo, chính sách đất đai,…nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho TTCN phát triển. Cụ thể, ngày 23/ 11/ 2001 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/ 2001/ NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 94/ 2002/ QĐ-TTg được ban hành ngày 17/ 7/ 2002 của Thủ tướng Chính phủ, đây là 2 văn bản pháp luật quan trọng nhằm khuyến khích phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các hình thức tổ chức sản xuất khác nhau, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của các hình thức tổ chức sản xuất trong các thành phần kinh tế đối với sự phát triển của các ngành TTCN. Ngày 9/ 6/ 2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2004/NĐ-CP về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, trong đó có đề cập đến nội dung chính sách khoa học – công nghệ như: Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có ứng dụng thiết bị công nghệ mới, vật liệu mới hoặc đầu tư vào thiết bị công nghệ tự động hóa, công nghệ thiết bị xử lí nguồn, kiểm soát ô nhiễm, sử dụng năng lượng sạch, tái tạo nguồn nước công nghiệp sẽ được hưởng những chính sách hỗ trợ thuộc các chương trình kỹ thuật – kinh tế như công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu và tiết kiệm năng lượng. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các tỉnh, thành phố, Nhà nước cho phép chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp để phát triển ngành nghề, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các khu, cụm TTCN và tiền thu từ cho thuê đất Nhà nước cho phép để lại ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương. Đồng thời, Nhà nước cũng có chính sách tôn vinh các nghệ nhân, thợ thủ công giỏi có công đào tạo, giữ gìn và truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, các chủ cơ sở ngành nghề có nhiều sản phẩm được thị trường chấp nhận; thu hút nhiều lao động và đóng góp nhiều cho Nhà nước. Ngoài ra, hàng năm Nhà nước cũng bố trí ngân sách hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý cho tổ chức kinh tế HTX chuyên TTCN.

Quyết định có ý nghĩa đến sự phát triển kinh tế - xã hội Bình Định nói chung, TTCN nói riêng đó chính là Quyết định số 54/2009/QĐ-TTg ra ngày 14/ 4/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020, với quan điểm phát triển:
1. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định thời kỳ 2006 - 2020 phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, với Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gắn với hành lang Đông - Tây, với các tỉnh Tây nguyên, các tỉnh ở Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.
2. Phát huy tối đa các nguồn nội lực, tranh thủ thu hút các nguồn lực bên ngoài, tạo môi trường thông thoáng để thu hút mạnh đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
3. Bảo đảm mục tiêu tăng tr​ưởng kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
4. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát huy nhân tố con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường và coi trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
5. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo sự phát triển bền vững.
6. Gắn các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong Tỉnh.
Những chủ trương, chính sách trên của Đảng và Nhà nước đã góp phần quyết định tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và hình thành được một cơ chế hỗ trợ, khuyến khích và khai thác mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh vào phát triển các ngành nghề TTCN.

Vận dụng đường lối chỉ đạo của Trung Ương, Tỉnh ủy, UBND Bình Định cũng đã đề ra những chủ trương, biện pháp tích cực thúc đẩy kinh tế nói chung, TTCN nói riêng phát triển nhanh theo hướng CNH, HĐH. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVI (2/ 2001) đã nhấn mạnh mục tiêu phát triển CN – TTCN và đưa ra phương hướng: “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đa dạng, phù hợp với thế mạnh kinh tế của tỉnh và nhu cầu của thị trường”, “Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy hải sản gắn với việc hình thành và phát triển vùng nguyên liệu. Tập trung sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, nhất là may mặc và giày da xuất khẩu, sản xuất nhựa dân dụng, sản xuất bao bì,…..Có biện pháp hỗ trợ về công nghệ, vốn để phát triển tiểu thủ công nghiệp”, “phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dọc quốc lộ 19, Thành phố Qui Nhơn và các thị trấn, thị tứ”. Đồng thời, “Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ tiến tiến, mở rộng sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh ở thị trường trong nước và xuất khẩu, bảo đảm hiệu quả trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Xây dựng mới một số nhà máy có điều kiện về thị trường, có đủ nguyên liệu cho sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội” [10, tr.36-37].


Trong Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Bình Định (10/ 2001) nêu rõ: khuyến khích mở rộng sản xuất TTCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế (kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản Nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) và nhiều hình thức kinh tế (HTX, các tổ sản xuất, kinh tế gia đình, tư nhân, cá thể). Các thành phần và hình thức tổ chức kinh tế hoạt động theo pháp luật, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

 Các quan điểm trên thể hiện rõ vai trò nền tảng, là điểm xuất phát quan trọng của TTCN đối với quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVII (12/ 2005) vẫn tiếp tục khẳng định: “Tập trung thu hút và phát triển mạnh công nghiệp chế biến lâm – nông – thủy hải sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, giày da, may mặc,..” và coi trọng, khuyến khích “phát triển các ngành nghề thủ công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp truyền thống; tạo sự gắn bó giữa nông dân trong vùng sản xuất nguyên liệu với các doanh nghiệp chế biến nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” [11; tr.101]. Đại hội cũng đã chỉ đạo tập trung thực hiện quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp và làng nghề. Về vai trò của TTCN, tỉnh Bình Định xác định vẫn giữ vị trí quan trọng trong việc phát triển công nghiệp của tỉnh: “Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; tập trung phát triển chiều sâu các ngành, cơ sở sản xuất mũi nhọn” [11].

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (5/ 2006) cũng đã nhấn mạnh: “Chủ động và tích cực tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài; phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, để đạt tốc độ tăng GDP hàng năm từ 10-11%/năm; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 21-23%/năm, chiếm 34-35,5% trong GDP vào năm 2010”. Với nhiệm vụ trọng tâm là: Tạo sự chuyển biến tích cực về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn.
Như vậy, nhiệm vụ trọng tâm của TTCN trong những năm 2001 -  2010, theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban tỉnh Bình Định là ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, được xem là thế mạnh của tỉnh; tập trung khôi phục và phát triển TTCN nông thôn và làng nghề truyền thống, phát triển những nghề mới như thủ công mỹ nghệ, may gia công hàng xuất khẩu. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch làng nghề mới, quy hoạch thị tứ tạo tiền đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, khơi dậy tiềm năng du lịch làng nghề và tham gia xuất khẩu.

Để thúc đẩy TTCN phát triển, UBND tỉnh Bình Định cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định chính sách và đề ra các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh phát triển các ngành nghề TTCN.

Chính sách về môi trường, ngày 01/ 10/ 2002,  UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 130/2002/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định tích cực tham gia đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải góp phần cải thịên môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái.
Chính sách đất đai, phát triển các làng nghề ở nông thôn được quy định tại  Quyết định số 125/2002/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2002 của UBND tỉnh Bình Định ra, về “Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 -  2010” với quan điểm chỉ đạo:

- Phát triển ngành nghề nông thôn gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

- Phát triển ngành nghề nông thôn phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Khôi phục các làng nghề truyền thống, hình thành và phát triển nhanh làng nghề mới, xây dựng thử nghiệm một số làng nghề điển hình thành làng nghề văn hóa và du lịch. Phát triển làng nghề trên cơ sở kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại.

- Đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm truyền thống có giá trị kinh tế [196]
Tiếp đến ngày 8/11/2006, UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 786/2006/QĐ-UBND về “Quy hoạch phát triển làng nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”, quan điểm: 
- Quy hoạch phát triển làng nghề phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển CN - TTCN trên địa bàn tỉnh phải gắn với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong các sản phẩm và phát triển du lịch.

- Quy hoạch phát triển làng nghề phải gắn với quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển hiệu quả, bền vững. Phát triển ngành nghề gắn với thu hút lao động, giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập và cải thiện đời sống dân cư nông thôn [198; tr.1].

Trên cơ sở quy hoạch, tỉnh cho phép chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp để phát triển các ngành nghề, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các khu, cụm tiểu thủ công nghiệp. 

Chính sách khuyến công, ngày 10/ 5/ 2007, UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND “Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Đối tượng áp dụng là các cơ sở sản xuất, chế biến, hộ gia đình và doanh nghiệp “đầu mối” hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề, làng nghề truyền thống, làng nghề mới cơ sở sản xuất, chế biến hộ gia đình và doanh nghiệp “đầu mối” hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề.
Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng lần lượt thực hiện nhiều chương trình phát triển TTCN như: Chương trình khuyến khích về vốn, thuế, nguyên liệu, bảo hộ thị trường; Chương trình xây dựng khu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Chương trình củng cố và chuyển thể HTX; Chương trình vận động xây dựng cơ sở sản xuất mới; Chương trình khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống. Đồng thời, Tỉnh cũng đã đưa ra một loạt các giải pháp để phát triển các ngành nghề TTCN:

- Giải pháp về đầu tư, tài chính, vốn thuế. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu vực dân cư có làng nghề, xóm nghề, phố nghề để phát triển ngành nghề TTCN như làng đúc đồng Bàng Châu, rèn sắt Tây Phương Danh, Gốm Vân Sơn, nón ngựa Phú Gia…, tạo điều kiện mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh xây dựng các dự án khôi phục và phát triển làng nghề ở địa phương. Mở rộng quan hệ tín dụng thương mại, tăng dần vay vốn trung hạn, dài hạn, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất ngành nghề, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ cá thể vay vốn lãi xuất ưu đãi phát triển sản xuất, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ pháp lý, tư vấn lập dự án đầu tư. Có chính sách ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất, khuyến khích các thành phần đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực phát triển ngành nghề TTCN đặc biệt là nghề TCMN. 

Giải pháp về nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác đào tạo và dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý của các doanh nghiệp. Đầu tư cho các cơ sở dạy nghề, đưa bộ môn thiết kế mẫu, kỹ thuật vào trong chương trình đào tạo thợ thủ công có kỹ năng, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật tiên tiến vào sản phẩm thủ công.
Giải pháp về đổi mới thiết bị, công nghệ. Là một trong những khâu quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm thủ công như đúc đồng, tiện gỗ mỹ nghệ… của tỉnh được làm ra từ những công nghệ lạc hậu, chủ yếu là trình độ thủ công. Điều này sẽ gây nhiều khó khăn khi những sản phẩm này phải cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa. Do vậy, cần phải có biện pháp vừa bảo tồn và hiện đại hóa công nghệ truyền thống để sản xuất ra được những sản phẩm vừa mang nét đặc trưng của làng nghề nói riêng, của dân tộc nói chung, vừa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Tìm ra công nghệ thích hợp cho nghề, làng nghề. Theo đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh có sự lựa chọn cho riêng mình. Đó là công nghệ phù hợp với khả năng về vốn, trình độ tay nghề của người lao động và cho phép tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh. 

Về thị trường. Thị trường là một trong những khâu trọng yếu để phát triển ngành nghề TTCN cho nên tỉnh chú trọng mở rộng thị trường trường theo chiều sâu. Một mặt, chú trọng đến đến giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, hạ giá thàng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Mặt khác, tỉnh cũng đầu tư nghiên cứu những sản phẩm TTCN mang tính đặc thù địa phương, tăng cường khả năng tiếp thị, thông tin sản phẩm, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp có thị trường trường lớn, nhất là mặt hàng xuất khẩu. 

Về thuế, tỉnh cũng quan tâm và giải quyết thủ tục khấu trừ thuế nhanh chóng, để các cơ sở sản xuất, kinh doanh không vướng phải khó khăn về vốn, đẩy nhanh chu kỳ luân chuyển vốn trong sản xuất. Đồng thời, đưa về các huyện xem xét khấu trừ thuế đối với nguyên liệu thu mua trong nhân dân và nguyên liệu phế liệu. Quan tâm tạo điều kiện cho các cơ sở chế biến nông sản, sản xuất sản phẩm mới để nuôi dưỡng nguồn thu và thúc đẩy phát triển.

Như vậy, trong những năm 2001 – 2010, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều chủ trương, chính sách và những biện pháp rất cụ thể nhằm khuyến khích phát triển các ngành nghề TTCN trên địa bàn tỉnh theo hướng CNH, HĐH.

4.2. Sự phát triển của tiểu thủ công nghiệp Bình Định giai đoạn 2001 - 2010

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước theo đường lối của Trung ương Đảng, Đảng bộ, tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực khuyến khích các thành phần kinh tế TTCN phát triển nên TTCN Bình Định có bước phát triển mới về hình thức tổ chức sản xuất, quy mô và năng lực sản xuất, về lực lượng lao động, về kỹ thuật và công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

4.2.1. Hình thức tổ chức và cơ sở sản xuất 



Năm 2001, về cơ bản, TTCN Bình Định vẫn bao gồm nhiều thành phần kinh tế với nhiều hình thức tổ chức sản xuất. Theo dõi bảng 4.1.

Bảng 4.1. Số cơ sở sản xuất TTCN cả tỉnh (2001 - 2010)

Đơn vị tính: Cơ sở

	Thành phần
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2008
	2010

	Tập thể
	16
	14
	13
	11
	11
	11
	10
	10

	Tư nhân
	82
	141
	211
	254
	323
	381
	473
	538

	Cá thể
	14.518
	16.330
	16.664
	16.424
	17.588
	17.831
	19.340
	21.606

	Hỗn hợp
	63
	83
	79
	131
	159
	180
	195
	222

	Tổng
	14.679
	16.568
	16.967
	16.820
	18.081
	18.403
	20.018
	22.376


Nguồn: [76, 77, 78, 79, 80, 81]



Nhìn vào bảng thống kê ta thấy rõ, thành phần kinh tế tập thể có xu hướng giảm dần. Năm 2001, cả tỉnh có 16 HTX chuyên TTCN với 5.200 lao động hoạt động chủ yếu khai thác đá chế biến đá, sản xuất muối, chế biến gỗ, giấy, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến các sản phẩm bằng kim loại. Đến năm 2010, một số HTX hoạt động sản xuất kém, không hiệu quả bị giải thể thì toàn bộ các xã viên một phần quay trở lại làm nông nghiệp, phần còn lại tham gia sản xuất hộ gia đình. Số HTX TTCN còn lại do thích nghi được cơ chế thị trường, tìm được động lực phát triển theo mô hình HTX mới bằng cách đầu tư và công nghệ, trang thiết bị. Cụ thể, thành phố Quy Nhơn có 4 HTX chuyên TTCN (HTX Mỹ Nghệ Bình Minh, HTX Mỹ Nghệ, HTX 22-12, HTX Sao Mai); huyện Hoài Nhơn có 3 HTX chuyên TTCN (HTX chiếu cói Châu Giang, HTX đá Bình Đê, HTX sản xuất thảm xuất khẩu Tam Quan); huyện An Nhơn chỉ còn 1 HTX chuyên, HTX cơ khí An Nhơn; huyện Tây Sơn có 2 HTX chuyên TTCN (HTX gạch ngói Đồng Tiến và HTX gạch ngói Phú Phong) [233]. 




Ngược lại, số cơ sở cá thể, tư nhân xuất hiện ngày càng nhiều và phát triển mạnh mẽ. Thực hiện Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Bình Định cũng đã ban hành một số Quyết định hỗ trợ về thuế, lệ phí và tín dụng nhằm hỗ trợ và khuyến khích thành phần kinh tế cá thể, tư nhân phát triển cho nên từ năm 2001 đến năm 2010 số cơ sở cá thể, tư nhân tăng lên nhanh chóng. Cụ thể:



Năm 2001 chỉ có 14.518 cơ sở cá thể TTCN, đến năm 2010: 21.606 cơ sở tăng gấp 1,5 lần so với năm 2001, bình quân mỗi năm tăng 390 cơ sở. Năm 2004, giảm 240 cơ sở cá thể TTCN so với năm 2003 vì năm 2003 và 2004 tỉnh Bình Định liên tiếp bị thiên tai, lũ lụt khiến cho một số cơ sở bị tàn phá nặng nề, không có nguồn nguyên liệu tại chỗ phải nhập từ nơi khác về, sản phẩm đầu ra giá thành cao, không tìm được thị trường tiêu thụ nên đã dẫn đến phá sản. Năm 2005, nhờ vào những chính sách hỗ trợ về vốn, thuế, tín dụng, công nghệ, thị trường,...của tỉnh nên các cơ sở cá thể có điều kiện được phục hồi và xuất hiện thêm nhiều cơ sở mới. Cho nên, từ năm 2006 trở đi các cơ sở cá thể ngày càng phát triển nhanh chóng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong đó, các ngành có số lượng cơ sở sản xuất tăng khá nhanh là sản xuất nông sản thực phẩm bình quân mỗi năm tăng 71 cơ sở. Nghề dệt, bình quân mỗi năm tăng 32 cơ sở, chế biến gỗ và những sản phẩm từ gỗ, tre, nứa bình quân mỗi năm tăng 51 cơ  sở [234]. Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bình quân mỗi năm tăng 94 cơ sở. Địa phương phát triển nhanh về số lượng cơ sở sản xuất cá thể, tư nhân tập trung ở An Nhơn, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn. Nhờ có sự học hỏi, đầu tư công nghệ, trang thiết bị và năng động trong việc tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước nên các cơ sở cá thể làm ăn có hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc gia tăng GTSX - TTCN của tỉnh. Thêm vào đó, khu vực này còn là nơi tiếp nhận những lao động không đủ trình độ, tiêu chuẩn làm việc trong khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra, một số cơ sở hoạt động trong các làng nghề đã góp phần rất lớn trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống.



Theo thống kê năm 2001, tỉnh Bình Định chỉ có 82 cơ sở TTCN tư nhân (gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân) nhưng đến năm 2010: 538 cơ sở, trong vòng 11 năm tăng 456 cơ sở, tăng gấp 6,6 lần. Trong đó, số cơ sở gia tăng chủ yếu là chế biến gỗ, cơ khí sữa chữa, dệt may, da giày,.....đây là thành phần kinh tế phát triển mạnh nhất, có trình độ tập trung sản xuất tương đối cao, khai thác hiệu quả các nguồn lực, là động lực lôi kéo, thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề TTCN của tỉnh. Trong tổng số 20.954 cơ sở sản xuất TTCN, có 93 doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng 0,44%; 141 công ty cổ phần tư nhân chiếm tỷ trọng 0,67%; và 304 công ty TNHH chiếm tỷ trọng 1,45% [83]. Các công ty tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân có nguồn vốn cao, khai thác các nguồn vật tư, nguyên liệu cung cấp cho các hộ cá thể, gia đình ở hầu hết các ngành nghề đồng thời đứng ra ký kết các hợp đồng nhận gia công và tiêu thụ sản phẩm. Nhìn chung, các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần tư nhân có điều kiện tốt hơn so với các hộ cá thể, gia đình, tổ hợp tác và các HTX về nhà xưởng, trang bị máy móc kỹ thuật và công nghệ sản xuất (thiết bị máy móc có công suất cao, kỹ thuật sản xuất chủ yếu là bán cơ khí và công nghệ trung bình), nguồn vốn tự có lớn và vốn vay ngân hàng dễ dàng hơn, trình độ quản lý và chất lượng lao động cũng cao hơn.


Số cơ sở TTCN của thành phần kinh tế hỗn hợp ngày càng gia tăng nhanh chóng. Năm 2001 chỉ có 63 cơ sở; năm 2002 tăng: 83 cơ sở; năm 2004: 131 cơ sở; 2006: 180 cơ sở, đến năm 2010 tăng lên 222 cơ sở, tăng 159 cơ sở, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2001 [82]. 


Điểm nổi bật của hình thức tổ chức sản xuất TTCN tỉnh Bình Định từ năm 2001 đến năm 2010 là sự gia tăng số cơ sở TTCN, bình quân mỗi năm tăng hơn 300 cơ sở và sự xuất hiện ngày càng nhiều các cơ sở TTCN của các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty cổ phần tư nhân, thể hiện quy mô sản xuất TTCN của tỉnh cũng đang dần dần được tăng lên.

4.2.2. Quy mô và năng lực sản xuất


     Quy mô và năng lực sản xuất các ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định giai đoạn này (2001 - 2010), có sự chuyển biến tích cực hơn so với những năm 1989 - 2000. Sự chuyển biến tích cực đó được thể hiện bằng các chỉ tiêu gia tăng qua các năm về số lượng cơ sở sản xuất, quy mô lao động, giá trị sản xuất và tổng số vốn.
Bảng 4.2. Quy mô sản xuất TTCN tỉnh Bình Định (2001 - 2010)

	Năm 
	Tổng số cơ sở sản xuất 

(Đvt: cơ sở)
	Tổng số lao động 

(Đvt: Người)
	Giá trị sản xuất 

(Đvt: Tỷ đồng)
	Tổng số vốn

(Đvt: Tỷ đồng)

	2001
	14.679
	60.767
	1.523,7
	1.177

	2002
	16.568
	62.865
	1.662,1
	1.194

	2003
	16.967
	69.334
	1.949,8
	1.216

	2004
	16.820
	68.807
	2.317,8
	1.404

	2005
	18.081
	77.872
	2.692,0
	4.454

	2006
	18.403
	93.035
	2.872,9
	5.633

	2007
	18.348
	91.390
	3.748,1
	7.281

	2008
	20.018
	95.889
	4.397,3
	9.552

	2009
	20.415
	97.580
	4.665,2
	11.628

	2010
	22.376
	103.299
	5.446,5
	13.907


Nguồn: [76, 77, 78, 79, 80, 81, 244]


Lực lượng lao động TTCN tỉnh Bình Định không ngừng gia tăng qua các năm. Năm 2001, cả tỉnh có 14.679 cơ sở TTCN với 60.767 lao động, bình quân 4,1 lao động/ cơ sở.  Đến năm 2010: 103.299 người, tăng 32.532 người, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2001 và tăng gấp 2,1 lần so với năm 2000 (năm 2000: 48.678 người), bình quân 4,6 lao động/ cơ sở.



Giá trị sản xuất TTCN tỉnh Bình Định từ năm 2001 đến năm 2010 tăng khá, bình quân mỗi năm tăng hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (từ 36% đến 82%), góp phần đưa tỷ trọng công nghiệp địa phương lên từ 16,4% (2000) đến 27,2% (2010).


Bảng 4.3. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN toàn tỉnh (giá cố định 1998); và Tỷ trọng GTTSL TTCN trong GTTSL công nghiệp toàn tỉnh.

	Năm 
	Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

(Tỷ đồng)
	Tỷ trọng trong GTTSL công nghiệp toàn tỉnh (%)

	
	Công nghiệp nói chung
	TTCN
	

	2001
	1.800,1
	1.523,7
	84,6

	2002
	1.951,4
	1.662,1
	85,2

	2003
	2.340,3
	1.949,8
	83,3

	2004
	2.875,6
	2.317,8
	80,6

	2005
	3.118,1
	2.692,0
	86,3

	2006
	3.705,7
	2.872,9
	77,5

	2007
	4.729,5
	3.748,1
	79,2

	2008
	5.564,7
	4.397,3
	79,0

	2009
	5.792,4
	4.665,2
	80,5

	2010
	6.580,6
	5.446,5
	82,8


Nguồn: [76, 77, 78, 79, 80, 81]


Tổng số vốn của các ngành nghề TTCN năm 2001 là 1.177 tỷ đồng, bình quân 0,08 tỷ đồng/ cơ sở. Đến năm 2005 là 4.454 tỷ đồng, đến năm 2010 là 13.907 tỷ đồng, tăng gấp 11,8 lần so với năm 2001 và gấp 17 lần so với năm 2000 (năm 2000, tổng số vốn là 822,7 tỷ đồng), bình quân 0,6 tỷ đồng/ cơ sở.


Quy mô sản xuất các ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định giai đoạn này (2001 - 2010) đã tăng lên liên tục cả về số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh, vốn, lao động đã góp phần vào làm tăng giá trị sản xuất TTCN và mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước của khu vực công nghiệp quy mô nhỏ này. Năm 2010, thu ngân sách tỉnh đạt 5.604 tỷ đồng, trong đó TTCN chiếm tỷ trọng 36,4% (2.038 tỷ đồng) [244].

Cơ cấu các ngành nghề TTCN của tỉnh



Các nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm; Nhóm ngành chế biến gỗ và những sản phẩm từ gỗ, mây, tre nứa và nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu các ngành. Đồng thời xuất hiện thêm một số ngành nghề mới mà sản phẩm của các ngành nghề này có trên thị trường.
Bảng 4.4. Các nhóm ngành nghề TTCN tỉnh (2001, 2010)

	TT
	Nhóm ngành
	Năm 2001
	Năm 2010

	
	
	Cơ cấu theo số lượng cơ sở sản xuất 
	Cơ cấu theo giá trị sản xuất 
	Cơ cấu theo số lượng cơ sở sản xuất 
	Cơ cấu theo giá trị sản xuất 

	
	
	Số cơ sở sản xuất 
	Tỷ trọng (%)
	GTSX (tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)
	Số cơ sở sản xuất 
	Tỷ trọng (%)
	GTSX 

(tỷ đồng)
	Tỷ trọng (%)

	
	Tổng số
	14.679
	100
	1.523,7
	100
	22.376
	100
	5.446,5
	100

	1
	Nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống
	6.046
	41,2
	744,8
	48,9
	8.576
	38,3
	1.639,0
	30,1

	2
	Nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da
	2.410
	16,4
	80,8
	5,3
	4.104
	18,3
	277,8
	5,1

	3
	Nhóm ngành gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng
	901
	6,1
	35,5
	2,3
	1.208
	5,4
	495,6
	9,1

	4
	Nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản phẩm từ kim loại
	2.200
	15,0
	212,9
	14,0
	3.200
	14,3
	223,3
	4,1

	5
	Nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói
	2.993
	20,4
	295,0
	19,4
	4.988
	22,3
	2.151,4
	39,5

	6
	Các ngành nghề khác
	129
	0,9
	154,7
	10,2
	300
	1,4
	659,4
	12,1


Nguồn: [76, 244]


Nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm: Đây là nhóm ngành chiếm một vị trí quan trọng trong công nghiệp tỉnh. Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này luôn chiếm tỷ trọng cao. Theo thống kê, năm 2001 có 6.046 cơ sở, chiếm tỷ trọng 41,2% với giá trị sản xuất đạt 744,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,9% [219]. Đến năm 2010: 8.576 cơ sở, chiếm tỷ trọng 38,3% tăng 2.530 cơ sở so với năm 2001 và 2.832 cơ sở so với năm 2000. Giá trị sản xuất đạt 1.639,0 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,1% trong cơ cấu ngành TTCN, tăng gấp 2,2 lần về giá trị sản xuất so với năm 2001. Tốc độ tăng trưởng bình quân 8,1%/ năm. 



Nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da: Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này năm 2001 có 2.410 cơ sở, chiếm tỷ trọng 16,4% với giá trị sản xuất đạt 80,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,3% [219]. Đến năm 2010: 4.104 cơ sở, chiếm tỷ trọng 18,3%, giá trị sản xuất đạt 277,8 tỷ đồng, tăng gấp mười lần so với năm 2001, chiếm tỷ trọng 5,1%. Đây là nhóm ngành có nhiều ngành nghề truyền thống có từ lâu đời, gắn bó với đời sống của người nông dân. Từ năm 2001 đến năm 2010, nhóm ngành dệt, may mặc, da, da giày phát triển nhanh và mở rộng, có nhiều sản phẩm mới và thu nhận nhiều lao động ở nông thôn. Tuy nhiên, ngành dệt, may mặc, da, da giày của tỉnh phần lớn vẫn là gia công thủ công, nên mặc dù có rất nhiều sản phẩm xuất khẩu nhưng nhưng giá trị sản xuất vẫn còn thấp so với tiềm năng và lợi thế vốn có của tỉnh.



Nhóm ngành gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng: Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này chiếm tỷ trọng rất thấp. Theo số liệu thống kê, năm 2001 có 901 cơ sở, chiếm tỷ trọng 6,1% với giá trị sản xuất đạt 35,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,3% [219]. Đến năm 2010: 1.208 cơ sở, tăng 307 cơ sở so với năm 2010, chiếm tỷ trọng 5,4%. Giá trị sản xuất đạt 495,6 tỷ đồng, tăng gấp 14 lần so với năm 2001, chiếm tỷ trọng 9,1%. Sự gia tăng số cơ sở và giá trị sản xuất tập trung ở ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Theo thống kê, năm 2010 toàn tỉnh có 998 lò sản xuất gạch ngói thủ công, tập nhung nhiều nhất ở các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Mỹ và Hoài Nhơn, sản lượng gạch ngói nung các loại toàn tỉnh đạt cao nhất vào năm 2010 là 472,5 triệu viên.



Nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản xuất sản phẩm làm từ kim loại: Mặc dù đây là nhóm ngành có điểm xuất phát thấp, nhỏ lẻ của tỉnh nhưng thời kì này có mức tăng khá cả về cơ sở và giá trị sản xuất. Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này năm 2001 có 2.200 cơ sở, chiếm tỷ trọng 15,0% với giá trị sản xuất đạt 212,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,0% [219]. Đến năm 2010: 3.200 cơ sở, tăng 1.000 cơ sở so với năm 2001, chiếm tỷ trọng 14,3%, giá trị sản xuất đạt 223,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,1%. Trong tổng số 3.200 cơ sở, có 108 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 3,4% với 2.360 lao động , bình quân 22 lao động/ doanh nghiệp. Các cơ sở hoạt động hiệu quả và đạt năng suất cao là công ty cổ phần Kim Triều, công ty cổ phần và xây dựng cơ khí Quang Trung, công ty TNHH cơ khí Đông Hải đều tập trung tại thành phố Quy Nhơn [244].



Nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói: Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2001 có 2.993 cơ sở, chiếm tỷ trọng 20,4% với giá trị sản xuất đạt 295,0 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,4% [219]. Đến năm 2010: 4.988 cơ sở, tăng 1.995 cơ sở so với năm 2001, chiếm tỷ trọng 22,3%, giá trị sản xuất đạt 2.151 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,5%. Thời kì này, xu hướng sử dụng đồ gỗ dân dụng, gỗ mỹ nghệ, đồ thủ công mỹ nghệ gia tăng nên giá trị sản xuất tăng cao, tăng gấp 7,3 lần so với năm 2001.



Các ngành nghề TTCN khác: Trong cơ cấu ngành và cơ cấu giá trị sản xuất, nhóm ngành nghề này luôn chiếm tỷ trọng nhỏ nhất nhưng có xu hướng gia tăng trong những năm 2006 – 2010, khi nhu cầu của người dân sử dụng đồ dùng bằng nhựa, giấy báo, giấy vệ sinh ngày càng tăng cao. Năm 2001 có 129 cơ sở, chiếm tỷ trọng 0,9% với giá trị sản xuất đạt 154,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,2% [219]. Đến năm 2010: 300 cơ sở, tăng 171 cơ sở so với năm 2001, chiếm tỷ trọng 1,4%. Giá trị sản xuất đạt 659,4 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần so với năm 2001, chiếm tỷ trọng 12,1%. 
4.2.3. Lực lượng lao động 


Lực lượng lao động TTCN tỉnh từ năm 2001 đến năm 2010 tăng khá qua các năm, bình quân tăng 13,4%/ năm và chiếm tỷ trọng cao trong lao động công nghiệp nói chung, từ 82 – 96,6%. Sử dụng nhiều lao động nữ nhất là nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm chiếm 71,5% trong cơ cấu toàn ngành [244]. Quy mô lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các nhóm ngành ngề TTCN chủ yếu là quy mô nhỏ, chất lượng lao động có sự chuyển biến tích cực hơn so với thời kì trước (1989 - 2000), nhưng chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là lao động thủ công. Thời gian làm việc, hình thức phân công và hợp tác trong lao động  của người lao động ở các cơ sở có sự khác nhau giữa giữa các cơ sở tập thể, tư nhân và cá thể, hộ gia đình. Bình quân thu nhập 1 người/ 1 tháng năm 2010 là 2.458 ngàn đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2000 [66].



Về lực lượng lao động:  Theo dõi bảng 4.5.
Bảng 4.5. Tình hình lao động trong lĩnh vực công nghiệp, TTCN; và Tỷ trọng lao động  TTCN trong lao động công nghiệp nói chung tỉnh Bình Định(2001 - 2010)

	Năm
	Số lao động công nghiệp
	Tỷ trọng lao động TTCN trong lao động công nghiệp nói chung (%)

	
	CN nói chung

(đvt: người)
	TTCN

(đvt: người)
	

	2001
	64.976
	62.767
	96,6

	2002
	72.468
	60.865
	84,0

	2003
	83.226
	69.334
	83,3

	2004
	83.959
	68.807
	82,0

	2005
	89.698
	77.872
	86,8

	2006
	96.414
	93.035
	96,5

	2007
	95.297
	91.390
	95,9

	2008
	99.117
	95.889
	96,7

	2009
	101.770
	97.580
	95,9

	2010
	115.531
	103.299
	89,4


Nguồn: [76, 77, 78, 80, 81, 82]


Theo thống kê, tổng số lao động trong lĩnh vực TTCN tỉnh Bình Định qua các năm là: Năm 2001: 62.767 người, chiếm 96,6% tổng số lao động công nghiệp trong toàn tỉnh. Năm 2003: 69.334 người, chiếm 83,3% tổng số lao động công nghiệp trong toàn tỉnh. Năm 2006: 93.035 người, tăng 15.163 người so với năm 2005, chiếm 96,5% tổng số lao động công nghiệp trong toàn tỉnh. Đến năm 2010: 103.299 người, chiếm 89,4% tổng số lao động công nghiệp trong toàn tỉnh. 

Tình hình trên phản ánh, lực lượng lao động TTCN ở Bình Định từ năm 2001 đến năm 2010 nhìn chung vẫn phát triển và chiếm ưu thế. Năm 2002, 2004 và 2007, số lao động trong lĩnh vực TTCN có sự giảm sút do liên tiếp bị thiên tai lũ lụt. Những trận lũ lớn liên tiếp đã tàn phá nặng nề cơ sở vật chất của các cơ sở TTCN gây thiệt hại nặng nề, nhất là các hộ cá thể, tư nhân, sản xuất kinh doanh bị thua lỗ, phá sản vì vậy lực lượng lao động không có việc làm. Một thực tế cho thấy, Bình Định là tỉnh nằm trong khu vực Duyên hải miền trung, thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt, hạn hán điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế nói chung và TTCN nói riêng trong tỉnh. Và cũng là một tỉnh thuần nông cho nên lực lượng lao động của tỉnh tập trung chưa thuần tính chất công nghiệp, còn bị chi phối rất nhiều bởi nông nghiệp, nhất là mỗi khi vào vụ gieo trồng hoặc thu hoạch.



Về quy mô và chất lượng lao động:  các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các nhóm ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định chủ yếu là quy mô nhỏ. Theo dõi bảng 4.6
Bảng 4.6. Quy mô và chất lượng lao động trong các nhóm ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định năm 2010
	TT
	Nội dung
	Đ.vị
	Tổng số
	Các nhóm ngành TTCN
	Tỷ trọng

	
	
	
	
	Chế biến nông sản thực phẩm, đồ uống
	Dệt,may mặc, da, giả da
	Gốm, sứ, thủy tinh, VLXD
	Cơ khí sữa chữa, sản phẩm làm từ kim loại
	Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói
	Các ngành nghề TTCN khác
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Tổng số cơ sở
	Cơ sở 
	22.376
	8.576
	4.104
	1.208
	3.200
	4.988
	300
	100

	2
	Quy mô lao động 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số lao động 
	Người
	103.299
	20.053
	17.239
	6.779
	11.509
	46.529
	1.190
	100

	
	Lao động dưới 10 người
	Cơ sở 
	21.194
	8.532
	4.077
	1.161
	3.150
	4.875
	270
	94,72

	
	Lao động từ 10-49 người
	Cơ sở 
	884
	30
	11
	25
	37
	43
	16
	3,95

	
	Lao động từ 50-199 người
	Cơ sở 
	254
	11
	15
	21
	13
	45
	14
	1,14

	
	Lao động từ 200-299 người
	Cơ sở 
	44
	3
	1
	1
	-
	25
	-
	0,20

	3
	Chất lượng lao động 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số lao động 
	Người
	103.299
	20.053
	17.239
	6.779
	11.309
	46.529
	1.190
	100

	
	Cao đẳng, Đại học
	Người
	10.123
	3.065
	2.360
	1.152
	970
	2.487
	89
	9,8

	
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Người
	7.024
	1.363
	1.049
	461
	782
	3.303
	66
	6,8

	
	Công nhân kỹ thuật 
	Người
	15.288
	2.067
	3.791
	901
	1.232
	7.171
	126
	14,8

	
	Tự đào tạo
	Người
	70.864
	13.758
	10.039
	4.265
	8.325
	33.568
	909
	68,6


Nguồn: [65, 84]


 Theo số liệu của sở công thương tỉnh Bình Định (năm 2008 đổi tên sở công nghiệp thành sở công thương), năm 2010, trong tổng số 22.376 cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề TTCN có 21.194 cơ sở có quy mô lao động dưới 10 người, chiếm tỷ trọng 94,72%; có 884 cơ sở có quy mô lao động từ 10 người đến 49 người, chiếm tỷ trọng 3,95%; có 254 cơ sở có quy mô lao động từ 50 người đến 199 người, chiếm tỷ trọng 1,14%; có 44 cơ sở có quy mô lao động từ 200 người đến 299 người, chiếm tỷ trọng 0,20%. 



Những số liệu phân tích trên đây cho thấy, số lượng các cơ sở TTCN có quy mô lao động dưới 10 người chiếm tỷ trọng cao nhất 94,72% và từ 200 người đến 299 người, chiếm tỷ trọng nhỏ nhất 0,20%. Những nhóm ngành nghề có quy mô lao động khá lớn như nhóm ngành chế biến gỗ và những ngành làm từ gỗ, mây, tre, nứa (chiếm 45%), nhóm ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm (chiếm 19,4%), nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da (chiếm 16,7%). 




Về chất lượng lao động, từ năm 2001 đến năm 2010 có sự chuyển biến tích cực, nhất là từ năm 2006 trở đi. Theo thống kê, năm 2010 số lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học chiếm 9,8%, chủ yếu là giám đốc, các bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. Lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chiếm 6,8%; công nhân kỹ thuật chiếm 14,8% và lao động tự đào tạo chiếm 68,6%.



Về sử dụng lao động. Về sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh TTCN tỉnh Bình Định theo hộ gia đình. Lao động thường xuyên là người trong gia đình, bình quân có từ 3 - 5 người, khi có việc nhiều thường thuê thêm từ 5 đến 10 người, theo thời vụ. Các HTX bình quân có khoảng từ 15 – 20 lao động và các tổ hợp tác số lao động bình quân từ 5 đến 10 lao động. Đối với các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH tùy thuộc vào ngành nghề sản xuất kinh doanh, bình quân có từ 20 đến 40 lao động thường xuyên và khi có việc thuê thêm khoảng 10 đến 20 lao động  theo thời vụ [65,84]. Thời gian làm việc của người lao động trong các ngành nghề cũng khác nhau. Ở một số ngành phát triển mạnh, thị trường tiêu thụ ổn định hoặc có hợp đồng xuất khẩu, thông thường người lao động phải làm việc từ 9 đến 10 giờ/ngày vào thời gian cao điểm để đảm bảo đủ hàng cho các hợp đồng như các ngành dệt, may mặc, giày da, chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu,...Ngược lại, một số ngành nghề đang tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc thị trường không ổn định thì thời gian làm việc của người lao động thường rất thấp khoảng 4 đến 5 giờ/ngày và tập trung sản xuất khi có thị trường tiêu thụ.

Hình thức phân công và hợp tác trong lao động trong giai đoạn này (2001 - 2010), tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Về hình thức phân công lao động có thể chia thành 3 loại. Loại thứ nhất, phân công lao động đơn giản, đa phần tập trung ở những ngành nghề có công nghệ, trình độ kỹ thuật  và tổ chức lao động thủ công như các ngành thủ công mỹ nghệ, thêu ren, dệt vải,......ở đây, người lao động phải làm tất cả các công việc ở tất cả các khâu của sản phẩm. Loại thứ hai, phân công lao động cụ thể hơn. Ở đây đã có sự chuyên môn hóa các bước trong công nghệ sản xuất phù hợp với trình độ kỹ thuật, độ tuổi và giới tính của người lao động. Hình thức này tập trung chủ yếu ở các ngành nghề có công nghệ và tổ chức lao động tương đối phức tạp như: làm gốm sứ, làm nón ngựa, làm thủy tinh, vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, gỗ mỹ nghệ,....mỗi người sẽ đảm nhận từng khâu, đòi hỏi phải có tay nghề cao, khéo léo để đảm bảo những khâu phức tạp (nặn gốm, thêu hoa văn lên nón ngựa,...), tỉ mỉ hoặc có những khâu đòi hỏi cần phải có sức lao động của nam khuân vác,....một số khâu chỉ cần lao động thủ công đơn giản như đóng gói, bốc dỡ sản phẩm. Loại thứ 3, phân công lao động có sự chuyên môn hóa rất sâu trong quá trình sản xuất. Đó là những ngành có công nghệ và tổ chức phức tạp như nghề cơ khí, nghề mộc cao cấp, nghề may mặc,... Ở đây có sự phân công lao động cụ thể, mỗi người sẽ đảm nhận từng khâu. Ví dụ, để làm ra một chiếc nón ngựa, người thợ phải trải qua 20 công đoạn, trong đó có 4 công đoạn chính: tạo sườn mê, thắt nang sườn, thêu hoa văn trên sườn và lợp lá chằm chỉ. Mỗi công đoạn có một nhóm người làm theo hình thức chuyên môn hóa. Thêu hoa văn trên sườn, đây là công đoạn khó nhất, thường dành cho những nghệ nhân dùng chỉ ngũ sắc thêu hoa văn lên sườn nón với những mẫu hoa văn có sẵn theo các đề tài “long, lân, quy, phụng”, “lưỡng long tranh châu”, “mai, lan, cúc, trúc”, hay các câu thơ, câu đối hoặc những cảnh vật trên nang sườn tùy theo yêu cầu của khách hàng.

4.2.4. Công nghệ và kỹ thuật sản xuất
 
Công nghệ và kỹ thuật sản xuất giai đoạn này (2001 - 2010), có sự tiến bộ vượt bậc hơn so với giai đoạn trước (1989 - 2000) được thể hiện bằng việc sử dụng điện vào sản xuất, gắn liền với nó là thực hiện bán cơ khí hoặc cơ khí hóa từng phần trong quy trình sản xuất, thay thế dần cho lao động thủ công. 

Bảng 4.7. Kỹ thuật và công nghệ sản xuất trong các ngành nghề TTCN
 tỉnh Bình Định năm 2010

	TT
	Nội dung
	Đ.vị
	Tổng số
	Các nhóm ngành TTCN
	Tỷ trọng

	
	
	
	
	Nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống
	Nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da
	Nhóm ngành gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng
	Nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản xuất sản phẩm làm từ kim loại
	Nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói
	Các ngành nghề TTCN khác
	100

	1
	Tổng số cơ sở
	Cơ sở
	22.376
	8.576
	4.104
	1.208
	3.200
	4.988
	300
	100

	2
	Kỹ thuật 
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	
	Thủ công 
	Cơ sở
	13.135
	5.211
	2.466
	710
	1.879
	2.692
	177
	58,7

	
	Bán cơ khí
	Cơ sở
	9.241
	3.365
	1.638
	498
	1.321
	2.296
	123
	41,3

	
	Cơ khí
	Cơ sở
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tự động
	Cơ sở
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	
	Lạc hậu
	Cơ sở
	4.721
	1.707
	907
	255
	736
	1.026
	90
	21,1

	
	Trung bình
	Cơ sở
	17.655
	6.869
	3.197
	953
	2.464
	3.962
	210
	78,9

	
	Tiên tiến
	Cơ sở
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Nguồn: [82]

Về kỹ thuật và công nghệ sản xuất TTCN từ năm 2001 đến năm 2010 của tỉnh vẫn chủ yếu là thủ công và bán cơ khí, chưa có cơ sở nào hiện đại hoặc cơ khí hoàn toàn trong quá trình sản xuất. Công nghệ sản xuất ở mức trung bình. Năm 2010, trong tổng số 22.376 cơ sở sản xuất trong các nhóm ngành nghề TTCN có 13.135 cơ sở sản xuất với kỹ thuật thủ công chiếm tỷ trọng 58,7%. Có 9.241 cơ sở sản xuất đạt trình độ bán cơ khí, chiếm tỷ trọng 41,3%. Có 4.721 cơ sở sản xuất TTCN với công nghệ lạc hậu chiếm tỷ trọng 21,1% và 17.655 cơ sở sản xuất với công nghệ trung bình, chiếm tỷ trọng 68,3%, không có cơ sở nào đạt trình độ công nghệ tiên tiến.

Trình độ kỹ thuật và công nghệ cũng có sự phân hóa giữa các nhóm ngành nghề TTCN. Nhóm ngành nghề dệt, may, da, giả da, chế biến gỗ, cơ khí có sự đổi mới về công nghệ và kỹ thuật sản xuất cao hơn so với các nhóm ngành khác. Các nhóm ngành chế biến nông sản, thực phẩm, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre, nứa, cói phần lớn vẫn còn thủ công và lạc hậu, chậm đổi mới. Sự đầu tư đổi mới trang thiết bị máy móc còn tùy thuộc vào tính chất của từng sản phẩm, khả năng về vốn và mặt bằng sản xuất, nhu cầu về thị trường. Ví dụ, nghề làm thủ công mỹ nghệ và may mặc xuất khẩu, phần lớn các đơn hàng ở thị trường ngoài nước đều là gia công thủ công chỉ sử dụng máy móc ở một số khâu. Bên cạnh đó, có nhiều cơ sở sản xuất trong các ngành nghề đã đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc, cải tiến công nghệ, tổ chức lại sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Tiêu biểu, nghề dệt chiếu cói ở Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, trước kia thiết bị, kỹ thuật dệt chủ yếu là khung dệt thủ công bằng gỗ, hiện nay đã hoàn toàn dệt bằng máy, đưa năng suất dệt tăng gấp 6 lần, chất lượng và mẫu mã đẹp hơn so với dệt bằng thủ công, đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Nghề mộc dân dụng phân bố rải rác khắp trên địa bàn tỉnh. Trước năm 1989, trình độ kỹ thuật nghề mộc dân dụng là thủ công ở tất cả các khâu: xẻ, rọc, cắt, đục, bào, đánh bóng,….Nhưng bắt đầu từ năm 2001 đã xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại ở tất cả các khâu như: xẻ, cắt, khoan, tiện, đánh bóng,….Chẳng hạn như cơ sở mộc gia dụng của anh Nguyễn Ngọc Việt (Bình Hòa, Tây Sơn), năm 2001 đã đầu tư 200 triệu đồng để xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị chuyên dùng như: máy rọc cắt, máy bào, máy khoan, máy phun sơn, máy đánh bóng cầm tay,….Sản phẩm làm ra từ cơ sở của anh Việt là bàn ghế dựa, giường nằm, tủ đứng, đồ thờ tự, các loại cửa, salon…Ngoài các sản phẩm mộc dân dụng thông thường, cơ sở còn phục vụ theo đơn đặt hàng các mặt hàng mộc cao cấp có chạm khắc họa tiết, hoa văn trang trí. Vào những năm đầu của thế kỉ XXI, đồ mộc dân dụng cao cấp và mộc mỹ nghệ của tỉnh rất phát triển với những sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Sản phẩm gỗ mỹ nghệ đòi hỏi người thợ phải có đôi bàn tay khéo léo, chính xác cùng với sự sáng tạo, óc thẩm mỹ tạo ra những sản phẩm độc đáo về nghệ thuật. Do đó, sản phẩm có sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống với hiện đại, sản phẩm vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vừa mang nét hiện đại cho nên được người tiêu dùng ưa chuộng.

Mặc dù giai đoạn này đã có sự tiến bộ trong việc đưa máy móc, thiết bị thay thế các công cụ sản xuất thủ công, kỹ thuật và công nghệ từng bước được nâng lên nhờ vào những chính sách khuyến công của tỉnh nhưng nhìn chung vẫn còn ở trình độ thấp. Trình độ kỹ thuật mới chỉ dừng lại ở thủ công và bán cơ khí, công nghệ vẫn còn ở mức trung bình. Quá trình đổi mới công nghệ, thiết bị, máy móc vẫn còn rất chậm và thiếu đồng bộ giữa các vùng thành thị, nông thôn và miền núi. 
4.2.5. Sản phẩm và thị trường  



Thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN tỉnh Bình Định trong những năm 2001 – 2010 có sự chuyển biến tích cực hơn so với thời kì 1989 – 2000. Với sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần trong sản xuất kinh doanh TTCN, góp phần quan trọng trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN. Vì đây là bộ phận năng động, sáng tạo và thích ứng nhanh với nền kinh tế thị trường. Các cơ sở TTCN tư nhân đã tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dưới nhiều hình thức khác nhau chẳng hạn: tổ chức các điểm trưng bày, giới thiệu và bán hàng ngay tại nơi sản xuất, hình thành khu vực hàng hóa riêng của từng làng nghề. Mở cửa hàng riêng, tổ chức đại lý tại các Trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh. Đem hàng hóa đi tham dự các Hội chợ, festival, quảng bá sản phẩm trên các trang web,…..Vì vậy, thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN thời kì này được mở rộng ra nhiều tỉnh trên cả nước (thời kì 1989 – 2000, thị trường ngoại tỉnh chủ yếu chỉ tập trung ở một số tỉnh lân cận và khu vực Tây Nguyên), và đa dạng phong phú hơn dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin. Kết quả điều tra của sở công thương tỉnh Bình Định năm 2010 về thị trường tiêu thụ sản phẩm cho thấy, xem bảng 4.8
Bảng 4.8. Cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm của các cơ sở ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định năm 2010

	TT
	Chỉ tiêu
	GTSL tiêu thụ
	Chia theo thị trường tiêu thụ sản phẩm

	
	
	Tổng số
	Tỷ trọng

(%)
	Trong tỉnh
	Ngoài tỉnh
	Xuất khẩu

	
	
	
	
	Giá trị 

(tỷ đồng)
	Tỷ trọng

(%)
	Giá trị 

(tỷ đồng)
	Tỷ trọng

(%)
	Giá trị 

(tỷ đồng)
	Tỷ trọng

(%)

	1
	Tổng GTSL
	5.446,5
	100
	2.593,4
	47,6
	2.362,9
	43,4
	490,2
	9,0

	
	Chế biến NST, đồ uống
	1.639
	30,1
	714,6
	43,6
	778,5
	47,5
	145,9
	8,9

	
	Dệt, may mặc, da, giả da
	277,8
	5,1
	111,7
	40,2
	103,7
	37,3
	62,4
	22,5

	
	Gốm, sứ, thủy tinh, VLXD
	495,6
	9,1
	302,8
	61,1
	192,8
	38,9
	0
	0

	
	Cơ khí sữa chữa, sản phẩm làm từ kim loại
	223,3
	4,1
	166,7
	63,5
	56,6
	36,5
	0
	0

	
	Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói
	2.151,4
	39,5
	858,4
	39,9
	1.011,1
	47,0
	281,9
	13,1

	
	Các ngành nghề TTCN khác
	659,4
	12,1
	439,2
	66,6
	220,2
	33.4
	0
	0


Nguồn : [82]



Sản phẩm của các cơ sở sản xuất TTCN tiêu thụ ngoài tỉnh tăng lên, tính theo giá trị tổng sản lượng có thể thấy thị trường tiêu thụ ở trong tỉnh đạt 2.303,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,3%; thị trường ngoài tỉnh đạt 2.652,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,7%; thị trường nước ngoài đạt 490,2 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 9,0%. Thị trường tiêu thụ sản phẩm thời kì này có sự chuyển biến tích cực hơn so với thời kì trước (1989 - 2000), thị trường xuất khẩu và ngoại tỉnh được mở rộng, giá trị sản xuất tăng cao hơn.


Nhóm ngành chế biến nông sản thực phẩm, đồ uống: Đây là ngành chiếm vị trí quan trọng, là thế mạnh của tỉnh. Năm 2010, giá trị sản xuất nhóm ngành  chế biến nông sản thực phẩm và đồ uống đạt  1.639 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,1%, mức tăng trưởng bình quân đạt 16,4%/ năm giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010. Giá trị xuất khẩu đạt 145,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8,9%. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là hải sản đông lạnh (tôm, cá, mực), yến sào,….thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước là chủ yếu chiếm tỷ trọng 91,1%. Một số sản phẩm tiêu thụ trong nước như: thủy sản đông lạnh (tôm, cua, cá, mực), ruốc chà bông (tôm, thịt, cá),….., nước mắm, muối, xay xát gạo, dầu thực vật (dầu dừa, dầu phộng), đường mật, rượu các loại (rượu Bàu Đá, rượu gạo, rượu đậu xanh,…), bún bánh, chế biến tinh bột sắn, điều, dừa,….Trong thời gian này, do nhu cầu tiêu dùng trên thị trường nên xuất hiện nhiều sản phẩm mới làm từ dừa như tinh dầu dừa, tinh bột nghệ,….



Theo thống kê của sở công thương Bình Định, năm 2010, nhóm ngành chế biến có 79 doanh nghiệp tham gia sản xuất chế biến nông sản, thực phẩm với trên 3.690 lao động, có 5 doanh nghiệp có số lao động trên 200 người. Quy mô 40 lao động/ doanh nghiệp và 15,73 tỷ đồng/ doanh nghiệp [244]. Chiếm số lượng lớn vẫn là các cơ sở TTCN với quy mô nhỏ, theo công nghệ truyền thống thống. Có 949 cơ sở chế biến cá khô, mực khô, ruốc,....có công suất trung bình 500kg/ ngày/ cơ sở với tổng năng lực sản xuất trên 4.000 tấn sản phẩm khô/ năm; 330 cơ sở chế biến nước mắm, với năng lực 115 triệu lít/ năm. Các cơ sở này chủ yếu tập trung ở thành phố Quy Nhơn, huyện An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ và Hoài Nhơn [65, 84, 244]. Ngoài ra còn có hơn 700 cơ sở sản xuất rượu các loại chủ yếu ở thành phố Quy Nhơn, huyện An Nhơn, huyện Tây Sơn, huyện Vĩnh Thạnh,....tiêu biểu là sản phẩm rượu Bàu Đá ở huyện An Nhơn được sản xuất theo phương pháp thủ công với sản lượng 120.000 – 150.000 lít/ năm. Ngành chế biến tinh bột sắn, ngoài nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu ở huyện Phù Mỹ với công suất 15.000 tấn tinh bột/ năm còn có 131 hộ sản xuất cá thể, gia đình ở Tam Quan, Hoài Hảo (huyện Hoài Nhơn), Bình Tân (huyện Tây Sơn),…với năng lực sản xuất 15.000 tấn tinh bột/ năm, thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa. Có hơn 3.000 cơ sở sản xuất chế biến điều, các sản phẩm từ dừa, dầu dừa, bánh, bún, kẹo, mứt các loại, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong nước.



Nhóm ngành dệt, may mặc, da, giả da: Năm 2010, giá trị sản xuất đạt 277,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,1%. Giá trị xuất khẩu đạt 62,4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 22,5%. Sản phẩm chủ yếu là áo sơ mi, áo thun, áo thể thao, quần đùi, giày dép xuất khẩu, hài gia công, túi xách,……Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là áo sơ mi, áo thể thao, áo Jacket, giày dép, hài gia công, ….phần lớn các đơn hàng xuất khẩu thực hiện theo hình thức gia công, do đó giá trị gia tăng của sản phẩm còn thấp, dẫn đến lợi nhuận thu về chưa tương xứng với khả năng cũng như giá trị xuất khẩu hiện có. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Đài Loan, Pháp, Đức, Hà Lan, Úc, Bỉ, New Zealand [270]. Thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước là chủ yếu chiếm tỷ trọng 77,5%. Có một số làng nghề truyền thống dệt vải Sita ở Phú Phong (huyện Tây Sơn), nhưng quy mô nhỏ bé, các sản phẩm may mặc chủ yếu phục vụ nội tỉnh.
Nhóm ngành gốm, sứ, thủy tinh, vật liệu xây dựng: Tính đến năm 2010 giá trị sản xuất đạt 495,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,1% và thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là nội địa. Sản phẩm chủ yếu là chum, vại, lò than, ấm sắc thuốc, hũ bùng binh, gạch ngói nung các loại, vôi, xi măng, đá, cát các loại…..xuất hiện một số sản phẩm mới như gạch ceramic, đá ốp lát, sứ cách nhiệt, sứ vệ sinh, bao bì thủy tinh, lọ thủy tinh, ly thủy tinh,…..

Nhóm ngành cơ khí sửa chữa, sản xuất sản phẩm làm từ kim loại: đây là nhóm ngành được xác định là ngành kinh tế chủ lực làm nhiệm vụ trang bị công cụ thiết bị cho các ngành sản xuất khác, thực hiện cơ giới hóa từng bước các quá trình sản xuất, góp phần ổn định cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng năng suất lao động nhưng do xuất phát điểm ở mức thấp và nhỏ lẻ, máy móc thiết bị đa số là thế hệ cũ, hệ máy vạn năng có độ chính xác thấp, sản xuất thiếu ổn định, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều và thiếu sức cạnh tranh trên thị trường [244]. Mặc dù giá trị sản xuất tăng liên tục nhưng vẫn còn ở mức khiêm tốn, năm 2010, giá trị sản xuất đạt 223,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,1% [81]. Các sản phẩm chính chủ yếu là máy móc phục vụ chế biến nông sản thực phẩm, một số nông cụ cầm tay, linh kiện xe đạp, xe máy, ô tô, dụng cụ xây dựng, dụng cụ trang thiết bị y tế,…xuất hiện một số sản phẩm mới như đồ dùng bằng kim khí trong gia đình (đũa, chén, mâm, đĩa,….)Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là nội địa [bảng 3.7.]. 



Nhóm ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói: Tính đến năm 2010, giá trị sản xuất đạt 2.151,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,5%. Giá trị xuất khẩu đạt 281,9 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,1%; chiếm 57,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh [244]. Đây là nhóm ngành đạt giá trị xuất khẩu cao nhất so với các nhóm ngành nghề khác, chiếm một vị trí quan trọng và có đóng góp lớn nhất trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tính đến năm 2010, trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 360 cơ sở tư nhân với 74.500 lao động, lao động trình độ phổ thông chiếm hơn 70% trong các cơ sản xuất giường, tủ, bàn ghế và các sản phẩm khác từ gỗ, mây, tre nứa,…Sản phẩm xuất khẩu là các mặt hàng từ gỗ, mây, tre, đan đát, ….thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản. Thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước chiếm tỷ trọng 86,9% với các sản phẩm như: bàn, ghế, tủ, giường, cửa gỗ các loại, khảm, điêu khắc, tiện, cẩn xà cừ, đĩa mây, dép mây, giỏ mây, lẵng hoa, lót cốc, kệ mây, tủ mây, nón lá, mũ nan,….

Các ngành nghề TTCN khác: Tính đến năm 2010, giá trị sản xuất đạt 659,4 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với năm 2001 và gấp 18,3 lần so với năm 2000; chiếm tỷ trọng 12,1% trong cơ cấu ngành [bảng 3.7.]. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là nội địa với các sản phẩm: giấy bao bì, giấy vệ sinh, giấy báo, đồ nhựa các loại, hạt nhựa, thức ăn gia súc,….đây là những ngành nghề mới phát triển vào những năm đầu thế kỉ XXI.
4.2.6. Tình hình phát triển TTCN của các huyện, thành.


Tình hình sản xuất TTCN của các huyện, thành, theo dõi giá trị tổng sản lượng qua các năm:

Bảng 4.9. GTSX - TTCN các huyện, thành trên địa bàn tỉnh (2001 - 2010),

giá cố định 1994

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Huyện
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2007
	2009
	2010

	An Nhơn
	68,7
	78,0
	89,0
	121,2
	194,1
	232,3
	290,9
	327,1

	Hoài Nhơn
	62,4
	68,4
	74,1
	100,3
	138,8
	207,7
	261,0
	297,4

	Quy Nhơn
	58,4
	62,0
	68,3
	86,2
	1298,1
	2438,0
	3017,5
	3481,2

	Phù Cát
	34,7
	33,6
	41,4
	60,4
	70,2
	131,1
	172,2
	197,9

	Phù Mỹ
	33,0
	34,7
	38,2
	52,9
	64,3
	168,0
	234,6
	266,3

	Tuy Phước
	28,7
	30,0
	32,2
	41,7
	109,8
	229,0
	297,3
	339,8

	Tây Sơn
	46,1
	48,1
	52,0
	71,0
	85,5
	305,1
	243,1
	366,5

	Hoài Ân
	9,2
	10,0
	11,1
	14,4
	14,8
	21,4
	28,4
	31,1

	Vĩnh Thạnh
	3,0
	3,2
	3,8
	4,2
	4,3
	6,5
	10,0
	11,3

	Vân Canh
	2,0
	1,8
	1,9
	2,1
	2,1
	3,3
	4,7
	5,4

	An Lão
	1,4
	1,4
	1,6
	4,9
	4,9
	5,7
	5,5
	5,5


Nguồn: [76, 77, 78,79,80, 81]


Có thể nhận thấy, sản xuất TTCN ở các huyện và thành phố không đều nhau và không ngừng gia tăng qua các năm. Cụ thể:



Thành phố Quy Nhơn. Theo thống kê, năm 2001, toàn thành phố có 1.832 cơ sở TTCN với 4.270 lao động; năm 2003: 2.146 cơ sở với 5.164 lao động; năm 2005: 2.124 cơ sở với 4.500 lao động. Đến năm 2010: 1793 cơ sở TTCN với 3.952 lao động. Số cơ sở sản xuất TTCN và lực lượng lao động trong lĩnh vực TTCN ở Thành phố Quy Nhơn không ổn định qua các năm, năm tăng năm giảm. Sự tăng giảm này phần lớn do sự tăng giảm của các cơ sở sản xuất cá thể, tư nhân. Bắt đầu từ năm 2005 trở đi, GTSL – TTCN Thành phố Quy Nhơn phát triển mạnh, luôn đứng vị trí dẫn đầu. GTTSL - TTCN toàn thành phố năm 2001 đạt: 58,4 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), chiếm 16,8% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh, đứng vị trí thứ 3 (sau An Nhơn và Hoài Nhơn); Năm 2003 đạt: 68,3 tỷ đồng, chiếm 16,5% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh; năm 2005 đạt 1298,1 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2005, chiếm 65,3% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh, vươn lên vị trí thứ 1. Đến năm 2010 đạt 3481,2 tỷ đồng tăng 168% so với năm 2005, chiếm 65,3% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh, vẫn giữ vị trí đứng đầu tỉnh về GTSL – TTCN. Một nghịch lý, nếu so với số cơ sở và lực lượng lao động trong lĩnh vực TTCN thì Thành phố Quy Nhơn chiếm tỷ lệ không cao nhưng GTSL – TTCN ở Thành phố Quy Nhơn luôn chiếm tỷ trọng cao. Điều đó chứng tỏ thị trường tiêu thụ sản phẩm TTCN ở thành phố mạnh hơn so với các huyện, thị khác. Vì thành phố là nơi tập trung những cơ sở sản xuất lớn đầu tư vốn nhiều vào trang thiết bị hiện đại nên chất lượng sản phẩm tốt, hình thức, mẫu mã sản phẩm đa dạng thu hút được thị hiếu người tiêu dùng, thị trường tiêu thụ rộng (trong thành phố, ngoại tỉnh và cả xuất khẩu). 

Các nghề phát triển nhất của Thành phố Quy Nhơn là khai thác yến sào, chế biến lương thực – thực phẩm, thủy hải sản khô tập trung ở Quy Nhơn và các xã đảo, đem lại giá trị kinh tế cao trong tỉnh. Ngoài ra, còn phát triển một số nghề như: thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, đóng tàu thuyền,…Đặc biệt là nghề khai thác yến sào, đem lại giá trị kinh tế cao. Xuất hiện một số ngành nghề mới như: nghề làm hoa giấy, vải lụa, kết hạt, vỏ ốc sò,…

Huyện An Nhơn. Theo thống kê, năm 2001, toàn huyện có 2.829 cơ sở TTCN với 7.245 lao động; năm 2003: 3.854 cơ sở với 9.626 lao động; năm 2005: 4.164 cơ sở với 8.193 lao động. Đến năm 2010: 5.442 cơ sở TTCN với 11.687 lao động. Số cơ sở và lực lượng lao động trong lĩnh vực TTCN liên tục gia tăng qua các năm, dẫn đầu trong cả tỉnh về số lượng cơ sở sản xuất và lực lượng lao động trong TTCN. Một số cơ sở đầu tư mặt hàng mới bước đầu đạt kết quả như: HTX cổ phần giấy An Nhơn, HTX cổ phần sản xuất vật liệu Lamic Tân Bình, cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ Nhạn Tháp, dự án tinh chế rượu Bàu Đá ở Nhơn Lộc... GTSL – TTCN năm 2001 đạt 68,7 tỷ đồng, chiếm 19,8% GTSL TTCN trên địa bàn tỉnh, dẫn đầu tỉnh về GTSL - TTCN . Đến năm 2005 đạt 194,1 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), tăng gấp 2,8 lần so với năm 2001, chiếm 9,8% GTSL TTCN trên địa bàn tỉnh (năm 2005), xếp vị trí thứ 2, sau Thành phố Quy Nhơn. Đến năm 2010, GTSL tăng lên đến 327,1 tỷ đồng, tăng 68,5% so với năm 2005, tăng gấp 4,8 lần so với năm 2001, chiếm 6,1% GTSL TTCN trên địa bàn tỉnh, xếp vị trí thứ 2 (sau Thành phố Quy Nhơn). Như vậy, ta thấy mặc dù số cơ sở, lực lượng lao động trong lĩnh vực TTCN và GTSL – TTCN ở huyện An Nhơn tăng đều qua các năm nhưng không phát triển nhanh bằng thành phố Quy Nhơn.
Một số ngành nghề truyền thống phát triển khá, nhất là ngành chế biến nông sản, chủ yếu vẫn là xay xát lương thực, sản xuất bún, bánh tráng, rượu gạo, đậu miếng, bánh mì, nước mắm; ngành khai thác chế biến đá xây dựng, gạch đất nung. Ngành sản xuất gỗ mỹ nghệ lao đao lận đận, do vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của thị trường và nguồn nguyên liệu gỗ ngày càng cạn kiệt, phải nhập nguyên liệu từ nơi khác về với giá cao, thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc bấp bênh. Kể cả đồ gốm, đặc biệt gốm Vân Sơn rất nổi tiếng nhưng mẫu mã thô sơ, không thu hút được thị hiếu người tiêu dùng. Sản phẩm làm ra chủ yếu bán ở trong tỉnh và một tỉnh lân cận, không tìm được chỗ đứng trên thị trường và có nguy cơ bị mai một dần. Các ngành TTCN truyền thống khác như rèn đúc kim loại, gốm, nón lá, đan tre v.v... tăng chậm. Nhiều ngành nghề mới xuất hiện và phát triển mạnh như: HTX thị trấn Bình Định đã liên kết với HTX mỹ nghệ Ba Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư phát triển nghề mới, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mỹ nghệ dùng nguyên liệu bẹ chuối. Ngoài ra, còn có một số sản phẩm mới xuất hiện nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, được người tiêu dùng ưu chuộng như quần áo may sẵn, giày dép các loại, gỗ xẻ, gạch hoa, gạch đất nung, nông cụ cầm tay, bánh tráng, nghề làm tôm tre, sản xuất nhựa tái sinh,.....

Huyện Hoài Nhơn. Số cơ sở sản xuất và lao động trong lĩnh vực TTCN không ổn định, năm tăng năm giảm. Năm 2001 có 2.758 cơ sở sản xuất TTCN với 6.970 lao động. Năm 2003 có 3.073 cơ sở sản xuất TTCN với 6.610 lao động, năm 2005: 3.378 cơ sở với 6.259 lao động. Đến năm 2010: 3.350 cơ sở với 6.850 lao động. Trong đó, có 5 HTX chuyên TTCN, HTX chiếu cói Châu Giang và HTX đá Bình Đê, HTX sản xuất thảm xơ dừa xuất khẩu Tam Quan, HTX cơ khí Đồng Tiến, HTX gạch ngói Hiệp Thành. Ngành, nghề chế biến thủy sản, nông sản, thực phẩm và đồ uống có 1.345 cơ sở; ngành sản xuất chế biến gỗ, mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ có 175 cơ sở, sản xuất giường, tủ, bàn ghế, cửa sắt, nhôm các loại có 445 cơ sở. Ngoài ra, còn có một số ngành nghề khác như hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu mây tre, dầu dừa tinh khiết, chế biến xu xoa, các loại bánh bèo, bánh dây, bánh hỏi, nấu rượu thủ công, đóng tàu,..…GTSL – TTCN, không ngừng gia tăng qua các năm. Năm 2001, đạt 62,4 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), chiếm 18% GTSL TTCN trên địa bàn tỉnh, đứng vị trí thứ 2, sau An Nhơn. Đến năm 2005 đạt 138,8 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), chiếm 17,9% GTSL TTCN trên địa bàn tỉnh, đứng vị trí thứ 3 (sau An Nhơn.và Quy Nhơn). Đến năm 2010: 297,4 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), tăng 14% so với năm 2005. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5 – 10%. 



Huyện Phù Cát. Số cơ sở sản xuất và lao động trong lĩnh vực TTCN không ổn định, năm tăng năm giảm. Năm 2001 có 1.146 cơ sở sản xuất TTCN với 4.077 lao động bình quân 3,55 lao động/ cơ sở.  Năm 2003 có 1.630 cơ sở sản xuất TTCN với 3.985 lao động, bình quân 2,44 lao động / cơ sở. Năm 2005: có 1.635 cơ sở với 3.262 lao động, bình quân 2 lao động / cơ sở. Đến năm 2010: 2.916 cơ sở với 6.569 lao động, bình quân 2,26 lao động/ cơ sở. GTSL – TTCN năm 2001, đạt 34,7 tỷ đồng, chiếm 10% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2005 đạt 70,2 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), chiếm 10,8% GTSL TTCN trên địa bàn tỉnh, tăng gấp 2 lần so với năm 2001. Năm 2007 GTSX - TTCN đạt 131,1 tỷ đồng, chiếm 3,5% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2010, GTSL tăng lên đến 179,9 tỷ đồng, tăng 72,9% so với năm 2005, chiếm 3,7% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Các nghề chủ yếu là chế biến lương thực - thực phẩm, chế biến gỗ, sản xuất gạch ngói, sản phẩm đan lát, chiếu cói, nón ngựa, nhang cây,…một số nghề mới phát triển như: nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu từ bẹ chuối, mây tre, hàng gỗ ngoài trời, may công nghiệp,…Về trình độ công nghệ, đa số là ở trình độ thủ công truyền thống chiếm tỷ lệ 61% số cơ sở sản xuất TTCN, 29% là cơ sở sản xuất nửa thủ công nửa cơ khí. Sản xuất thủ công với kinh nghiệm cổ truyền là chủ yếu. Việc sử dụng công nghệ mới ở huyện chiếm một tỷ lệ rất thấp. Hầu hết các sản phẩm TTCN được tiêu thụ chủ yếu ở trong phạm vi của huyện, của tỉnh. Một số ít bắt đầu tiêu thụ ở các địa phương khác trong nước và tham gia xuất khẩu như: may mặc, gỗ mỹ nghệ, chế biến hạt điều, hàng thủ công… 


Huyện Phù Mỹ.  Năm 2001 có 1.111 cơ sở sản xuất TTCN với 2.070 lao động. Năm 2003 có 1.022 cơ sở sản xuất TTCN với 2.188 lao động, năm 2005: 1.118 cơ sở với 2.179 lao động. Đến năm 2010: 1.449 cơ sở, tăng 338 cơ sở so với năm 2001, với 2.659 lao động. Như vậy, ta thấy rõ số cơ sở sản xuất và lao động trong lĩnh vực TTCN không ổn định, năm tăng năm giảm. GTSL – TTCN tăng đều qua các năm. Cụ thể, năm 2001 đạt 33,0 tỷ đồng, chiếm 9,5% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2005 đạt 64,3 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), tăng 94,8% so với năm 2001 và chiếm 3,2% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2010, GTSL – TTCN đạt 266,3 tỷ đồng, tăng 4,1 lần so với năm 2005, chiếm 5% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Thế mạnh của huyện là các ngành chế biến nông sản - thực phẩm, hải sản khô và các loại bún, bánh, đan tre, chiếu cói, se dây dừa, dây chỉ nhựa, nhựa tái sinh,…



Huyện Tuy Phước. Theo thống kê, năm 2001 toàn huyện có 1.547 cơ sở sản xuất TTCN với 3.324 lao động. Năm 2003 có 1.822 cơ sở sản xuất TTCN với 4.211 lao động, năm 2005: 1.757 cơ sở với 4.351 lao động. Đến năm 2010: 2.391 cơ sở với 4.754 lao động. Số cơ sở và lao động trong lĩnh vực TTCN tăng dần qua các năm. GTSL – TTCN năm 2001, đạt 28,7 tỷ đồng, chiếm 8,3% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Năm 2003 đạt 32,2 tỷ đồng, chiếm 7,8% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2005 đạt 109,8 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), chiếm 5,5% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh, tăng gấp 3,8 lần so với năm 2001. Đến năm 2010, GTSL tăng lên đến 339,8 tỷ đồng, chiếm 6,4% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Phát triển mạnh các nghề chế biến nông sản thực phẩm (bánh ít lá gai, nem chả, bánh tráng, bún, ..), sản xuất công cụ tiêu dùng, chiếu cói, làm muối,.….


Huyện Tây Sơn. Năm 2001 toàn huyện có 1.738 cơ sở sản xuất TTCN với 4.098 lao động. Năm 2003 có 1.618 cơ sở với 4.962 lao động, năm 2005: 1.860 cơ sở với 3.659 lao động. Đến năm 2010: 2.497 cơ sở với 8.386 lao động. Ta thấy, số cơ sở và số lao động trong lĩnh vực TTCN không ổn định qua các năm. Năm 2003 giảm so với năm 2001 về số cơ sở sản xuất nhưng lực lượng lao động không giảm. GTSL – TTCN năm 2001 đạt 46,1 tỷ đồng, chiếm 13,3% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Năm 2003 đạt 52,0 tỷ đồng, chiếm 12,6% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2005 đạt 85,5 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), chiếm 4,3% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh, tăng gấp 1,9 lần so với năm 2001. Đến năm 2010, GTSL tăng lên đến 366,5 tỷ đồng, chiếm 6,9% GTSL - TTCN trên địa bàn tỉnh, tăng gấp 4,3 lần so với năm 2005. Như vậy, GTSL – TTCN ở địa bàn huyện gia tăng liên tục hàng năm, và chiểm tỷ trọng không nhỏ so với toàn tỉnh. Một số ngành phát triển tiêu biểu như gạch ngói, nón lá, chế biến tinh bột mỳ, nước mắm,….Thế mạnh của huyện Tây Sơn là sản xuất gạch ngói. Theo thống kê năm 2010, toàn huyện có 500 lò gạch, phân bố rải rác ở các xã Tây Xuân, Bình Nghi, Tây Bình, Bình Thành. Năm 2002, HTX gạch ngói Phú Phong đạt được huy chương vàng tại Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao. Thị trường chủ yếu ở Phú Yên, Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên.


Các huyện miền núi An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và huyện Hoài Ân, có các ngành nghề chủ yếu dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm. Do vị trí địa lý ít thuận lợi cho nên tăng trưởng thấp, các ngành nghề sản xuất chủ yếu tự cung tự cấp ở địa phương. GTTSL - TTCN năm 2001, An Lão đạt: 1,4 tỷ đồng; Vân Canh: 2,0 tỷ đồng; Vĩnh Thạnh: 3,0 tỷ đồng. Đến năm 2005, An Lão và Vĩnh Thạnh tăng lên đạt 4,9 và 4,3 tỷ đồng, Vân Canh vẫn giữ mức tăng trưởng 2,1 tỷ đồng. Đến năm 2010, An Lão đạt: 5,5 tỷ đồng, Vĩnh Thạnh: 11,3 tỷ đồng và Vân Canh đạt: 5,4 tỷ đồng.

Biểu 4.1. Tỷ trọng GTSX - TTCN các huyện, thị trên địa bàn tỉnh qua các năm 

(2001, 2003, 2005 và 2010)
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Nguồn: [71, 73, 75, 76]


Về việc phục hồi, phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống: Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, việc khôi phục các làng nghề, làng nghề truyền thống có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó góp phần bảo tồn, phát huy thế mạnh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong các sản phẩm gắn với phát triển du lịch. Đồng thời phát triển làng nghề theo hướng đa dạng về quy mô, hình thức nhằm thu hút lao động, giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới. 


Theo thống kê đến năm 2010, tỉnh Bình Định có 50 làng nghề truyền thống với 7.285 hộ tham gia sản xuất, chiếm 29,1% so với số hộ trong làng nghề, giải quyết trên 16.000 lao động. Tình hình hoạt động các làng nghề có xu hướng phát triển tốt, sản xuất ổn định. Giá trị SXCN của các làng nghề tính đến năm 2010 (tính theo giá cố định năm 1994) đạt 416,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 5% tổng giá trị SXCN toàn tỉnh; mức thu nhập bình quân từ 14 - 24 triệu đồng/lao động/năm.
Bảng 4.10. Giá trị SXCN làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định (2005 - 2010), 

tính theo giá cố định năm 1994.

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	
	2005
	2010

	
	Tổng cộng
	390.100
	416.797

	
	Huyện 
	
	

	1
	Huyện An Nhơn
	315.800
	337.550

	2
	Huyện Phù Cát
	35.400
	37.500

	3
	Huyện Phù Mỹ
	13.100
	14.130

	4
	Huyện Hoài Nhơn
	10.300
	11.025

	5
	Huyện Tây Sơn
	3.800
	4.000

	6
	Huyện Tuy Phước
	11.700
	12.520

	7
	Huyện Hoài Ân
	-
	-

	8
	Huyện An Lão
	-
	-

	9
	Huyện Vĩnh Thạnh
	72
	90

	10
	Huyện Vân Canh
	-
	-


Nguồn: [198, 199]


Qua bảng thống kê trên, ta có thể thấy làng nghề TTCN trên địa bàn tỉnh được phân bố rộng khắp. An Nhơn là huyện đạt giá trị SXCN cao nhất so với các huyện còn lại, đây cũng là địa bàn có số lượng làng nghề chiếm tỷ lệ cao nhất trên địa bàn tỉnh. Tiếp đến là các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Hoài Nhơn. Địa phương có ít làng nghề và giá trị SXCN đạt không cao gồm các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, mỗi huyện chỉ có 1 làng nghề. Cụ thể: 


Huyện An Nhơn, là một trong những địa bàn phát triển TTCN mạnh nhất của tỉnh Bình Định, với 21 làng nghề, chiếm 42% so với tổng số làng nghề trong tỉnh. Có 3.019 hộ (đạt tỷ lệ 31,2% so với tổng số hộ dân làng nghề), giải quyết 6.894 lao động (đạt tỷ lệ 32,1% so với tổng số hộ dân làng nghề). Bao gồm 7 làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm (rượu, bún, bánh, đậu khuôn, cốm); 1 làng nghề thủ công mỹ nghệ (tiện gỗ mỹ nghệ); 13 làng sản xuất nông cụ, tiêu dùng (nón lá, đan lát, rèn, gốm,…). Trong đó, có 19/21 làng nghề được công nhận đạt tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp của các làng nghề ở An Nhơn, theo thống kê năm 2010 đạt 357,6  tỷ đồng chiếm 78% so với giá trị SXCN làng nghề của toàn tỉnh, tăng bình quân 5,6%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 51.200 USD. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bình quân hàng năm của các làng nghề: nón lá 2 triệu chiếc/ năm; đậu khuôn: 350 tấn/năm; rượu Bàu Đá 200.000 lít/ năm; nông cụ đồ dùng gia đình 1.560 tấn/ năm; đồ gỗ mỹ nghệ 500.000 sản phẩm/ năm; bún bánh 4.200 tấn/ năm; đúc đồng mỹ nghệ 580 tấn/ năm.



Huyện Phù Mỹ, có 9 làng nghề, chiếm 18% so với tổng làng nghề toàn tỉnh với 898 hộ dân ( đạt 24,5%), giải quyết 1.425 lao động. Trong đó, có 3 làng nghề chế biến nông sản thực phẩm; 1 làng nghề thủ công mỹ nghệ; 2 làng nghề chế biến hải sản khô; 3 làng nghề sản xuất công cụ, tiêu dùng. Trong đó có 3/9 làng nghề được công nhận đạt tiêu chí. Giá trị SXCN năm 2010 đạt 15,5 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 1,5%/năm. Các nghề phát triển mạnh là: bánh tráng, thảm xơ dừa, chiếu cói, chế biến hải sản khô, sản xuất công cụ tiêu dùng, dây chỉ nhựa,…Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bình quân hàng năm của các làng nghề: Bánh tráng 10.500 tấn/năm; thảm xơ dừa 4.300 tấn/ năm; chiếu cói: 3.600 tấn/ năm; chế biến hải sản 1.100 tấn/ năm. 



Huyện Phù Cát, có 8 làng nghề, chiếm 16% so tổng số làng nghề toàn tỉnh, với 1.397 hộ (đạt tỷ lệ 30,6%), giải quyết 3.542 lao động. Cụ thể: 2 làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm; 6 làng nghề sản xuất công cụ, tiêu dùng. Trong đó 8/ 8 làng nghề được công nhận đạt tiêu chí. Giá trị SXCN của các làng nghề năm 2010 đạt 42,5 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 1,2%/ năm. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bình quân hàng năm của các làng nghề: sản phẩm đan lát 500.000 chiếc/ năm; chiếu cói 450.000 chiếc/ năm; nón ngựa 40.500 chiếc/ năm; nhang cây 300 triệu cây/năm; bánh tráng 2.400 tấn/ năm.

Huyện Hoài Nhơn, có 4 làng nghề, chiếm 8% so tổng số làng nghề toàn tỉnh, với 784 hộ (đạt tỷ lệ 25,5%), giải quyết 1.813 lao động (đạt tỷ lệ 30,9%). Bao gồm: 1 làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm; 1 làng nghề thủ công mỹ nghệ; 2 làng nghề sản xuất công cụ, hàng tiêu dùng. Trong đó có 4/4 làng nghề được công nhận đạt tiêu chí, sản xuất các mặt hàng: bún bánh, thảm xơ dừa, cước xơ dừa, chiếu cói, hải sản khô, sản xuất công cụ, hàng tiêu dùng. Giá trị SXCN của các làng nghề đạt 12,7 tỷ đồng (2010); tốc độ tăng trưởng bình quân năm đạt 1,4%/năm. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bình quân hàng năm của các làng nghề: sản phẩm chiếu cói 480.000 chiếc/năm; thảm xơ dừa 76.000 m2, cước xơ dừa 810 tấn; bún bánh 1.020 tấn.

Huyện Tuy Phước, có 3 làng nghề, chiếm 6% so với tổng số làng nghề trong tỉnh, với 509 hộ (đạt tỷ lệ 34,2%), giải quyết việc làm cho 1.032 lao động (chiếm tỷ lệ 46,7%). Gồm: 1 làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm; 2 làng nghề sản xuất công cụ, tiêu dùng. 3/3 làng nghề được công nhận đạt tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp của các làng nghề (2010), đạt 13,9 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 1,4%/năm.Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bình quân hàng năm của các làng nghề của huyện : sản phẩm chiếu cói 350.000 chiếc/năm; bánh tráng 2.600 tấn/ năm.


Huyện Tây Sơn, có 1 làng nghề, chiếm 2% so với tổng số làng nghề toàn tỉnh, với 525 hộ (đạt tỷ lệ 87,1%), giải quyết 975 lao động (đạt tỷ lệ 76,9%). Giá trị SXCN đạt 4,2 tỷ đồng (năm 2010); tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 1%//năm. Huyện có 2 vùng nghề chế biến nông sản, thực phẩm; 1 vùng nghề thủ công mỹ nghệ và 3 vùng nghề của huyện đang có xu hướng phát triển. Một số ngành phát triển tiêu biểu như chế biến nông sản, nón lá, gạch ngói, đồ mộc dân dụng, sản xuất hàng tiêu dùng,…


Huyện Hoài Ân, có 1 làng nghề, chiếm 2% so với tổng số làng nghề toàn tỉnh, với 38 hộ (đạt tỷ lệ 10%), giải quyết 80 lao động (đạt tỷ lệ 10,5%). Là làng nghề chủ yếu dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm 


Huyện An Lão, có 1 làng nghề, chiếm 2% so với tổng số làng nghề toàn tỉnh, với 35 hộ (đạt tỷ lệ 9.8%), giải quyết 70 lao động (đạt tỷ lệ 10%), ngành nghề chủ yếu dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm 


Huyện Vĩnh Thạnh, có 1 làng nghề, chiếm 2% so với tổng số làng nghề toàn tỉnh, với 50 hộ (đạt tỷ lệ 16%), giải quyết 114 lao động (đạt tỷ lệ 14,5%), các ngành nghề chủ yếu dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm 

       Huyện Vân Canh, có 1 làng nghề, chiếm 2% so với tổng số làng nghề toàn tỉnh, với 30 hộ (đạt tỷ lệ 9,5%), giải quyết 60 lao động (đạt tỷ lệ 10%), các ngành nghề chủ yếu dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm.

Bảng 4.11. Hiện trạng làng nghề tỉnh Bình Định năm 2010

(Phân theo địa bàn Huyện)

	STT
	
	Số hộ tham gia
	Số lao động 

	
	
	Số hộ trên địa bàn
	Số hộ tham gia LN
	Tỷ lệ số hộ tham gia LN (%)
	Số lao động trên địa bàn
	Số lao động tham gia
	Tỷ lệ lao động tham gia LN (%)

	
	Tổng cộng
	25.026
	7.285
	29,1
	53.560
	16.005
	29,9

	1
	Huyện An Nhơn
	9.686
	3.019
	31,2
	21.470
	6.894
	32,1

	2
	Huyện Phù Cát
	4.563
	1.397
	30,6
	9.097
	3.542
	38,9

	3
	Huyện Phù Mỹ
	3.669
	898
	24,5
	8.888
	1.425
	16,0

	4
	Huyện Hoài Nhơn
	3.071
	784
	25,5
	5.866
	1.813
	30,9

	5
	Huyện Tây Sơn
	603
	525
	87,1
	1.268
	975
	76,9

	6
	Huyện Tuy Phước
	1.489
	509
	34,2
	2.211
	1.032
	46,7

	7
	Huyện Hoài Ân
	380
	38
	10,0
	760
	80
	10,5

	8
	Huyện An Lão
	350
	35
	10,0
	700
	70
	10,0

	9
	Huyện Vĩnh Thạnh
	900
	50
	5,6
	2.700
	114
	4,2

	10
	Huyện Vân Canh
	315
	30
	9,5
	600
	60
	10,0

	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: [198, 199]

Trong tổng số 7.285 hộ tham gia sản xuất trong các làng nghề, có khoảng 10% số hộ thực hiện đăng kí kinh doanh theo quy định (riêng làng nghề rượu Bàu đá có 36/36 hộ đăng ký kinh doanh, đạt tỷ lệ 100%). 90% số hộ mang tính chất hộ gia đình có trên 80% thời gian tham gia sản xuất sản phẩm làng nghề như làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ (An Nhơn), làng rèn Tây Phương Danh (An Nhơn), bún bánh. 


Sản phẩm làng nghề khá đa dạng. Các sản phẩm chủ yếu: bún, bánh, gốm mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, đan đát, gỗ mỹ nghệ, mộc dân dụng, chiếu cói, hải sản khô,….thị trường chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng trong tỉnh và các tỉnh lân cận (chiếm trên 90%), phần còn lại khoảng 10% được xuất khẩu ra nước ngoài thông qua ủy thác hoặc thông qua đường tiểu ngạch [243].

Lao động tham gia sản xuất chủ yếu phần lớn là lao động trong gia đình, chiếm 90%. Trình độ tay nghề chủ yếu thông qua truyền nghề, cầm tay chỉ việc, nên các làng nghề đang ở trong tình trạng thiếu lao động có kỹ thuật và mỹ thuật trình độ cao. Số lao động đã qua trường lớp đào tạo tập trung chiếm số lượng không đáng kể. Ở một số làng nghề cũng đã dầu tư máy móc, thiết bị cơ khí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu của thị trường như làng bún tươi Ngãi Chánh (An Nhơn), việc làm bún thủ công đã chuyển sang làm hoàn toàn bằng máy, bánh tráng công đoạn xay bột đã chuyển bằng máy. Các làng tiện gỗ mỹ nghệ, thảm xơ dừa cũng đã đầu tư máy móc, thiết bị cơ khí,…Sự thay đổi kỹ thuật, công nghệ ở các làng nghề trong giai đoạn này (2001 - 2010), đã tạo đà cho sự phát triển bền vững làng nghề [243]. Đây được xem là một tín hiệu có ý nghĩa tích cực.
TIỂU KẾT


Sau Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 (khóa XV) về khuyến khích phát triển TTCN đến năm 2000, TTCN Bình Định giai đoạn 2001 – 2010, có nhiều chuyển biến hơn so với giai đoạn trước đó.

    Bước phát triển mới từ năm 2001 đến năm 2010 đó là sự phát triển của các hình thức tổ chức và sự gia tăng ngày càng nhiều các cơ sở cá thể, tư nhân. Cùng với sự gia tăng các cơ sở sản xuất TTCN là sự gia tăng lực lượng lao động và giá trị sản xuất. Quy mô và chất lượng lao động ngày càng cao, trình độ kỹ thuật và công nghệ tiến bộ hơn so với từ năm 1989 đến năm 2000. Thu nhập của người thợ thủ công ngày càng tăng, đời sống được cải thiện.

GTTSL - TTCN toàn tỉnh từ năm 2001 đến năm 2010, mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 16% đến 18%, cao hơn so với giai đoạn 1989 – 2000 (11,4%/ năm), đạt mức tăng cao nhất từ trước đến thời điểm này. Nhiều cơ sở sản xuất TTCN tuy mới xuất hiện nhưng được đầu tư trang thiết bị đầy đủ, hiện đại. Công tác quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề TTCN đã được lãnh đạo quan tâm hỗ trợ và đầu tư phát triển về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực trong tỉnh. Quá trình thực hiện quy hoạch phát triển làng nghề đã tạo ra khối lượng sản phẩm, mặt hàng đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, đóng góp vào ngân sách của địa phương, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất làng nghề trong toàn ngành công nghiệp từ 3% năm 2006 lên khoảng 5% năm 2010. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng trong GDP của tỉnh. 

Do nhu cầu của cuộc sống, một số ngành nghề mới xuất hiện trong thời kì này: sản xuất các đồ nhựa, hóa chất, tinh dầu dừa, nghề thủ công mỹ nghệ xuất khẩu từ bẹ chuối, mây tre, hàng gỗ ngoài trời, may công nghiệp,….trong khi đó cũng do nhu cầu xã hội cho nên một số nghề cũng bị mai một dần như: nghề làm thúng trai, dệt, đan tre, gốm,……chưa có điều kiện phục hồi. Sự phát triển tơ – sợi công nghiệp phong phú và đa dạng cũng đã khiến cho các nghề se sợi thủ công không còn điều kiện phát triển.

Chương 5

MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM 1989 ĐẾN NĂM 2010

5.1. Đặc điểm 

TTCN Bình Định từ năm 1989 đến năm 2010, đã có nhiều bước tiến rõ rệt được thể hiện ở quy mô và trình độ phát triển cao hơn so với những năm trước đó (trước năm 1989). Các sản phẩm truyền thống đã có sự thay đổi tiến bộ hơn rất nhiều so với trước năm 1989 về kỹ thuật sản xuất, về chất liệu, mẫu mã. Góp phần  quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng giá trị sản xuất, xây dựng nông thôn mới theo hướng CNH, HĐH. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Nhưng nhìn chung TTCN tỉnh Bình Định vẫn là sản xuất TTCN cá thể, nhỏ lẻ với đặc điểm sản xuất phân tán, ít vốn, công cụ còn thô sơ, kỹ thuật còn lạc hậu so với bình diện chung trên cả nước và khu vực Duyên hải Nam trung bộ.

Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử TTCN từ năm 1989 đến năm 2010 ta có thể nhận thấy, TTCN Bình Định, là một bộ phận của TTCN Việt Nam nên vừa mang tính phổ biến TTCN của cả nước, đồng thời cũng vừa mang nét đặc trưng vùng Duyên hải Nam Trung bộ, và những nét riêng, đặc sắc của Bình Định.

* TTCN phân bố rộng khắp trong toàn tỉnh nhưng không đồng đều. Trong giai đoạn từ năm 1989  đến năm 2010, các ngành nghề TTCN phân bố rộng khắp khắp trên địa bàn tỉnh nhưng không đều giữa các huyện, thành phố; giữa thành thị với nông thôn; giữa vùng đồng bằng duyên hải với vùng miền núi trung du.


Nếu xét theo khu vực nông thôn và thành thị, số cơ sở TTCN tập trung phần lớn ở khu vực nông thôn. Năm 2010, ở khu vực nông thôn có 17.453 cơ sở TTCN, chiếm tỷ trọng 78%, ở thành thị là 22% (4.923 cơ sở) [245]. Nếu xét theo vùng đồng bằng duyên hải (gồm thành phố Quy Nhơn và 5 huyện: An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước) với vùng trung du miền núi (gồm các huyện Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Tây Sơn), TTCN phát triển mạnh ở vùng đồng bằng duyên hải kể cả về cơ sở sản xuất, lực lượng lao động và giá trị sản xuất.

Bảng 5.1. Cơ sở sản xuất, lực lượng lao động, giá trị sản xuất TTCN vùng đồng bằng duyên hải và vùng miền núi trung du tỉnh Bình Định năm 2010

	
	Vùng đồng bằng duyên hải 
	Vùng miền núi, trung du
	Tổng

	Cơ sở sản xuất

(cơ sở)
	18.209
	4.167
	22.376

	Lực lượng lao động 

(lao động)
	92.560
	10.739
	103.299

	Giá trị sản xuất 

(tỷ đồng)
	5.026,7 
	419,8
	5.446,5


Nguồn: [81]
Theo thống kê năm 2010, vùng đồng bằng duyên hải có 18.2209 cơ sở TTCN, chiếm tỷ trọng 81,4% trong tổng số cơ sở sản xuất TTCN toàn tỉnh với 92.560 lao động, chiếm tỷ trọng 89,6% lao động toàn tỉnh trong lĩnh vực TTCN. Ngược lại, vùng miền núi và trung du chỉ có 4.167 cơ sở TTCN, chiếm tỷ trọng 18,6% và 10.739 lao động chiếm tỷ trọng 10,4% lực lượng lao động TTCN trong toàn tỉnh. Giá trị sản xuất đạt 419,8 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 7,7% giá trị sản xuất TTCN toàn tỉnh, trong khi đó vùng đồng bằng duyên hải, giá trị sản xuất năm 2010 đạt 5.026,7/ 5.446,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92,3% giá trị sản xuất TTCN trên địa bàn tỉnh. 

Sự phát triển TTCN không đồng đều giữa vùng đồng bằng duyên hải với vùng miền núi trung du có rất nhiều nguyên nhân. Vùng đồng bằng duyên hải là  nơi có những điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cho phát triển TTCN như: vị trí địa lí, cơ sở hạ tầng (giao thông vận tải, điện, viễn thông, ngân hàng,…), cơ sở sản xuất được trang bị tương đối đầy đủ và hiện đại, lực lượng lao động có điều kiện tiếp cận với những công nghệ hiện đại nên trình độ tay nghề cao, ngành nghề thủ công phong phú, đa dạng hơn, giá trị sản xuất vì thế cũng tăng cao vượt trội. Ngược lại, các huyện ở vùng miền núi trung du (Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Tây Sơn), nơi đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc vùng sâu, vùng xa nên cơ sở hạ tầng kém, trình độ dân trí thấp, trình độ tay nghề và công nghệ cổ truyền, khả năng tiếp thu công nghệ hiện đại vào trong từng sản phẩm thủ công rất hạn chế. Đời sống của người dân thấp, sức mua yếu, sản phẩm đơn điệu, chỉ mỗi nghề dệt thổ cẩm để tự sản, tự tiêu là chủ yếu, bán ra thị trường rất ít. 
* TTCN phát triển không ổn định. Từ năm 1989 đến năm 2010, TTCN tỉnh Bình Định phát triển không ổn định đó là sự tăng giảm về số cơ sở sản xuất, lực lượng lao động và giá trị sản xuất TTCN qua từng thời kỳ lịch sử.
 Vào những năm 1990, đây là những năm đầu thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Trung ương Đảng, đã làm biến đổi toàn diện cả về cơ chế quản lý, cơ cấu kinh tế, quan hệ sản xuất và cả phương thức hoạt động đã khiến cho một loạt các cơ sở sản xuất kinh doanh TTCN lúng túng, bỡ ngỡ về phương thức quản lý mới chưa thích nghi được nên sản xuất kinh doanh không hiệu quả, bị sa sút và đi đến giải thể. Cụ thể, năm 1991 có 12.037 cơ sở sản xuất TTCN nhưng đến năm 1992 giảm xuống còn 6.552 cơ sở, giảm 1,8 lần so với năm 1991. Năm 1992 là năm thực hiện quy chế của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước được ban hành ngày 25 tháng 11 năm 1991, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tiến hành sắp xếp, giải thể một loạt các doanh nghiệp quốc doanh. Sự giảm sút các cơ sở sản xuất TTCN cũng đã kéo theo sự giảm sút lực lượng lao động trong TTCN vào năm 1992, giảm hơn 10.000 lao động. Nhưng đến năm 1993, với việc thực hiện nhiều chương trình phát triển TTCN như: Chương trình khuyến khích về vốn, thuế, nguyên liệu, bảo hộ thị trường; Chương trình củng cố và chuyển thể HTX; Chương trình vận động xây dựng cơ sở sản xuất mới,… một loạt các cơ sở sản xuất TTCN được phục hồi. Năm 1994, số cơ sở sản xuất TTCN tăng cao, tăng 6.421 cơ sở so với năm 1992. Sự gia tăng này là sự gia tăng của các cơ sở sản xuất TTCN cá thể, tư nhân. (xem bảng phụ lục 3 và 4). Năm 1997, sau khi Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định về phát triển TTCN được ban hành, tập trung phát triển TTCN sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu thì số cơ sở sản xuất TTCN tăng lên 13.432 cơ sở, tăng 459 cơ sở so với năm 1994 và tăng gấp 2 lần so với năm 1992. Giá trị sản xuất TTCN trên địa bàn tỉnh năm 1997 đạt 613,5 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 1994 và gấp 6,8 lần so với năm 1992, chiếm tỷ trọng 84,6% giá trị sản xuất công nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh, cao nhất so với những năm trước năm 1997 [phụ lục 3,5]. Từ năm 2001 đến năm 2010, đây là giai đoạn thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã áp dụng nhiều chính sách khuyến công ưu đãi về vốn, nguyên liệu, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ hiện đại, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, TTCN, làng nghề, mở rộng các thành phần kinh tế vào tham gia sản xuất, thu hút đầu tư nước ngoài,…..đã tạo nên sự biến đổi quan trọng trong sản xuất TTCN của tỉnh. Tính đến năm 2010, cả tỉnh có 20.496 cơ sở sản xuất TTCN, chiếm tỷ trọng 91,9% số cơ sở sản xuất công nghiệp nói chung, tăng gấp 2,3 lần so với năm 1989, gấp 1,4 lần so với năm 2001 [phụ lục 3]. Giá trị sản xuất năm 2010 đạt 5.446,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 82,8% giá trị sản xuất công nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh, tăng gấp 85,5 lần so với năm 1989 và 3,6 lần so với năm 2001 [phụ lục 5]. 
Vấn đề về thị trường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển TTCN của tỉnh. Từ năm 1989 đến năm 1993, các cơ sở sản xuất TTCN trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn khi thị trường xuất khẩu truyền thống Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu đóng cửa, thị trường trong nước đóng băng, hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được bị ứ đọng, khiến sản xuất bị trì trệ, nhiều cơ sở sản xuất bị phá sản, đóng cửa. Đến những năm cuối 1990, đặc biệt vào đầu thế kỉ XXI, thị trường trong nước và xuất khẩu của tỉnh được mở rộng sang các nước ở khu vực Đông Nam Á, Châu Âu, và cả Châu Úc, vì vậy các cơ sở sản xuất TTCN tìm kiếm được thị trường cho sản phẩm nên dân dần được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhưng bên cạnh đó cũng có một số sản phẩm không tìm kiếm được thị trường có nguy cơ bị tàn lụi dần. Chẳng hạn, nghề gốm rất phát triển thời Pháp thuộc, cả tỉnh có 17 làng chuyên sản xuất đồ gốm rải rác ở các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài Nhơn, có cả gốm tráng men, sản phẩm nổi tiếng ở thị trường trong nước và còn được xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á, Châu Âu [154] nhưng từ năm 1989 đến năm 2010, chỉ còn lại làng Vân Sơn (xã Nhơn Hậu An Nhơn) giữ lại được nghề gốm. Sản phẩm gốm Vân Sơn không thể cạnh tranh được với các sản phẩm gốm mỹ nghệ ở các địa phương khác trên thị trường, vì vậy có nguy cơ bị tàn lụi dần. Thu nhập thợ thủ công rất thấp không đủ sống, nhiều người bỏ nghề, nhiều cơ sở đã phải đóng cửa, tính đến năm 2010 chỉ còn 110 hộ làm gốm thu hút 771 lao động.

Ngoài vấn đề cơ chế - chính sách, thị trường, TTCN Bình Định còn chịu tác động của những vấn đề khác như : lao động, khoa học – kỹ thuật và công nghệ, nguồn nguyên liệu,...trước năm 1989, các ngành nghề TTCN ở tỉnh có đến hơn 90% là thủ công [218], giá trị sản xuất các ngành nghề đem lại chỉ đạt 1,1 tỷ đồng. Bắt đầu từ những năm 1990 trở đi, các ngành nghề TTCN có sự hỗ trợ thêm về máy móc nên giá trị sản xuất TTCN theo đó cũng tăng lên đạt 1.466,1 tỷ đồng (năm 2000), gấp hơn một nghìn lần so với năm 1988. Đặc biệt, vào những năm cuối thế kỉ XXI, với việc trang bị máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại kết hợp với việc tăng cường đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật cao góp phần tăng năng suất lao động ở các ngành nghề đưa giá trị sản xuất TTCN năm 2010 đạt 5,446,5 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2000. Chẳng hạn, nghề dệt chiếu cói thủ công ở làng Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn vào thập niên 90 của thế kỉ XX, gặp nhiều khó khăn, nhiều thợ thủ công đã bỏ nghề vì sản phẩm làm ra không thể cạnh tranh được với các sản phẩm dệt máy, chiếu nhựa, chiếu trúc,…Nhưng đến đầu thế kỉ XXI, người thợ thủ công ở Chương Hòa từng bước áp dụng kỹ thuật dệt chiếu cói bằng máy móc hiện đại cho năng suất dệt cao gấp 3,5 lần so với thủ công, mẫu mã đa dạng phong phú với nhiều loại: chiếu hoa râm, chiếu trắng, chiếu gấm, chiếu vảy ốc, chiếu con cờ, chiếu long phụng,…Tính đến năm 2010, tại làng Chương Hòa có 310 hộ làm nghề dệt chiếu cói, nhưng chỉ có hơn 80 hộ mua máy dệt chiếu để tăng năng suất dệt [245]. Với máy dệt chiếu, 1 lao động dệt được từ 8 – 10 chiếc/ ngày, chất lượng đồng đều, đẹp, mẫu mã đa dạng phong phú, dễ điều chỉnh kích thước theo yêu cầu, giá thành sản phẩm thấp. Trong khi đó, dệt thủ công nếu 2 lao động cùng dệt thì chỉ dệt được từ 5 – 6 chiếc/ ngày. Sản phẩm dệt thủ công rất đơn điệu, chỉ có 2 loại chiếu trơn và chiếu hoa, giá thành sản phẩm cao, cùng kích cỡ, cùng loại sản phẩm chiếu dệt bằng máy khoảng 60.000đ/ chiếc; sản phẩm chiếu dệt bằng tay 180.000/ đôi. Qua đó, ta thấy việc áp dụng những công nghệ, trang thiết bị hiện đại cùng với lực lượng lao động tay nghề cao thì sẽ góp phần tăng giá trị sản xuất của sản phẩm TTCN. Bên cạnh đó, là một tỉnh nằm trong khu vực Duyên hải Nam trung bộ thường xuyên xảy ra thiên tai, hạn hán, bão lụt liên tiếp xảy ra, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh TTCN trên địa bàn tỉnh. 
Như vậy, TTCN Bình Định từ năm 1989 đến năm 2010 phát triển không ổn định do nhiều nhân tố tác động. Trong những nhân tố đó, nhân tố cơ chế, chính sách và thị trường đóng vai trò quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh TTCN.

* Là một nền sản xuất có sự gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp, nông thôn. Hầu hết các ngành nghề TTCN đều bắt đầu từ nông nghiệp, nông thôn. Dựa trên nền tảng nông nghiệp, nông thôn một số nghề tiểu thủ công nghiệp đã được hình thành và phát triển. Các cơ sở TTCN của tỉnh phần lớn ở nông thôn với 17.453 cơ sở TTCN, chiếm tỷ trọng 78%, ở thành thị là 22%  với 4.923 cơ sở (năm 2010), chỉ có một số ít ở các vùng, cụm công nghiệp trung tâm. Đa phần sản phẩm TTCN phục vụ đời sống cho nông dân như: sản xuất lương thực, thực phẩm; trang phục (áo quần, mũ, nón,….); đồ gia dụng như bàn ghế, giường, chiếu, mâm, bát, đũa,…. Bên cạnh đó, TTCN không chỉ sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nông dân mà còn dựa vào nông nghiệp để phát triển mở rộng sản xuất các tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải trong nông thôn, công nghiệp chế biến nông sản. Chẳng hạn, nghề làm công cụ (cuốc, rựa, dao, liềm, gàu, bay, búa, nơm, vó, lưới, thúng trai, chum, vại,...), các nghề phục vụ xây dựng cũng phát triển như nung vôi, làm gạch ngói, nề, mộc,.....đồng thời còn đáp ứng nhu cầu của giao thông vận tải : đóng thuyền, làm cầu phà, sữa chữa phương tiện vận chuyển,.... Các nghề chế biến nông sản, thực phẩm giúp giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp như: rượu (rượu gạo, rượu nếp, rượu đậu xanh), bún (bún gạo, bún mì, bún đậu xanh), bánh ngô, bánh tráng gạo, bánh tráng mì, bánh đậu xanh, bột đậu xanh, tinh bột sắn,….

  Nguồn nguyên liệu TTCN của tỉnh phần lớn là tại chỗ, từ địa phương, từ nông nghiệp, nông thôn như: rượu, bún, bánh được làm từ gạo tẻ, gạo nếp, đậu xanh; mắm, muối, rong biển, hải sản khô,… được khai thác từ nguồn lợi thủy hải sản tại chỗ; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ cây mây, tre, đay, bẹ chuối, dừa,….chiếu được làm từ cây cói; đất sét để làm gạch ngói, gốm,…Ngoài ra, lực lượng lao động  TTCN của tỉnh đa phần là nông dân: xuất thân từ nông dân hoặc nông dân tham gia lúc nông nhàn. Một số tham gia sản xuất ở nông thôn, một số đến những cơ sở sản xuất TTCN tại thành phố để tìm kiếm việc làm. Nhìn chung,  mối quan hệ giữa sản xuất TTCN với nông nghiệp, nông thôn là mối quan hệ bền chặt, gắn bó và có lợi từ hai phía.
* Sản phẩm TTCN có sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc. Yếu tố truyền thống được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm, tạo thành những nét đặc sắc riêng cho mỗi sản phẩm. Sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại của mỗi sản phẩm được biểu hiện rõ nét nhất ở việc đổi mới phương tiện làm việc và một số khâu kỹ thuật của các nghề cổ truyền khiến cho năng xuất lao động tăng lên nhưng vẫn không ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống điều đó cũng còn biểu hiện sự tồn tại bên cạnh nhau giữa những nghề truyền thống và những nghề hiện đại. Chẳng hạn, chiếc nón ngựa truyền thống có điểm nổi bật, tùy theo những người có chức sắc phẩm trật mà việc thêu mẫu họa tiết sẽ được thực hiện khác nhau. Nhìn vào đó sẽ biết phẩm hàm của từng quan lại ở địa phương. Những mẫu hoa văn như Long, Lân, Quy, Phụng thể hiện quyền uy của giới quan lại thời phong kiến. Còn giới trí thức, giàu có phong lưu thì dùng mẫu hoa văn Mai, Lan, Cúc, Trúc vì đó là biểu tượng sự thanh tao, đài các cũng như sự luân chuyển bốn mùa. Nhờ những mẫu họa tiết này đã tạo nên nét đặc trưng của nón ngựa. Chiếc nón ngựa ngày nay vẫn giữ nguyên nét truyền thống nhưng đồng thời cũng trở nên hiện đại hơn ở những mẫu hoa văn phong phú, đa dạng tùy thuộc vào sở thích và thị hiếu của người tiêu dùng nhưng vẫn không đánh mất nét truyền thống vốn có của nó. Đồng thời, bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc để lại dấu ấn sâu sắc qua các sản phẩm thủ công của mình mà các dân tộc khác không có. Nét độc đáo đó không thể thực hiện được bằng sản xuất cơ khí hóa, tự động hóa mà phải được chính các nghệ nhân am hiểu về văn hóa với tay nghề điêu luyện, sáng tạo được thể hiện không chỉ ở các sản phẩm công nghệ, chất liệu sản xuất, kỹ thuật chế tác và trang trí mỹ thuật mang tính truyền thống mà còn ở các mối quan hệ trong sản xuất và sinh hoạt văn hóa của các làng nghề, vùng nghề. 
Truyền thống và hiện đại còn thể hiện ở việc khôi phục và phát triển một bước cao hơn các ngành nghề truyền thống ở địa phương cho phù hợp nhu cầu của thị trường. Chẳng hạn nghề khai thác tổ yến từ các hang đá ở các xã đảo Nhơn Lý, Nhơn Hải, trước năm 1989, chủ yếu là khai thác theo kiểu truyền thống. Người khai thác tổ yến phải leo lên giàn giáo làm bằng tre và mây cao hàng chục mét bám vào vách đá khéo léo gỡ từng tổ yến ở ngoài đảo, sản lượng thu hoạch rất ít và cực kì nguy hiểm. Nhưng không phải vì tính chất nguy hiểm của nghề mà nghề khai thác tổ yến bị mất đi mà nó ngày càng được phát triển vì nhu cầu thị trường về yến sào ngày càng gia tăng. Cho nên, bắt đầu từ năm 2000 đã xuất hiện một vài hộ ở thành phố Quy Nhơn nuôi yến ở trong nhà đến năm 2010 tăng lên 72 hộ chủ yếu tập trung ở thành phố Quy Nhơn, các xã ven biển ở huyện Tuy Phước và Hoài Nhơn vừa kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại. Để dẫn dụ chim yến về nhà chỉ cần xây nhà bằng bê tông, hoặc tôn khung sắt lắp hệ thống loa thu tiếng chim, hệ thống phun sương làm mát, tăng độ ẩm và lắp trần gỗ. Hoặc nghề nấu rượu vẫn theo phương pháp thủ công, truyền thống ở làng Cù Lâm (An Nhơn) đã làm nên thương hiệu rượu Bàu Đá nổi tiếng khắp cả nước nhờ vào chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Bắt đầu từ việc ngâm gạo, nấu cơm rượu, làm nguội cơm, trộn men sau đó cho vào thiết bị lên men rồi chưng cất rượu. Sau mấy lần chưng cất, rượu được lấy ra đổ vào bình, những chiếc bình được làm bằng đá với nhiều kiểu dáng khác nhau đẹp hơn, sang trọng hơn thu hút thị hiếu người tiêu dùng. 
* TTCN mang tính đa dạng. TTCN tồn tại, phát triển đa dạng và phong phú với nhiều loại hình hoạt động và ngành nghề như : Ngành chế biến nông sản thực phẩm (rượu, bún, bánh, kẹo, mứt, đường, chế biến tinh bột sắn, chế biến hạt điều, ép dầu, ), chế biến hải sản khô các loại (tôm, cá mực, ruốc,…), ngành thủ công mỹ nghệ (thảm xơ dừa, thảm bẹ chuối, dệt vải thổ cẩm, tôm tre, giỏ hoa, đồ thủ công mỹ nghệ làm từ vỏ ốc các loại,….), ngành sản xuất công cụ, dụng cụ và hàng tiêu dùng (búa, liềm, cào, cuốc, nhang, nón lá, nón ngựa, chiếu cói, đan lát,....), gốm, sứ, tiện gỗ mỹ nghệ, gia công kim loại...
Các sản phẩm ngành nghề TTCN có thể được sản xuất tại hộ gia đình, sử dụng lao động gia đình, có thuê thêm lao động và được sản xuất tại các cơ sở sản xuất như HTX, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, sản xuất phân tán ở các làng quê, đô thị. Đến những năm đầu của thế kỉ XXI, sản xuất TTCN được đưa vào những khu, vùng sản xuất tập trung: cụm công nghiệp, vùng TTCN sử dụng các công nghệ từ thủ công, bán cơ khí, cơ khí đến máy móc hiện đại. Đi đầu là cụm công nghiệp Gò Đá Trắng (Đập Đá - An Nhơn), với diện tích 16,9 ha, bắt đầu khởi động năm 2000, đến năm 2010 đã có đến 52 doanh nghiệp hoạt động, thu hút hơn 1.000 lao động chủ yếu chế biến bột nhang, cơ khí, bao bì, đúc kim loại, gỗ mỹ nghệ,…Hay cụm công nghiệp Thanh Liêm (Nhơn An – An Nhơn), với diện tích 5,46 ha, với sự tham gia của 12 doanh nghiệp sản xuất nước mắm và 2 doanh nghiệp sản xuất bao bì. Hầu hết các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp đều trang bị thiết bị công nghệ hiện đại [244].

Việc xuất hiện các cụm công nghiệp, vùng TTCN có lợi thế tập trung khai thác mọi nguồn lực tại chỗ, làm gia tăng giá trị sản xuất TTCN, tạo nên tính đa dạng, phong phú hơn trong sản xuất TTCN so với trước năm 1989 trên địa bàn tỉnh. 
5.2. Tác động

Cùng với các ngành kinh tế khác, hoạt động TTCN đã đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định. Điều này góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và gia tăng giá trị sản xuất, xây dựng nông thôn mới theo hướng CNH, HĐH, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. 

5.2.1.  Về kinh tế 


Trước năm 1989, nền kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng yếu kém, điều kiện tự nhiên và cư dân khá phức tạp vì trong buổi đầu tái lập tỉnh, đời sống nhân dân khó khăn, thu nhập thấp, trình độ dân trí thấp. Sau năm 1989, đặc biệt vào đầu thế kỉ XXI, nền kinh tế tỉnh phát triển nhanh chóng nhờ vào sự đóng góp giá trị sản xuất hàng năm của khu vực kinh tế TTCN làm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH


*Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  Sự hình thành, mở rộng và phát triển của các ngành, nghề TTCN đã tạo ra khối lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống người dân, đóng góp vào ngân sách địa phương, làm tăng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Tỷ trọng ở khu vực nông nghiệp ngày cảng giảm dần, tỷ trọng của các ngành TTCN và dịch vụ ngày càng tăng lên. Đồng thời, cơ cấu lao động trong nông thôn cũng được thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong các ngành TTCN và dịch vụ. 
Bảng 5.2. Cơ cấu GDP của tỉnh Bình Định từ năm 1986 – 2010

	Chỉ tiêu
	1986
	1991
	1996
	2000
	2005
	2010

	Cơ cấu GDP (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Nông nghiệp 
	70,2
	66,1
	52,5
	42,2
	38,4
	35,7



	Công nghiệp – xây dựng 
	17,8
	19,6
	33,4
	22,8
	26,7
	27,2

	Dịch vụ 
	12,0
	14,3
	24,1
	35
	34,9
	37,1




Nguồn: [67,69,72,78,81 ]
Qua bảng thống kê ta nhận thấy, cơ cấu kinh tế ở Bình Định trong những 1986 – 2010 có sự chuyển dịch rõ rệt, có xu hướng giảm mạnh tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tỷ trọng nông nghiệp từ năm 1986 đến năm giảm từ 70,2% năm 1986 xuống còn 35,7% năm 2010, tức giảm  gần ½  lần tỷ trọng, bình quân mỗi năm giảm 1,44%. Ngược lại các ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng, trong đó dịch vụ tăng nhanh hơn so với công nghiệp – xây dựng. Dịch vụ năm 1986 tỷ trọng chiếm 12,0% nhưng đến năm 2010 tăng lên đến 37,1%, tăng gấp 3,1 lần và tăng bình quân mỗi năm 1,54%.

Tỷ trọng trong công nghiệp – xây dựng từ 17,8% năm 1986 tăng lên 27,2%, tăng gấp 1,5 lần, bình quân mỗi năm tăng 1,13%. Trong ngành công nghiệp của tỉnh, TTCN chiếm tỷ trọng rất cao từ 70 – 86% [phụ lục 5]. Vì vậy, sự gia tăng tỷ trọng công nghiệp của tỉnh chủ yếu là sự gia tăng của TTCN. 

Sự phát triển các ngành, nghề TTCN của tỉnh trong những năm 1989 – 2010, đã phá thế thuần nông, thay đổi tập quán từ sản xuất nhỏ, độc canh mang tính tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa, đồng thời có sự ứng dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng may mặc, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, hải sản khô các loại, yến sào,… đã thiết lập được các mối quan hệ liên kết kinh tế với các xí nghiệp hiện đại trong nước, kí kết các hợp đồng kinh doanh lớn trong và ngoài nước và đã phát triển lên thành các xí nghiệp hiện đại, người lao động được chuyên môn hóa hơn ở một số khâu đồng thời sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại. Đơn cử, cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm Mười Thu, từ một cơ sở sản xuất nhỏ với vài lao động vào năm 1996, nhưng đến năm 2010, nhờ sự liên kết kinh tế, kí kết các hợp đồng kinh doanh lớn trong cả nước, sản phẩm nước mắm Mười Thu có mặt trên khắp cả nước với hơn 100 đại lí lớn nhỏ. Cơ sở sản xuất nước mắm Mười Thu của gia đình anh Đặng Văn Thử (Nhơn Phong – An Nhơn) được trang bị máy móc hiện đại nhất so với các cơ sở sản xuất nước mắm khác ở trong tỉnh theo một quy trình khép kín từ công đoạn nhập nguyên liệu đến chiết xuất, đóng gói bao bì sản phẩm. Người lao động được chuyên môn hóa ở một số khâu đáp ứng được công suất chế biến 3 triệu lít nước mắm/ năm và có hệ thống xử lý nước thải khép kín. 

Là một tỉnh xuất phát điểm nền kinh tế thấp, kinh tế công nghiệp còn nhỏ bé nên việc phát triển TTCN là phù hợp vì cần ít vốn, không yêu cầu cao về trình độ kỹ thuật, quản lý. Phát triển TTCN có thể khai thác các nguồn lực của địa phương một cách hiệu quả về tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động phù hợp với điều kiện của địa phương. Nguồn tài nguyên thiên nhiên tại chỗ từ các loại cây nông nghiệp; cây công nghiệp; nguồn lợi từ đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản; ngành chăn nuôi (bò, đà điểu); khai thác đá ong, đất sét, cao lanh, cát,….Nguồn lao động TTCN của tỉnh đa dạng đủ thành phần, đủ mọi lứa tuổi và ở mọi trình độ từ thấp đến cao. Có thể nói, TTCN đã thu hút tất cả lao động trong tỉnh. TTCN phát triển còn có tác dụng thúc đẩy sự phân công lao động trong tỉnh. TTCN bước đầu tách thành một ngành kinh tế độc lập, không thể chỉ làm vào lúc nông nhàn chẳng hạn nghề dệt may, cơ khí, đóng tàu,….đã tách khỏi nông nghiệp với lực lượng thợ thủ công chuyên nghiệp, lực lượng lao động nông nghiệp dịch chuyển sang TTCN (15.798 lao động từ nông nghiệp chuyển sang sản xuất TTCN vào năm 2010) . Các vùng sản xuất tập trung (cụm công nghiệp, làng nghề) xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh (năm 2010, toàn tỉnh có 34 cụm công nghiệp và 38 làng nghề trong quy hoạch) [245]. Như vậy, phát triển các ngành, nghề TTCN sẽ đồng thời tạo ra cầu nối giữa công nghiệp lớn hiện đại với sản xuất nông nghiệp, làm tiền đề để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, là bước trung gian chuyển từ nông thôn thuần nông nhỏ lẻ, phân tán lên đa dạng, tập trung, chuyên môn hóa. Trên thực tế, TTCN Bình Định phát triển đã tạo ra khối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của đời sống nhân dân, giá trị sản xuất tăng , góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH.
* TTCN góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

Cũng như các ngành kinh tế khác TTCN có vai trò không nhỏ trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trước hết là ngành đóng góp vào tổng sản phẩm quốc dân, do đó sự gia tăng về sản lượng của TTCN là nhân tố tạo ra sự tăng trưởng cho toàn nền kinh tế quốc dân. Trong những năm qua cùng với những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới tổ chức quản lý kinh tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và UBND, kinh tế TTCN tỉnh Bình Định đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào việc tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. 

Biểu 5.1. Tốc độ gia tăng Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) từ năm 1986 đến năm 2010

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Nguồn: [60]

Tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh liên tục tăng, nhịp độ tăng bình quân hàng năm từ 6,6% trong những năm 1975 - 1988, lên 7,8% (giai đoạn 1989 - 2000) và 10,7 - 12,6% (giai đoạn 2001 - 2010) (trong khi cả nước đạt tốc độ tăng trưởng chỉ 6,8%/năm). 

Biểu 5.2. Tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2010
Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Nguồn: [60]
So với các tỉnh khác trong khu vực Duyên hải Nam trung bộ, GRDP năm 2010, tỉnh Bình Định xếp vị thứ 4/6 tỉnh/thành phố trong khu vực và đứng vị trí thứ 2, sau Đà Nẵng, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
* Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển: 

Từ năm 1989 đến năm 2010, giá trị sản xuất TTCN liên tục tăng, chiếm tỷ trọng từ 70 đến 80% giá trị sản xuất công nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh [bảng phụ lục 5]. Năm 2010, giá trị sản xuất TTCN đạt 5.446,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 82,8% giá trị sản xuất công nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh, tăng gấp 85,5 lần so với năm 1989 và 3,6 lần so với năm 2001. Nhiều sản phẩm TTCN tăng khá do chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ ổn định như mặt hàng nông sản thực phẩm, chế biến gỗ, sản xuất bàn ghế, thủ công mỹ nghệ,....Thu trên ngân sách năm 2010 của tỉnh đạt 5.604 tỷ đồng, trong đó nguồn thu TTCN: 2.038 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 427 triệu USD, trong đó TTCN: 20,7 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,8% tổng kim ngạch xuất khẩu [244]. Sự phát triển của TTCN sẽ kéo theo các ngành kinh tế khác phát triển như nông – lâm – thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, thương mại phục vụ cho TTCN. 
Biểu 5.3. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp nói chung, TTCN tỉnh Bình Định từ năm 1989 đến năm 2010

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Nguồn: [phụ lục 5]
Sản xuất công nghiệp trong toàn tỉnh có bước tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm cao đạt 28%, so với mức bình quân cả nước là 14,5%. 
Biểu 5.4. GTSX công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2010, tính theo giá cố dịnh 1994.

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Nguồn: [60]
Theo niên giám thống kê năm 2010 của Tổng cục thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp của Bình Định 6.580,6 tỷ đồng xếp vị trí thứ năm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vị trí đầu là Quảng Ngãi với 17.740 tỷ đồng [233]. Sự phát triển của kinh tế công nghiệp cũng có sự tác động không nhỏ đến sự phát triển TTCN, sản xuất công cụ, máy móc hiện đại, khoa học kỹ thuật giúp TTCN phát triển theo xu hướng một nền tiểu công nghiệp hiện đại, thủ công nghiệp tinh xảo. 
Năm 2010, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.264 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt 195,1 tỷ đồng, thủy sản đạt 4.823 tỷ đồng [81]. Đây là kết quả quan trọng của ngành nông – lâm – thủy sản, là cơ sở hậu thuẫn cho các ngành nghề TTCN phát triển, cung cấp nguồn nguyên liệu tại chỗ như: gạo, dừa, cói, mây, tre, dứa, cá, tôm,….

Song hành với sự phát triển TTCN, hoạt động dịch vụ và thương mại đều phát triển. Năm 2010, giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 3.413 tỷ đồng. Hệ thống các chợ, cửa hàng bán lẻ, hộ thương nghiệp, dịch vụ kinh doanh tại nhà gia tăng nhanh chóng kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân mua sắm, sử dụng dịch vụ, các tụ điểm kinh tế công thương nghiệp cũng được hình thành và ngày càng sầm uất. Các thị trấn ra đời cùng với quá trình đô thị hóa. Bộ mặt kinh tế nhiều vùng có những đổi thay căn bản mà tập trung nhất vẫn là Quy Nhơn, thị trấn các huyện hình thành các cụm điểm phát triển thủ công nghiệp, chợ - nơi giao dịch buôn bán như: Phú Phong, Bình Định, Đập Đá, An Hành, Phù Mỹ, Bồng Sơn, Tam Quan, Phú Tài, Diêu Trì - Phước An, Hoài Hương, Mỹ Chánh, Đề Gi, Hoài Nhơn, Phù Cát.

Hoạt động du lịch của tỉnh ngày càng sôi động, số lượng khách du lịch đến tham quan, nghĩ dưỡng tăng cao vào những năm cuối thế kỉ XXI. Tính đến năm 2010 có đến 347.590 lượt khách tăng gấp 2 lần so với năm 2000 (173.763 lượt khách). Khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng đồng thời cũng mua những sản phẩm TTCN của tỉnh về làm quà. Những mặt hàng mà các du khách thường mua chủ yếu là các mặt hàng nông sản thực phẩm như: rượu Bàu Đá, các loại bánh (bánh ít, bánh tráng, bánh hồng), nem chua, ché, hải sản khô các loại, yến sào; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như: tôm tre, đồ trang trí các loại được làm từ vỏ ốc, túi, giỏ xách,...

 Cũng trong năm 2010, toàn tỉnh có 38 dự án FDI với tổng số vốn đăng kí là 636 triệu USD, về đầu tư trong nước có 28 dự án với tổng số vốn trên 2.685,7 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10,2%/ năm. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng như: dệt may tăng 38,7%, dăm gỗ tăng 23,9%, hàng chế biến thủy hải sản khô tăng 3,7% so với năm 2009. Giá trị nhập khẩu đạt 93,8 triệu USD (2010), chủ yếu nhập các nguyên liệu, phụ liệu, vật tư. 

Tóm lại, TTCN phát triển đã từng bước góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển cả nông – lâm – thủy sản, công nghiệp, dịch vụ thương mại, làm tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm 1989 – 2010.
5.2.2. Về  xã hội 


 Góp phần giải quyết việc làm. Tỉnh Bình Định với đặc điểm sản xuất nông nghiệp là chủ yếu và theo mùa vụ. Lao động chỉ  tập trung vào một số tháng nhất định trong năm,  vì vậy xuất hiện tình trạng thất nghiệp theo mùa vụ. Thêm vào đó là tốc độ tăng dân số ở nông thôn qúa nhanh đã làm cho mật độ dân cư nông thôn ngày một tăng cao.  Điều đó đã dẫn đến tình trạng dư thừa lao động ở nông thôn. Việc phát triển TTCN sẽ mở ra cơ hội giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lực lượng lao động ở nông thôn.

Theo thống kê, năm 2010 toàn tỉnh có 836.222 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế. Trong đó, số lao động trong các ngành nghề TTCN là 103.299 lao động, chiếm tỷ trọng 12,4%, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 28 - 30 nghìn lao động, giai đoạn 2000 - 2010 (giai đoạn 1989 – 2000, bình quân mỗi năm giải quyết từ 7 – 9 nghìn lao động). Các địa phương thu hút lực lượng lao động làm việc trong các cơ sở TTCN cao là thành phố Quy Nhơn, An Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ. Các ngành có quy mô lao động khá lớn như ngành chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, mây, tre, nứa, cói;  ngành chế biến nông sản thực phẩm; ngành dệt, may mặc,da và giả da [81]. Khu vực chiếm tỷ lệ lực lượng lao động cao nhất là khu vực sản xuất kinh doanh cá thể. Năm 2010 cả tỉnh có 21.606 hộ sản xuất kinh doanh cá thể thu hút được 43.808 lao động, tăng gấp 1,4 lần số lao động so với năm 2001 (32.349 lao động) làm việc trong khu vực sản xuất kinh doanh cá thể, chiếm tỷ trọng 5,2% lực lượng lao động toàn tỉnh và chiếm 42,4% lực lượng lao động trong TTCN. Bình quân mỗi năm tăng 3,1% (giai đoạn 1989 – 2000) và 6,2% (giai đoạn 2000 - 2010) [65]. Khu vực sản xuất kinh doanh cá thể được xem là khu vực thu hút lực lượng lao động đông đảo nhất, vì đây là khu vực tiếp nhận đủ các thành phần lao động người già, trẻ nhỏ, nam, nữ và kể cả lao động không đủ trình độ, tiêu chuẩn làm việc trong các khu vực khác góp phần giải quyết việc làm cho lao động lúc nông nhàn. Chẳng hạn như nghề làm đồ thủ công mỹ nghệ, lao động ở độ tuổi nào cũng có thể làm được và làm vào thời gian nào cũng được.
* Góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động, cải thiện đời sống nhân dân và thực hiện xóa đói giảm nghèo. Phát triển các ngành nghề TTCN trong nông thôn nhằm khai thác và huy động có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế có sẵn ở nông thôn về tài nguyên, điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, phế phụ phẩm, thu hút vốn nhàn rỗi, tận dụng thời gian và lực lượng lao động, kỹ năng, kỹ xảo của người lao động để đẩy mạnh sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu thu ngoại tệ, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa ở nông thôn, tăng giá trị tổng sản phẩm cho nền kinh tế. Ngành nghề TTCN trong nông thôn phát triển sẽ cho phép tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, làm cho người lao động ở nông thôn yên tâm bám chặt lấy nghề, lấy quê hương. Họ sẽ tích cực hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh để làm giàu cho gia đình và cho xã hội. 

Nhìn một cách tổng thể vào ngành kinh tế lớn nông nghiệp, công nghiệp, TTCN và dịch vụ, có thể thấy dịch vụ là ngành phi sản xuất vật chất, điều đó cho thấy vai trò của nông nghiệp, công nghiệp và TTCN là hết sức to lớn trong việc tạo lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt... Trong khi nông nghiệp bị giới hạn về đất đai sản xuất, do đó việc phát triển TTCN có vai trò quan trọng trong việc xoá đói giảm nghèo thông qua việc tăng năng xuất và sản lượng, tạo ra thu nhập, tăng cao mức sống người dân, cải thiện đời sống. Từ năm 1990 đến năm 2010, thu nhập bình quân theo đầu người trên địa bàn tỉnh Bình Định hàng năm tăng (theo dõi bảng 4.2). 

Bảng 5.3. GRDP bình quân đầu người tỉnh Bình Định (1990 – 2010) 

(ĐVT: USD/người)
	Năm
	1990
	1996
	1997
	2000
	2005
	2010

	GRDP/người
	190
	201
	210
	218
	439
	912


Nguồn:[63, 68, 70, 73, 76]
Thu nhập bình quân theo đầu người trên địa bàn tỉnh gia tăng qua các năm. Tăng từ 173 USD/người năm 1986 lên 190 USD năm 1990 và 912 USD/người vào năm 2010, xếp vị trí thứ tư trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung [192]. Bình quân thu nhập lao động trong các ngành nghề TTCN tăng từ 14,4 (năm 1989) lên đến 29,5 triệu đồng/lao động/năm vào năm 2010, tăng gấp 2 lần so với năm 1989. Thu nhập người lao động tăng, đời sống được cải thiện, một bộ phân dân cư giàu lên nhờ vào sản xuất kinh doanh TTCN và tỷ lệ hộ đói nghèo trong tỉnh giảm từ 4,1% năm 1989 xuống còn 1,8% (năm 2010) [85, 233]. Điều kiện nhà ở, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, tiện nghi và hiện đại.
5.2.3. Về văn hóa 

Tiểu thủ công nghiệp góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương. Lịch sử phát triển của các ngành nghề TTCN truyền thống luôn gắn liền với lịch sử phát triển văn hóa. Nhiều sản phẩm ngành nghề TTCN là kết tinh của sự giao lưu và phát triển các giá trị văn hóa, văn minh lâu đời của mỗi dân tộc. Nhiều sản phẩm ngành nghề TTCN không những có giá trị hàng hóa cao mà còn trở thành những sản phẩm văn hóa đặc sắc và là biểu tượng đẹp đẽ của truyền thống dân tộc.

Ngành nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là các nghề thủ công mỹ nghệ, là di sản quý giá của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, lưu giữ những tinh hoa nghệ thuật và kỹ thuật truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, hun đúc nên từ các thế hệ nghệ nhân tài ba. Do đó, bảo tồn, giữ gìn và phát triển các ngành nghề TTCN truyền thống trong nông thôn tại các làng, xã là góp phần vào việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa của dân tộc trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới. Một số sản phẩm làng nghề được bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống như : gốm Vân Sơn, sản phẩm đúc đồng Bằng Châu, chạm, cẩn xà cừ gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu,....Một số sản phẩm công nghệ nổi tiếng gắn liền với tên làng ở Bình Định như: chiếu Bồ Địch, nón ngựa Gò Găng, bún Song Thằn, lụa:
“Anh về Bồ Địch Giếng Vuông

No cơm ấm chiếu luông tuồng bỏ em”
Hoặc là: 

“Nón ngựa Gò Găng,

Bún Song Thằn An Thái,

Lụa đậu tư Nhơn Ngãi,

Xoài tượng chín Hưng Long.

Mặc ai mơ táo, ước hồng

Lòng quê em giữ vững lòng trước sau”

Đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Sự phát triển của TTCN đã góp phần vào việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân về văn hóa, thể dục, thể thao. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được mở rộng đến khắp các vùng kể cả nông thôn và thành thị, kể cả vùng sâu vùng xa. Tính đến năm 2010, tỷ lệ phát sóng phát thanh – truyền hình trên địa bàn tỉnh chiếm 95%; 1,6 triệu thuê bao điện thoại cố định và di động trên 1,5 triệu người, bình quân 1,1 người/máy (so với năm 1990, bình quân 0,17 máy điện thoại/ 100 dân), có 50.273 thuê bao internet. Các hoạt động thể dục thể thao ngày càng đa dạng, phổ biến dành cho mọi lứa tuổi: già trẻ, nam nữ với nhiều loại hình khác nhau như: dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, tennis, khiêu vũ,...đồng thời nhu cầu đi du lịch, tổ chức tham gia các lễ hội trong năm ngày càng tăng cao. góp phần quan trọng trong xây dựng hình ảnh tỉnh văn hóa, văn minh.

5.3. Những vấn đề đặt ra

5.3.1. Những tồn tại, hạn chế 
Bên cạnh những thành tựu, tiến bộ cơ bản và quan trọng đạt được trong hơn 20 năm đổi mới (1989 – 2010), TTCN tỉnh Bình Định vẫn còn mắc phải một số tồn tại và hạn chế cơ bản đó là:

· Tổ chức sản xuất kinh doanh còn phân tán, chủ yếu theo hộ gia đình, thiếu tính cộng đồng, hợp tác, liên kết giữa các cơ sở sản xuất trong làng với các doanh nghiệp còn yếu. Hầu hết các cơ sở đều nằm rải rác trong các khu dân cư theo hình thức tổ chức sản xuất hộ cá thể, quy mô nhỏ, khép kín. Tính tư hữu, bảo thủ nghề của từng gia đình, dòng họ được ưa chuộng hơn là việc tổ chức, phân công hợp tác sản xuất. Sự thiếu liên kết về tổ chức, thiếu vốn (vốn quá nhỏ so với yêu cầu), thiếu công nghệ kỹ thuật đã hạn chế khả năng phát triển, chưa hình thành các mô hình sản xuất phát triển bền vững. Sản xuất chủ yếu là thủ công, nhiều máy móc, thiết bị lạc hậu, chắp vá; nhiều cơ sở chưa đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để cải tiến mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cơ sở hạ tầng tuy được quan tâm hỗ trợ có đầu tư nhưng nhìn chung vẫn còn yếu kém, đường giao thông làng nghề còn chật hẹp, chủ yếu là phục vụ dân sinh, vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm còn khó khăn.
· Trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản lý của các chủ hộ còn hạn chế, phần lớn chưa được trang bị những kiến thức cần thiết về quản trị kinh doanh cũng như chưa hiểu biết kỹ  pháp luật và chính sách liên quan tới các hoạt động kinh tế. Lao động trong các ngành nghề thủ công truyền thống nhìn chung có trình độ văn hóa thấp, phần lớn chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, chủ yếu làm theo kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp chưa cao, truyền nghề thông qua kèm cặp trong sản xuất, ít được học qua các trường lớp dạy nghề tập trung. Một số có tay nghề cao, nhưng trình độ thẩm mỹ còn hạn chế, phần lớn làm theo các khuôn mẫu có sẵn, ít có khả năng sáng tạo những sản phảm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng đa dạng của xã hội [189, tr.13].
· Thu nhập của lao động của một số làng nghề thấp, không ổn định khiến một số lao động trẻ, lao động có nghề bỏ đi tìm việc ở các thành phố lớn. Năng lực sản xuất của các cơ sở chưa cao, đặc biệt năng lực về vốn và nguồn nhân lực. Theo số liệu điều tra năm 2010, vốn đầu tư cho sản xuất của mỗi hộ cá thể TTCN Bình Định chỉ từ 20 đến 50 triệu đồng, lao động chỉ từ 3 đến 5 người, trong đó thợ có tay nghề cao cũng chỉ 1 đến 2 người do vậy không đủ sức để thực hiện các hợp đồng lớn. Các chính sách khuyến khích phát triển làng nghề tuy đã được ban hành nhưng mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng (giao thông và các công trình khác) ở mức thấp, bình quân trong khoảng thời gian qua chỉ đạt từ 25 – 35% so với chính sách đề ra. Việc điều chỉnh, bổ sung chính sách chưa kịp thời, nguồn lực thực hiện theo quy định của chính sách còn rất hạn chế. Hơn nữa nguồn lao động ngày càng ít đi do lợi nhuận và thu nhập thấp nên nhiều người phải chuyển nghề, trong lúc đó nguồn lao động mới theo học nghề rất ít, lớp nghệ nhân thợ giỏi ngày càng hiếm do tuổi già hay bỏ xứ đi làm ăn xa.
· Kiểu dáng, mẫu mã chưa phong phú, mẫu mã sản phẩm và bao bì thiều sức hấp dẫn, còn đơn điệu, nghèo nàn. Thiếu tính chuyên nghiệp trong thiết kế mẫu mã mới. Việc thiết kế, sáng tác mẫu mã mới còn yếu, chưa tạo ra được nhiều mặt hàng lưu niệm đẹp mang nét đặc trưng của tỉnh Bình Định phục vụ du khách. Chất lượng nhiều loại sản phẩm còn thấp, chưa ổn định, công tác đăng kí thương hiệu ít được chủ cơ sở quan tâm do vậy sức cạnh tranh yếu, thị trường còn hạn hẹp, chủ yếu là các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận (đan lát, vải thổ cẩm, chiếu cói, nước mắm, rượu Bàu Đá, yến sào, gốm Vân Sơn, đúc đồng Bằng Châu,....…); thị trường xuất khẩu sang các nước khác không nhiều (tiện gỗ mỹ nghệ, cá ngừ đại dương,….chủ yếu xuất sang Châu Âu, các nước ASEAN, Mỹ, Nhật). Một số sản phẩm TTCN có thương hiệu, có uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh trong nhiều năm nay nhưng phát triển còn chậm như gốm Vân Sơn, vải thổ cẩm, chiếu cói, thảm xơ dừa,….Khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế. Các cơ sở ngành nghề TTCN ít có cơ hội tham gia xuất khẩu trực tiếp, thường phải qua nhiều khâu trung gian nên không nắm bắt đầy đủ yêu cầu của khách hàng về mẫu mã, chất lượng, giá cả. Mặt khác, các cơ sở đều không thể và không đủ năng lực để tiến hành công tác quảng bá, khai thác thông tin hiện đại trong lúc đó hệ thống hỗ trợ của Nhà nước để cơ sở có thể tiếp cận với thị trường trong và ngoài nước (cung cấp các thông tin về yêu cầu, chủng loại, mẫu mã và thị hiếu người tiêu dùng) vẫn còn quá hạn chế. Do vậy cho đến nay vẫn còn vẫn còn một số khó khăn rất lớn của ngành nghề TTCN. Đặc biệt là ngành TCMN là không có đầu ra nhiều và không ổn định, làm hạn chế đáng kể sự phát triển của ngành nghề TTCN ở tỉnh Bình Định. Chính sách trợ giúp ngành nghề TTCN phát triển vẫn còn nhiều bất cập, chưa thật sự tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong thực tế sản xuất.
· Chưa kết hợp được công nghệ sản xuất cổ truyền với thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Hầu hết các cơ sở đến nay vẫn còn duy trì công nghệ sản xuất thủ công truyền thống, nhiều công đoạn sản xuất không cần thiết còn phải tốn quá nhiều sức lao động làm cho giá trị lao động kết tinh trong sản phẩm quá lớn nên giá thành cao, năng suất thập, chất lượng không ổn định. Vì vậy, làm hạn chế khả năng cạnh tranh, nhất là đối với các sản phẩm lưu niệm TCMN phục vụ du lịch.

- Từ những hạn chế về công nghệ, thiết bị, mặt bằng sản xuất, trình độ quản lý, … và không chú ý đến đầu tư hệ thống xử lý và các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nên một số cơ sở trong quá trình sản xuất đã gây ô nhiễm không khí, nguồn nước (các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm, chế biến hải sản, đúc kim loại …) như làng nghề Hoài Hảo (Hoài Nhơn) sản xuất tinh bột sắn; rèn sắt Tây Phương Danh (An Nhơn); bún tươi Ngãi Chánh (An Nhơn);….Cơ chế hỗ trợ, giám sát còn vướng mắc, chưa xác định trách nhiệm của các địa phương nên kinh phí đối ứng bố trí ít, chủ yếu dựa vào kinh phí của tỉnh, nên các công trình thiếu vốn xây dựng hoặc xây dựng dở dang kéo dài nhiều năm, hiệu quả thấp, nhất là các công trình xử lý nước thải. Việc lồng ghép các chương trình, dự án chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả không cao.
· Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cũng tác động không nhỏ đến sản xuất, giá vật tư, nguyên liệu, thị trường,…..khiến sản xuất TTCN biến động ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí sản xuất và đời sống người dân.

5.3.2. Nguyên nhân
Thứ nhất, do điểm xuất phát kinh tế TTCN thấp, bắt nguồn từ nền kinh tế nông thôn, nông nghiệp, tự cung, tự cấp. Quy mô sản xuất TTCN nhỏ, mặt bằng chật hẹp, chủ yếu dùng đất ở của hộ gia đình làm nơi sản xuất kinh doanh, vốn ít, không đủ tài sản thế chấp vay vốn để đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị để mở rộng sản xuất, cải tiến mẫu mã sản phẩm.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng tuy có được quan tâm, hỗ trợ đầu tư nhưng vẫn còn yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, hệ thống xử lý môi trường cho các cơ sở sản xuất còn nhiều bất cập, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước có hạn, vốn huy động từ các cơ sở còn rất khó khăn.

Thứ ba, do nhận thức chưa sâu sắc nên việc chỉ đạo thực hiện của một số cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp ở các địa phương thiếu tập trung; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thiếu đồng bộ, nhất quán, kém hiệu quả. Đồng thời công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích phát triển không kịp thời. Hỗ trợ, ưu đãi từ Nhà nước chưa đủ mạnh để làm đòn bẩy, thúc đẩy TTCN phát triển (vốn hỗ trợ từ Nhà nước trong những năm qua chỉ đạt từ 22 – 35% so với nhu cầu).

Thứ tư, sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ còn tư tưởng ‘khoán trắng’ cho các ngành chức năng; các ngành chức năng cũng vẫn chưa phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất kịp thời cho cấp ủy và chính quyền trong việc triển khai thực hiện, khi gặp khó khăn thì chưa tập trung phối hợp để xử lý nhanh, dứt điểm.

Thứ năm, cán bộ làm công tác công nghiệp ở tại các huyện còn rất mỏng, chưa có hệ thống khuyến công từ huyện đến xã, nên thiếu sự hỗ trợ, giúp đỡ cho các làng nghề thủ công truyền thống. Chưa có địa phương nào quy hoạch phát triển làng nghề cụ thể, tiêu biểu để đầu tư xây dựng phát triển làm hạt nhân lan tỏa, thúc đẩy các làng nghề khác phát triển theo, nhất là các làng nghề gắn với du lịch, do vậy sản xuất của các làng nghề chậm phát triển.
Từ thực tiễn hoạt động của ngành TTCN, qua hơn 20 năm đổi mới, trong bối cảnh hiện nay, bằng chính sách của Nhà nước, với tư cách chính quyền địa phương, có thể tái lập những điều kiện thuận lợi giúp cho ngành nghề TTCN tỉnh Bình Định phát triển. Những bài học kinh nghiệm được rút ra để phát triển TTCN đó là:

Một là, sách lược sản phẩm. Trên cơ sở phát huy thế mạnh truyền thống của ngành nghề TTCN Bình Định, sản xuất các mặc hàng cao cấp thể hiện tính cầu kỳ, tinh xảo, hướng tái sản xuất những mặt hàng thủ công mang đặc tính Bình Định hoặc phục chế những vật dụng, hiện vật xưa, chẳng hạn nón ngựa phú Gia, là một sách lược cần được quan tâm, chú trọng. Những sản phẩm thủ công trên cũng là một mặt hàng lưu niệm hấp dẫn cho du khách, mang đặc trưng văn hóa Bình Định.


Hai là, chiến lược con người. Sách lược sản phẩm trên, sẽ không thể hiện được, nếu như thiếu những người thợ có tay nghề cao. Việc tìm kiếm những nghệ nhân của những nghề thủ công truyền thống về cho Bình Định không phải là điều hoàn toàn vô vọng. Với tư cách là địa phương tổ chức Festival, tỉnh Bình Định có thể tổ chức các Hội thi tay nghề bậc cao, trao giải cho sản phẩm thủ công mang đặc trưng văn hóa Bình Định, cùng với việc công nhận nghệ nhân, bàn tay vàng, quyền phục chế… Đây được xem là một hình thức tìm thầy tế nhị. Đối với các nghệ nhân, không phân biệt họ là người Bình Định hay là của địa phương nào. Chúng ta phải có chính sách đầu tư hợp lý, ưu đãi đặc biệt, mời gọi họ đến với Bình Định, sản xuất các sản phẩm đặt trưng văn hóa Bình Định.


Ba là, kế hoạch đầu tư. Đối với nghề thủ công tinh xảo, các cơ sở sản xuất gia đình vẫn mang tính hợp lý đối với các thế lực đầu tư của Bình Định hiện nay. Tùy theo tính chất của từng nghề, chúng ta có thể đầu tư nguồn vốn ở mức tối thiểu cho một cơ sở sản xuất gia đình, giúp các nghệ nhân đủ mua sắm dụng cụ, nguyên vật liệu để làm mới, phục chế các sản phẩm theo sở thích, sở trường, nguyện vọng. Từ thành công của các sản phẩm, được nhà nước chứng nhận, thị trường thừa nhận, sẽ nhân rộng quy mô sản xuất…
TIỂU KẾT
Sau hơn 20 năm thực hiện đổi mới (1989 – 2010), TTCN Bình Định đã có nhiều biến đổi so với những năm trước đó. Sự biến đổi này dựa trên những điều kiện bên trong và tác động của những yếu tố bên ngoài. Việc đổi mới cơ chế quản lý đã tạo điều kiện cho  mọi năng lực của TTCN được phát huy, dẫn đến tăng trưởng kinh tế. Chính những điều kiện này cùng với những nhân tố, điều kiện bên trong đã tạo nên những nét đặc trưng riêng của TTCN tỉnh Bình Định nhưng đồng thời mang những đặc trưng chung của TTCN trong cả nước. 

Là một hoạt động sản xuất, TTCN Bình Định đóng vai trò quan trọng cả về kinh tế, xã hội và văn hóa. Kinh tế Bình Định chủ yếu là nông nghiệp, nên vị trí TTCN chỉ đứng sau nông nghiệp trong phát triển kinh tế. Nó tham gia tích cực trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, hướng tới tăng thu nhập, góp phần ổn định tình hình an ninh xã hội, giáo dục hướng nghiệp cho trẻ vị thành niên nhất là ở khu vực nông thôn. Đồng thời nó cũng có vai trò tích cực trong việc kế thừa các di sản văn hóa truyền thống và không ngừng sáng tạo ra các giá trị văn hóa mới.

Mặc dù GTTSL - TTCN tăng hàng năm nhưng so với các tỉnh ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, TTCN tỉnh Bình Định vẫn còn thấp. Trong khi đó lợi thế và tiềm năng của tỉnh không thua kém so với các tỉnh trong cùng khu vực. Sự yếu kém này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ và kém phát triển, thiết bị và công nghệ vẫn còn lạc hậu, tay nghề chưa cao, quy mô còn nhỏ. Thông tin về thị trường trường kém nên hạn chế sức cạnh tranh. Mẫu mã không đa dạng, phong phú vì vậy kém hấp dẫn đối với thị trường nước ngoài, giá trị xuất khẩu không cao. Đồng thời, thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt tàn phá khiến cho nhiều cơ sở bị thiệt hại nặng nề dẫn đến bị đình đốn, phá sản. Một bộ phận quan trọng của TTCN là công nghiệp nông thôn bị ảnh hưởng môi trường, thể chế chưa hoàn thiện đôi khi còn bị ràng buộc bởi những luật riêng như “lệ làng” được áp dụng một cách cục bộ. Vì vậy để TTCN Bình Định phát triển trong những giai đoạn tiếp theo cần phải có biện pháp, bước đi đúng hướng, phù hợp với điều kiện, khả năng vốn có của tỉnh, tận dụng được tối đa những nguồn nguyên liệu tại chỗ, tiềm năng của tỉnh để phát triển TTCN.

KẾT LUẬN
Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội TTCN luôn luôn đóng một vai trò quan trọng, là gạch nối giữa nông nghiệp và công nghiệp. TTCN có thế mạnh riêng về khai thác, tận dụng mọi nguồn nguyên liệu, nhiên liệu, phế liệu ở khắp mọi nơi, huy động vốn từ nhiều nguồn, tận dụng được nhiều loại lao động, tổ chức sản xuất linh hoạt, vì vậy nó có khả năng thích ứng với mọi thời điểm của tiến trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam, nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, TTCN đóng vai trò quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, cung ứng hàng hóa cho xã hội; bảo tồn và phát triển nghề thủ công cổ truyền. Qua kết quả nghiên cứu đạt được, chúng tôi rút ra những kết luận sau :


1. Tiểu thủ công nghiệp Bình Định vốn có truyền thống lâu đời góp phần tạo dựng nên nền văn hóa, văn minh đất nước. Là tỉnh có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chưa phát triển cho nên phát triển tiểu thủ công nghiệp là điều tất yếu góp phần tăng trưởng nền kinh tế tỉnh nhà. Thực tế, tiểu thủ công nghiệp đã góp một phần khá quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm, giảm bớt tình trạng thất nghiệp, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Trải qua nhiều thời kì biến động của lịch sử, tiểu thủ công nghiệp ở Bình Định cũng có những bước thăng trầm, một số nghành, nghề bị mai một ; một số ngành, nghề vẫn duy trì và thích ứng với thời kì mới. Sau hơn mười năm đầu giải phóng đất nước (1975 - 1988), tiểu thủ công nghiệp Bình Định bước đầu phát triển đạt được một số thành tựu nhất định song vẫn còn nhiều hạn chế. Tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp còn thấp, chưa phát huy hết tiềm lực phát triển của nó. Năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa mẫu mã kém phong phú, chưa có sức hút và cạnh tranh cao. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thất nghiệp gia tăng, tệ nạn xã hội ngày càng nhiều.


 Năm 1986, quán triệt đường lối đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Định đã từng bước tiếp thu và hiện thực hóa góp phần làm cho nền kinh tế của tỉnh có những chuyển biến tích cực, nhất là hoạt động tiểu, thủ công nghiệp. Trong hơn 20 năm (1989 – 2010), tiểu thủ công nghiệp tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực vô cùng quan trọng so với chặng đường trước đó. Sự chuyển biến tích cực đó được thể hiện bằng sự gia tăng về số lượng của các cơ sở sản xuất, quy mô lao động, giá trị sản xuất, quy mô và trình độ phát triển cao hơn. Nhiều ngành nghề mới được mở ra, thu hút được nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất. 

 Bên cạnh những kết quả đạt dược, TTCN Bình Định trong giai đoạn này, 1989 – 2010, cũng còn có một số hạn chế : Chính sách hỗ trợ nhà nước từ các chương trình khuyến công chưa có tác động thúc đẩy các ngành nghề TTCN phát triển mạnh mẽ. Quy mô sản xuất nhỏ, thiếu vốn; chất lượng lao động thấp; công nghệ và kỹ thuật sản xuất còn ở trình độ thấp, sản xuất thủ công và bán cơ khí là phổ biến; thiếu mặt bằng sản xuất; thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng; ô nhiễm môi trường do các ngành TTCN gây ra ở mức độ cao.


2. Trong sự phát triển TTCN Bình Định giai đoạn 1989 – 2010, thị trường cũng là một vấn đề ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển thăng trầm của kinh tế TTCN cả nước nói chung, TTCN Bình Định nói riêng. Trước năm 1986, với cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp khiến cho thị trường bị thu hẹp, TTCN không có cơ hội phát triển rộng ra bên ngoài. Chỉ sau khi đổi mới toàn diện đất nước, lấy kinh tế làm trọng tâm, thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa, thị trường xuất khẩu được mở rộng đã có tác dụng tạo điều kiện cho TTCN được phục hồi và phát triển.


Ngoài ra, TTCN Bình Định còn chịu nhiều những tác động khác như : thường xuyên bị thiên tai lũ lụt, nguồn nguyên liệu tại chỗ nhiều nhưng chưa khai thác hết vì thiếu sự hỗ trợ của trang thiết bị công nghệ hiện đại, nguồn lao động dồi dào nhưng tay nghề không cao, phần nhiều là lao động thủ công. So với các tỉnh ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, giá trị sản xuất TTCN Bình Định chỉ đứng sau Khánh Hòa, Đà Nẵng nhưng so với tiềm năng thì sự phát triển đó chưa tương xứng. Điều này nó còn liên quan đến nhiều yếu tố chẳng hạn như về yếu kém về năng lực tổ chức, quản lý, về việc áp dụng những tiến bộ về khoa học – kỹ thuật, khả năng tiếp thị (marketing),......Đó cũng chính là những trở lực kìm hãm sự phát triển của TTCN Bình Định trong suốt hơn 20 năm qua, kể từ sau năm 1988.


3. Sự khôi phục các làng nghề truyền thống và phát triển mạnh mẽ các làng nghề mới ở Bình Định xuất hiện từ những năm cuối của thế kỉ XX như: làng nghề sản xuất các sản phẩm từ cói ở các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước ; làng nghề sản xuất các sản phẩm từ xơ dừa xuất khẩu ở Tam Quan – Hoài Nhơn ; làng nghề rượu Bàu Đá (An Nhơn) ; dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vải thổ cẩm ở Hà Ri (Vĩnh Thạnh), Hà Văn Trên (Vân Canh),...điều này nó đã chứng tỏ được sức sống mãnh liệt của thủ công nghiệp làng nghề ở thời kì hiện đại. Các làng nghề được quy hoạch và phát triển theo hướng tích cực, bảo tồn được những di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Tính đến năm 2010, toàn tỉnh có 38/ 53 làng nghề và 7 vùng nghề được quy hoạch đi vào phát triển ổn định, đóng góp 5% vào ngân sách của tỉnh [245]. 

4. Hiện nay chúng ta đang ở thế kỉ của thời đại hậu công nghiệp, thời đại mà TTCN có nguy cơ sẽ bị thu hẹp phạm vi hoạt động khi ngày càng có nhiều bộ phận chuyển sang khu vực công nghiệp hiện đại. Những nghề có khả năng còn tồn tại đó là những nghề thủ công mỹ nghệ, với những sản phẩm mà nét độc đáo của nó được thể hiện qua đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, máy móc không thể sản xuất hàng loạt được. Do vậy, việc giữ gìn và phát triển các di sản công nghệ truyền thống cũng hết sức vô cùng cần thiết, nó được xem là quà tặng vô giá. 


5. Tiểu thủ công nghiệp có một vai trò, vị trí quan trọng trong tiến trình phát triển lịch sử xã hội nước ta. Phát triển tiểu thủ công nghiệp sẽ giải quyết được việc làm cho người lao động, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo hướng CNH, HĐH. Góp phần ổn định an ninh xã hội và giáo dục hướng nghiệp cho trẻ em vị thành niên, nhất là ở khu vực nông thôn. Nó cũng đóng vai trò tích cực trong việc kế thừa các di sản văn hóa truyền thống và không ngừng sáng tạo ra các giá trị văn hóa mới.

6. Đứng trước những cơ hội thuận lợi cũng như những khó khăn và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế, các ngành tiểu thủ công nghiệp sẽ phát triển theo những xu thế khác nhau : một số ngành năng lực cạnh tranh thấp sẽ bị mất đi. Một số ngành tiếp cận được với công nghệ hiện đại, khai thác được lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ tồn tại và phát triển. Đồng thời một số nghành nghề mới sẽ phát triển thay thế nghề cũ. Vì vậy, cần phải có những biện pháp và chính sách thích hợp để duy trì và phát triển những khả năng vốn có của tiểu thủ công nghiệp Bình Định trong những năm tiếp theo.
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Phụ lục 1

CÁC NGHỀ VÀ NHÓM NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH TRƯỚC NĂM 1989
1. Làm gốm

2. Dệt lụa

3. Dệt vải màn, vải thô

4. Dệt chiếu cói

5. Nghề làm nón (lá buôn, nón ngựa, nón chỉ đác)

6. Đan võng

7. Đan mây tre (thúng, nong – nia, dần - sàng, rổ - rá, dó – nơm – dậm, thuyền – mủng, gàu tát nước, quang gánh)

8. Các nghề chế biến từ dừa (dầu dừa, bánh tráng dừa, thảm xơ dừa, dép dừa, vỏ bình chứa nước, dây dừa, dây neo, cước xơ dừa…)

9. Nghề rèn sắt (cuốc, rựa, dao, bừa, liềm, hái, lưỡi cày,…)

10. Khai thác đá ong

11. Nghề tiện

12. Nghề đúc đồng ( đúc các đồ thờ, đồ nấu, đồ trang trí, chiêng, cồng, phèng la,..)

13. Nghề khai khoáng

14. Nung vôi

15. Khái thác và chế biến đồ đá

16. Làm muối

17. Làm mắm (cua, tôm, cá...), nấu nước mắm

18. Chế biến hải sản khô các loại

19. Đóng thuyền

20. Khai thác yến sào

21. Làm đồ gỗ mỹ nghệ

22. Nấu rượu

23. Làm bún (bún gạo, bún hủ tiếu, bún số 8, bún Song Thằn)

24. Bánh hỏi – bánh ướt – bánh ít – bánh hồng

25. Chế biến bột đậu (đậu xanh, đậu nành,..)

26. Làm kẹo (kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo đậu phộng,..)

27. Bột mì (bánh canh, bánh lọc,  nấu chè...)

28. Dầu dừa, dầu phộng, dầu mè

29. Làm đường – mía mật

30. Đan vó lưới đánh cá

31. Ghe bầu

32. Thảm xơ dừa

33. Đóng đồ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế,..)

34. Đóng quan tài

35. Làm gạch ngói

36. Làm nhang

37. Làm đậu khuôn

38. Làm cốm

39. Dây chỉ nhựa

40. Dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm từ vải thổ cẩm

41. Thợ cắt may

42. Thợ khâu.

43. Nhuộm vải

44. Chữa xe đạp

45. Chữa đồng hồ

46. Làm giũa cưa

47. Mài dao kéo

48. Làm cối giã gạo

49. Thợ xây

50. Bện chổi

51. Thợ sơn

52. Thợ cưa

53. Sữa chữa và làm khóa

54. Lợp nhà (rạ, tranh)

55. Làm đồ trang sức (vàng bạc, vỏ ốc, sò)

56. Làm thuốc lá

57. Làm đồ sành

58. Làm cối đá

59. Bánh tráng (bánh tráng dừa, gạo, mì, khoai lang)

60. Làm lục lạc ngựa bằng đồng

61. Làm hàng mã

62. Làm khăn xếp

63. Chạm bạc

64. Nghề thêu

65. Làm đường

[Nguồn: 253]
Phụ lục 2

CÁC LÀNG NGHỀ  Ở BÌNH ĐỊNH TRƯỚC NĂM 1989
	TÊN LÀNG
	TÊN NGHỀ
	HUYỆN

	Dương An

Nhơn An

An Lợi

Lạc Điền

Trường Úc

Diêu Trì

Tri Thượng

Kim Tây

Gò Bồi
	Dệt lụa

Dệt lụa

Dệt chiếu cói

Dệt chiếu cói

Nung vôi

Cối đá

Bánh tráng

Bánh tráng

Làm mắm
	 Phước Vân


	Nhạn Tháp

An Thái

Nhơn Ngãi

An Ngãi

Ngãi Chánh

Nam Phương Danh

Tây Phương Danh

Bằng Châu

Kim Châu

Đập Đá

Cẩm Văn

Cù Lâm

Tân Đức

Tân Nghi

Vĩnh Phú

Châu Thành

Phú Thành

Kiều An

Vạn Thuận

An Lợi

Nhơn Thuận

Bả Canh

Đông Lâm

Đại Bình

Gò Găng
	Làm gốm, khai thác đá ong, nghề tiện gỗ mỹ nghệ

Dệt lụa, bún – bánh – bột, làm giấy, làm đường, kéo mật

Dệt lụa, bún - bánh

Dệt lụa

Dệt lụa, lò tro, làm bún

Dệt lụa

Rèn sắt

Đúc đồng

Nghề tiện

Nghề cẩn

Bánh tráng

Rượu Bàu Đá

Làm nón

Làm nón

Làm nón

Làm nón

Làm nón

Làm nón

Đậu khuôn

Làm cốm nếp

Bánh ướt, bánh hỏi

Làm tăm nhang

Đan tre

Đan tre

Lục lạc ngựa bằng đồng, hàng mã, chạm bạc, khăn xếp
	An Nhơn



	Cẩm Thượng

Hưng Thạnh

Bình Thái

Bán đảo Phương Mai (mũi én)

Xóm Trường
	Nung vôi

Làm muối

Làm muối

Khai thác yến sào

Đóng thuyền
	Thị xã Quy Nhơn



	Vĩnh Trường

Kiều Đồng

Kiều Nguyễn

Phú Gia

Hòa Dõng

Hòa Mục

Hòa Hảo

Thái Bình

Cảnh An

Trung Từ

An Dõng

Chánh Thắng

Phú Đa

Trung Chánh

Phú Hậu

Chánh Hậu

Kỳ Nguyên

Đề Gi

An Phong

Xuân Quang

Phú Hiệp

Chánh Liêm

Suối Tre
	Làm gốm

Làm nón ngựa, làm nhang
Làm nón ngựa

Làm nón ngựa, bánh tráng

Làm nón lá buôn

Làm võng trân

Làm võng trân

Làm võng trân

Làm võng trân

Làm võng sắc màu

Làm võng sắc màu

Làm võng sắc màu

Đan nong, nia, sàng, thúng..

Đan nong, nia, sàng, thúng..
Dệt chiếu

Dệt chiếu cói

Nghề chạm

Làm muối, nước mắm

Bún – bánh

Làm nhang

Đan lát

Làm cốm

Vạt giường, hôm tre, mộc
	Phù Cát



	Trà Quan

An Mỹ

An Nghiệp

Công Lương

Bồ Địch

Mỹ Thắng

Phú Diên

Trực Đạo

Diêm Tiêu

Tường Yên

Tân Yên

Mỹ Hiệp

Hàng Thị

Bình Trị
	Làm gốm

Đồ sành

Dệt chiếu thảm

Dệt chiếu thảm

Dệt chiếu thảm

Dệt chiếu cói

Đan nong, nia, sàng, thúng..
Đan rổ sảo, giỏ cá,..

Hôm đánh tranh, giường tre

Hôm đánh tranh, giường tre

Hôm đánh tranh, giường tre

Làm gàu

Làm dây dừa

Gạch ngói
	Phù Mỹ



	Tình Lương

Tài Lương

Ngân Sơn

Gia An

Quy Thuận

Chương Hòa

Công Thạnh

Dĩnh Thạnh

Bồng Sơn

Tam Quan

Cửu Lợi

Hoài Châu

Tấn Thạnh

Phụng Du
	Dệt lụa

Dệt lụa

Dệt lụa

Dệt chiếu cói

Dệt chiếu cói

Dệt chiếu cói

Dệt chiếu cói

Dệt chiếu cói

Dầu dừa, Bánh tráng dừa

Dầu dừa, dây neo, dép dừa, vỏ bình tích, làm mắm

Thảm xơ dừa, bún số 8

nghề cẩn

Bánh tráng

Bánh tráng
	Hoài Nhơn



	Từ Phú

An Thường

Suối Đá

Đồng Dài

An Trung
	Đồ sành

Dệt lụa

Làm võng chỉ thơm

Làm nón chỉ đác (nón trủm)

Dệt vải thổ cẩm
	Hoài An



	Mỹ Yên

Phú Phong

?
	Làm gốm

Dệt lụa, Gạch ngói, nghề tiện

Dầu phụng
	Tây Sơn


[Nguồn: Dư địa chí Bình Định]

Phụ lục 3

DANH MỤC TỔ HỢP VÀ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TTCN TƯ NHÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 1976

	STT
	Tên cơ sở
	Địa bàn
	Sản phẩm
	Công suất
	Thiết bị

	I
	Ngành cơ khí chế tạo và sửa chữa

	1
	Tổ hợp Minh Tâm
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	1 bộ hàn

	2
	Tổ hợp sản xuất lò than, trấu
	Thị xã Quy Nhơn
	Cơ khí + lò
	-
	Hàn điện

	3
	Công ty Thống Nhất
	Thị xã Quy Nhơn
	Nông cụ
	-
	22 cái

	4
	Cơ sở sản xuất khung dệt thảm len
	Thị xã Quy Nhơn
	Khung dệt thảm len
	6 cái/ tháng
	10 cái

	5
	Tổ hợp sữa chữa điện – nước
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa điện, nước
	-
	-

	6
	Cơ sở sửa đồ lạnh Hồng Tiến
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa xe, tủ lạnh
	-
	-

	7
	Cơ sở cơ khí Huỳnh Cân
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	55 cái

	8
	Cơ sở cơ khí Nghệ Bổn
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	34 cái

	9
	Cơ sở cơ khí Diệp Văn Long
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	10 cái

	10
	Cơ sở cơ khí Đại Thành
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	8 cái

	11
	Cơ sở cơ khí Nguyễn Văn Bé
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	5 cái

	12
	Cơ sở cơ khí Huỳnh Ngọc Phiếu
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	7 cái

	13
	Cơ sở cơ khí Trần Nguyên Sơn
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	3 cái

	14
	Cơ sở cơ khí Kim Anh
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	5 cái

	15
	Cơ sở cơ khí Ánh Hồng
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	6 cái

	16
	Cơ sở cơ khí Nguyễn Văn Châu
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	8 cái

	17
	Cơ sở cơ khí Nguyễn Dũng
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	2 cái

	18
	Cơ sở cơ khí Văn Tý
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	5 cái

	19
	Cơ sở cơ khí Lương Sum
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	5 cái

	20
	Cơ sở cơ khí Văn Hiền
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	6 cái

	21
	Cơ sở cơ khí Hải Ân
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	13 cái

	22
	Cơ sở cơ khí Trần Trọng
	Thị xã Quy Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	7 cái

	23
	Cơ sở cơ khí Hiệp Công
	Thị xã Quy Nhơn
	Phụ tùng xe đạp
	-
	6 cái

	24
	Cơ sở cơ khí Duy Bá
	Huyện Hoài Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	-

	25
	Tổ hợp cơ khí sửa chữa An Nhơn
	Huyện An Nhơn
	Sửa chữa cơ khí
	-
	-

	26
	Cơ sở sản xuất khung xe đạp Đặng Thị Cúc
	Thị xã Quy Nhơn
	Khung xe đạp
	720 cái/ năm
	-

	27
	Cơ sở đúc chì lưới đánh cá Đỗ Hữu Đây
	Thị xã Quy Nhơn
	Đúc chì
	3 tấn/ năm
	-

	28
	Cơ sở sản xuất đinh Nguyễn Văn Vĩnh
	Thị xã Quy Nhơn
	Đinh 
	50 tấn/ năm
	-

	29
	Cơ sở sản xuất đinh Thùy Quân
	Thị xã Quy Nhơn
	Đinh 
	50 tấn/ năm
	-

	30
	Cơ sở sản xuất đinh Triệu Châu
	Thị xã Quy Nhơn
	Đinh
	48 tấn/ năm
	-

	31
	Cơ sở sản xuất đinh Hà Thị Thìn
	Thị xã Quy Nhơn
	Đinh 
	72 tấn/ năm
	-

	32
	Cơ sở sản xuất cân các loại Việt Thành
	Thị xã Quy Nhơn
	-
	-
	-

	II
	Ngành năng lượng

	33
	Tổ hợp than quả bàn Thị Nại
	Thị xã Quy Nhơn
	Than quả bàn
	20.000 tấn/năm
	1 máy

	III
	Ngành hóa chất và dầu

	34
	Tổ hợp xà phòng Tam Hiệp
	Thị xã Quy Nhơn
	Xà phòng
	10 tấn/ tháng
	-

	35
	Cơ sở Quốc Hưng
	Thị xã Quy Nhơn
	Xà phòng
	26 tấn/ tháng
	-

	36
	Cơ sở Hồng Quang
	Huyện Hoài Nhơn
	Xà phòng
	13 tấn/ tháng
	-

	37
	Cơ sở Việt Thắng
	Thị xã Quy Nhơn
	Xà phòng
	18 tấn/ tháng
	-

	38
	Cơ sở Thành Hưng
	Thị xã Quy Nhơn
	Xà phòng
	10 tấn/ tháng
	-

	39
	Cơ sở Hồng Dĩnh
	Thị xã Quy Nhơn
	Xà phòng
	15 tấn/ tháng
	-

	40
	Tổ hợp 1/5 
	Thị xã Quy Nhơn
	Xà phòng
	15 tấn/ tháng
	-

	41
	Tổ hợp Bông Sen
	Thị xã Quy Nhơn
	Xà phòng
	17 tấn/ tháng
	-

	42
	Cơ sở sản xuất xà phòng bột
	Thị xã Quy Nhơn
	Xà phòng
	288 tấn/ tháng
	-

	43
	Cơ sở ép dầu Văn Công Vũ
	Thị xã Quy Nhơn
	Dầu phộng
	68 tấn đậu/ năm
	-

	44
	Tổ hợp ép dầu Tài Hưng
	Huyện Hoài Nhơn
	Dầu phộng
	100 tấn đậu/ năm
	-

	45
	Tổ hợp Việt Tiến
	Thị xã Quy Nhơn
	Can nhựa
	1.500c/tháng
	-

	46
	Cơ sở Hữu Phát
	Thị xã Quy Nhơn
	Can nhựa
	1.600c/tháng
	-

	47
	Cơ sở Thái Hoa
	Thị xã Quy Nhơn
	Phân bón
	10 tấn/ ngày
	-

	48
	Nhà máy phân hữu cơ 1/4
	Thị xã Quy Nhơn
	Phân bón
	20 tấn/ ngày
	-

	49
	Tổ hợp sản xuất đèn cầy
	Thị xã Quy Nhơn
	Đèn cầy
	40 tấn/ năm
	-

	IV
	Ngành vật liệu xây dựng, sành sứ, thủy tinh, đá, gỗ

	50
	Tổ hợp Đại Sa
	Huyện Phù Cát
	Gạch ngói
	800.000v/năm
	-

	51
	40 lò gạch ngói thủ công 
	Huyện Hoài Nhơn
	Gạch ngói
	12.000.000v/năm
	-

	51
	28 lò gạch ngói thủ công 
	Huyện Hoài An
	Gạch ngói
	5.400.000v/năm
	-

	53
	28 lò gạch ngói thủ công 
	Huyện Phù Mỹ
	Gạch ngói
	5.400.000v/năm
	-

	54
	22 lò gạch ngói thủ công 
	Huyện An Nhơn
	Gạch ngói
	3.700.000v/năm
	-

	55
	52 lò gạch ngói thủ công 
	Huyện Tây Sơn
	Gạch ngói
	27.000.000v/năm
	-

	56
	22 lò gạch ngói thủ công 
	Huyện Phước Vân
	Gạch ngói
	3.700.000v/năm
	-

	57
	Tổ hợp Thành Công
	Thị xã Quy Nhơn
	Gạch hoa
	748.800v/năm
	-

	58
	Cơ sở sản xuất gạch hoa Kim Hạnh
	Thị xã Quy Nhơn
	Gạch hoa
	2.000.000v/năm
	-

	59
	Tổ hợp sản xuất đá ong
	Huyện Hoài An
	Đá ong
	150.000v/năm
	-

	60
	Tổ hợp sản xuất đá ong
	Huyện Hoài Nhơn
	Đá ong
	220.000v/năm
	-

	61
	Tổ hợp sản xuất đá ong
	Huyện An Nhơn
	Đá ong
	300.000v/năm
	-

	62
	Tổ hợp sản xuất đá ong
	Huyện Tây Sơn
	Đá ong
	200.000v/năm
	-

	63
	Tổ hợp sản xuất đá ong
	Huyện Phù Mỹ
	Đá ong
	150.000v/năm
	-

	64
	Tổ hợp sản xuất vôi bột
	Huyện An Nhơn
	Vôi bột
	-
	-

	65
	Cơ sở sản xuất vôi bột Xuân Quang
	Thị xã Quy Nhơn
	Vôi bột
	3.000 tấn/năm
	-

	66
	Công ty Hợp Nhất
	Thị xã Quy Nhơn
	Vôi bột
	600 tấn/năm
	-

	67
	31 lò vôi thủ công 
	Thị xã Quy Nhơn
	Vôi bột
	1.500 tấn/năm
	-

	68
	Tổ hợp 2/9
	Thị xã Quy Nhơn
	Vôi bột
	100 tấn/năm
	-

	69
	Tổ hợp Thái Bình
	Huyện Tây Sơn
	Vôi bột
	200 tấn/năm
	-

	70
	Tổ hợp Trần Kỳ Xương
	Huyện Phước Vân
	Vôi bột
	2.000 tấn/năm
	-

	71
	Tổ hợp Nhơn Hòa
	Thị xã Quy Nhơn
	Vôi bột
	2.000 tấn/năm
	-

	72
	Xưởng xẻ gỗ Nguyễn Phiên
	Huyện Phù Cát
	Xẻ gỗ
	3.000 tấn/năm
	-

	73
	Tổ hợp đồ mộc Tân Tiến
	Thị xã Quy Nhơn
	Đồ gỗ 
	-
	-

	74
	Tổ hợp mỹ nghệ xuất khẩu 
	Thị xã Quy Nhơn
	Mành trúc
	-
	-

	75
	Tổ hợp sành sứ Đại Chúng
	Thị xã Quy Nhơn
	Chén, bát, đĩa
	240.000c/năm
	-

	76
	Tổ hợp sành sứ Bông Hồng
	Thị xã Quy Nhơn
	Chén, bát, đĩa
	720.000c/năm
	-

	V
	Lương thực phẩm

	77
	Tổ hợp xay xát gạo
	Huyện Phước Vân
	Xay xát gạo
	25 tấn/ngày
	-

	78
	Tổ hợp xay xát gạo
	Huyện Phù Cát
	Xay xát gạo
	25 tấn/ngày
	-

	79
	Tổ hợp xay xát gạo
	Huyện An Nhơn
	Xay xát gạo
	25 tấn/ngày
	-

	80
	Tổ hợp xay xát gạo
	Huyện Tây Sơn
	Xay xát gạo
	25 tấn/ngày
	-

	81
	Tổ hợp xay xát gạo
	Huyện Phù Mỹ
	Xay xát gạo
	25 tấn/ngày
	-

	82
	Tổ hợp xay xát gạo
	Huyện Hoài An
	Xay xát gạo
	25 tấn/ngày
	-

	83
	Tổ hợp xay xát gạo
	Huyện Hoài Nhơn
	Xay xát gạo
	25 tấn/ngày
	-

	84
	Lò bánh mỳ Ngô Thị Liên Phương
	Thị xã Quy Nhơn
	Bánh mỳ
	800 kg/ngày
	-

	85
	Lò bánh mỳ Việt Thành
	Thị xã Quy Nhơn
	Bánh mỳ
	500 kg/ngày
	-

	86
	Lò bánh mỳ Vĩnh Hưng
	Thị xã Quy Nhơn
	Bánh mỳ
	150 kg/ngày
	-

	87
	Lò bánh mỳ Đại Hưng
	Thị xã Quy Nhơn
	Bánh mỳ
	150 kg/ngày
	-

	88
	Xưởng mì sợi Phan Khánh Lân
	Thị xã Quy Nhơn
	Mỳ sợi
	360 tấn/ năm
	-

	89
	Cơ sở sản xuất bún khô Ái Liên
	Thị xã Quy Nhơn
	Bún khô
	30 tấn/ năm
	-

	90
	Xưởng sản xuất bún khô
	Thị xã Quy Nhơn
	Bún khô
	30 tấn/năm
	-

	91
	Xưởng chế biến bột mỳ
	Huyện Phù Cát
	Bột khoai mỳ
	20 tấn bột/ngày
	-

	92
	Cơ sở sản xuất nước đá Kim Cương
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước đá
	25 tấn/ ngày
	-

	93
	Cơ sở sản xuất nước đá Bạch Tuyết
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước đá
	50 tấn/ ngày
	-

	94
	Cơ sở sản xuất nước đá Phước Thành
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước đá
	20 tấn/ ngày
	-

	95
	Cơ sở sản xuất nước đá Văn Khá
	Huyện Hoài Nhơn
	Nước đá
	22 tấn/ ngày
	-

	96
	Cơ sở sản xuất nước đá Thanh Loan
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước đá
	25 tấn/ ngày
	-

	97
	Cơ sở sản xuất nước đá Ngọc Hiệp
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước đá
	25 tấn/ ngày
	-

	98
	Cơ sở sản xuất nước đá Nguyễn Túc
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước đá
	25 tấn/ ngày
	-

	99
	Tổ hợp nước đá Đoàn Kết
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước đá
	20 tấn/ ngày
	

	100
	Cơ sở sản xuất nước đá Thiên Tân
	Huyện An Nhơn
	Nước đá
	90 tấn/ tháng
	-

	101
	Cơ sở sản xuất rượu Dũng Tiến
	Thị xã Quy Nhơn
	Rượu mùi
	150.000 l/năm
	-

	102
	Cơ sở sản xuất xì dầu Bông vạn thọ
	Thị xã Quy Nhơn
	Xì dầu
	144.000 l/năm
	-

	103
	Cơ sở sản xuất xì dầu Lan Kí
	Thị xã Quy Nhơn
	Xì dầu
	85.000 l/năm
	-

	104
	Cơ sở sản xuất xì dầu Đông Anh
	Thị xã Quy Nhơn
	Xì dầu
	72.000 l/năm
	-

	105
	Công ty đông lạnh Nhơn Hà
	Thị xã Quy Nhơn
	Ướp đông
	360 tấn/năm
	-

	106
	Tổ hợp sản xuất nước mắm Thành Tín
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước mắm
	-
	-

	107
	Công ty sản xuất nước mắm Thắng Lợi
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước mắm
	-
	-

	108
	Cơ sở sản xuất nước mắm Võ Thị Liên
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước mắm
	-
	-

	109
	Tổ hợp Thống Nhất
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước mắm
	-
	-

	110
	Tổ hợp Thanh Hương
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước mắm
	-
	-

	111
	Cơ sở sản xuất nước mắm Trương Văn Ngọc
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước mắm
	-
	-

	112
	Cơ sở sản xuất nước mắm Nguyễn Ngọc Bích
	Huyện Phù Cát
	Nước mắm
	-
	-

	113
	Tổ hợp sản xuất nước mắm Trần Oai
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước mắm
	-
	-

	114
	Tổ hợp sản xuất nước mắm Nhất Trí
	Thị xã Quy Nhơn
	Nước mắm
	-
	-

	115
	Tổ hợp chế biến hải sản 
	Huyện Phước Vân
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	116
	Tổ hợp chế biến hải sản 
	Huyện An Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	117
	Tổ hợp chế biến hải sản 
	Huyện Hoài Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	

	118
	Tổ hợp chế biến hải sản 
	Huyện Phù Mỹ
	Chế biến hải sản 
	-
	

	119
	Tổ hợp chế biến hải sản Nguyễn Xuyến
	Huyện Phù Cát
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	120
	Tổ hợp chế biến hải sản Thái Dần
	Huyện Phù Cát
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	121
	Tổ hợp chế biến hải sản Phạm Thị Ngô
	Thị xã Quy Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	122
	Cơ sở chế biến hải sản Nguyễn Văn Bửu
	Thị xã Quy Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	123
	Cơ sở chế biến hải sản Huỳnh Khánh Phân
	Thị xã Quy Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	124
	Cơ sở chế biến hải sản Nguyễn Kim Đấu
	Thị xã Quy Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	125
	Cơ sở chế biến hải sản Bà Hưng
	Thị xã Quy Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	126
	Cơ sở chế biến hải sản Nguyễn Linh Giang
	Thị xã Quy Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	127
	Cơ sở chế biến hải sản Trần Thị Kim Nhung
	Thị xã Quy Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	128
	Cơ sở chế biến hải sản Lê Thị Hường
	Thị xã Quy Nhơn
	Chế biến hải sản 
	-
	-

	129
	Tổ hợp sản xuất muối hầm
	Huyện Phù Cát
	Muối hầm
	-
	-

	130
	Tổ hợp sản xuất muối 
	Thị xã Quy Nhơn
	Muối
	-
	-

	131
	Cơ sở sản xuất chè Thiện Thành
	Thị xã Quy Nhơn
	Chè gói
	15 tấn/năm
	-

	132
	Cơ sở sản xuất chè Phương Thế Diêu
	Thị xã Quy Nhơn
	Chè gói
	15 tấn/năm
	-

	133
	Cơ sở sản xuất chè Trần Thị Chức
	Thị xã Quy Nhơn
	Chè gói
	15 tấn/năm
	-

	134
	Cơ sở sản xuất chè Hiệp Thành
	Thị xã Quy Nhơn
	Chè gói
	15 tấn/năm
	-

	VI
	Ngành dệt da, may mặc

	135
	Cơ sở sản xuất Phạm Văn Hoa
	Thị xã Quy Nhơn
	Chiếu, nón, đan len
	
	-

	136
	Tổ hợp sản xuất đồ da
	Thị xã Quy Nhơn
	Đồ da
	
	-

	137
	Tổ hợp sản xuất vải màn
	Thị xã Quy Nhơn
	Vải màn
	6.000.000m/năm
	-

	138
	Tổ hợp sản xuất chỉ sợi
	Thị xã Quy Nhơn
	Chỉ may
	-
	-

	139
	Tổ hợp sản xuất mũ Thống Nhất
	Thị xã Quy Nhơn
	Mũ 
	1.600c/năm
	-

	140
	Tổ hợp sản xuất mũ Bình Minh
	Thị xã Quy Nhơn
	Mũ 
	9.000c/năm
	-

	141
	Cơ sở sản xuất mũ Nguyễn Hữu Yên
	Thị xã Quy Nhơn
	Mũ 
	10.000c/năm
	-

	VII
	Ngành in và văn hóa phẩm
	-

	142
	Tổ hợp Ngôi Sao
	Thị xã Quy Nhơn
	Phấn viết
	18.000v/năm
	-

	143
	Tổ hợp sản xuất phấn viết
	Thị xã Quy Nhơn
	Phấn viết
	-
	-

	144
	Tổ hợp sản xuất giấy
	Thị xã Quy Nhơn
	Giấy
	4 tấn/năm
	-

	145
	Tổ hợp sản xuất giấy An Thái
	Huyện An Nhơn
	Giấy
	5 tấn/năm
	-

	146
	Tổ hợp sản xuất giấy Minh Phương
	Thị xã Quy Nhơn
	Giấy 
	-
	-

	147
	Nhà in Liên Phong
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	148
	Nhà in Chi Lăng
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	149
	Nhà in Quách Phong
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	150
	Nhà in Hiếu
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	151
	Nhà in Hòa Bình
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	152
	Nhà in Hoa Lư
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	153
	Nhà in Tân Việt
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	154
	Nhà in Hồng Kong
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	155
	Nhà in Trương Ánh Loan
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	156
	Nhà in Long Hoa
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	157
	Nhà in Nam Trung
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	158
	Nhà in Thiện Nghĩa
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	159
	Nhà in Phước Hiệp
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	160
	Nhà in Văn Hoa
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	161
	Nhà in Bồ Đề
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-

	162
	Nhà in Hoa Sen
	Thị xã Quy Nhơn
	In sách báo
	-
	-


Nguồn: [Trung tâm lưu trữ, UBND tỉnh Bình Định]
Phụ lục 4
SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP; VÀ TỶ TRỌNG TRONG CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÓI CHUNG Ở TỈNH  BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM 1989 ĐẾN NĂM 2010

Đơn vị tính: Cơ sở

	Năm
	Số cơ sở sản xuất công nghiệp
	Số cơ sở sản xuất TTCN

	
	CN nói chung
	TTCN
	Tập thể
	Cá thể, tư nhân

	1989
	9.098
	8.986
	623
	7.763

	1990
	10.166
	10.106
	333
	9.769

	1991
	12.077
	12.037
	145
	11.878

	1992
	6.589
	6.552
	99
	6.449

	1993
	7.102
	7.071
	42
	7.025

	1994
	13.154
	12.973
	35
	7.244

	1995
	13.601
	13.252
	25
	13.547

	1996
	13.487
	13.477
	23
	13.425

	1997
	13.440
	13.432
	21
	13.382

	1998
	13.259
	13.250
	18
	13.200

	1999
	13.092
	13.084
	18
	13.017

	2000
	13.812
	13.801
	17
	13.727

	2001
	14.658
	14.518
	16
	14.553

	2002
	16.509
	16.487
	14
	16375

	2003
	16.887
	16.858
	13
	16.735

	2004
	16.698
	16.667
	36
	16.500

	2005
	17.873
	17.848
	11
	17.678

	2006
	19.028
	17.831
	11
	17.810

	2007
	19.698
	18.348
	11
	18.321

	2008
	21.159
	19.702
	10
	19.520

	2009
	21.280
	19.753
	10
	19.631

	2010
	22.308
	20.496
	10
	20.305


[Nguồn: Niên giám thống kê, Cục thống kê Bình Định từ năm 1990 - 2010]

Phụ lục 5
SỐ LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, TTCN; VÀ VÀ TỶ TRỌNG TRONG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM 1989 - 2010

Đơn vị tính: Người

	Năm 
	Lao động công nghiệp 
	Tỷ trọng trong lao động  công nghiệp toàn tỉnh (%)

	
	Công nghiệp nói chung
	TTCN
	

	1989
	39.500
	37.243
	94,3

	1990
	44.107
	39.816
	90,3

	1991
	48.910
	39.567
	80,9

	1992
	43.848
	28.052
	64,0

	1993
	45.434
	33.853
	74,5

	1994
	46.747
	38.566
	82,5

	1995
	44.853
	38.547
	85,9

	1996
	45.815
	38.733
	84,5

	1997
	47.331
	45.594
	96,3

	1998
	47.650
	45.630
	95,8

	1999
	53.998
	51.706
	95,8

	2000
	59.122
	48.678
	82,3

	2001
	64.976
	62.767
	96,6

	2002
	72.468
	71.956
	99,3

	2003
	83.226
	69.334
	83,3

	2004
	83.959
	68.807
	82,0

	2005
	89.698
	77.872
	86,8

	2010
	115.531
	103.299
	89,4


[Nguồn: Niên giám thống kê, Cục thống kê Bình Định từ năm 1990 - 2010]

Phụ lục 6
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, TTCN; VÀ TỶ TRỌNG GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG TTCN  TRONG GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM 1989 - 2010

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Năm 
	Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

(Tỷ đồng)
	Tỷ trọng trong GTTSL công nghiệp toàn tỉnh (%)

	
	Công nghiệp nói chung
	TTCN
	

	1989
	89,5
	63,7
	71,2%

	1990
	93,4
	72,5
	77,6%

	1991
	106,9
	77,2
	72,2%

	1992
	123,2
	89,6
	72,7%

	1993
	138,1
	102,2
	74,0%

	1994
	169,1
	121,5
	71,9%

	1995
	521,1
	439,0
	84,2%

	1996
	630,1
	530,7
	84,2%

	1997
	724,9
	613,5
	84,6%

	1998
	902,6
	777,3
	86,1%

	1999
	1.196,0
	1.057,3
	88,4%

	2000
	1.688,0
	1.466,1
	86,9%

	2001
	1.800,1
	1.523,7
	84,6%

	2002
	1.951,4
	1.662,1
	85,2%

	2003
	2.340,3
	1.949,8
	83,3%

	2004
	2.875,6
	2.317,8
	80,6%

	2005
	3.118,1
	2.692,0
	86,3%

	2006
	3.705,7
	2.872,9
	77,5%

	2007
	4.729,5
	3.748,1
	79,2%

	2008
	5.564,7
	4.397,3
	79,0%

	2009
	5.792,4
	4.665,2
	80,5%

	2010
	6.580,6
	5.446,5
	82,8%


[Nguồn: Niên giám thống kê, Cục thống kê Bình Định từ năm 1990 - 2010]

Phụ lục 7
HIỆN TRẠNG LÀNG NGHỀ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2010

(PHÂN THEO ĐỊA BÀN HUYỆN)

	STT
	Tên làng nghề
	Địa điểm
	Số hộ tham gia
	Số lao động 

	
	
	
	Số hộ trên địa bàn
	Số hộ tham gia LN
	Tỷ lệ số hộ tham gia LN (%)
	Số lao động trên địa bàn
	Số lao động tham gia
	Tỷ lệ lao động tham gia LN (%)

	
	Tổng cộng
	25.026
	7.285
	29,1
	53.560
	16.005
	29,9

	I
	Huyện An Nhơn
	9.686
	3.019
	31,2
	21.470
	6.894
	32,1

	01
	LN đúc kim loại Bằng Châu
	Phường Đập Đá
	925
	80
	8,6
	2.100
	260
	12,4

	02
	LN nón lá Mỹ Hòa
	Phường Đập Đá
	485
	97
	20,0
	1.455
	194
	13,3

	03
	LN chẻ tăm nhang Bả Cảnh
	Phường Đập Đá
	590
	187
	31,7
	1.329
	467
	35,1

	04
	LN rèn Tây Phương Danh
	Phường Đập Đá
	530
	150
	28,3
	1.182
	365
	30,9

	05
	LN bún tươi Ngãi Chánh
	Xã Nhơn Hậu
	560
	266
	47,5
	1.300
	662
	50,9

	06
	LN Gốm Vân Sơn
	Xã Nhơn Hậu
	465
	112
	24,1
	1.190
	262
	22,0

	07
	LN tiện gỗ mỹ nghệ Nhạn Tháp
	Xã Nhơn Hậu
	410
	120
	29,3
	895
	330
	36,9

	08
	LN đan lát Nhơn Khánh
	Xã Nhơn Khánh
	795
	183
	23,0
	2.380
	520
	21,8

	09
	LN bánh tráng Trường Cửu
	Xã Nhơn Lộc
	275
	160
	58,2
	630
	390
	61,9

	10
	LN đan tre Đông Lâm
	Xã Nhơn Lộc
	468
	171
	36,5
	1.095
	510
	46,6

	11
	LN rượu Bàu Đá Cù Lâm
	Xã Nhơn Lộc
	43
	35
	81,4
	130
	95
	73,1

	12
	LN đan tre Đại Bình
	Xã Nhơn Mỹ
	382
	145
	38,0
	250
	250
	53,9

	13
	LN nón lá Đại An
	Xã Nhơn Mỹ
	251
	157
	62,5
	310
	280
	90,3

	14
	LN nón lá Nghĩa Hòa
	Xã Nhơn Mỹ
	155
	102
	65,8
	223
	195
	87,4

	15
	LN nón lá Tân Nghi
	Xã Nhơn Mỹ
	378
	152
	40,2
	440
	170
	38,6

	16
	LN nón lá Thuận Đức
	Xã Nhơn Mỹ
	386
	140
	36,3
	540
	200
	37,0

	17
	LN bún–bánh An Thái
	Xã Nhơn Phúc
	369
	144
	39,0
	835
	325
	38,9

	18
	LN bánh ướt, bánh hỏi Nhơn Thuận
	Phường Nhơn Thành
	510
	100
	19,6
	1.125
	240
	21,3

	19
	LN cốm An Lợi
	Phường Nhơn Thành
	240
	66
	27,5
	512
	172
	33,6

	20
	LN đậu khuôn Vạn Thuận
	Phường Nhơn Thành
	270
	84
	31,1
	597
	195
	32,7

	21
	LN nón lá Gò Găng
	Phường Nhơn Thành
	1.199
	368
	30,7
	2738
	812
	29,7

	II
	Huyện Phù Cát
	4.563
	1.397
	30,6
	9.097
	3.542
	38,9

	22
	LN chiếu cói Chánh Hội
	Xã Cát Chánh
	1.124
	231
	20,6
	1.265
	460
	36,4

	23
	LN đan lát Trung Chánh
	Xã Cát Minh
	780
	320
	41,0
	2.340
	992
	42,4

	24
	LN đan lát Phú Hiệp
	Xã Cát Tài
	399
	248
	62,2
	925
	740
	80,0

	25
	LN chiếu cói Phú Hậu
	Xã Cát Tiến
	460
	100
	21,7
	800
	200
	25,0

	26
	LN bánh tráng Phú Gia
	Xã Cát Tường
	580
	220
	37,9
	1.115
	450
	40,4

	27
	LN nón ngựa Phú Gia
	Xã Cát Tường
	580
	125
	21,6
	1.125
	350
	31,1

	28
	LN nhang Xuân Quang
	Xã Cát Tường
	340
	90
	26,5
	685
	210
	30,7

	29
	LN bún, bánh An Phong
	TT. Ngô Mây
	300
	63
	21,0
	842
	140
	16,6

	III
	Huyện Phù Mỹ
	3.669
	898
	24,5
	8.888
	1.425
	16,0

	30
	LN chế biển hải sản khô Mỹ An
	Xuân Bình,Xã Mỹ An
	315
	20
	6,3
	997
	82
	8,2

	31
	LN thảm xơ dừa Mỹ Lợi
	Xã Mỹ Lợi
	272
	144
	52,9
	820
	192
	23,4

	32
	LN bánh tráng Vĩnh Bình
	Xã Mỹ Phong
	472
	85
	18,0
	850
	170
	20,0

	33
	LN sản xuất dây chỉ nhựa Vĩnh Bình
	Xã Mỹ Phong
	708
	85
	12,0
	1133
	170
	15,0

	34
	LN bún gạo tươi Tường An
	Xã Mỹ Quang
	473
	71
	15,0
	1250
	200
	16,0

	35
	LN bánh tráng mỳ chà Mỹ Hội
	Xã Mỹ Tài
	251
	145
	57,8
	757
	183
	24,2

	36
	LN đan tre Vĩnh Lý
	Xã Mỹ Tài
	246
	138
	56,1
	743
	220
	29,6

	37
	LN chiếu cói Mỹ Thắng
	Xã Myx Thắng
	332
	138
	41,6
	938
	164
	17,5

	38
	LN chế biển hải sản khô Mỹ Thọ
	Xã Mỹ Thọ
	600
	72
	12,0
	1.400
	44
	3,1

	IV
	Huyện Hoài Nhơn
	3.071
	784
	25,5
	5.866
	1.813
	30,9

	39
	LN chiếu cói Chương Hòa
	Hoài Châu Bắc
	1.594
	310
	19,4
	2.497
	749
	30,0

	40
	LN chiếu cói Công Thạnh
	Tam Quan Bắc
	577
	289
	50,1
	1.327
	578
	43,6

	41
	LN thảm xơ dừa Cửu Lợi
	Tam Quan Nam
	514
	103
	20,0
	587
	176
	30,0

	42
	LN bún khô, bánh tráng Tăng Long
	Tam Quan Nam
	386
	82
	21,2
	1.455
	310
	21,3

	V
	Huyện Tây Sơn
	603
	525
	87,1
	1.268
	975
	76,9

	43
	LN nón lá Thuận Hạnh
	Xã Bình Thuận
	603
	525
	87,1
	1.268
	975
	76,9

	VI
	Huyện Tuy Phước
	1.489
	509
	34,2
	2.211
	1.032
	46,7

	44
	LN bánh tráng Kim Tây
	Phước Hòa
	664
	185
	27,9
	620
	385
	62,1

	45
	LN chiếu cói An Lợi
	Phước Thắng
	301
	166
	55,1
	551
	332
	60,3

	46
	LN chiếu cói Lạc Điền
	Phước Thắng
	524
	158
	30,2
	1.040
	315
	30,3

	VII
	Huyện Hoài Ân
	380
	38
	10,0
	760
	80
	10,5

	47
	LN dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm TCMN từ vải thổ cẩm Bok Tới
	Bok Tới
	380
	38
	10,0
	760
	80
	10,5

	VIII
	Huyện An Lão
	350
	35
	10,0
	700
	70
	10,0

	48
	LN dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm TCMN từ vải thổ cẩm 
	
	350
	35
	10,0
	700
	70
	10,0

	IX
	Huyện Vĩnh Thạnh
	900
	50
	5,6
	2.700
	114
	4,2

	49
	LN dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm TCMN từ vải thổ cẩm 
	
	900
	50
	5,6
	2.700
	114
	4,2

	X
	Huyện Vân Canh
	315
	30
	9,5
	600
	60
	10,0

	50
	LN dệt vải thổ cẩm và các sản phẩm TCMN từ vải thổ cẩm 
	
	315
	30
	9,5
	600
	60
	10,0


[Nguồn: 245]

Phụ lục 8
TỶ TRỌNG GTTSL - TTCN TRONG GTSL CÔNG NGHIỆP TOÀN TỈNH 
(1989 - 2010)
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Phụ lục 9
TỶ TRỌNG GTSL – TTCN CÁC HUYỆN THỊ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH TỪ NĂM 1990 - 2010
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Phụ lục 10
GTSL – TTCN TỈNH BÌNH ĐỊNH (1989 - 2010)

Đơn vị tính: Tỷ đồng
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Phụ lục 11
Một số hình ảnh về tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh Bình Định
[image: image52.jpg]



Hình 1. Cổng làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá Cù Lâm, Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định

Nguồn: [Tác giả]
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Hình 2. Năm 2008, làng nghề truyền thống rượu Bàu Đá ở làng Cù Lâm, Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định

 được cấp Bằng chứng nhận Danh hiệu làng nghề tiêu biểu Việt nam

Nguồn: [http://www.vietnamtourism.com]

[image: image54.jpg]



Hình 3. Lò nấu  rượu tại nhà chị Đoàn Thị Hiền ở làng Cù Lâm, Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định

Nguồn: [Tác giả]

[image: image55.jpg]



Hình 4. Sản phẩm rượu Bàu Đá của cơ sở Tâm Hường, Cù Lâm, Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://www.vietnamtourism.com]

[image: image56.jpg]



Hình 5. Bún số 8  ở Tam Quan nam, Hoài Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]
[image: image57.jpg]



Hình 6. Một cơ sở làm bún số 8 ở Tam Quan nam, Hoài Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]
[image: image58.jpg]



Hình 7. Cơ sở làm bún Song Thằn của Cụ bà Lâm Thị Sẻ (75 tuổi) ở 

An Thái, Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định.

[Nguồn: http://danviet.vn/que-nha/gia-truyen-nghe-bun-song-than-o-an-thai]
[image: image59.jpg]



Hình 8. Cháu nội bà Hương - anh Võ Thanh Sơn đang phơi bún song Thằn trên bãi cát sông Côn, An Thái, Nhơn Phúc, An  Nhơn, Bình Định.
[Nguồn: http://danviet.vn/que-nha/gia-truyen-nghe-bun-song-than-o-an-thai]
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Hình 9. Cổng làng nghề Bún tươi Ngãi Chánh, Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định

Nguồn: [Tác giả]
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Hình 10. Lò bún Nguyễn Xuân Thành tại thôn Ngãi Chánh với sản lượng 2,5 tấn bún tươi/ngày
Nguồn: [Tác giả]
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Hình 11. Cơ sở làm bánh hỏi của chị Đào ở Bình Định, huyện An Nhơn, Bình Định.

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]

[image: image63.png]



Hình 12. Ông Nguyễn Xuân Thọ (bên phải) với chiếc máy ép bánh hỏi sản xuất tại xưởng cơ khí gia đình
(Nhơn Hậu, An nhơn, Bình Định)

Nguồn:[https://www.cpc.vn/home/Ttuc]
[image: image64.jpg]



Hình 13. Bánh ít lá gai tại cơ sở sản xuất Võ Thị Bích Ngọc, Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước,
 Bình Định
Nguồn: [Cổng thông tin du lịch Bình Định]

[image: image65.png]



Hình 14. Nhân bánh ít lá gai

Nguồn: [Cổng thông tin du lịch Bình Định]



Hình 15. Phơi cá cơm sau khi sơ chế tại cơ sở chế biến hải sản  của bà Nguyễn Thị Ly lương thực, thôn Xuân Bình, Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định
Nguồn: [http://web.cema.gov.vn]

[image: image67.jpg]



Hình 16. Phơi mực khô tại cơ sở chế biến hải sản Mai Đào ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn/kinhte-phattrien]
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Hình 17. Cơ sở sản xuất nước mắm Bốn Phương, An Nhơn, Bình Định
Nguồn: [facebook: Nước Mắm Bốn Phương ]
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Hình 18. Sản phẩm nước mắm Bốn Phương trên thị trường 

Nguồn: [facebook: Nước Mắm Bốn Phương ]
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Hình 19. Đóng chai nước mắm tại cơ sở nước mắm Mười Thu, An Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn/kinhte-phattrien/2011/10/117138]
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Hình 20. Sản phẩm nước mắm Mười Thu

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn/kinhte-phattrien/2011/10/117138]
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Hình 21. Chủ cơ sở sản xuất nước mắm Như Hoa tại gian hàng Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại Bình Định

Nguồn: [http://thuonghieudatviet.net/product/nuoc-mam-truyen-thong-tam-quan--co-so-san-xuat-nuoc-mam-nhu-hoa.]

[image: image73.jpg]



Hình 22. Sản phẩm nước mắm Như Hoa, Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://thuonghieudatviet.net/product/nuoc-mam-truyen-thong-tam-quan--co-so-san-xuat-nuoc-mam-nhu-hoa.]



Hình 23. Tổ yến trong hang động  bán đảo Phương Mai, Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://svhttdl.binhdinh.gov.vn]



Hình 24. Thu hoạch tổ yến tại Công ty TNHH thương mại – sản xuất yến sào Tôn Thủy đường Bạch Đằng,  Quy Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn/kinhte-phattrien]
[image: image76.jpg]



Hình 25. Cơ sở dệt chiếu  thủ công của bà Nguyễn Thị Kim Hương, thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước,, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]

[image: image77.jpg]



Hình 26. Cơ sở dệt chiếu Tư Hà, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]



Hình 27. Dệt  thổ cẩm của người Bana,  xã Bok Tới, huyện Hoài Ân, Bình Định

Nguồn:[ http://www.baobinhdinh.com.vn]



Hình 28. Bộ váy áo truyền thống của người Bana khi đi dự lễ hội,   xã Bok Tới, huyện Hoài Ân, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]
[image: image80.jpg]



Hình 29. Dệt  thổ cẩm của người Bana,  làng Hà Ri, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]
[image: image81.jpg]



Hình 30. Dệt  thổ cẩm của người Bana,  làng Hà Ri, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, Bình Định

Nguồn: [ http://www.baobinhdinh.com.vn]
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Hình 31. Lò trồng gốm  tại lò gốm nhà anh Nguyễn Tấn Khải, Vân Sơn, An Nhơn, Bình Định.

Nguồn:[ tác giả  ]

[image: image83.jpg]



Hình 32. Một số sản phẩm gốm  tại lò gốm nhà anh Nguyễn Tấn Khải
Nguồn: [tác giả]
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Hình 33. Một công đoạn trong quy trình đúc đồng Bằng Châu, An Nhơn, Bình Định
Nguồn: [http://thegioidisan.vn/vi/lang-duc-dong-bang-chau.html]
[image: image85.jpg]



Hình 34. Sản phẩm của làng nghề đúc đồng Bằng Châu
Nguồn: [http://thegioidisan.vn/vi/lang-duc-dong-bang-chau.html]
[image: image86.jpg]



Hình 35. Chiếc nón ngựa gia truyền  ở nhà ông Lê Văn Lan, làng Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định

Nguồn: [tác giả]

[image: image87.jpg]



Hình 36. Sản phẩm nón ngựa được chụp tại nhà ông Lê Văn Lan, làng Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định
Nguồn: [tác giả]

[image: image88.jpg]



Hình 37. Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, khảo sát làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ

 Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định
Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]
[image: image89.jpg]



Hình 38. Một cơ sở tiện gỗ mỹ nghệ tư nhân ở Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]

[image: image90.jpg]



Hình 39. Sản phẩm của làng nghề cẩn xà cừ Cẩm Văn, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định

Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn/kinhte-phattrien/2009/12/]
[image: image91.jpg]



Hình 40. Sản phẩm khảm xà cừ của doanh nghiệp Hồng Hà, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định
Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn/kinhte-phattrien/2009/12/]




Hình 41. Cơ sở sản xuất nhang xuất khẩu của Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu tại khu công nghiệp Gò Đá Trắng, huyện An Nhơn, Bình Định.
Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]




Hình 42. Nhang đang được đóng gói xuất khẩu, khu Bả Canh, Đập Đá,  huyện An Nhơn, Bình Định.
Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]

[image: image94.jpg]



Hình 43. Gia đình anh Trần Cao Tùng đang đan vỉ tre phơi bánh tráng, Đông Lâm, Nhơn Lộc,  huyện An Nhơn, Bình Định.
Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]

[image: image95.jpg]



Hình 44. Đan ghế xuất khẩu từ sợi nhựa tại cơ sở của chị Lê Thị Ngọc Yên, khu vực 7, phường Nhơn Bình, thành phố Quy  Nhơn, Bình Định.
Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]
MỘT SỐ SẢN PHẨM THỦ CÔNG TỪ DỪA
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Hình 45. Cơ sở sản xuất thảm xơ dừa Ngọc Chung - Hoài Nhơn, Bình Định
Nguồn: [http://sct.binhdinh.gov.vn]

[image: image97.jpg]



Hình 46. Một cơ sở  dệt thảm xơ dừa ở Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định
Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn]
[image: image98.jpg]



Hình 47. Sản phẩm tinh dầu dừa ở xã Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định
Nguồn: [http://www.baobinhdinh.com.vn.]

[image: image99.jpg]



Hình 48. Một cơ sở sản xuất bánh tráng nước cốt dừa ở Hoài  Nhơn, Bình Định
Nguồn: [http://dantri.com.vn/giai-tri/nghe-lam-banh-trang-nuoc-cot-dua-hoai-nhon.htm]

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG CỦA TỈNH
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Hình 49. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cói và bẹ chuối do Trung tâm Khuyến công tỉnh 

tổ chức truyền nghề cho người dân tại huyện Phù Cát, Bình Định

Nguồn:[http://vietccr.vn/xem-tin-tuc/binh-dinh-trien-khai-nhieu-giai-phap-day-manh-phat-trien-lang-nghe-default.html]
[image: image101.png]



Hình 50. Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Định hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất bánh tráng tại cơ sở Phạm Hùng Khiêm, huyện Tuy Phước, Bình Định
Nguồn: [http://sct.binhdinh.gov.vn]
[image: image102.png]



Hình 51. Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Định hỗ trợ đào tạo nghề và ứng dụng máy móc thiết bị chế biến gỗ cho Công ty TNHH Thiên Bắc,huyện Phù Mỹ, Bình Định
Nguồn: [http://sct.binhdinh.gov.vn]
[image: image103]

 INCLUDEPICTURE "http://baocongthuong.com.vn/stores/news_dataimages/thanhhuong/032017/07/09/c9d6e63ce9461b2003ffa29906bc6474_viewimage.aspx.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image104.jpg]



Hình 52. Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Định hỗ trợ  ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm  gỗ nội thất cho Doanh nghiệp tư nhân An Đức, huyện An Lão, Bình Định
Nguồn: [http://sct.binhdinh.gov.vn]
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		10,776		10,776		49,075		52,422		60,414		10.5%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		19,330		19,330		45,077		50,339		57,338		18.9%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		26,224		26,224		65,341		49,736		53,659		25.7%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		13,145		13,145		46,751		38,452		42,334		12.9%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		16,564		16,564		25,340		29,073		32,876		16.2%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		8,415		8,415		23,048		28,456		30,786		8.2%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		3,447		3,447		22,087		25,699		27,282		3.4%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		2,550		2,550		5,439		8,155		8,407		2.5%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		944		944		4,157		4,663		2,947		0.9%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		572		572		2,170		1,904		2,141		0.6%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		234		234		1,684		1,213		1,240		0.2%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						102,201										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		10,776		49,075		52,422		60,414		19.8%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		62.4		19,330		45,077		50,339		57,338		18.0%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		58.4		26,224		65,341		49,736		53,659		16.8%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		46.1		13,145		46,751		38,452		42,334		13.3%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		34.7		16,564		25,340		29,073		32,876		10.0%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		33		8,415		23,048		28,456		30,786		9.5%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		28.7		3,447		22,087		25,699		27,282		8.3%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		9.2		2,550		5,439		8,155		8,407		2.6%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		3		944		4,157		4,663		2,947		0.9%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		2		572		2,170		1,904		2,141		0.6%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		1.4		234		1,684		1,213		1,240		0.4%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						348										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		89		10,776		49,075		52,422		60,414		21.5%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		74.1		19,330		45,077		50,339		57,338		17.9%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		68.3		26,224		65,341		49,736		53,659		16.5%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		52		13,145		46,751		38,452		42,334		12.6%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		41.4		16,564		25,340		29,073		32,876		10.0%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		38.2		8,415		23,048		28,456		30,786		9.2%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		32.2		3,447		22,087		25,699		27,282		7.8%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		11.1		2,550		5,439		8,155		8,407		2.7%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		3.8		944		4,157		4,663		2,947		0.9%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		1.9		572		2,170		1,904		2,141		0.5%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		1.6		234		1,684		1,213		1,240		0.4%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						414										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		194.1		10,776		49,075		52,422		60,414		9.8%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		138.8		19,330		45,077		50,339		57,338		7.0%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		1298.1		26,224		65,341		49,736		53,659		65.3%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		85.5		13,145		46,751		38,452		42,334		4.3%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		70.2		16,564		25,340		29,073		32,876		3.5%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		64.3		8,415		23,048		28,456		30,786		3.2%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		109.8		3,447		22,087		25,699		27,282		5.5%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		14.8		2,550		5,439		8,155		8,407		0.7%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		4.3		944		4,157		4,663		2,947		0.2%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		2.1		572		2,170		1,904		2,141		0.1%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		4.9		234		1,684		1,213		1,240		0.2%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						1,987										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		290.9		10,776		49,075		52,422		60,414		6.4%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		261		19,330		45,077		50,339		57,338		5.7%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		3017.5		26,224		65,341		49,736		53,659		66.1%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		243.1		13,145		46,751		38,452		42,334		5.3%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		172.2		16,564		25,340		29,073		32,876		3.8%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		234.6		8,415		23,048		28,456		30,786		5.1%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		297.3		3,447		22,087		25,699		27,282		6.5%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		28.4		2,550		5,439		8,155		8,407		0.6%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		10		944		4,157		4,663		2,947		0.2%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		4.7		572		2,170		1,904		2,141		0.1%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		5.5		234		1,684		1,213		1,240		0.1%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						4,565										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		327.1		10,776		49,075		52,422		60,414		6.1%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		297.4		19,330		45,077		50,339		57,338		5.6%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		3481.2		26,224		65,341		49,736		53,659		65.3%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		366.5		13,145		46,751		38,452		42,334		6.9%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		197.9		16,564		25,340		29,073		32,876		3.7%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		266.3		8,415		23,048		28,456		30,786		5.0%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		339.8		3,447		22,087		25,699		27,282		6.4%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		31.1		2,550		5,439		8,155		8,407		0.6%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		11.3		944		4,157		4,663		2,947		0.2%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		5.4		572		2,170		1,904		2,141		0.1%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		5.5		234		1,684		1,213		1,240		0.1%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						5,330										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4
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				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		232.3		10,776		49,075		52,422		60,414		6.2%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		207.7		19,330		45,077		50,339		57,338		5.5%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		2438		26,224		65,341		49,736		53,659		65.0%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		305.1		13,145		46,751		38,452		42,334		8.1%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		131.1		16,564		25,340		29,073		32,876		3.5%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		168		8,415		23,048		28,456		30,786		4.5%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		229		3,447		22,087		25,699		27,282		6.1%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		21.4		2,550		5,439		8,155		8,407		0.6%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		6.5		944		4,157		4,663		2,947		0.2%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		3.3		572		2,170		1,904		2,141		0.1%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		5.7		234		1,684		1,213		1,240		0.2%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						3,748										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		121.2		10,776		49,075		52,422		60,414		21.7%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		100.3		19,330		45,077		50,339		57,338		17.9%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		86.2		26,224		65,341		49,736		53,659		15.4%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		71		13,145		46,751		38,452		42,334		12.7%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		60.4		16,564		25,340		29,073		32,876		10.8%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		52.9		8,415		23,048		28,456		30,786		9.5%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		41.7		3,447		22,087		25,699		27,282		7.5%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		14.4		2,550		5,439		8,155		8,407		2.6%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		4.2		944		4,157		4,663		2,947		0.8%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		2.1		572		2,170		1,904		2,141		0.4%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		4.9		234		1,684		1,213		1,240		0.9%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						559										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		78		10,776		49,075		52,422		60,414		21.0%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		68.4		19,330		45,077		50,339		57,338		18.4%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		62		26,224		65,341		49,736		53,659		16.7%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		48.1		13,145		46,751		38,452		42,334		13.0%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		33.6		16,564		25,340		29,073		32,876		9.1%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		34.7		8,415		23,048		28,456		30,786		9.3%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		30		3,447		22,087		25,699		27,282		8.1%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		10		2,550		5,439		8,155		8,407		2.7%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		3.2		944		4,157		4,663		2,947		0.9%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		1.8		572		2,170		1,904		2,141		0.5%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		1.4		234		1,684		1,213		1,240		0.4%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						371										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		49,075		10,776		49,075		52,422		60,414		16.9%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		45,077		19,330		45,077		50,339		57,338		15.5%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		65,341		26,224		65,341		49,736		53,659		22.5%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		46,751		13,145		46,751		38,452		42,334		16.1%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		25,340		16,564		25,340		29,073		32,876		8.7%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		23,048		8,415		23,048		28,456		30,786		7.9%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		22,087		3,447		22,087		25,699		27,282		7.6%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		5,439		2,550		5,439		8,155		8,407		1.9%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		4,157		944		4,157		4,663		2,947		1.4%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		2,170		572		2,170		1,904		2,141		0.7%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		1,684		234		1,684		1,213		1,240		0.6%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						290,169										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		60,414		10,776		49,075		52,422		60,414		18.9%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		57,338		19,330		45,077		50,339		57,338		18.0%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		53,659		26,224		65,341		49,736		53,659		16.8%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		42,334		13,145		46,751		38,452		42,334		13.3%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		32,876		16,564		25,340		29,073		32,876		10.3%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		30,786		8,415		23,048		28,456		30,786		9.6%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		27,282		3,447		22,087		25,699		27,282		8.5%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		8,407		2,550		5,439		8,155		8,407		2.6%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		2,947		944		4,157		4,663		2,947		0.9%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		2,141		572		2,170		1,904		2,141		0.7%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		1,240		234		1,684		1,213		1,240		0.4%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						319,424										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		9,404		10,776		49,075		52,422		60,414		12.2%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		12,415		19,330		45,077		50,339		57,338		16.1%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		17,971		26,224		65,341		49,736		53,659		23.3%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		10,231		13,145		46,751		38,452		42,334		13.3%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		6,261		16,564		25,340		29,073		32,876		8.1%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		6,690		8,415		23,048		28,456		30,786		8.7%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		8,734		3,447		22,087		25,699		27,282		11.3%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		4,253		2,550		5,439		8,155		8,407		5.5%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		694		944		4,157		4,663		2,947		0.9%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		278		572		2,170		1,904		2,141		0.4%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		228		234		1,684		1,213		1,240		0.3%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						77,159										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1
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				1994		169.1		124
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				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5
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				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665
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				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%
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				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		10,776		49,075		52,422		60,414		19.8%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		62.4		19,330		45,077		50,339		57,338		18.0%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		58.4		26,224		65,341		49,736		53,659		16.8%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		46.1		13,145		46,751		38,452		42,334		13.3%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		34.7		16,564		25,340		29,073		32,876		10.0%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		33		8,415		23,048		28,456		30,786		9.5%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		28.7		3,447		22,087		25,699		27,282		8.3%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		9.2		2,550		5,439		8,155		8,407		2.6%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		3		944		4,157		4,663		2,947		0.9%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		2		572		2,170		1,904		2,141		0.6%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		1.4		234		1,684		1,213		1,240		0.4%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						348										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5





Sheet1

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Công nghiệp nói chung

Tiểu thủ công nghiệp

Năm

Tỷ đồng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet2

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Công nghiệp nói chung

Tiểu thủ công nghiệp

Năm

Tỷ đồng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sheet3

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Công nghiệp nói chung

Tiểu thủ công nghiệp

Năm

Tỷ đồng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Công nghiệp nói chung

Tiểu thủ công nghiệp

Năm

Tỷ đồng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Công nghiệp nói chung

Tiểu thủ công nghiệp

Năm

Tỷ đồng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



N

Năm 2003

Quy Nhơn
16,5%

An Lão
0,4%

Hoài Nhơn
17,9%

Hoài Ân
2,7%

Phù Mỹ
9,2%

Vĩnh Thạnh
0,9%

Tây Sơn
12,6%

Phù Cát
10,0%

An Nhơn
21,5%

Tuy Phước
7,8%

Vân Canh
0,5%



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Nam

2001

An Lão
0,4%

Vân Canh
0,6%

An Nhơn
19,8%

Hoài Nhơn
18,0%

Quy Nhơn
16,8%

Tây Sơn
13,3%

Phù Cát
10,0%

Phù Mỹ
9,5%

Tuy Phước
8,3%

Hoài Ân
2,6%

Vĩnh Thạnh
0,9%



		





		






_1561380781.xls
Chart12

		An Nhơn

		Hoài Nhơn

		Quy Nhơn

		Tây Sơn

		Phù Cát

		Phù Mỹ

		Tuy Phước

		Hoài Ân

		Vĩnh Thạnh

		Vân Canh

		An Lão



Nam

2005

Vĩnh Thạnh
0,2%

Hoài Ân
0,7%

Tuy Phước
5,5%

Phù Mỹ
3,2%

Phù Cát
3,5%

Tây Sơn
4,3%

Quy Nhơn
65,3%

Hoài Nhơn
7,0%

An Nhơn
9,8%

Vân Canh
0,1%

An Lão
0,2%

194.1

138.8

1298.1

85.5

70.2

64.3

109.8

14.8

4.3

2.1

4.9



Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		194.1		10,776		49,075		52,422		60,414		9.8%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		138.8		19,330		45,077		50,339		57,338		7.0%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		1298.1		26,224		65,341		49,736		53,659		65.3%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		85.5		13,145		46,751		38,452		42,334		4.3%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		70.2		16,564		25,340		29,073		32,876		3.5%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		64.3		8,415		23,048		28,456		30,786		3.2%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		109.8		3,447		22,087		25,699		27,282		5.5%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		14.8		2,550		5,439		8,155		8,407		0.7%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		4.3		944		4,157		4,663		2,947		0.2%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		2.1		572		2,170		1,904		2,141		0.1%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		4.9		234		1,684		1,213		1,240		0.2%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						1,987										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		327.1		10,776		49,075		52,422		60,414		6.1%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		297.4		19,330		45,077		50,339		57,338		5.6%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		3481.2		26,224		65,341		49,736		53,659		65.3%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		366.5		13,145		46,751		38,452		42,334		6.9%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		197.9		16,564		25,340		29,073		32,876		3.7%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		266.3		8,415		23,048		28,456		30,786		5.0%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		339.8		3,447		22,087		25,699		27,282		6.4%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		31.1		2,550		5,439		8,155		8,407		0.6%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		11.3		944		4,157		4,663		2,947		0.2%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		5.4		572		2,170		1,904		2,141		0.1%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		5.5		234		1,684		1,213		1,240		0.1%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						5,330										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		9,404		10,776		49,075		52,422		60,414		12.2%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		12,415		19,330		45,077		50,339		57,338		16.1%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		17,971		26,224		65,341		49,736		53,659		23.3%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		10,231		13,145		46,751		38,452		42,334		13.3%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		6,261		16,564		25,340		29,073		32,876		8.1%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		6,690		8,415		23,048		28,456		30,786		8.7%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		8,734		3,447		22,087		25,699		27,282		11.3%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		4,253		2,550		5,439		8,155		8,407		5.5%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		694		944		4,157		4,663		2,947		0.9%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		278		572		2,170		1,904		2,141		0.4%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		228		234		1,684		1,213		1,240		0.3%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						77,159										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		60,414		10,776		49,075		52,422		60,414		18.9%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		57,338		19,330		45,077		50,339		57,338		18.0%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		53,659		26,224		65,341		49,736		53,659		16.8%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		42,334		13,145		46,751		38,452		42,334		13.3%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		32,876		16,564		25,340		29,073		32,876		10.3%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		30,786		8,415		23,048		28,456		30,786		9.6%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		27,282		3,447		22,087		25,699		27,282		8.5%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		8,407		2,550		5,439		8,155		8,407		2.6%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		2,947		944		4,157		4,663		2,947		0.9%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		2,141		572		2,170		1,904		2,141		0.7%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		1,240		234		1,684		1,213		1,240		0.4%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						319,424										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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Sheet1

		

				Năm		Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh

						(Tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				1989		89.5		63.7

				1990		93.4		72.5

				1991		106.9		77.2

				1992		123.2		89.6

				1993		138.1		102.2

				1994		169.1		124

				1995		521.1		271.1

				1996		630.1		322.2

				1997		724.9		352.2

				1998		902.6		365.9

				1999		1,196.00		452.6

				2000		1,688.00		667.5

				Năm		Giá trị sản lượng CN

						(tỷ đồng)

						Công nghiệp nói chung		Tiểu thủ công nghiệp

				2001		1,800		647

				2002		1,951		818

				2003		2,340		1,065

				2004		2,876		1,464

				2005		3,118		1,987

				2006		3,706		2,873

				2007		4,730		3,748

				2008		5,565		4,397

				2009		5,792		4,665

				2010		6,581		5,330

				Huyện		1996		1999		2000

				An Nhơn		68.3		49,736		53,659		16.5%

				Hoài Nhơn		1.6		1,213		1,240		0.4%

				Quy Nhơn		74.1		50,339		57,338		17.9%

				Tây Sơn		11.1		8,155		8,407		2.7%

				Phù Cát		38.2		28,456		30,786		9.2%

				Phù Mỹ		3.8		4,663		2,947		0.9%

				Tuy Phước		52		38,452		42,334		12.6%

				Hoài Ân		41.4		29,073		32,876		10.0%

				Vĩnh Thạnh		89		52,422		60,414		21.5%

				Vân Canh		32.2		25,699		27,282		7.8%

				An Lão		1.9		1,904		2,141		0.5%

						414						100.0%

				Huyện		1990		1993		1996		1999		2000								2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		49,075		10,776		49,075		52,422		60,414		16.9%						68.3		76.5		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Hoài Nhơn		45,077		19,330		45,077		50,339		57,338		15.5%						1.6		4		4.9		5.7		5.5		5.5

				Quy Nhơn		65,341		26,224		65,341		49,736		53,659		22.5%						74.1		85.0		138.8		207.7		261		297.4

				Tây Sơn		46,751		13,145		46,751		38,452		42,334		16.1%						11.1		12.5		14.8		21.4		28.4		31.1

				Phù Cát		25,340		16,564		25,340		29,073		32,876		8.7%						38.2		44.3		64.3		168		234.6		266.3

				Phù Mỹ		23,048		8,415		23,048		28,456		30,786		7.9%						3.8		4.1		4.3		6.5		10		11.3

				Tuy Phước		22,087		3,447		22,087		25,699		27,282		7.6%						52		57.8		85.5		305.1		243.1		366.5

				Hoài Ân		5,439		2,550		5,439		8,155		8,407		1.9%						41.4		49.5		70.2		131.1		172.2		197.9

				Vĩnh Thạnh		4,157		944		4,157		4,663		2,947		1.4%						89		99.9		194.1		232.3		290.9		327.1

				Vân Canh		2,170		572		2,170		1,904		2,141		0.7%						32.2		36.4		109.8		229		297.3		339.8

				An Lão		1,684		234		1,684		1,213		1,240		0.6%						1.9		2		2.1		3.3		4.7		5.4

						290,169										100.00%

				Đơn vị tính: Tỷ đồng

				Huyện		2001		2002		2003		2004		2005		2007		2009		2010

				An Nhơn		68.7		78		89		121.2		194.1		232.3		290.9		327.1						12,222.00

				Hoài Nhơn		62.4		68.4		74.1		100.3		138.8		207.7		261		297.4

				Quy Nhơn		58.4		62		68.3		86.2		1298.1		2438		3017.5		3481.2

				Tây Sơn		46.1		48.1		52		71		85.5		305.1		243.1		366.5

				Phù Cát		34.7		33.6		41.4		60.4		70.2		131.1		172.2		197.9

				Phù Mỹ		33		34.7		38.2		52.9		64.3		168		234.6		266.3

				Tuy Phước		28.7		30		32.2		41.7		109.8		229		297.3		339.8

				Hoài Ân		9.2		10		11.1		14.4		14.8		21.4		28.4		31.1

				Vĩnh Thạnh		3		3.2		3.8		4.2		4.3		6.5		10		11.3

				Vân Canh		2		1.8		1.9		2.1		2.1		3.3		4.7		5.4

				An Lão		1.4		1.4		1.6		4.9		4.9		5.7		5.5		5.5
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